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Chương 1 Quyết định trọng đại Sinh viên Đại học Stanford là nhóm người may mắn nhất. Họ được nhận vào trường đại học có tỷ lệ chọi cao nhất cả nước và tọa lạc ngay trong khuôn viên Edenic, không nơi nào gần với Thung lũng Silicon hơn được nữa. Chỉ cần ném vài hòn đá ra khỏi khuôn viên trường là có thể chạm tới cửa những gã khổng lồ công nghệ, các công ty công nghệ thành danh, và công ty khởi nghiệp về công nghệ
– những nơi luôn đứng đầu danh sách khảo sát môi trường làm việc đáng mơ ước nhất thế giới. Sinh viên Stanford có vẻ luôn xác định được rõ ràng công việc của mình sau khi tốt nghiệp, mà không cần lo lắng về chuyện tương lai.
Những sinh viên được săn tìm nhiều nhất đến từ các chuyên ngành kỹ thuật – những ngành thăng hạng đáng kể trong nhiều thập kỷ
vừa qua. Nhưng cuốn sách này đề cập đến những sinh viên không chọn ngành kỹ thuật, mà chọn những ngành không dẫn tới nghề
nghiệp cố định khác chỉ vì niềm đam mê học tập. Với chuyên ngành thuộc khối các trường Nhân văn & Khoa học, nhiều người trong số
họ phải đối mặt với sự bất định về tương lai nếu muốn lập tức ứng tuyển vị trí chuyên môn mà chưa có bằng cấp cao hơn. Trong cuốn sách này, tôi đã thu thập nhiều chuyện kể về thứ hạng, lịch sử học tập, quá trình tìm việc và kinh nghiệm làm việc ban đầu của các sinh viên mới tốt nghiệp. Tôi đã tập hợp đủ nhiều để thuyết phục bản thân và hy vọng, sẽ thuyết phục được mọi người rằng, sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này đều được trang bị tốt để đón nhận và phát triển sự nghiệp, nếu nhà tuyển dụng sẵn lòng cho họ cơ hội.
Tôi phải thừa nhận rằng, những sinh viên được giới thiệu ở đây, phần lớn xuất thân từ gia đình có điều kiện. Cha mẹ họ, nhiều người là cựu sinh viên Stanford, rất thoải mái về tài chính. Họ gửi con đến các trường tiểu học và trung học xuất sắc, cho phép con chọn chuyên ngành theo sở thích khi theo học Stanford. Tôi biết, những https://thuviensach.vn
sinh viên này không phải mẫu sinh viên đại học ngẫu nhiên: Họ
thông minh vượt trội, và đừng quên, họ chính là những quán quân dám nghĩ dám làm trong nhóm người cùng tuổi. Nhưng họ không phải những sinh viên đại học thông minh vượt trội duy nhất; mọi trường đại học đều có những sinh viên như vậy. Bất cứ tuyên bố
nào về khả năng học tập nhanh của các sinh viên tôi quan sát tại Stanford đều đúng với nhiều sinh viên khác, những người bất tuân lời khuyên nên chọn ngành kinh doanh hoặc kỹ thuật ứng dụng, để
chọn một lĩnh vực mà họ thật sự đam mê và xuất sắc.
Tôi không nói rằng, mọi sinh viên lựa chọn giáo dục khai phóng, sẽ
vì vậy mà trở thành nhân viên xuất sắc sau khi tốt nghiệp, nhờ đã đăng ký các khóa học đó và vượt qua các kỳ thi. Nhưng những sinh viên chọn lĩnh vực học thuật không gắn chặt với nghề nghiệp cụ thể
nào và thể hiện tốt trong bộ môn đó – những người tựa như miếng bọt biển sẵn lòng hấp thụ kiến thức mới, những người với hồ sơ cá nhân cho thấy động lực, sự tích cực, khả năng suy nghĩ sâu sắc và giao tiếp tốt – nên được các nhà tuyển dụng nhìn nhận như những ứng viên nhiều khả năng đa dạng.
Nếu muốn thuyết phục bất cứ ai về giá trị thực tiễn của giáo dục khai phóng, dù là nhà tuyển dụng tương lai, sinh viên đại học hay phụ huynh của họ, tôi đều cần đưa ra ví dụ về những người theo ngành học này đã thực sự đảm đương tốt công việc của họ. Đây là lý do tại sao tôi chỉ tập trung vào Stanford. Các nhà tuyển dụng ở
Thung lũng Silicon thích sinh viên Stanford đến mức sẵn sàng tạo cơ hội cho nhóm ngành giáo dục khai phóng tại Stanford. Thường thì, sinh viên tốt nghiệp trượt màn ứng tuyển không phải vì đã chọn ngành giáo dục khai phóng, mà vì không đề cập đến ngành đó. Đa phần, họ được tuyển nhờ sự trợ giúp từ mạng lưới các cựu sinh viên Stanford. Nhưng quan trọng là, họ đã xoay xở để nhận được việc. Sau đó, họ có thể bộc lộ thế mạnh to lớn vốn là đặc trưng của những ai lựa chọn giáo dục khai phóng. Nhà tuyển dụng nhận ra những đóng góp cụ thể không liên quan đến mạng lưới quan hệ của họ, nên sẽ trao cho họ nhiều trọng trách hơn, từ đó họ đạt được nhiều thành tựu hơn. Câu chuyện này sẽ chỉ là hy vọng hão huyền nếu các nhà tuyển dụng quay lưng với những ngành mà, thoạt nhìn, https://thuviensach.vn
có vẻ không liên quan đến hoạt động của họ. Chính mạng lưới Stanford đã đặt nền tảng cho những câu chuyện này, nhưng quan trọng là, thành tựu của họ trong công việc đã hé lộ những kỹ năng mà các ngành giáo dục khai phóng có thể mang đến cho nhà tuyển dụng – loại kỹ năng được rèn giũa suốt quá trình theo học chuyên ngành giáo dục khai phóng tại bất cứ ngôi trường nào.
Cuốn sách này còn đề cập tới lược sử về Đại học Stanford theo từng thời kỳ, tập trung vào sự căng thẳng giữa việc hướng nghiệp cụ thể hay chung chung, vốn tồn đọng từ ngày đầu thành lập trường; cũng như sự phát triển của hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Quá trình nghiên cứu lược sử này sẽ hé lộ vì sao các nhà tuyển dụng thường tùy tiện thay đổi quan điểm của họ về cách thức và thời điểm họ muốn sinh viên chuyên sâu vào các ngành học ở bậc đại học. Một lĩnh vực trở nên hấp dẫn, rồi sụt hạng và bị lĩnh vực khác thay thế. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên đại học có thể sẽ tiếp tục thay đổi trong tương lai; chính điều đó khiến tôi tin rằng, sự chuẩn bị tốt nhất cho một tương lai bất định phải toàn diện và đã được kiểm chứng theo thời gian – đó chính là giáo dục khai phóng.
Rõ ràng, rất khó để khẳng định điều này khi có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng, những nhà tuyển dụng tiềm năng ưa chuộng sinh viên có kỹ năng định lượng hoặc chuyên môn trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, điều này khiến nhiều chuyên ngành giáo dục khai phóng, chứ không phải ngành kỹ thuật, trở thành những ngành đầu tiên khớp với định nghĩa “khó kiếm việc làm” của những nhà kinh tế lao động.1
Đáng tiếc là, mọi người và các bậc phụ huynh sốt sắng không nhận ra rằng, khoảng cách thu nhập ban đầu giữa một nhóm có bằng cấp chuyên môn hoặc dự bị chuyên môn (kể cả bằng kinh doanh), với một nhóm có bằng khoa học xã hội và nhân văn đã không còn nữa.
Trước độ tuổi đạt mức thu nhập tối đa, tức là 56-60 tuổi, người học chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể kiếm được hơn 2.000 đô/năm, nếu sở hữu bằng cấp nâng cao trong cả hai khối ngành kể trên.2
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Để xâu chuỗi những chuyện kể về các ngành giáo dục khai phóng nhằm khuyến khích những ai muốn theo đuổi ngành này, tôi đã sử
dụng một ý tưởng mà Stanford đã triển khai hơn 35 năm trước. Thứ
tương lai bất định của ngành giáo dục khai phóng đã hiển lộ từ
những năm 1970, khi đi dạo khuya trong khuôn viên trường, người ta có thể bắt gặp cảnh sinh viên ngủ bên ngoài khu trung tâm việc làm của trường, trong lều bạt hoặc trên những chiếc giường không được che chắn.
Vào những năm đó, sinh viên ngành kỹ thuật không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà tuyển dụng tiềm năng, những người sẵn sàng nói chuyện với họ. Nhưng sinh viên ngành giáo dục khai phóng phải đối mặt với nhiều thách thức. Số công ty chấp nhận gặp họ rất ít ỏi, trong khi số sinh viên tìm kiếm nhà tuyển dụng rất lớn. Vì vậy, các trường đại học thiết lập một hệ thống cho phép sinh viên đăng ký trước một chỗ hiếm hoi bằng cách đến thẳng Trung tâm Kế
hoạch và Giới thiệu Việc làm.
Vào ngày đăng ký, những sinh viên hăng hái đến từ rất sớm, trước khi trung tâm mở cửa để chắc chắn giành được một suất. Những người đến vào lúc 6 giờ sáng đã là quá muộn đến nỗi không tìm được chỗ, nên vào những ngày sau, họ xếp hàng tìm kiếm vận may sớm hơn – từ 4 giờ sáng – thậm chí sớm hơn nữa, họ dựng lều hoặc kéo giường ra khỏi phòng ký túc xá để chờ đợi.
Quá nhiều sinh viên ngành giáo dục khai phóng tha thiết được gặp các nhà tuyển dụng tiềm năng là nỗi xấu hổ lớn cho trường.3 Vào năm 1980, khi được bổ nhiệm làm chủ tịch mới của trường, Donald Kennedy đã phải đối mặt với loạt câu hỏi sắc bén từ một nhà báo-sinh viên về hoàn cảnh của các sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục khai phóng, những người cần được “chuẩn bị để gia nhập thế giới việc làm”. Kennedy, nhà sinh vật học đã dành gần 20 năm giảng dạy tại Stanford và mới kết thúc hai năm làm việc tại Washington, D.C.
với tư cách uỷ viên hội đồng Cơ quan Thực phẩm & Dược phẩm, đã có thể cổ vũ thêm nhiều sinh viên theo đuổi lĩnh vực STEM – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nhưng thay vào đó, ông đã bảo vệ giá trị thực tiễn toàn diện của giáo dục khai phóng. Kennedy https://thuviensach.vn
nói, ông tin rằng, để đảm bảo lợi ích cao nhất cho sinh viên, không thể cứ chuẩn bị cho họ những thứ “chỉ dành cho một công việc hay nghề nghiệp cụ thể” mà phải “giúp họ trở thành người có năng lực và khả năng vượt trội trong mọi hoạt động”.4
Kennedy cố gắng thể hiện rằng, ông hiểu rõ sự cần thiết phải đặc biệt thúc đẩy các ngành khoa học nhân văn, không thua kém gì người tiền nhiệm của mình, một sử gia. Trong sự kiện Stanford trở
thành trường đại học nhận được khoản tài trợ liên bang lớn thứ ba cho nghiên cứu và phát triển khoa học, ông phát biểu, “Trong những năm 1980, chúng ta phải cố gắng đưa các ngành khoa học nhân văn tới vị thế mà các ngành khoa học khác đã đạt được.”5
Trong nội bộ Đại học Stanford, Kennedy có quyền hạn để thúc đẩy ngành khoa học nhân văn. Tuy nhiên, điều ông không thể làm là thay đổi việc các nhà tuyển dụng tránh sinh viên chuyên ngành này khi họ xem danh sách sinh viên năm cuối ứng tuyển sau khi tốt nghiệp. Năm 1979, số sinh viên Stanford tìm kiếm việc làm tăng vọt.
Năm năm trước đó, một cuộc khảo sát của trường đã cho thấy, chỉ
khoảng ¼ số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng sức hấp dẫn của trường đã giảm đi đáng kể, và lúc bấy giờ, quá nửa sinh viên năm cuối đang tìm việc làm.6
“Chúng tôi nghe thấy nhiều chuyện đáng sợ kể về các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học nhân văn phải vất vả làm phục vụ nhà hàng vì không kiếm được việc khác,” Stan Young, sinh viên năm hai, viết trong một chuyên mục trên tờ Stanford Daily, với tựa đề “Tội nghiệp những ai theo phe Kẻ Xấu”, bóng gió nhắc đến từ lóng trong trường chia sinh viên thành “dân công nghệ” và “phe kẻ xấu”. Young là sinh viên ngành lịch sử, một sự lựa chọn đã khiến người thân của anh
“chần chừ”. Anh không phải sinh viên Stanford đầu tiên hay cuối cùng theo ngành nhân văn đề cập đến sự kỳ quặc khi bị bủa vây trong vô số sự chuẩn bị “cho nghề kỹ thuật” và liên tục bị nhắc nhở
về việc “hầu như không tìm thấy thị trường cho tấm bằng tôi sẽ có sau khi tốt nghiệp Stanford”.7
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Kennedy hiểu, các sinh viên ngành giáo dục khai phóng, như
Young, lo lắng cho tương lai, nhưng ông không thể hứa hẹn rằng, một công việc đáng mơ ước đang chờ họ ngay khi rời ghế nhà trường.
“Ta không thể trông chờ nhận được loại công việc thuộc ngành nghề
cố định,” ông nói. “Sẽ phải có một số trải nghiệm và thường là trải nghiệm đau đớn.” Tất cả những điều mà trường có thể làm, theo ông, là cung cấp cho sinh viên “công cụ để ứng phó toàn diện”.8
Sự thẳng thắn khi nói về nỗi đau đang trực chờ những sinh viên đã chọn ngành giáo dục khai phóng đó thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều này không giúp thu hút những sinh viên thận trọng vào những lĩnh vực này. Để khuyến khích sinh viên chọn con đường vắng bóng người dẫn đến tương lai mờ mịt kia, trường Nhân văn và Khoa học trực thuộc Đại học Stanford đã thực hiện một sáng kiến. Vốn là trung tâm giáo dục khai phóng, bao gồm khoa học nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, trường đã tiến hành khảo sát hàng loạt những sinh viên mới tốt nghiệp nhằm tìm hiểu chi tiết công việc của họ. Năm sau đó, trường xuất bản cuốn sách nhỏ, The Major Decision (tạm dịch: Quyết định trọng đại), dựa trên cuộc khảo sát và hồ sơ vắn tắt của những sinh viên ngành giáo dục khai phóng, trong một số trường hợp còn kèm theo hình ảnh. Đó là cuốn sách giới thiệu về những người đã tìm thấy công việc thú vị ở những nơi mà họ không chưa từng nghĩ đến khi tốt nghiệp.
Tôi đã bị cuốn hút bởi các sinh viên trong tài liệu này, những người đã chọn các ngành khoa học nhân văn, vốn nằm rất xa trong danh sách các ngành mong muốn của nhà tuyển dụng. Những sinh viên yêu thích khoa học nhân văn đang thận trọng xem xét việc đưa ra
“quyết định trọng đại” có thể yên tâm hơn nhờ những câu chuyện thực tế của các sinh viên tốt nghiệp, và như vậy, các bậc phụ huynh âu lo của họ cũng an lòng hơn.
Trong phần giới thiệu The Major Decision, một lãnh đạo của trường đã khắc họa nên bức tranh lạc quan về các chuyên ngành giáo dục khai phóng, nhưng chính sinh viên mới chứng minh rõ nhất thực tế
https://thuviensach.vn
của các chuyên ngành của họ. Maryellie Moore, một sinh viên ngành lịch sử hiện đang là thủ quỹ của công ty Hàng hải Matson, kể
về nhận thức sâu sắc mà cô hiểu được từ việc nghiên cứu lịch sử, một ý niệm vẫn trường tồn dù cô đã quên hết thời gian và sự kiện lịch sử cụ thể. Barbara Brown, sinh viên ngành triết học, cho biết mình chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ trở thành nhà quản lý cho hãng Đ ường sắt Thành phố San Francisco, nhưng, Tôi luôn sẵn sàng lên tiếng ca ngợi những giá trị của một nền giáo dục khai phóng tốt đẹp. Tại Stanford, tôi đã học được cách tư duy phản biện theo hệ thống. Chỉ có trong “thế giới thực”, ta mới thấy khan hiếm kỹ năng đó. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nhận thức được giá trị của khả năng viết tốt, tư duy hợp lý và phát triển kế hoạch công việc một cách có tổ chức. Ai thu được những khả
năng này, sau khi ra trường, sẽ trở nên vô cùng có giá trên thị
trường lao động.9
Bộ sưu tập hồ sơ sinh viên gồm có một kế toán, một nhà văn, một bác sĩ, một nha sĩ, một luật sư và một sinh viên ngành nghiên cứu tôn giáo hiện đang làm lập trình viên. Michael Crandell đã tốt nghiệp 4 năm trước, và lời phát biểu của anh được trích trong The Major Decision rằng, “Tôi hiện làm việc với vai trò lập trình viên, chỉ vì tôi đã tham gia một khóa về khoa học máy tính tại Stanford.” Michael Crandell nhiệt tình đề nghị rằng, ngành khoa học nhân văn tựa như
“sự chuẩn bị tổng thể cho công việc trong một số lĩnh vực mà lúc này, bạn có khi còn không biết và cũng chẳng ai biết.”10
Hồ sơ của Crandell chỉ tóm tắt mà không giải thích làm thế nào anh tìm được công việc lập trình dù chỉ tham gia một khóa học duy nhất.
Sau đó, điều gì đã diễn ra với anh, cũng như sự nghiệp mới của anh trong lĩnh vực lập trình? Liệu anh có trụ được trong lĩnh vực này, hay sự thiếu vắng tấm bằng ngành khoa học máy tính toàn diện trở
thành rào cản không thể vượt qua đối với sự phát triển? Việc thiếu sự chuẩn bị cho một chuyên môn cụ thể có lấn áp lợi thế vô hình của “sự chuẩn bị tổng thể” thu được từ ngành nghiên cứu tôn giáo trong những năm tiếp sau không?
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Để tìm câu trả lời cho thời điểm hiện tại, hơn 35 năm sau khi Crandell tốt nghiệp, tôi đã tìm thông tin liên lạc và mọi hồ sơ công khai về kinh nghiệm chuyên môn của anh. Và tôi ngay lập tức nhận được đáp án cho một trong những câu hỏi rằng anh có trụ được trong lĩnh vực lập trình: Có. Hiện nay, anh là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty phần mềm RightScale, chuyên cung cấp công cụ quản lý điện toán đám mây và nhận được sự hỗ trợ
của một số công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Thung lũng Silicon.
Làm sao một sinh viên ngành nghiên cứu tôn giáo có thể bước vào lĩnh vực đó, khi chỉ theo đúng một lớp lập trình ở đại học? Tôi viết thư cho Crandell xem anh có sẵn lòng gặp mặt và trò chuyện về
những gì đã diễn ra sau khi anh tốt nghiệp không, và anh đồng ý.
Câu chuyện của anh bắt đầu từ năm 1974, trong tuần định hướng, khi anh vừa mới vào Stanford và ngồi cùng cha mẹ mình để nghe phát biểu chào mừng và lời tư vấn từ những người có thâm niên trong trường. Trong tất cả những lời khuyên đầy cảm hứng và những bài diễn văn hôm đó, chỉ có một điều làm anh ấn tượng. Một vị phó hiệu trưởng dự đoán rằng, máy tính sẽ đóng vai trò to lớn trong cuộc sống và những sinh viên không học tối thiểu một khóa khoa học máy tính trong thời gian ở Stanford chắc chắn sẽ “mù chữ”
và không sẵn sàng cho thế giới hiện đại. Nếu có thể đúc kết lời tư
vấn nghề nghiệp đó trong đúng một từ, thì đó không phải “chất dẻo”11 mà là “phần mềm”. Nó tạo ấn tượng mạnh với Crandell, và anh đã làm theo lời khuyên này.
Crandell nhớ rằng, mình đã rất say mê với buổi giới thiệu lớp lập trình. Các sinh viên được dạy ngôn ngữ lập trình SAIL – với SAI là viết tắt của phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AI) Stanford, nơi ngôn ngữ này mới được phát triển. Lớp nhập môn rất đông, các bài giảng diễn ra trên giảng đường. Bên ngoài lớp học, sinh viên đánh máy các bài tập mã hóa của họ trên thiết bị đầu cuối được kết nối với hệ thống máy móc lớn trong phòng máy tính trung tâm. Lớp học này diễn ra trước khi máy tính cá nhân xuất hiện; và mặc dù, máy móc lúc này được gọi là máy tính cỡ nhỏ, nhưng chúng chỉ “cỡ nhỏ”
so với các máy tính cỡ lớn trước đó. Gần hết khoá học, khi các thành viên vội vã hoàn thành bài luận, việc tập trung lưu bài có thể
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gây tắc nghẽn hệ thống vốn luôn quá tải, khiến nó bị sập nguồn và mất bài làm. Tuy nhiên, đó chính là công nghệ giúp cho sinh viên có khả năng mã hoá và nhận kết quả tức thời, một khả năng đã thu hút nhiều nhân tài tham gia lĩnh vực khoa học máy tính.12
Hai trong số những bạn đồng hành năm nhất của Crandell là sinh viên kỹ thuật và đều đã lên kế hoạch cho tương lai: Học kỹ thuật, kiếm việc làm, có nghề nghiệp, đảm bảo cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, không có kế hoạch hay ho nào dành cho Crandell. Một khóa học về tôn giáo so sánh mà anh tham gia vào năm hai đã mê hoặc anh. Anh được giới thiệu về Đạo giáo, Phật giáo, Thần giáo và những quan điểm khác nhau của Kitô giáo. Khóa học đặt ra những câu hỏi lớn về sự tồn tại: Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta phải làm gì trong thời gian chúng ta ở đây? “Suy nghĩ vụt lóe trong tôi,”
anh nói.
Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu nghiên cứu sau đại học tại trường Thần học Harvard, nhưng lại phát hiện ra, chương trình không như
những gì anh mong đợi. Anh bị cuốn theo sự tò mò của trí tuệ; các bạn cùng lớp đang chuẩn bị lãnh đạo hội thánh, một viễn cảnh không mấy hấp dẫn đối với anh. Anh từ bỏ và trở về quê hương ở
Santa Barbara, California.
Khi đi tìm việc, chuyên ngành nghiên cứu tôn giáo của Crandell không thỏa mãn những tiêu chí để được nhận vào các vị trí đang tuyển dụng. Nhưng là một người tốt nghiệp ngành khoa học nhân văn với vô số cơ hội được trau dồi kỹ năng viết, anh được tuyển làm biên tập viên cho Center Magazine, tạp chí xuất bản hằng tháng của một tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm Những Thể chế Dân chủ, dành cho 45.000 thành viên hỗ trợ nó.
Nhân viên của trung tâm thuê công ty ngoài để quản lý danh sách người đăng ký mua tạp chí định kỳ và giải quyết việc in ấn nhãn địa chỉ mỗi tháng. Công ty tính phí trung tâm khoảng 1 đô/năm trên mỗi thành viên đăng ký. Khi đã quen với công việc, Crandell thấy rằng, công ty kia làm được rất ít so với số tiền 50.000 đô la nhận được mỗi năm. Nếu trung tâm tự sắm máy tính cỡ nhỏ, giá trị chỉ bằng https://thuviensach.vn
một phần nhỏ khoản phí dịch vụ hằng năm, và tự quản lý các nhãn riêng của mình, thì trung tâm sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể.
Lớp lập trình mà Crandell theo học thời sinh viên không dạy anh viết chương trình và tự xử lý các vấn đề quản trị trên máy tính. Nhưng khóa học đó đã thành công trong việc vén màn bí ẩn về máy tính và giúp anh đánh giá chính xác quy mô của những nhiệm vụ tại nhà.
Mặc dù, các nhân viên cấp cao e ngại một dự án có vẻ rủi ro như
thế này, nhưng họ bị câu thần chú của Crandell thuyết phục: Chúng ta có thể tự thực hiện với chi phí thấp hơn nhiều. Trung tâm đã mua máy tính và thu được những khoản tiết kiệm như đã hứa hẹn.
Vào ban ngày, Crandell làm biên tập viên; vào ban đêm, anh là người chơi bass trong một ban nhạc rock.
Anh yêu một cô gái hiện đang học đại học và có con gái nhỏ, nên anh thấy cần gia tăng khoản thu nhập khiêm tốn của mình. Anh quyết định học lập trình ở cấp độ chuyên môn. Cha anh giới thiệu anh với Roger Marcus, một lập trình viên giàu kinh nghiệm, người đã đề nghị dẫn dắt anh. Marcus đang làm cho CompuCorp, một nhà sản xuất phần mềm xử lý văn bản đắt tiền. Loại máy cơ bản của CompuCorp có giá 10.000 đô và cần phải mua máy in riêng với giá 3.000 đô, nhưng nó có thể chỉnh sửa nội dung, lưu và xuất tài liệu bất cứ lúc nào, nên khối văn phòng dần sử dụng máy này thay cho máy đánh chữ chạy điện. CompuCorp tọa lạc tại Los Angeles, nhưng Marcus không mời Crandell tham gia đợt thực tập chính thức do công ty bảo trợ. Sự sắp xếp hoàn toàn phi chính thức: Crandell sử dụng máy dự phòng trong tầng hầm tại nhà ông ở Santa Barbara.
“Chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp ngữ,” Marcus nói và Crandell đáp,
“Được ạ!”, dù không có chút ý niệm gì về khái niệm này. Hợp ngữ là
“ngôn ngữ lập trình cấp thấp”, yêu cầu rất khắt khe và cực kỳ tẻ
nhạt. Ngày nay, hầu hết các chương trình lập trình được thực hiện bằng “ngôn ngữ cấp cao” không đòi hỏi lập trình viên phải biết hết chi tiết phần cứng. Nhưng Crandell không hề sợ hãi vì “tôi chỉ không biết những gì tôi không biết”.
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Crandell dành khoảng 6 tháng học tập và viết mã vào buổi tối và cuối tuần, và đã thành thạo hợp ngữ Z-80. Nỗ lực này đã giúp anh có được công việc anh tìm kiếm: Anh được CompuCorp tuyển dụng.
Đó là mức lương thấp nhất công ty nhưng lại là bước tiến lớn với anh. Anh nhớ rằng, khi đi phỏng vấn, anh nghe có người trong phòng nói, “À, anh ta có vấn đề. Anh ta không có bằng khoa học máy tính.” Crandell không chắc họ ám chỉ điều gì – có lẽ là sự ngạo mạn mà những nhà tuyển dụng nhận thấy ở những người tốt nghiệp ngành khoa học máy tính – “nhưng anh ta đã nghiên cứu sâu sắc về
tôn giáo. Ít nhất đó là một điểm cộng!”.
Anh làm việc tại CompuCorp ngay khi máy tính IBM ra đời và biến các bộ xử lý văn bản chuyên dụng như của CompuCorp trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, CompuCorp không thể tạo ra phần mềm xử lý văn bản chi phí rẻ hơn và chính điều này đã đe dọa sự tồn tại của các máy chuyên dụng của nó. Crandell thấy rằng, những máy tính đó sẽ
sớm biến mất, cho dù CompuCorp có hành động hay không.
Crandell quyết định rời công ty và thiết kế một phần mềm xử lý văn bản cho máy tính IBM, một sản phẩm tái tạo các đặc trưng phần mềm của CompuCorp. Anh trở thành nhà khởi nghiệp đơn độc. Anh mua cuốn cẩm nang All About the IBM PC (tạm dịch: Mọi điều về
máy tính IBM) của Peter Norton, để tự học ngôn ngữ C và tạo lập phần mềm của riêng mình. Anh đã thực hiện một bước đi táo bạo khi rời văn phòng làm việc tại nhà – một phòng chứa đồ – để làm việc tại một văn phòng thực sự, một phòng trọ đã được tân trang với giá 250 đô la/tháng.
Tập đoàn phát triển Crandell, tên anh đặt cho công ty khởi nghiệp tí hon của mình, có thể tồn tại, chủ yếu nhờ bán phần mềm cho nhà phân phối với giá 150 đô la/bản rồi đổi tên để bán ở châu Âu với giá 495 đô la/bản. Crandell thuê một lập trình viên để hỗ trợ, rồi sau đó thuê thêm nhân viên khác. Công ty nhỏ của anh tăng thành 10 nhân viên, trước khi Microsoft giới thiệu ứng dụng văn phòng giá rẻ. Khi Office xuất hiện, nhu cầu về phần mềm xử lý văn bản giá cao như
của Crandell sụt giảm.
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Crandell sau đó tìm thấy cơ hội trong việc phát triển LaserFAX, phần mềm mà anh bán bản quyền cho 40 công ty khác để cung cấp chức năng của máy fax cho máy tính. Anh bán công ty của mình cho JetFax và trở thành phó chủ tịch. Cuối cùng, công ty dự kiến đổi tên thành eFax và hợp nhất với đối thủ cạnh tranh chính của nó, nhưng Crandell đã rời đi trước khi nó trở thành công ty trị giá hàng tỷ đô la như J2 Global (“Tôi đã nhầm khi cho rằng, fax sẽ chết sớm hơn nhiều so với thực tế,” anh nói). Sau đó, anh làm tư vấn viên và tiếp theo là giám đốc điều hành tại hai công ty khởi nghiệp khác.
Sau khi Amazon phát hành dịch vụ Amazon Web Services (AWS), cho thuê máy tính với chi phí tối thiểu, thanh toán bằng chính thẻ tín dụng được dùng để mua sách tại Amazon, Crandell đã hợp tác với hai kỹ sư Thorsten von Eicken và Rafael Saavedra để thành lập RightScale năm 2007, với hoạt động ban đầu là cung cấp công cụ
phần mềm quản lý các tài nguyên máy tính cho khách hàng AWS.
Khi dịch vụ điện toán đám mây đầy cạnh tranh được các đối thủ của Amazon giới thiệu, RightScale đã mở rộng các dịch vụ của mình, cung cấp cho khách hàng phần mềm “quản lý danh mục điện toán đám mây” để cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
Đây là những dịch vụ kỹ thuật cao chủ yếu được bán cho các giám đốc quản lý thông tin ở các công ty lớn.
Sự nghiệp của Crandell trong ngành công nghiệp phần mềm cho thấy, sự phát triển sáng tạo trong một ngành công nghiệp còn non trẻ sẵn sàng chào đón cả những cá nhân thiếu các bằng cấp cụ thể.
Ngày nay, nhiều nơi trong ngành công nghiệp phần mềm đóng cửa từ chối dân nghiệp dư. Liệu Crandell có tuyển một người chỉ là lập trình viên tự học, như anh lúc xưa, vào vị trí kỹ sư phần mềm không? Anh nói, thế giới phần mềm ngày nay rất khác so với khi anh gia nhập. Câu hỏi tiêu chuẩn hiện nay là, bạn lấy bằng khoa học máy tính ở trường nào? Nhưng anh nói vẫn trông mong các kỹ
sư tự học thành tài – những người nỗ lực hết mình để học hỏi.
Trong chính công ty của anh, có nhiều vị trí dành cho người không có nền tảng kỹ thuật. Một ngày trước khi trò chuyện, anh đã phỏng vấn một ứng viên cho vị trí quản lý khách hàng, một người vừa làm https://thuviensach.vn
việc với khách hàng vừa làm việc với các kỹ sư RightScale để giải quyết vấn đề. Chuyên ngành của ứng viên này là nghiên cứu môi trường, nhưng anh ta có sự tò mò mà Crandell đánh giá cao hơn kiến thức trong một lĩnh vực học thuật cụ thể. “Nếu anh ấy sẵn sàng dành thời gian và làm việc tương đương như đọc Peter Norton vào ban đêm, tôi vui lòng đón nhận,” Crandell nói. “Tôi nghĩ, kỹ năng thực sự khó đạt được hơn nhiều so với mớ kiến thức chuyên ngành kỹ thuật.”
Khi được hỏi về lời khuyên dành cho sinh viên đại học đang tìm kiếm một công việc đầu tiên, Crandell nói, họ nên tập trung tìm kiếm các công ty nhỏ hơn hoặc công ty khởi nghiệp – những nơi có môi trường làm việc rộng mở hơn với những thành viên trẻ.
The Major Decision còn có chia sẻ của một sinh viên khác cũng thuộc ngành nghiên cứu tôn giáo, Gary Fazzino, người tốt nghiệp năm 1974 và làm việc tại Hewlett-Packard với vai trò quản lý quan hệ chính phủ. “Các giáo sư ở Stanford đã buộc tôi phải học cách tư
duy – kỹ năng cơ bản nhất – thông qua đối thoại, đọc và các buổi học viết dài,” anh nói. Anh nhớ, mình từng viết bài luận về tư tưởng Nho giáo và nhận được điểm số rất tệ. Anh nghe giáo sư phê bình rằng, bài viết không thừa nhận các yếu tố khác nhau của tư tưởng Á
Đông đã hình thành nên bối cảnh của Nho giáo. Fazzino đã dành nhiều tháng sau đó để nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. “Nghe có vẻ
điên rồ, một bài tập như vậy đã giúp tôi trong cả đời sống chính trị
lẫn công việc. Hiệu quả của tôi được đo bằng khả năng trao đổi các vấn đề của chính phủ với công dân và kỹ sư. Tôi phải cố gắng hiểu được những người tôi đang làm việc cùng, cũng như bối cảnh vấn đề của họ, thì mới có thể hy vọng thành công.”13
Cụm từ “nghe có vẻ điên rồ” báo hiệu sự hoài nghi rằng, chuyên ngành nghiên cứu tôn giáo có thể góp phần nào đó trong công việc nhà quản lý tại Hewlett- Packard của anh. “Nghe có vẻ điên rồ” thích hợp với mọi lời chia sẻ mà Stanford đã thu thập trong cuốn The Major Decision. Tất cả đều là nỗ lực để truyền đạt rằng, những trải nghiệm của sinh viên trong thế giới công việc đã chứng tỏ việc theo đuổi các ngành giáo dục khai phóng là hoàn toàn thiết thực.
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Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi The Major Decision được xuất bản, những ưu tiên trong thị trường lao động đối với các chuyên ngành trở nên rõ rệt hơn. Sự thay đổi của sinh viên trong nghề nghiệp phản ánh nhận thức thị trường lao động của họ và xu thế của các nhà tuyển dụng. Cố gắng đưa giáo dục khai phóng đến sinh viên đại học sẽ là quá sớm nếu các nhà tuyển dụng không chấm dứt ưu tiên các chuyên ngành hướng nghiệp cụ thể. Ngày nay, nếu được hỏi, những nhà tuyển dụng sẽ e ngại thừa nhận rằng các ưu tiên của họ
đã thay đổi, và họ rất mong tuyển được những sinh viên tốt nghiệp sở hữu “kỹ năng mềm” mà giáo dục khai phóng tạo nên. Tới 92%
giám đốc điều hành được Wall Street Journal phỏng vấn năm 2015
cho biết, kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng tương đương hoặc hơn kỹ năng về kỹ thuật, và 89% cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên sở hữu các kỹ năng đó.14 Tuy nhiên, những hoạt động tuyển chọn, quyết định tuyển dụng, bồi thường và thăng tiến trong các công ty Hoa Kỳ lại kể một câu chuyện khác.
Cuốn sách này tìm cách thuyết phục các nhà tuyển dụng thay đổi quan điểm tuyển dụng, bằng cách nhắc họ nhớ rằng, ngày nay vẫn cần những sinh viên tốt nghiệp tràn đầy khao khát kiến thức trên nhiều lĩnh vực, những người đã mài giũa các kỹ năng giao tiếp và có thể chứng thực rằng, các ngành học của họ đã giúp họ học cách tư duy. Thay vì ngợi ca những lợi ích của giáo dục khai phóng như
nhiều tác giả khác đã làm và làm rất tốt,15 tôi chọn cách tiếp cận khác: Dành thời gian với các sinh viên vừa mới tốt nghiệp ngành giáo dục khai phóng tại Đại học Stanford, những người không tiếp tục học lên cao và chỉ có bằng cử nhân, đã tìm được công việc đầu tiên cho mình. Những câu chuyện về trải nghiệm cá nhân được họ
kể lại chi tiết đã cho thấy tính hữu dụng của chuyên ngành họ chọn.
Những câu chuyện của các sinh viên tốt nghiệp, chiếm dung lượng khoảng một nửa cuốn sách, có thể khích lệ những sinh viên hiện đang theo đuổi chuyên ngành giáo dục khai phóng nhưng chưa thật sự đưa ra “quyết định trọng đại”, và cho cả những bậc phụ huynh còn trăn trở. Tôi không khẳng định rằng những câu chuyện này tạo thành mẫu thống kê hoàn hảo. Không thể mong đợi những sinh viên chưa thấy hạnh phúc với công việc hiện tại sẵn lòng chia sẻ trải https://thuviensach.vn
nghiệm của họ. Nhìn chung, nhóm cũng không đại diện cho phía nhà tuyển dụng. Về cơ bản, chỉ những nhà tuyển dụng xuất hiện trong sách này mới là những người đã được khai sáng – hoặc các nhà quản lý trong phòng ban nhỏ ở các tổ chức nhận thức kém toàn diện hơn nhưng sẵn sàng chào đón ngành giáo dục khai phóng mà tôi nghiên cứu. Nói chung, những câu chuyện phục vụ mục đích quan trọng là chỉ cho những người hoài nghi thấy được tiềm năng.
Tôi cố chọn lọc các câu chuyện này theo một hướng nhất định. Tôi quyết định tập trung vào những sinh viên theo học chuyên ngành khác hoàn toàn những ngành có định hướng nghề nghiệp cụ thể: Ngành khoa học nhân văn. Tôi cũng chú ý tới những sinh viên đã tìm được việc làm ở các vị trí không liên quan rõ rệt với ngành học; không ai tốt nghiệp ngành Anh ngữ đảm nhận vị trí truyền thông trong công ty hoặc ngành âm nhạc mà trở thành giáo viên âm nhạc.
Tôi muốn đưa ra ví dụ thực tế cho những tuyên bố ủng hộ ngành giáo dục khai phóng, rằng giáo dục khai phóng, theo Michael Crandell hồi mới tốt nghiệp, là “sự chuẩn bị tổng thể cho công việc trong một số lĩnh vực mà lúc này, bạn có khi còn không biết.”
Trong khuôn khổ nhà trường, chúng ta có thể theo dõi câu chuyện tìm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp và những lời khuyên được dành cho họ, sự thay đổi thái độ của nhà tuyển dụng tiềm năng và phương pháp sàng lọc ứng viên mà họ sử dụng. Bằng cách xem xét cả quá khứ cũng như hiện tại, chúng ta có thể thấy, trước đó, nhà tuyển dụng và sinh viên đều đánh giá cao nền giáo dục khai phóng.
Tôi không che giấu sự đồng tình của mình: Tôi là người ủng hộ giáo dục khai phóng và luôn hạnh phúc mỗi khi nghe thấy sinh viên ngành giáo dục khai phóng nào gặp được nhà tuyển dụng có cùng chí hướng. Tôi tốt nghiệp Đại học Macalester, một trường giáo dục khai phóng nhỏ ở St. Paul, Minnesota, nhưng không trải qua hành trình tìm việc nhọc nhằn như nhiều sinh viên mà tôi nghiên cứu ở
đây đã trải qua. Tôi học ngành lịch sử song song với ngành ngôn ngữ và văn hoá Đông Á, rồi tiếp tục chương trình tiến sĩ lịch sử
Trung Quốc hiện đại. Tôi đến Stanford năm 1976, vì được trường nhận vào từ trước khi tốt nghiệp, tôi không phải trải qua nỗi trống https://thuviensach.vn
rỗng đáng sợ của những tháng ngày hậu tốt nghiệp mà chưa có việc làm. Dự án viết cuốn sách này đã cho tôi cơ hội để nói chuyện với các sinh viên có tính cách mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi lúc còn là sinh viên đại học, và được gián tiếp trải nghiệm những điều tôi không phải đương đầu. Họ cho thấy rằng, nhận được công việc ngay sau khi tốt nghiệp sẽ cung cấp một hình thức giáo dục không chính quy.
Sáu năm tại Stanford của tôi trùng với những năm mà Michael Crandell ở đó, và chắc hẳn, chúng tôi đã có lúc học chung trong phòng máy tính, mặc dù không biết đến nhau. Năm 1982, tôi hoàn thành chương trình tiến sĩ về lịch sử Trung Quốc hiện đại và nhận thấy rằng, không có công việc nào dành cho mình trong lĩnh vực này. Tôi nhận vị trí giảng dạy lịch sử Hoa Kỳ tại trường Mỏ
Colorado; và vài năm sau, tôi giảng dạy tại Đại học San Jose trong một ban không phải dành cho một sử gia Trung Quốc hiện đại: Trường kinh doanh, nơi tôi giảng dạy các khóa học về quản lý chiến lược, kinh doanh và xã hội. Tôi tự học lập trình và viết sách về các công ty công nghệ (Microsoft, Google), về vốn mạo hiểm (Benchmark Capital, Y Combinator) và về các nhà đầu tư và doanh nhân (Thomas Edison, Steve Jobs). Trong 9 năm, tôi viết bài về các công ty công nghệ cho mục Digital Domain thuộc tờ New York Times. Việc tôi học như thế nào suốt quá trình làm việc là một câu chuyện dài khác, nhưng nó lại cho thấy cách thức mà giáo dục khai phóng đã giúp tôi có “sự chuẩn bị tổng thể cho công việc trong một số lĩnh vực mà lúc này, bạn có khi còn không biết”.
https://thuviensach.vn
Chương 2 Nền giáo dục mới Harvard được thành lập như “Đại học Mới” vào năm 1636, trường đại học đầu tiên của các thuộc địa Bắc Mỹ. Tuổi đời của trường có lẽ là lợi thế quyết định: Harvard đến nay vẫn là viện đại học ưu việt, nơi sản sinh ra những vị chủ tịch và các gã khổng lồ trứ danh, nơi sở
hữu khối tài sản được quyên góp nhiều đến mức có thể biến mọi mơ ước của những nhà quản lý nơi đây trở thành hiện thực.
Harvard vẫn luôn thể hiện mình là tổ chức có vị thế độc tôn.
Cho đến lúc này, thì không.
Stanford đã khiến một Harvard không thể lay chuyển phải thốt lên rằng, nó không chỉ bị cạnh tranh mà còn có thể bị vượt mặt.
Stanford, “Đại học Mới” mới, đã áp dụng mô hình khác biệt so với Harvard, bằng cách cung cấp danh mục ngành toàn diện nhưng coi kỹ thuật là ngành mũi nhọn. Trong năm 2014, Harvard đã chính thức tiết lộ mối lo ngại rằng nó đã đi sau Stanford, khi tờ Harvard Crimson xuất bản một câu chuyện chuyên đề dài với đôi dòng thống thiết: “Giận dữ: Stanford đối đầu Harvard”.1
“Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào thú vị và cầu tiến như Stanford,”
William Damon, sinh viên tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1967 và năm 2014 trở thành giáo sư tại trường Giáo dục Đại học Stanford nói. David Spiegel, tốt nghiệp trường Y khoa Harvard năm 1971 và trở thành giáo sư trường Y khoa Stanford, nói vào năm 2014, “Khi gia nhập đội ngũ giảng viên Stanford năm 1975, tôi cảm thấy đó là nơi tuyệt vời để phát triển, nhưng nó khác hẳn Harvard.” Anh tiếp tục, “Bây giờ, tôi không cảm thấy như vậy nữa. Không ai còn thấy thế nữa.”2
Vị trí của Stanford, nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon, là điều khiến Cambridge chú ý nhất. Bài viết trên Crimson đề cập đến https://thuviensach.vn
chuyến thăm một lớp học tại Stanford, và sự lựa chọn được mô tả
là: Giới thiệu về lập trình, Phương pháp lập trình CS 106A. “Có rất nhiều sinh viên Stanford đang tập trung vào ngành kỹ thuật, gần một nửa,” chủ tịch Harvard, Drew Faust nhận xét, “Đó sẽ là một bầu không khí rất khác biệt so với nơi đây.”3
Việc đề cao tính thực tiễn của Stanford khiến một số nhà quan sát ở
Harvard coi là thô tục, thậm chí là sự hủy hoại các giá trị mà một trường đại học cần bảo vệ. “Tôi có một quan điểm lãng mạn rằng, trường đại học là một tổ chức văn hóa độc đáo với mục đích là sản xuất, bảo tồn và phổ biến kiến thức,” Stephanie H. Kenen, giám đốc Chương trình Giáo dục Phổ thông của Harvard cho biết, “Chứ
không xây dựng cầu đường.”4
Harvard không công khai cười nhạo Stanford, một kẻ mới nổi, nhưng có thể thấy được một luận điệu ngụ ý: Harvard lâu đời hơn Stanford, và lịch sử trường tồn của Harvard ban cho nó một ưu thế
vĩnh viễn trong mọi việc nó làm. Giáo sư khoa Anh trường Harvard, Derek Miller đã rút ra kết luận không thể chối cãi, “Stanford vẫn chỉ
là một gã khởi nghiệp.”5
Tính thực tiễn mà các nhà quan sát Harvard nhìn thấy trong tầng sâu tổ chức của Stanford hiện nay đã hình thành từ trước Thung lũng Silicon rất lâu, và chính nó đã đóng góp trực tiếp cho quá trình khai sinh Thung lũng. Tính thực tiễn là đặc trưng riêng có mà Leland và Jane Stanford, đồng sáng lập trường, đã nảy ra khi nghĩ tới việc tài trợ cho một trường đại học mới. Tuy nhiên, trường hợp của họ
thì lại là một sự thương tiếc. Ngôi trường này là sự tưởng niệm dành cho đứa con duy nhất của họ, Leland Stanford Junior, người vừa qua đời vì sốt thương hàn ở tuổi 15.
Leland Stanford là chủ tịch Đường sắt Trung tâm Thái Bình Dương
– công ty cung cấp phần phía Tây tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên – và cựu Thống đốc California. Báo chí San Francisco đã dành rất nhiều giấy mực cho gia đình Stanford, nhưng chính Harvard Crimson, hai tháng sau khi người con của nhà Stanford qua đời, là nơi đầu tiên nghe được kế hoạch của họ. Một mục nhỏ, https://thuviensach.vn
không có tiêu đề, trên số ra tháng 5 năm 1884 viết, “Một nhà văn ở
Paris nói, ‘Tôi nghe được cựu Thống đốc của California, Leland Stanford, mới ở đây một thời gian và đang rất yếu, đã quyết định quyên tặng vài triệu đô la trong khối tài sản to lớn của mình để
thành lập một trường đại học cho con của những người lao động’.”6
Khi Stanford ghé qua New York, tờ New York Tribune đã phỏng vấn ông, lắng nghe mối lo ngại của ông rằng các trường đại học không cung cấp cho sinh viên nền giáo dục thực tiễn cần thiết để theo đuổi một công việc:
Từ kinh nghiệm kinh doanh, tôi thấy quá nhiều chương trình đào tạo đại học đang khiến giới trẻ trên thế giới rơi vào khoảng trống kiến thức thực tế về bất kỳ nghề nghiệp nào giúp họ kiếm sống nhanh chóng. Bảng điểm của họ được gửi đến cho tôi, với tư cách chủ tịch Đường sắt Trung tâm Thái Bình Dương, để tìm kiếm việc làm, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho họ, bởi họ chẳng phù hợp với bất cứ đâu. Khi muốn tuyển người, nhà tuyển dụng đề ra các yêu cầu cụ thể và chỉ có sự thông minh bao quát thì không đáp ứng được mục đích của họ. D o đó, tôi muốn tạo nên các thành quả
giáo dục thực tiễn càng nhiều càng tốt.7
Trường đại học mà ông và vợ ấp ủ thành lập sẽ đảm bảo rằng, sinh viên sau khi tốt nghiệp “biết về một số vấn đề kinh doanh hoặc thương mại chi tiết đến mức kế sinh nhai không còn là trở ngại cuộc đời nữa.”8
Mô hình của Leland Stanford là các trường kỹ thuật ở Hoa Kỳ và châu Âu. Ông nói, trong thời gian ở New York, ông sẽ tìm kiếm các đề xuất từ Đại học Cornell, không phải cho ngành giáo dục khai phóng, mà là cho các chương trình nông-lâm nghiệp. Trước khi đến châu Âu với vợ và người con xấu số, Stanford đã quyết định dành 500 mẫu trong trại nuôi ngựa mà ông sở hữu ở Palo Alto để phát triển một vườn ươm trồng mọi loài cây được biết đến. Bấy giờ, ông quyết định rằng, đây là địa điểm thuận lợi để xây dựng trường đại học, nơi các sinh viên tốt nghiệp “sẽ được học cách hành động nhiều như học cách tư duy”.9 Một tờ báo địa phương hình dung https://thuviensach.vn
rằng, trường đại học mới sẽ truyền dạy kiến thức về hàng trăm ngành nghề mà California rất cần như trồng nho, nấu rượu, trồng cây ăn quả, cải thiện giống vật nuôi, tối ưu việc sử dụng đất trồng, và bảo vệ đất khỏi bị xói mòn. Những ngành nghề này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn “bất cứ nghề nghiệp nào từng được đào tạo” và tạo nên “nhiều sức khỏe và niềm vui”.10
Tính thực tiễn, Leland Stanford cảm thấy, không nên đi sau giáo dục đại học mà nên là một phần trong đó, là định hướng chương trình giảng dạy. Ông công khai chỉ trích “sự điên rồ trong việc cố gắng biến sinh viên thành người thực tế khi xử lý các hoạt động kinh doanh mà không để họ tiếp xúc với nhiều vấn đề mà nhà quản lý doanh nghiệp bất kỳ có thể đặt ra”.11
Harvard đã thiết lập một chương trình giảng dạy kinh điển làm cốt lõi, và Leland Stanford đang dự tính xây dựng một trường đại học khác hẳn Harvard. Nhưng từ rất lâu trước khi Leland Stanford bắt tay triển khai kế hoạch của mình, nhiều người đã không còn coi Harvard là hình mẫu giáo dục kinh điển, mà chỉ là một trường học quá mức quan tâm việc học tập ứng dụng. Thomas Jefferson là một trong những nhà phê bình Harvard thẳng thắn nhất vì lý do sau.
Trong mắt Jefferson, Harvard là trường dạy nghề đầu tiên trên cả
nước. Harvard đào tạo ra các bộ trưởng; trường Y khoa đào tạo ra bác sĩ; trường Luật đào tạo ra luật sư. Jefferson không muốn trường đại học mới của mình, Virginia, đi theo mô hình của Har vard. Năm 1823, khi trường đại học của ông chuẩn bị tuyển khóa sinh viên đầu tiên, ông đã tra o đổi với George Ticknor, giáo sư ngôn ngữ và văn học Pháp và Tây Ban Nha tại Harvard. “Tôi không có thông tin đầy đủ về thực tế giảng dạy tại Harvard ,” Jefferson lịch sự viết cho Ticknor, “dù vậy, có một đặc trưng mà từ đó chúng ta chắc chắn sẽ
thay đổi và áp dụng bởi hầu hết các trường đại học và học viện trong nước [?], đó là buộc tất cả sinh viên tham gia một khóa học đọc theo quy định”, hạn chế họ tham gia những hoạt động cần thiết
“để có đủ khả năng theo đuổi nghề nghiệp cụ thể mà họ yêu thích”.
Jefferson muốn mỗi sinh viên tại Đại học Virginia được “lựa chọn tự
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do” trong các bài giảng mà họ tham dự. Bất cứ điều gì sinh viên nghĩ sẽ cải thiện được đầu óc thì đều là tốt, đối với Jefferson.
Theo ông, sự lựa chọn tự do chính là lý tưởng của giáo dục khai phóng.12
Ngược lại, nhiều người khác hồi đầu thế kỷ 19 đã phát triển giáo dục đại học theo nhiều hướng ứng dụng hơn. Học viện Quân sự
Hoa Kỳ tại West Point, được thành lập năm 1802, là một trường kỹ
thuật. Ngôi trường mà Stephen Van Rensselaer tài trợ để thành lập một học viện “khoa học ứng dụng” cũng vậy.13 Năm 1847, Yale thành lập trường Khoa học Sheffield, nơi hoạt động hoàn toàn tách biệt với trường Yale suốt nhiều thập kỷ; sinh viên trường này cũng sống riêng và chỉ tham gia các lớp của giảng viên trong trường. (Một sử gia viết, “Suốt nửa cuối thế kỷ 19, trường Yale và trường Khoa học Sheffield, cách nhau vài con đường nhưng là hai quốc gia biệt lập trên cùng một hành tinh.”14) Năm 1845, Harvard mở thêm trường khoa học và Dartmouth cũng tiếp bước vào năm 1852. Ít nhất ở giai đoạn ban đầu, những trường con bán tự chủ hoặc những trường khoa học thành viên hoàn toàn tách biệt này chấp nhận những sinh viên theo chuẩn thấp hơn nhóm các trường cổ
điển.15
Mặc dù giáo dục đại học trong những năm 1850 bao gồm các chương trình bằng cấp, một vài nơi ở Hoa Kỳ, theo cách phân loại giáo dục theo chuyên môn hoặc ứng dụng – trong nông nghiệp, quân sự, khoa học và kỹ thuật – có một lĩnh vực rõ ràng đang bị bỏ
sót: Kinh doanh. Giáo dục kinh doanh sau trung học duy nhất, được các trường vị lợi nhuận mới nổi cung cấp, là các khóa học ngắn hạn về lập sổ sách kế toán, số học, thư từ kinh doanh và nghệ thuật viết chữ đẹp.16
Sự chuyển dịch sang giáo dục nghề nghiệp ứng dụng, nhưng trừ
lĩnh vực kinh doanh, được thúc đẩy nhờ sự thông qua Đạo luật Morrill năm 1862, cung cấp đất cho các bang để tài trợ phát triển các trường nông nghiệp, và những trường này cống hiến cho “nghệ
thuật cơ khí”, tức là kỹ thuật. Đa số trong đó đều là đại học công lập.
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Vào đầu những năm 1869, Charles W. Eliot, giáo sư hoá học được đào tạo tại Harvard và làm việc tại Học viện Công nghệ
Massachusetts (MIT) mới thành lập khi đó, viết một bài báo ấn tượng cho tờ Atlantic Monthly với tựa đề “Nền giáo dục mới”, phân tích cụ thể những thử nghiệm trong giáo dục phi cổ điển vốn tập trung vào khoa học và ngôn ngữ châu Âu, thay vì tiếng Hy Lạp và Latinh.17 Eliot đã nêu ra một vấn đề, mà theo ông, sẽ khiến độc giả
hướng đến trăn trở nhất, về một phụ huynh khao khát gửi con đến trường:
Tôi có thể làm gì cho con trai tôi? Tôi có thể trang trải chi phí và tôi sẵn lòng làm điều này nhằm giúp con nhận được sự dạy dỗ tốt nhất.
Tôi sẽ rất hãnh diện nếu con tôi trở thành một doanh nhân hoặc một người trí thức; nhưng tôi không nghĩ con mình đã xây đắp được những phẩm chất này. Tôi muốn cho con một nền giáo dục thực tiễn, một nền giáo dục sẽ chuẩn bị cho con tôi tốt hơn tôi từng được chuẩn bị, để theo đuổi công việc kinh doanh của tôi hoặc bất cứ
nghề nghiệp năng động nào khác. Những trường đại học cổ điển không cho tôi điều tôi muốn. Tôi có thể gửi gắm con mình vào đâu đây?18
Eliot không khuyến khích cha mẹ gửi con vào những trường khoa học thành viên mới. Ông nói, những trường này đã tuyển được nhiều sinh viên giỏi, nhưng cũng có nhiều người lười nhác, “không có năng lực để theo đuổi việc nghiên cứu cổ điển thông thường”. Cả
giảng viên và sinh viên của những trường khoa học mới đều “cảm thấy mình ở vị trí thua thiệt” so với những trường đầu bảng, cả về
nguồn lực lẫn danh tiếng. Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc các trường khoa học sát nhập vào trường đại học. Ông nói rằng, sự kết hợp này từng được thử nghiệm ở Pháp và bị bãi bỏ; ở Đức, sự
phân tách vẫn được duy trì nhằm có lợi cho cả hai. Eliot viết, “Để
tạo ra một kỹ sư, nhà hoá học hay kiến trúc sư giỏi, chỉ có một cách chắc chắn là phải tạo ra trước tiên, hoặc ít nhất, một người biết quan sát, biết tư duy và nhạy cảm, không chỉ nhớ tốt, mà còn được đào tạo hiệu quả để biết nhìn nhận, so sánh, giải thích và ra quyết định.”19
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Những ý tưởng của Eliot về giáo dục cổ điển và ứng dụng ảnh hưởng trực tiếp tới Harvard. Một vài tháng sau khi bài báo xuất hiện, vào năm 1869, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Harvard và tiếp tục giữ vị trí này trong 40 năm, nhiệm kỳ chủ tịch lâu nhất trong lịch sử
trường, tính đến tận bây giờ.20
Những nhà phát minh và nhà công nghiệp giàu có thế kỷ 19 không quan tâm đến việc phản đối học tiếng Latinh và Hy Lạp, cũng như
tách biệt các ngành học ứng dụng như Eliot. Năm 1859, Peter Cooper, một nhà phát minh và nhà công nghiệp, đã thành lập Liên đoàn Phát triển Khoa học và Nghệ thuật Cooper tại New York, một tổ chức cung cấp các lớp học miễn phí vào buổi tối nhằm giúp người lao động tiếp cận giáo dục đại học. Một nhà tài trợ cho giáo dục đại học giàu có khác đã áp dụng mô hình của Peter Cooper là Ezra Cornell, đồng sáng lập trường đại học ở Ithaca (New York), trường mở cửa năm 1868, không lâu trước khi Leland Stanford đến thăm trường vào năm 1884. Cornell nhiệt tình ủng hộ việc giáo dục định hướng nông nghiệp và kỹ thuật, nên đã thuyết phục cơ quan lập pháp bang chỉ định trường đại học mới thành một học viện được chính quyền New York cấp đất.21 Ông còn muốn miễn học phí cho sinh viên nào sẵn sàng cống hiến phân nửa thời gian cho công việc tay chân, đồng thời dự tính xây nhà máy giày và nhà máy ghế ngay trong khuôn viên trường cho những sinh viên này. Nhưng Andrew Dickson White, đồng sáng lập trường kiêm chủ tịch đầu tiên, đã khuyên Cornell từ bỏ kế hoạch.22
Đại học Cornell là một trong số ít viện đại học có vẻ đóng vai kẻ
ngoài cuộc quan sát quá trình phân định một hình thức giáo dục đại học hoàn toàn khác, một nền giáo dục thực tiễn, như tiêu đề tờ San Francisco Chronicle đã đăng. Trường Cornell cùng trường Nông nghiệp Massachusetts và Đại học Missouri đã sử dụng một thời khoá biểu “tương phản gay gắt với hệ tư tưởng cũ”, trong đó “học thuyết sẽ hỗ trợ thực tiễn, những phỏng đoán trừu tượng sẽ hỗ trợ
hoạt động ứng dụng, đọc viết và đào tạo cổ điển sẽ hỗ trợ khoa học, giảng dạy về ứng dụng và chuyên môn sẽ dựa trên mục tiêu thực tiễn.”23
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Lớp học đầu tiên của Đại học Cornell chủ yếu bám vào nông thôn New York, được một nhà quan sát mô tả là “thô sơ cả trong lẫn ngoài”. Nhưng những sinh viên tự thân cố gắng bằng cách làm việc cho nông trại mẫu của trường học được ít hơn hẳn mức cần thiết.
Chỉ có 1 trong 10 sinh viên của lớp đầu tiên đó lấy được bằng.24
Dần dần, “nó không còn là nơi đào tạo con cái của những gia đình khó khăn nữa, mà ngày càng giống trường đại học thông thường, chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục cho con cái gia đình giàu có hoặc khá giả,” tờ San Francisco Chronicle bình luận.25
Không lâu trước khi Leland Stanford xem xét cách tốt nhất để
trường đại học mới của ông tràn đầy tính thực tiễn, lĩnh vực kinh doanh rốt cuộc đã tìm được chỗ đứng trong giáo dục đại học vào năm 1881, khi Joseph Wharton quyên góp tài sản khổng lồ, trích từ
lợi nhuận tăng trưởng của công ty Thép Bethlehem và công ty Kiken Hoa Kỳ, cho Đại học Pennsylvania để thành lập trường Tài chính và Kinh tế Wharton. Nhưng Stanford hứng thú với mô hình của Cornell (xây dựng trường đại học mới từ con số 0) hơn hẳn mô hình của Wharton (bổ sung trường mới vào một viện đại học sẵn có).26
Stanford không muốn lập tức lên kế hoạch mà chưa học hỏi từ
những viện đại học đã được thành lập. Ở Bờ Đông, ông không chỉ
thăm Cornell mà còn cả Harvard, Yale, MIT và Johns Hopkins.27 Tại Harvard, ông và vợ được Charles Eliot đón tiếp; nhiều năm sau, Eliot kể rằng, vợ chồng Stanford nói họ đang xem xét 3 phương án để tưởng nhớ con trai gồm bảo tàng, trường dạy nghề hoặc đại học, và hỏi ý kiến ông xem đâu là cách phù hợp nhất. Eliot đáp, một trường đại học, lý tưởng nhất là trường đại học miễn phí, nhưng sẽ
cần một khoản quyên góp tối thiểu là 5 triệu đô (bằng k hoảng 120
triệu đô vào năm 2017). Leland Stanford quay sang vợ mình, “Ồ, Jane, chúng ta có thể làm được đúng không em?”.28 Trên thực tế, cặp vợ chồng quyết định tạo ra cả ba: Một trường đại học với trường kỹ thuật và bảo tàng riêng. Đất đai, gia súc và những mối quan hệ để phục vụ mục đích này không phải 5 triệu, mà là 20 triệu đô.29
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Có một viện đại học tạo ấn tượng sâu sắc với Stanford đến mức ông muốn trường của mình noi theo, đó là Cooper Union. Stanford muốn trường kỹ thuật, trường thiết kế, phòng tranh và bảo tàng sáng chế mà ông dự định xây dựng phải chạm đến “giai cấp lao động”.30 Theo chủ trương của Leland Stanford, một dự luật được giới thiệu vào tháng 1 năm 1885 tại cơ quan lập pháp California, sau đó được thông qua, đã tạo nền tảng cho việc thành lập các trường đại học bằng quỹ tư nhân được chính quyền bảo trợ, để cung cấp cho sinh viên “một nền giáo dục thực tiễn, giúp họ sẵn sàng cho hoạt động thương mại và nghệ thuật hữu ích”.31 Vào mùa hè, Stanford đã đón tiếp Francis A. Walker, chủ tịch MIT, đến California để thảo luận với ông ấy về kế hoạch cho trường đại học.32
Sau đó, vợ chồng Stanford đã sẵn sàng tiết lộ tầm nhìn cụ thể về
trường đại học, họ muốn có tất thảy:
Nhiều viện kỹ thuật, nhiều bảo tàng, nhiều phòng tranh, phòng thí nghiệm và khu bảo tồn, cùng với “tất cả những thứ cần thiết cho việc nghiên cứu mọi hoạt động nông nghiệp và đào tạo về cơ khí”.
Phải có cả giáo dục khai phóng nữa, mọi thứ cần thiết cho “nghiên cứu và thực hành để bồi dưỡng và mở mang trí óc”. Cuộc thảo luận mà vợ chồng Stanford trao đổi với những nhà giáo dục đại học hàng đầu có vẻ đã dẫn dắt họ vượt khỏi khái niệm giáo dục ứng dụng hạn hẹp vốn có. Hiện giờ, họ muốn mọi thứ cần thiết để “tạo ra chất lượng cho sinh viên nhằm đạt được thành công cá nhân và giúp ích cho cuộc sống,” và điều này đồng nghĩa với một ngôi trường cung cấp mọi loại hình kiến thức, từ ứng dụng cho đến lý thuyết. Những người sáng lập đã cấm “dạy dỗ giáo điều” mà bày tỏ mong ước trường đại học của họ sẽ dạy “sự bất diệt của linh hồn, sự tồn tại của một Đấng Sáng thế toàn tri và độ lượng, và sự tuân phục luật lệ
của ngài là nhiệm vụ tối cao của con người”.33
Nhiều vấn đề kinh tế và xã hội mà vợ chồng Stanford nhận thấy trong năm 1885 vẫn còn hiện diện vào đầu thế kỷ 21. Điện báo và đường sắt đã biến thế giới trở nên “phẳng”, hoặc theo nhà Stanford, chúng đã tạo ra “một khu phố chợ nơi tất cả các nhà sản xuất tụ họp để cạnh tranh buôn bán”. Họ tin rằng, sức mạnh của mỗi người sẽ
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tăng lên nhờ “máy móc hỗ trợ lao động”, mà sự phát triển của những máy móc này , theo họ, quan trọng đến nỗi “không thể dành quá nhiều sự chú ý cho việc giảng dạy kỹ thuật và cơ khí”.34 Mối bận tâm của họ về việc trang bị cho sinh viên những phẩm chất phù hợp với “việc theo đuổi mục tiêu hữu ích” đã gây ấn tượng với tờ
San Francisco Chronicle khi chỉ ra một “tinh thần khai phóng”; ký giả
của tờ báo cho rằng, sự thiếu vắng các quy chế tuyển sinh cụ thể
chính là biểu hiện của sự chào đón tất cả những sinh viên, bất kể
“giới hạn tuổi tác, giới tính, màu da, chủng tộc hay hoàn cảnh”.35
Các khía cạnh khác trong tầm nhìn cũng phản ánh nhiều nỗi bận tâm riêng của hai nhà sáng lập. Họ hy vọng rằng, một phần đất của trang trại Palo Alto sẽ được phụ huynh của sinh viên và nhiều người khác thuê, tạo nên nguồn “thu nhập tươm tất” cho trường. Họ còn yêu cầu những người được ủy thác phải lưu ý rằng , “không phần tử
cực đoan nào được cư trú trên bất động sản này và không quán rượu nào được mở trên bất kỳ khu vực nào”.36 (Leland Stanford tin rằng, 25% năng suất toàn cầu “bị hủy hoại bởi việc lạm dụng chất gây ảo giác”.37)
Họ còn bám sát ý niệm rằng, trường đại học sẽ duy trì một trang trại cho “việc giảng dạy mọi khía cạnh về nông nghiệp”. Trường sẽ có 7.000 mẫu đất để sử d ụng, không gian rộng rãi cho một vườn cây ăn trái và hoạt động đóng hộp, cho các vườn nho và nghiên cứu trồng nho, từ đó giúp sinh viên có việc làm trong khi đang theo học và được đào tạo cả về kinh doanh lẫn kỹ thuật. Vợ chồng Stanford biết rằng, các kế hoạch kết hợp nghiên cứu và công việc đã được thử nghiệm và xóa bỏ tại Cornell và Oberlin, nhưng họ không hề
nao núng: Họ tin rằng kế hoạch của họ rất khác biệt và sẽ thành công tại nơi mà mọi tổ chức khác thất bại.38
Dù người khác cho rằng những kế hoạch này không bài bản, Leland Stanford lại cảm thấy quyết tâm xây dựng một trường đại học mới trong ông càng trở nên rõ ràng hơn. Ông từng nói, nếu ông muốn xây dựng một trường đại học giống như những trường khác, ông chỉ
cần đổ tiền vào các trường đại học đang tồn tại.39
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Khi Quỹ Sáng lập được công bố vào năm 1886 và tầm nhìn của người sáng lập được thể hiện đầy đủ nhất, trước khi đất đai bị khai thác và cơ ngơi đồ sộ bị thu nhỏ, trước khi tầm nhìn bị hạn chế do sự thỏa hiệp miễn cưỡng hoặc thay đổi ý kiến, các nhà quan sát đều hào hứng trước những điều họ thấy trong triết lý của vợ chồng Stanford. Theo San Francisco Chronicle, những người ủng hộ ở địa phương rất vui vẻ: Ngay đây, mai này sẽ có một tổ hợp giáo dục, trường dự bị đại học và trường đại học có thể đào tạo những người trẻ “thuộc mọi ngành nghề và nghệ thuật thực tiễn”. Trong khoảng 20 năm vừa qua, Pháp, Đức và Anh đều đã thành lập các trường kỹ
thuật thương mại xuất sắc vượt xa Mỹ. Đã quá lâu nước Mỹ chưa làm được điều tương tự, và Leland Stanford được ghi nhận vì đã thấy được điều này.
Thực tế , tờ báo đã kích động đến mức kêu gọi Stanford ngừng kế
hoạch xây dựng một khuôn viên thông thường: Họ nài nỉ ông theo mô hình Đức, dành 1 đô trong 9 đô tiền lương của giảng viên cho trang thiết bị. Trong 3 tháng, một tòa nhà lớn bằng gỗ tạm thời có thể được lắp ráp và cung cấp trang thiết bị cho các ngành nghề đã sẵn sàng mở cửa. “Chắc chắn, nhiều người sẽ cho rằng, khởi công một trường đại học vĩ đại theo cách khiêm tốn như vậy thật không phù hợp”, tờ báo cho biết, “Nhưng công chúng Mỹ cần nhận ra một điều quan trọng rằng, giáo viên, chứ không p hải tòa nhà, mới là yếu tố tạo nên một đại học tuyệt vời.”40
Các biên tập viên ở San Francisco sở hữu lòng nhiệt tình vô biên của những người ủng hộ địa phương, và rất kiên nhẫn, nhìn về
tương lai tận 100 năm sau. Họ dự đoán, trước khi kết thúc thế kỷ
20, Đại học Stanford sẽ thu hút các học giả vĩ đại nhất không chỉ tại Hoa Kỳ mà trên cả thế giới, phát triển khi “Oxford và Cambridge, Paris, Bonn và Berlin đã cạn kiệt khả năng”. 41 Họ ngầm nhắn gửi một lập luận đơn giản: Các đại học cổ xưa, như sinh vật, sẽ suy yếu; những đại học mới sở hữu sức sống của một cơ quan mới hình thành; do đó, Đại học Stanford sẽ nắm giữ sức sống này.
Chính điều này sẽ biến lịch sử lâu đời của các trường đại học hiện thời thành những khoản nợ, trong khi sự thiếu hụt bề dày lịch sử
của Stanford lại trở thành tài sản. Đại học Stanford giống như chiếc https://thuviensach.vn
đĩa trống có thể chứa bất cứ món ăn nào người sáng lập và người được ủy thác muốn dọn lên. Trên thực tế, trường đại học được thành lập hóa ra không khác gì so với những điều mà người sáng lập và người ủng hộ nó từng hy vọng.
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Chương 3 Bản năng hiếu kỳ
Hàng loạt các khoá học khác nhau dành cho tân sinh viên Stanford ngày nay mở rộng đến mọi lĩnh vực. Sự đa dạng chuyên ngành – 64
ngành – khiến sinh viên choáng ngợp. Đừng vội quyết định chuyên ngành, đại diện trường đại học nói. Hãy khám phá! Trường còn cung cấp cho sinh viên năm nhất và năm hai một khóa về lựa chọn các khóa học, tên là “Thiết kế Stanford của bạn”.
Một vấn đề cơ bản trong giáo dục khai phóng hiện đại là tân sinh viên chưa đủ kinh nghiệm học tập để có thể lập tức đưa ra quyết định được nghiên cứu kỹ lưỡng về lĩnh vực chuyên môn mình nên theo đuổi. Nhưng thực tế này mâu thuẫn với kỳ vọng của các nhà tuyển dụng tiềm năng rằng, sinh viên sẽ có kỳ thực tập hè liên quan đến công việc trước năm cuối; điều này đồng nghĩa với việc sinh viên phải có câu chuyện hấp dẫn về sự chuẩn bị và trải nghiệm trước nửa cuối năm ba để kể cho nhà tuyển dụng. Điều này khiến những sinh viên hiếu học còn rất ít thời gian để chuẩn bị, vì họ dành hầu hết thời gian vào khám phá học thuật trong năm nhất và năm hai, để chứng tỏ sự đam mê với lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến kỳ thực tập theo quy định.
Tình trạng thiếu thời gian bộc lộ rõ nhất ở những sinh viên ban đầu chỉ quan tâm tới học thuật, bởi vì trường khuyến khích họ làm như
vậy, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không còn hứng thú, thậm chí rất ghét lĩnh vực mình đã chọn và buộc phải đặt ra một mục đích khác. Nếu cảnh vỡ mộng xảy ra trong chuyến trao đổi sinh viên quốc tế hoặc những trải nghiệm khác ngoài khuôn viên trường vào năm ba, thì sinh viên chỉ còn khoảng thời gian rất ngắn để tái định hướng và thu thập kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực mới trước khi tốt nghiệp.
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Meredith Hazy nhập học Stanford vào mùa thu năm 2009, không lo lắng chút nào về việc lựa chọn ngành học. Cô thích đọc, viết và yêu các lớp tiếng Anh mà mình tham gia, nên khi quyết định chuyên ngành trong năm hai, tiếng Anh là lựa chọn hiển nhiên của cô. Việc cô sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp không phải vấn đề nghiêm trọng với cô. Nếu không tìm được công việc thú vị, cô sẽ học trường luật. Tuy nhiên, lựa chọn trường luật không còn hấp dẫn nữa. Vào học kỳ
mùa thu năm ba, cô tham gia chương trình thực tập của Stanford ở
Washington, DC, và thực tập tại một tòa án cộng đồng. Ở đó, sau khi xem xét kỹ hơn, cô nhận ra, luật pháp không thật sự thú vị.
Vào học kỳ mùa xuân năm ba, cô học ở Madrid, sau đó trở về để
thực tập kỳ hè cùng năm tại một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận ở
Menlo Park, quỹ Kaiser Family, làm việc về chính sách y tế. Cô đã học một lớp về tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, nên kỳ thực tập đó có vẻ là cách tốt nhất để xem lĩnh vực phi lợi nhuận có phải những gì cô đang kiếm tìm hay đam mê không. Nhưng, giờ đây, khi nhìn lại mùa hè năm ba, cô mới hiểu những gì mà bạn bè cùng lớp đã nhận ra vào lúc ấy: Mùa hè đó bạn nên xếp hàng đăng ký thực tập tại công ty hoặc tổ chức mà bạn muốn nhận được vị trí chính thức sau khi tốt nghiệp. “Tôi ngây thơ và không thực sự nhận ra điều đó,”
Hazy nói. “Lúc đó, tôi nghĩ, ‘Mình quan tâm đến hoạt động phi lợi nhuận. Mình nên thực tập về lĩnh vực đó’.” Cô được nhận vào Kaiser Family nhờ dịch vụ giới thiệu điểm thực tập và không có khả
năng được nhận việc chính thức ở tổ chức này. Cô cũng thấy rằng, mùa hè đó trôi qua thật lâu. Chính sách y tế hóa ra không phải lĩnh vực mà cô đam mê.
Hazy bước vào năm cuối mà không biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Cô đến hội chợ nghề nghiệp lớn được tổ chức vào mùa thu, nhưng không biết phải mang hồ sơ và ăn mặc như một người thành đạt. Cô nghĩ, đại diện gian hàng sẽ chỉ cung cấp thông tin chứ
không thực hiện đánh giá ban đầu. “Tôi thực sự không biết điều đó,”
cô nói.
Hazy là sinh viên năm cuối vào năm 1979, khi hội chợ nghề nghiệp đầu tiên được tổ chức tại Stanford,1 nên cô cho rằng, đại diện các https://thuviensach.vn
công ty sẽ chỉ phân phối thông tin là đúng. Hội chợ được tổ chức nhằm ứng phó với sự gia tăng đột biến lượng sinh viên tìm kiếm việc sau khi tốt nghiệp vào giữa những năm 1970. Khoảng 55% sinh viên ra trường năm 1979 tìm việc sau khi tốt nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 1974. Mặc dù mang tên “hội chợ việc làm”, một điều phối viên của trường đã nhấn mạnh rằng, các đại diện công ty “không quảng cáo việc vặt” mà tổ chức “một buổi chia sẻ thông tin cho sinh viên đang suy nghĩ cơ hội nghề nghiệp được gặp gỡ các nhà tuyển dụng”.2
Hội chợ nghề nghiệp đầu tiên tại Stanford năm 1979 được tổ chức dành cho “sinh viên ngành giáo dục khai phóng còn đang mơ hồ”.
Các tổ chức tuyển dụng được trường mời đến, có cả một vài công ty công nghệ.3 Sau này, hội chợ nghề nghiệp chủ yếu toàn các công ty công nghệ tìm kiếm sinh viên ngành công nghệ. Ngày nay, một hội chợ nghề nghiệp riêng được tổ chức hằng năm vào học kỳ mùa đông cho sinh viên ngành giáo dục khai phóng, nhưng quy mô nhỏ
và bị thống trị bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty gia sư vị
lợi nhuận.
Hazy quyết định nộp đơn xin học bổng cho chương trình sau đại học kéo dài một năm, thông qua trung tâm Dịch vụ Công cộng Haas của Stanford, một vị trí giúp nhận việc tại một tổ chức phi lợi nhuận.
Đây có vẻ là cơ hội tốt nhất với cô và sẽ cho cô thời gian một năm sau khi tốt nghiệp để tìm ra những gì mình nên làm tiếp theo. Tuy nhiên, cô không nhận được vị trí đó. Nỗi thất vọng vơi bớt phần nào, bởi trung tâm Haas đề nghị cô một đợt thực tập nữa về dịch vụ công vào mùa hè sau khi tốt nghiệp. Cô nhận được sự chấp nhận vào tháng 2. Đó là kế hoạch dự phòng nếu cô không tìm được công việc lâu dài trước khi tốt nghiệp. Dù nó không giảm bớt nỗi lo sợ về
tương lai, nhưng chí ít cũng khiến cô không hoảng hốt như lúc trước.
Hazy thấy nhiều bạn bè cùng chuyên ngành tiếng Anh đã hoàn thành kế hoạch cá nhân để bắt đầu nghiên cứu sau đại học; có người thì đến tháng 3 sẽ giảng dạy cho tổ chức Teach for America.
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việc suốt năm cuối, như cô. Hazy nghĩ, nếu cô bạn không tìm được việc, mà chuyên ngành của cô bạn lại thuần khoa học, thì cô có thể
làm được gì?
Bạn cùng phòng của cô cuối cùng tìm được một công việc ngay trước khi tốt nghiệp, tại một tổ chức gây quỹ; còn Hazy tham gia tiếp kỳ thực tập hè. Cô vào Pacific Foundation Services, tổ chức quản lý những khoản tài trợ cho các quỹ gia đình nhỏ không có nhân viên chuyên trách cho những chương trình tài trợ. Trung tâm Haas trả
lương cho cô. Pacific Foundation Services cố gắng tìm kinh phí nhằm cung cấp một vị trí chính thức cho Hazy nhưng bất thành. Tất cả những gì tổ chức có thể làm là gia hạn kỳ thực tập thêm 3 tháng cho Hazy, và trong khoảng thời gian đó, cô sẽ được trả lương theo giờ nhưng không kèm bất cứ phụ cấp nào. Không tìm được cơ hội nghề nghiệp nào khác, Hazy rơi vào cảnh lo sợ mà theo cô, là “2
tháng tệ nhất cuộc đời”.
Cô lấy lại quyết tâm để tìm công việc trong lĩnh vực phi lợi nhuận và gây quỹ. Cô tự hỏi, mình có thấy vui vẻ khi đi làm mỗi ngày không; và đáp án là không. Cô nghĩ, có lẽ mình nên tìm việc ở công ty công nghệ. Cô không hình dung ra vai trò công việc cụ thể, nhưng 4 năm tại Stanford đã giúp cô tiếp cận lĩnh vực công nghệ.
Lúc này, Hazy tự hỏi, mình thấy công ty công nghệ nào thú vị? Cái tên đầu tiên hiện ra là Twitter, mạng xã hội mà cô truy cập cả ngày khi không có công việc gì thực sự. Cô không còn là sinh viên, cũng không có đủ kinh nghiệm để đoán định liệu Twitter có thấy hồ sơ
công việc của cô hấp dẫn hay không. Cô chỉ biết, những đại diện của Twittter sẽ có mặt trong hội chợ nghề nghiệp được tổ chức tại một khách sạn ở Walnut Creek, cách chỗ cô khoảng 90 phút. Đây không phải hội chợ nghề nghiệp cho sinh viên đang học đại học hay mới tốt nghiệp, mà dành cho những người có kinh nghiệm. Vị trí Twitter quảng cáo là dành cho “quản lý tài khoản” – cô còn không chắc mình biết vị trí đó nghĩa là gì – và nó đòi hỏi 5-6 năm kinh nghiệm. Mặc dù cảm thấy khá vô vọng, nhưng cô không có ý tưởng nào khác. Cô nhận ra, ngoài thời gian, mình gần như không mất gì khi đến đó để xem liệu người đại diện có muốn phỏng vấn cô hay https://thuviensach.vn
không. Cô tìm hiểu thuật ngữ quản lý tài khoản và biết rằng, nó tương tự vị trí bán hàng. Cô đưa một chuỗi lý do thích hợp để làm cho bản thân có vẻ đủ tiêu chuẩn: Cô giao tiếp tốt; mà giao tiếp là yếu tố then chốt trong bán hàng; nên cô có thể bán hàng.
Khi lái xe đến hội chợ, Hazy hy vọng sẽ thấy nhiều công ty công nghệ nổi danh khác, ngoài Twitter, để cô có cơ hội thử sức nhiều lần. Không may, cô chẳng nghe nói tới bất kỳ công ty nào khác và cũng không thấy họ ở đó.
Khác hẳn hội chợ nghề nghiệp trong trường, nơi sinh viên chen chúc trong sân đầy các gian hàng tuyển dụng, hội chợ này diễn ra ở
khách sạn, mỗi công ty thuê phòng riêng và người ứng tuyển xếp thành hàng bên ngoài cánh cửa đóng kín, chờ đợi nhà tuyển dụng mở cửa và mời người nộp đơn tiếp theo vào phỏng vấn. Trên thực tế, Hazy không thấy bất cứ hàng người nào ở trước cửa các phòng khác, ngoại trừ cửa phòng công ty Twitter, và đó là một hàng dài. Cô nhắn tin cho vị hôn phu của mình, Em nên về. Nơi này không dành cho em. Em không biết tại sao mình lại đến nữa. Thật là một ý tưởng tồi. Vị hôn phu của cô, người tốt nghiệp Stanford 2 năm trước cô với tấm bằng cử nhân khoa học kỹ thuật, thuyết phục cô ở lại và ít nhất là cố gắng nói chuyện với những người đến từ Twitter và xem họ có thể cung cấp những gì.
Hazy chờ khoảng một giờ thì đến lượt mình. Khi bước vào phòng, cô phải đối mặt với hai nhà tuyển dụng. Cô đã chuẩn bị một kịch bản giải thích tại sao Twitter nên tuyển mình vào vị trí quản lý tài khoản. “Tôi không nghĩ rằng bạn phù hợp với vai trò này,” một người nói. “Nhưng chúng tôi có vị trí khác phù hợp với cô.” Đó là vị
trí nhân viên tài khoản, ý nghĩa của tiêu đề không rõ ràng và đòi hỏi cô phải tìm hiểu – nhưng Hazy háo hức thể hiện sự quan tâm vô cùng của mình. Cô đã nhận được email từ nhà tuyển dụng vào hôm sau, mời cô đến trụ sở Twitter để phỏng vấn. Cô được ba người phỏng vấn và được yêu cầu đóng các vai trò khác nhau. Ví dụ, người phỏng vấn mời Hazy miêu tả các quảng cáo của Twitter như
thể cô đang phân tích kế hoạch quảng cáo cho Twitter. “Bạn sẽ nói gì với tôi về những quảng cáo của Twitter? Bạn sẽ thuyết phục tôi https://thuviensach.vn
sử dụng những quảng cáo của Twitter như thế nào?” Đó là một bài tập khó khăn: Tất cả những gì cô biết về quảng cáo trên Twitter là những gì cô thấy với tư cách người dùng Twitter. Cô đón nhận thử
thách, “ứng biến trước thử thách,” cô nói. Việc hình dung bài kiểm tra như một vở kịch ứng biến đã giúp ích cho cô.
Không ai hỏi cô về khóa học tại Stanford. Câu hỏi liên quan nhất đến những gì cô đã học là về thành tựu đáng tự hào nhất của cô khi còn là sinh viên. Cô nói về bài báo mà mình viết về nhà văn ẩm thực M. F. K. Fisher đăng trên tạp chí uy tín, và không quên trả lời bằng những từ ngữ đậm chất kinh doanh, “Đó là cơ hội tuyệt vời khi tôi thực hiện tất cả các khâu trong dự án.”
Cô còn được yêu cầu chuẩn bị một bài phân tích về “không gian quảng cáo kỹ thuật số”, một chủ đề cô hoàn toàn mù mờ. Cô xem qua các bài báo trên Business Insider, Forbes cũng như các trang web kinh doanh khác, và thu thập đủ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ.
Các nhà quản lý Twitter thích những gì họ nghe thấy và đọc được, nên đã đề nghị cô vào vị trí đó. Cô đã cố gắng chuyển từ vị trí thực tập ngắn hạn tại tổ chức phi lợi nhuận đến công việc thực sự tại một công ty công nghệ lớn. Điều đó trở thành hiện thực nhờ chuyến ghé thăm hội chợ việc làm dành cho những ứng viên khác hẳn cô – một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh mới tốt nghiệp và thiếu kinh nghiệm. Chúng ta có thể tin rằng, vào ngày phỏng vấn định mệnh tại hội chợ đó, Hazy đã sử dụng kỹ năng giao tiếp rất tốt để đạt được mục đích.4
Với tư cách nhân viên tài khoản, Hazy dành cả ngày, và hằng ngày, nói chuyện với các doanh nghiệp đã đăng ký quảng cáo trên Twitter.5 Công việc của Hazy là gọi cho các công ty có nhu cầu quảng cáo, 6-9 công ty một ngày, và trò chuyện với họ về việc kinh doanh của họ và cách giúp họ quảng cáo hiệu quả hơn trên Twitter.
Đó là một vị trí được trả lương cố định, không có hạn ngạch bán hàng cần đáp ứng, cũng không có tiền hoa hồng khen thưởng.
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Tại Twitter, Hazy gia nhập một nhóm nhiều kinh nghiệm hơn cô. Hai thành viên trong nhóm đã làm việc tại Google, với vai trò tương tự.
Một thành viên khác là luật sư đã bỏ nghề, và vị trí này, với tư cách nhân viên tài khoản, sẽ phục vụ cho con đường dẫn đến lĩnh vực bán hàng. Hazy là một trong rất ít sinh viên mới tốt nghiệp đại học đã được tuyển; và cô là người duy nhất tốt nghiệp ngành tiếng Anh trong khu vực lân cận. Tuy nhiên, điều cô sớm nhận ra là chuyên ngành không quan trọng và cô không hề chuẩn bị kém hơn đồng đội. Khả năng học hỏi nhanh trong công việc là điều kiện tiên quyết duy nhất cần có.
Twitter thường đào tạo trong 4 tuần, nhưng công ty rất muốn cho nhân viên mới nhận việc sau 2 tuần giảng dạy. Hazy được phân nhiệm vụ gọi điện cho khách hàng. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản: Giúp các công ty đã đăng ký quảng cáo trên Twitter sử dụng dịch vụ
hiệu quả hơn. Sau khi cô vào Twitter 6 tháng, công ty áp dụng mức lương tính theo hoa hồng và hạn ngạch bán hàng theo chỉ tiêu. Khi một thành viên trong nhóm nói chuyện với công ty đăng ký quảng cáo, thì mọi kết quả quảng cáo đến từ khách hàng đó đều được ghi nhận lại. Để tránh tình trạng các thành viên trong nhóm chỉ tìm và nói chuyện với những công ty lớn nhất, các thành viên phải thực hiện tối thiểu 30 cuộc gọi hằng tuần cho các khách hàng khác nhau.
Đối với Hazy, hạn ngạch như một cú sốc. Khi bắt đầu công việc, cô đã tự nói với mình, “Họ muốn chúng ta nói chuyện với các công ty đăng ký quảng cáo; mình có thể làm điều đó.” Cô chưa bao giờ phải đối mặt với hạn ngạch và bắt đầu thấy không thoải mái. Sau một năm ở Twitter, cô trở nên bồn chồn. Cô thích làm việc cho các quy trình và hệ thống nội bộ mới hơn là bán hàng. Cô tình nguyện tham gia các dự án ngoài trách nhiệm thường xuyên và giải quyết những thách thức mới. Cô cũng nhìn quanh Twitter để xem mình có thể
bước vào vai trò mới hay không. Hoặc cô tự hỏi liệu mình có nên chuyển sang một công ty trẻ hơn ở Thung lũng Silicon hay không?
Tại Twitter, cô thấy các nhà quản lý cấp cao đều không có bằng cấp kinh doanh mà các công ty phi công nghệ lâu đời hơn mong muốn, giống như cô. Cô hiểu, những quản lý đó thăng tiến tại Twitter vì công ty phát triển rất nhanh. Nhưng bây giờ, tốc độ tăng trưởng đã https://thuviensach.vn
chậm lại. Nếu muốn làm việc tại một công ty vẫn đang phát triển theo cấp số mũ, cô phải rời khỏi Twitter.
Hazy thấy được vị trí “nhà phân tích rủi ro” tại Stripe, một công ty khởi nghiệp kinh doanh cho khách hàng tổ chức, đang phát triển rất nhanh ở San Francisco, chuyên hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng cho các nhà phát triển ứng dụng trên điện thoại và web. Một nhà phân tích rủi ro có trách nhiệm nhận dạng và dự đoán việc mua bán gian lận. Cô thấy vị trí này được quảng cáo khi nộp đơn cho Twitter và nhớ rằng mình đã từ bỏ nó với ý nghĩ, “Tôi không biết nhiều về
Stripe. Và ‘nhà phân tích rủi ro’ nghe có vẻ nhàm chán – tôi thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của nó.” Nhưng sau khi gia nhập Twitter và có kinh nghiệm làm việc, cô nhận ra, “nhà phân tích rủi ro” không hề nhàm chán. Đối với Stripe, vị trí này càng được chú ý hơn khi công ty thu hút vốn mạo hiểm từ các doanh nghiệp hàng đầu trong Thung lũng, tăng khoảng 200 triệu đô vào cuối năm 2014; giá trị của nó khi gây quỹ cùng kỳ là hơn 3 tỷ đô.6
Stripe tăng trưởng nhanh chóng. Vào tháng 6 năm 2009, Stripe chỉ
gồm cặp anh em nhà sáng lập rất trẻ là Patrick và John Collison, mới học năm hai tại MIT (Patrick) và năm đầu tiên tại Harvard (John) khi họ nung nấu ý tưởng thành lập công ty vào kỳ nghỉ đông.
Họ đến Thung lũng vào cuối năm học để làm việc cho một công ty tại Y Combinator, Mountain View, nhà tài trợ cho nhiều dự án khởi nghiệp hai lần một năm, và họ không hề quay lại trường đại học.7
Vào tháng 6 năm 2015, công ty tăng lên khoảng 300 nhân viên. Đó là quỹ đạo tăng trưởng mà Hazy đang tìm kiếm. Twitter, với số nhân viên gấp khoảng 10 lần, trông có vẻ chật chội và đã bão hoà.
Mô tả của Stripe về ứng viên lý tưởng cho vị trí nhà phân tích rủi ro phù hợp với một người theo ngành khoa học nhân văn hơn là ngành thống kê:
Có bản năng hiếu kỳ: Nếu có gì bất thường, bạn sẽ tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra.
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Quyết đoán nhưng ham học hỏi: Bạn đưa ra nhiều quyết định quan trọng mỗi ngày, và sẽ có lúc sai.
Thấu hiểu và đồng cảm với những thách thức của việc thành lập một doanh nghiệp mới.
Tin tưởng mạnh mẽ vào việc tìm hiểu và thấu tỏ những số liệu phía sau một vấn đề.
Có khả năng giao tiếp xuất sắc để truyền đạt ý tưởng phức tạp một cách ngắn gọn.
Thông thạo tối thiểu một ngoại ngữ, không kể tiếng Anh (không bắt buộc, nhưng là ưu thế lớn khi Stripe mở rộng ra thị trường quốc tế).
Hazy đã học được từ kinh nghiệm tìm việc đầu tiên của mình là, gặp trực tiếp đại diện của công ty thì tốt hơn nộp đơn trực tuyến nhiều.
Cô không biết ai ở Stripe, nhưng bạn của bạn đồng môn với cô đang làm cho Stripe. Hazy nhờ bạn đồng môn gửi email giới thiệu, đồng thời gửi email đến người đang làm ở Stripe kia và nói chuyện điện thoại với người đó. Cô còn liên lạc với nhà tuyển dụng Stripe để ứng tuyển. Cô biết ơn người bạn của bạn cô tại Stripe vì đã giúp hồ sơ của cô được chú ý. Cô được mời phỏng vấn.
Hai năm sau khi ra trường, nhà tuyển dụng này còn ít quan tâm tới kinh nghiệm học tập của cô tại Stanford hơn cả Twitter lúc trước.
Tuy nhiên, khi phỏng vấn tại Stripe, cô không thể nói về nhiệm vụ
hằng ngày của mình tại Twitter, bởi vì công việc của nhà phân tích rủi ro quá khác biệt. May cho Hazy, các dự án phụ trợ mà cô tình nguyện tham gia ở Twitter có liên quan đến phân tích. Cô còn nhận được sự giúp đỡ, chúng ta có thể giả sử hợp lý rằng, tư cách cựu sinh viên Stanford và danh tiếng của trường đã tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho sinh viên của trường, nếu so với sinh viên các trường ít tiếng tăm hơn. Nhưng nền tảng học thuật của cô không chỉ là Stanford, mà còn bao gồm sự đắm chìm trong khoa học nhân văn và trong việc đọc cũng như viết các câu chuyện. Cô biết cách kể
câu chuyện của mình theo ý muốn, một kỹ năng giúp xóa bỏ nhận định ngầm rằng, sinh viên ngành tiếng Anh không phù hợp với vai https://thuviensach.vn
trò nhà phân tích. Hazy nhận được vị trí này và cô bước vào công ty khi giá trị của nó gia tăng chóng mặt. Vào tháng 7 năm 2015, 7
tháng sau đợt gây quỹ cuối cùng, công ty đã gây quỹ nhiều hơn so với mức định giá tăng 40%;8 năm sau nữa, nó gây quỹ cao hơn với giá trị lên đến 9,2 tỷ đô, gấp ba lần so với hai năm trước đó.9
Tại Stripe, Hazy được xếp vào nhóm chịu trách nhiệm ngăn chặn gian lận. Không ai yêu cầu cô phải biết về công việc của mình khi cô đến; tất cả những gì cô cần tìm hiểu để thực hiện công việc là đánh dấu những khách hàng hoặc người mua đáng ngờ. Cô được đào tạo và tự tích luỹ kiến thức suốt quá trình làm việc. Để thực hiện việc phân tích dữ liệu, cô học SQL, ngôn ngữ lập trình để làm việc với các cơ sở dữ liệu và sử dụng nó mỗi ngày.
Khi có hơn một năm kinh nghiệm làm nhà phân tích rủi ro tại Stripe, Hazy đã so sánh công việc hằng ngày của mình với việc viết luận tiếng Anh. Ở trường, cô đọc sách, rút ra chủ đề, và viết bài luận. Tại Stripe, cô xem xét dữ liệu định lượng, nghiên cứu email khách hàng và những câu chuyện từ thành viên nhóm về các tình huống mập mờ và các cuộc gọi đáng nghi, rút ra các chủ đề, rồi viết báo cáo, đề
xuất hành động mà công ty nên thực hiện. “Phương pháp phân tích giống nhau một cách kinh ngạc,” cô nói, “chỉ khác kết quả mà thôi.”
Hazy cũng rất biết ơn những “kỹ năng mềm” mà cô tích luỹ được khi ở Twitter: Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với nhà quản lý, cách bảo vệ ý kiến bản thân, cách đề xuất những dự án mà cô muốn tham gia, cách cân bằng lợi ích của mình với lợi ích của công ty. Cô không nghĩ rằng những kỹ năng này đến với cô một cách tự nhiên; cô phải học hỏi ở nơi làm việc và thực hành tốt hơn theo thời gian.
Hazy không kiếm được bằng cấp cao ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi việc học tập. Điều này đã được tạo điều kiện bởi hai nhà tuyển dụng rộng lượng, những người không gạch bỏ “chuyên ngành tiếng Anh”.
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Chương 4 Tỷ lệ thích hợp Quá trình xây dựng Đại học Leland Stanford Junior được triển khai vào tháng 5 năm 1887 với nghi lễ đặt một tảng đá vào vị trí đề ngày sinh của Leland Stanford Junior. Leland Stanford, người được bầu chọn vào Thượng viện Hoa Kỳ năm trước đó, và vợ ông, cùng có mặt, với 18 người được ủy thác đã đi từ San Francisco đến Menlo Park, trạm dừng gần khuôn viên ngôi trường tương lai nhất. Những cỗ xe đưa khách đến một địa điểm trống trên trang trại Stanford, nơi tòa nhà sẽ được khởi công. Nông dân địa phương và những người hiếu kỳ cũng đến. Thứ duy nhất được dựng lên tại địa điểm này là một nhà kho bằng gỗ để những người trong hội đồng tín thác tránh nắng. Một hộp kỷ vật được đặt xuống một ô đất nhỏ và Leland Stanford đặt tảng đá xuống.1
Vị trí khởi công là một khu đất trống. Trường đại học có thể trở
thành bất cứ điều gì mà nhà sáng lập mong muốn, bắt đầu sứ mệnh
“một trong những trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ”.2 Tuy nhiên, các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất đã hoàn thiện từ trước khi chương trình giảng dạy được thống nhất. Công chúng kỳ vọng rằng, môi trường giáo dục sẽ “sâu sắc, thiết thực, hữu ích”.3 Nhưng tầm nhìn của nó sẽ được hiện thực hóa như thế nào chủ yếu phụ thuộc vào chủ tịch trường đại học.
Lời đề nghị tờ San Francisco Chronicle đưa ra một năm trước rằng trường nên nhanh chóng khởi công bằng cách lắp ráp tòa nhà gỗ
lớn đã bị bỏ qua.4 Thay vào đó, Leland Stanford đã theo lời khuyên của Frederick Law Olmsted, cũng như cháu trai kiêm cộng sự của ông, John Charles, và mời công ty kiến trúc có trụ sở tại Boston tham gia: Shepley, Rutan và Coolidge. Kế hoạch họ phác thảo không thể hiện sự khác biệt đáng kể so với các trường đại học truyền thống. Trung tâm trường là khu tứ giác với một hành lang có https://thuviensach.vn
mái vòm chạy dọc bên trong, gợi một phóng viên nhớ đến “những hành lang của các trường đại học cổ ở Anh”. Việc xây dựng xưởng kỹ thuật, ký túc xá nam và bảo tàng được khởi công ngay lập tức.5
Ngoài trường đại học, Leland Stanford còn nhiều điều phải lo lắng: Xử lý các hoạt động kinh doanh, phục vụ với vai trò thượng nghị sĩ, chống chọi với tình trạng sa sút sức khỏe. Thời điểm mở cửa đón lứa sinh viên đầu tiên đang đến gần, nhưng Stanford vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm vị chủ tịch đầu tiên. Điều này cũng ngăn trở việc tuyển chọn giảng viên. Lựa chọn đầu tiên của Leland Stanford cho vị trí này là Andrew White, chủ tịch của Cornell, người đã từ chối nhưng lại giới thiệu một trong những sinh viên của ông, David Starr Jordan, hiện là chủ tịch Đại học Indiana.6 Jordan lớn lên trong một trang trại ở ngoại ô New York, là thành viên đầu tiên trong lớp tiên phong của Cornell, giảng viên môn thực vật học vào năm ba đại học và tốt nghiệp với bằng thạc sĩ. Ông còn là nhà thơ của lớp.7 Vào tháng 3 năm 1891, Leland cùng vợ tới thăm Jordan và đề nghị ông với mức lương hằng năm 10.000 đô la, gấp ba lần ở Indiana, kèm theo lời hứa ông sẽ có thể tuỳ ý xây dựng trường đại học với “tất cả số tiền ông có thể sử dụng”. Jordan chấp nhận.8
Danh tiếng học thuật của Jordan chủ yếu đến từ công việc thực tế
của ông với vai trò nhà nghiên cứu da liễu, và tin tức về việc bổ
nhiệm ông được tờ báo nơi quê hương vợ chồng Stanford chào đón với sự lạc quan thận trọng vì nó đã thấy ở Jordan một học giả có tư
duy thực tiễn, một sản phẩm của Cornell – viện đại học với định hướng mà Stanford mong muốn đi theo. “Rất đáng kỳ vọng vào thành công của thử nghiệm này đối với nền giáo dục thực tiễn,” một bài xã luận nói, “ông ấy sẽ được rảnh rang và các nhà lý thuyết sẽ
không được phép gây bất cứ ảnh hưởng kiểm soát nào”.9
Người đầu tiên Jordan tuyển là Orrin Leslie Elliott, tiến sĩ tại Cornell, vào vị trí thư ký, sau đó là nhân viên tuyển sinh. Elliott chịu trách nhiệm trả lời thư của những sinh viên tương lai về “nền giáo dục thực tiễn” mà trường đại học mới đưa ra, giảng dạy “những điều https://thuviensach.vn
bạn có thể sử dụng làm kế sinh nhai” mà không phải trả học phí.10
Elliott còn phụ trách nhiệm vụ tuyển sinh viên. Vào tháng 9, có cả
ngàn đơn xin nhập học, cao hơn nhiều so với dự kiến.11
Vào ngày khai giảng, 01/10/1891, 465 sinh viên đã ghi danh và khoảng 350 người trở thành tân sinh viên, nhưng họ chủ yếu vào khoảng 20-21 tuổi, độ tuổi đi làm chứ không phải đi học.12
Họ đến để tìm một trường đại học sẽ cung cấp ngôi nhà chung không chỉ về kỹ thuật và khoa học, mà còn là nơi bình đẳng cho ngành giáo dục khai phóng. Vì vậy, thay vì phát triển chương trình giảng dạy kỹ năng toàn ngành nghề, hoặc áp dụng phương pháp tiếp cận bách khoa, Stanford thực thi một kế hoạch không quá khác biệt so với các ngôi trường cũ trong khu vực. Jordan đưa ra “hai ngành quan trọng gồm khoa học/giáo dục khai phóng và khoa học ứng dụng (Nghệ thuật cơ khí, Kỹ thuật, v.v...)”. Một kế hoạch đặt khoa học ứng dụng ngang hàng với giáo dục khai phóng và khoa học. Jordan bày tỏ mong muốn “hai ngành này được duy trì trong mối quan hệ gần gũi và được đầu tư bình đẳng nhất có thể”.13
Số tiền 20 triệu đô la mà nhà Stanford đầu tư cho trường đã thu hút sự chú ý của quốc gia. “Không có trường đại học nào từng được nửa số báo chí Mỹ quảng cáo như trường chúng tôi,” Jordan viết.14
Món quà sáng lập đã giải phóng vị chủ tịch mới khỏi nỗi lo về tài chính. Kế hoạch của Jordan là mở một khoa 40 người, chủ yếu là giáo sư cấp cao. Nhưng ông phát hiện ra rằng, các nhân tài học thuật, những giáo sư mà ông bỏ công săn đón, không muốn chuyển đến một địa điểm xa xôi ở California. Theo nhà quan sát đương thời thì, “Sức hút của thành phố vĩ đại thể hiện mạnh mẽ trong khu vực các trường đại học cũng như nhiều nơi khác, nhưng đối với các giáo sư ở Bờ Đông, những người vốn nghĩ rằng mình đã hy sinh rất lớn khi đến một thị trấn biên giới như Chicago, thì việc cư trú tại một trang trại ở California là không thể tưởng tượng được.”15 Ngân sách mà thượng nghị sĩ Stanford hứa hẹn cho ông không phải một số
tiền khổng lồ, nên Jordan không thể đề nghị mức lương hấp dẫn cho những người khác giống như mức lương mà ông nhận được.16
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Khi các lớp học được triển khai, trường không có đủ 40 giáo sư như
kế hoạch ban đầu, mà chỉ có 15 người, mức trần mà Leland Stanford ấn định cho Jordan khi nói rằng 15 “là đủ để mở lớp”.17 Đối với thư viện của đại học mới, Stanford nói với Jordan rằng, “Tôi nghĩ
loại thư viện tại nhà như của một quý ông chỉ cần khoảng 4.000-5.000 đô là đủ.”18 Stanford còn yêu cầu Jordan “tạm hoãn” các kế
hoạch cho khoa nông nghiệp.19
Trong số 15 giảng viên ban đầu, chỉ có 7 giáo sư; và không quá tuổi Jordan, 40 tuổi. Theo San Francisco Chronicle, đây có vẻ là khởi đầu khá thảm hại đối với một tổ chức mà tiền không phải vấn đề.20
Và mặc dù Jordan bày tỏ ý muốn rằng, khoa học ứng dụng và giáo dục khai phóng nên duy trì mối quan hệ chặt chẽ, nhưng vào thời điểm ban đầu, sự cân bằng đó không được như kỳ vọng: 9 lần bổ
nhiệm tính từ Leslie Elliott, với tư cách thư ký và cán bộ tuyển sinh, 8 người còn lại thuộc lĩnh vực kỹ sư, toán học và khoa học, chỉ có 1
người ngành khoa học nhân văn, một giáo sư lịch sử “không thường trực”.21
Jordan thuyết phục Leland Stanford về sự cần thiết phải tài trợ cho khoa học nhân văn bằng cách chỉ ra rằng, khoa học nhân văn sẽ là lĩnh vực quy tụ các sinh viên nữ của Stanford. Leland Stanford thành lập trường như là một “sự kết hợp giữa Cornell và Johns Hopkins”, Jordan sau đó nói, khai sinh trường “chủ yếu nhằm giải quyết việc ứng dụng khoa học và nghiên cứu chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau”. Chuyên môn và mối quan tâm của phụ
nữ đối với khoa học ứng dụng hoặc nghiên cứu chuyên sâu được cho là còn thấp. Cả nhà sáng lập lẫn Jordan đều không nghĩ rằng, số nữ sinh có thể bằng số nam sinh.22 Nhưng vẫn có một số sinh viên nữ, và vào lễ khánh thành được tổ chức ngay ngày đầu của học kỳ đầu tiên, Leland Stanford tiết lộ lý do tại sao ông muốn nữ
giới học để lấy bằng cử nhân: Phụ nữ sẽ trở thành người mẹ và người chăm sóc trẻ em. Nên nhớ rằng, các chuyên gia cho rằng, 5-7 năm đầu đời là khoảng thời gian “quan trọng nhất để định hình và định hướng trí tuệ của trẻ.” Ông nói, “Vì vậy, việc người mẹ có khả
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năng định hướng đúng đắn trí thông minh cho trẻ quan trọng vô cùng.”23
Khi trường đại học mở cửa, Leland Stanford ca ngợi Jordan vì đã tuyển dụng các giảng viên trẻ vì tuổi trẻ sẽ giúp họ “cởi mở trước niềm tin mới hơn so với thế hệ lớn tuổi, đồng thời và có nhiều khả
năng theo kịp tiến trình của thời đại hơn”. Nhưng ông lại liên tục chất vấn Jordan về việc bổ nhiệm quá nhiều giảng viên trẻ; và với Stanford, số lượng này có vẻ “tương đối lớn so với số sinh viên”.24
Ông còn khó chịu hơn khi Jordan kể lại lời phàn nàn của sinh viên rằng, phòng thể dục quá lạnh vào mùa đông. Thượng nghị sĩ, viết thư từ Washington, DC, cho Jordan rằng, “Tôi không thể tin nổi mấy cậu trai lại ưỡn ẹo” đến mức đòi hỏi một máy sưởi hơi nóng.25 Vấn đề này khiến thượng nghị sĩ thấy có vẻ quá lớn đến nỗi không thể
giao phó cho chủ tịch trường quản lý được. Ngày hôm sau, thượng nghị sĩ Stanford thông báo với Jordan rằng ông đã tự điện báo cho viên giám sát cơ sở vật chất trường để ngừng sưởi ấm phòng thể
dục cho đến khi ông có cơ hội ghé California để tự điều tra về các nhu cầu cần đáp ứng.26
Sức khỏe của thượng nghị sĩ tiếp tục giảm. Tại một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Paris, ông kể lại câu chuyện suốt nhiều năm qua, về việc ông quan sát thấy ở những người trẻ sự phi thực tế của nền giáo dục khai phóng truyền thống như thế nào. Qua nhiều lời kể, câu chuyện đã được đánh bóng đến lấp lánh: Tôi rất ngạc nhiên trước thực tế rằng, trong tất cả những người trẻ
tìm đến tôi qua lá thư giới thiệu, nhóm mà tôi thấy vô vọng nhất chính là những người có bằng đại học. Nhìn chung, họ có bề ngoài thu hút và gia cảnh đàng hoàng; nhưng khi tôi hỏi họ làm được những gì, thì tất cả những gì họ có thể nói là “bất cứ điều gì”. Họ
không có kiến thức kỹ thuật cụ thể về bất cứ việc gì. Họ không có mục tiêu hay mục đích cụ thể. Khắc phục tình trạng này và cung cấp một nền giáo dục không gây hậu quả như vậy là điều tôi hy vọng ở
trường đại học này. Trang thiết bị và đội ngũ giảng viên mà tôi mong muốn sẽ không kém nơi nào trên thế giới. Khả năng cung cấp một https://thuviensach.vn
nền giáo dục thực tiễn của trường, chứ không phải lý thuyết, mới là điều quan trọng nhất.27
Khi soạn thảo điều khoản Tài trợ của Nhà sáng lập, Leland Stanford đã chọn ngành nông nghiệp làm lĩnh vực chứng minh cho nền giáo dục thực tiễn mà ông nghĩ đến; tới năm 1893, trường triển khai các kế hoạch về khoa nông nghiệp mà ban đầu bị tạm hoãn.28 Đến tháng 6 năm 1893, Leland Stanford qua đời và trường phải đề ra những cảnh báo về tài chính. Món quà trị giá 20 triệu đô la, bao gồm hầu hết các bất động sản tính cả đất xây trường, được bảo quản trong một khoản trợ cấp vốn. Leland Stanford đã vay 2 triệu đô để
mở trường, một khoản nợ mà ông dự kiến sẽ trả khi nhận được cổ
phần 3 triệu đô của mình trong khoản thu chưa phân phối từ Đường sắt Nam Thái Bình Dương. Nhưng khoản thanh toán không hề xuất hiện.29
Sau khi Stanford qua đời, tài sản của ông mắc kẹt vì vấn đề chứng thực di chúc, nên nguồn thu mà trường đại học trông đợi bị mất đứt.
Trường k hông có khả năng thanh toán các khoản chi phí và tiền lương giảng viên bị giảm 10%. Sinh viên phải trả phí đăng ký mới là 20 đô/năm. Mặc dù vậy, trường vẫn mở cửa vì Jane Stanford đã dùng khoản trợ cấp gia đình 10.000 đô/ tháng mà tòa án trao cho bà để trang trải chi phí của trường. Cuộc khủng hoảng không giảm bớt suốt 3 năm30 và cũng không được giải quyết triệt để trong 6 năm.31
David Starr Jordan nảy ra ý tưởng riêng về cách triển khai một nền giáo dục thực tiễn bậc đại học. Một trong những sáng kiến của ông đã được đưa ra khi trường mở cửa: Giảng dạy luật cho sinh viên đại học, nhưng không phải thay thế cho hoạt động nghiên cứu sau đại học mà nhằm giúp sinh viên nhập môn lĩnh vực này.32 Một cải cách nữa mà ông theo đuổi nhưng không được thông qua, đó là tập trung vào “hoạt động kỹ thuật và chuyên môn” cũng như nghiên cứu.33Ông còn đề xuất loại bỏ tất cả các môn đại cương và yêu cầu tất cả sinh viên hoàn thành 2 năm đại học tại viện đại học khác trước khi gia nhập Stanford.34
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Jordan thấy, đội ngũ giảng viên trường đưa ra hàng loạt ý kiến chống đối nhau về vấn đề chuyên môn hóa trong giáo dục đại học.
Một cuộc tranh luận đã diễn ra công khai dưới hình thức các bài phát biểu khiêu khích. Năm 1895, khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, John Maxson Stillman, giáo sư hóa học, đã bày tỏ ý kiến về “chuyên môn hóa trong giáo dục”. Bài phát biểu tha thiết kêu gọi việc chuyên môn hoá từ sớm và sâu sắc, triển khai ngay khi sinh viên vừa nhập học.
Không sinh viên nào có thể nắm vững tất cả những gì cần biết, S
tillman lập luận. Nghề nghiệp cũng đã được chuyên môn hoá, và sinh viên cũng nên như vậy. “Kiến thức thực sự là sức mạnh – tuy nhiên, không phải kiến thức ‘biết tuốt’ mà là kiến thức thấu đáo về
một số điều hữu ích,” ông nói. “Tốt hơn là nên hy sinh một số môn đại cương, thay vì tước đoạt nhiều lợi ích thu được từ việc sinh viên hoàn toàn ỷ vào một số môn học phù hợp.” Theo quan điểm của ông, nên đào tạo chuyên sâu, dù “lạc nhịp với tư duy chung của các nhà lãnh đạo ngành khoa học nhân văn” nhưng có thể làm “công việc hữu ích” trong lĩnh vực sinh viên đã chọn, chứ không phải tạo nên “một sinh viên tốt nghiệp đầy tri thức và thành tích cao, với vốn kiến thức bề nổi về 20 học thuyết hay chủ nghĩa, nhưng không đủ
kiến thức cần thiết về bất cứ điều gì để tìm được chỗ đứng trong thị
trường lao động.”35
Những sinh viên mà Stillman đề cập không thấy thế giới như ông thấy. Phần lớn họ tránh né các lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là kỹ
thuật và pháp luật, để ủng hộ khoa học nhân văn. Trong số họ, 15%
theo ngành tiếng Anh, 10% ngành lịch sử, 13% theo ngoại ngữ, 3%
theo mỹ thuật và một số theo triết học. Các chuyên ngành khoa học xã hội chỉ bao gồm kinh tế (6%) và tâm lý học (chưa tới 1%). Luật chiếm 9%. Trong khoa học, sinh lý học chiếm 8%. Khoa của Stillman, hoá học, đã thu hút 4% , ít hơn con số 6% khoa tiếng Latinh; vật lý, thực vật học, động vật học, vệ sinh và côn trùng học chiếm vài phần trăm trong số đó. Hầu hết đều né tránh lĩnh vực kỹ
thuật, lĩnh vực chuyên sâu nhất. Kỹ thuật điện có 7%, kỹ thuật dân dụng 5% , kỹ thuật cơ khí 4% và kỹ thuật địa chất 2%. Tổng số trong các ngành kỹ thuật là 20%, chưa được một nửa số sinh viên theo ngành khoa học nhân văn.36
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Theo quan điểm của một sinh viên sau năm cuối từng giữ vị trí biên tập cho tờ báo sinh viên, nhiều cựu sinh viên Stanford không được đón nhận ở nơi khác vì “không đủ tiêu chuẩn trí tuệ và đạo đức”.
Nhiều người đã bị buộc thôi học, hoặc theo cách nói của người quan sát này là, “bị tước bỏ do điểm số”.37 (“Tất cả những người thất bại và bị trả về nhà đều là con nhà giàu có,” một sinh viên nói tại thời điểm đó38). Chất lượng giảng dạy cũng không đồng đều.
Sinh viên năm cuối này còn đếm lại những lần nghe thấy giảng viên dùng sai ngữ pháp và từ vựng. Điều khiến cựu biên tập viên này lo lắng nhất chính là cách các sinh viên khinh thường những ai thích thú với lớp học của mình. Một người được coi là thành công nhất trong mắt của sinh viên là kẻ không học hành gì và trốn học, “kẻ
lười nhác suốt 4 năm học”.39
Một thay đổi tích cực mà người sinh viên năm cuối này nhận thấy, kể từ khi trường mở cửa năm trước, là sự gia tăng tỷ lệ nữ sinh.
Trong năm đầu tiên, cứ 4 sinh viên mới có 1 nữ sinh; nhưng vài năm sau, tỷ lệ này đã tăng 1/3. “Nhận định hợp lý nhất là, Stanford phù hợp với nữ giới hơn các trường đại học khác, vì các trường đó không tăng số nữ sinh nhanh như vậy.”40
Ba năm sau khi Stillman yêu cầu trường cần có sự chuyên môn hóa hơn, khi lớp tốt nghiệp năm 1898 tập hợp tại buổi lễ phát biểu, Walter Miller, giáo sư triết học cổ điển 34 tuổi, đã kể về một trường hợp ấn tượng về một nền giáo dục không chuyên sâu. “Thế giới cần những người có học thức, người biết rõ cách thức thực hiện một điều gì đó,” Miller nói, “nhưng anh ta sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này nếu chỉ biết đúng một thứ.” Hùng hồn hơn, ông tiếp tục, một nền giáo dục tốt phải giúp sinh viên nhìn nhận một thứ trong mối liên hệ
với những thứ khác và thấy tất cả “theo tỷ lệ thích hợp của chúng”.41
Miller thừa nhận rằng, 4 năm không đủ dài để cung cấp nền tảng khoa học nhân văn và chuẩn bị cho một nghề nghiệp. Giải pháp là, xóa bỏ ý tưởng cho rằng, bằng cử nhân là bằng cấp cuối cùng mà thay vào đó, nên coi giáo dục sau đại học là giai đoạn cuối cùng cho https://thuviensach.vn
tất cả những người có học thức, chứ không phải giai đoạn tự chọn chỉ dành cho một số đối tượng.42
Lúc này, ngành khoa học nhân văn của Stanford đang chống chọi với yêu cầu không lãng phí thời gian của si n h viên vì bất cứ điều gì phi thực tiễn trước mắt. Miller phản bác: Những người nhìn nhận tri thức từ quan điểm “thực tiễn” thường coi trường đại học chỉ như một văn phòng cung cấp thông tin đặc biệt, một kho văn học, y khoa , hoặc hàng hóa pháp lý, thay vì ngôi đền kiến thức và chân lý. Việc làm giàu kiến thức và quyền lực không được xem xét và do đó, không được khát khao. Quá nông cạn khi cho rằng, không có gì thực tiễn, không có gì hữu ích, ngay cả trong các vấn đề học thuật thuần khiết, trừ khi nó có thể biến thành đô la và đồng xu.
Với hiểu biết về sức mạnh của từ thực tiễn, Miller nói, “Theo ý nghĩa chính xác hơn của từ này, bất cứ điều gì cũng sẽ được cho là thực tiễn, nếu nó giúp một người, một cộng đồng, một bang hoặc một quốc gia trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn hoặc khôn ngoan hơn, bất cứ điều gì giúp con người đạt được điều tốt đẹp nhất đều nằm trong chính họ.”43
Nhìn qua, Miller và những thành viên ngành khoa học nhân văn có vẻ đang chiếm vị thế tuyệt vời khi thu hút hầu hết các sinh viên.
Tiếng Anh, lịch sử và ngoại ngữ chiếm 22% số sinh viên khóa 1898.
Các ngành khoa học lúc bấy giờ đã tăng tới 19%, còn kỹ thuật bị sụt giảm còn 15%. Giáo dục cũng tăng thêm sinh viên và thu hút 5%, kinh tế cũng thu hút 5%; ngành luật, từ 9%, đã đạt 10%. Một chuyên ngành mới là sinh học thử nghiệm mà nhà tuyển sinh Stanford giải thích là tương tự như ngành nghiên cứu sự tiến hoá, chiếm 2%.44
Tuy nhiên, tỷ lệ của các chuyên ngành cụ thể trong trường không cho thấy sự phân chia nam nữ. Năm 1907, các lĩnh vực chuyên môn hầu như chỉ dành riêng cho nam giới. Các chuyên ngành kỹ
thuật gồm 44 nam nhưng không có nữ; ngành luật có 30 nam và một nữ. Trong lĩnh vực khoa học nhân văn, nữ chiếm ưu thế: https://thuviensach.vn
Chuyên ngành Latinh và tiếng Anh đều có 18 nữ và một nam, tiếng Đức có 16 nữ và 4 nam.45
Đặc điểm này cho thấy, nam giới tập trung vào chuyên môn sớm và lựa chọn những hướng đào tạo nghề; trong khi nữ giới tiếp nhận nền giáo dục khai phóng tổng quát với kiến thức không phải áp dụng ở nơi làm việc trả lương mà còn theo cách như Leland và Jane Stanford mong muốn, ở nhà chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Khi giáo sư địa chất John C. Branner nói chuyện với khóa 1898, cùng một nhóm sinh viên năm cuối, ông ca ngợi những nữ sinh năm cuối, “Các giảng viên trong khoa biết rằng, nữ sinh trong lớp thông minh hơn nam sinh.” Nhưng ông đã không khích lệ để họ tiến tới và tạo dấu ấn riêng trên thế giới. Ông chỉ bảo họ và những sinh viên nam “kết hôn ngay khi có thể”.46
Những sinh viên nữ ở Stanford còn nhận được nhiều sự quan tâm của Jane Stanford. Một năm sau, khi bà chính thức chuyển hơn 10
triệu đô la trị giá của bất động sản, cổ phiếu, và trái phiếu cho trường, bà yêu cầu hội đồng tín thác thay đổi điều luật và giới hạn số nữ sinh viên mỗi khóa là 500; yêu cầu này được chấp thuận. Vào thời điểm đó, có 480 nữ sinh trong số 1.100 sinh viên.47 “Tôi đã theo dõi sự tăng nhanh số sinh viên nữ theo học đại học,” Jane Stanford nói, “và nếu tốc độ tăng trưởng này vẫn tiếp tục trong tương lai, số sinh viên nữ sẽ vượt xa số sinh viên nam; nếu thế, nó sẽ thành trường đại học dành cho nữ, thay vì nam giới. Đây không phải ước nguyện của chồng tôi, của tôi, hay của con trai tôi.”48
Bà qua đời năm 1905 ở tuổi 76, nhưng con số giới hạn 500 không được gỡ bỏ cho đến năm 1933.49
Nhờ hạn chế số lượng nữ sinh viên, trường đại học đã tuyển thêm nhiều sinh viên nam, những người ít hoặc không quan tâm tới việc nghiên cứu, nên mất nhiều thời gian hơn để công chúng nhận ra đây là một trường đại học đào tạo tốt. Trong năm học 1907–1908, cứ 5 nam sinh thì có 1 người, nhưng chỉ 2,5% số sinh viên nữ, bị
đuổi khỏi trường vì “vi phạm quy chế”.
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Tỷ lệ nam sinh viên cao hơn còn đồng nghĩa với việc trường thiên về kỹ thuật, pháp luật cũng như những lĩnh vực chuyên sâu hơn hẳn khoa học nhân văn. Chỉ khi giới hạn được gỡ bỏ, chương trình đại học mới có thể vượt qua những ảnh hưởng của giai đoạn trước đó. Nếu như không có sự tái cân bằng về tỷ lệ giới tính trước Thế
chiến II, thì tình trạng thu hẹp chuyên môn sẽ rõ rệt hơn nhiều trước khi những xu hướng hiện tại lộ diện. Chính sự phát triển mạnh mẽ
của nền giáo dục khai phóng diễn ra sau đó, vào giữa thế kỷ 20, và việc các nhà tuyển dụng chấp nhận rộng rãi nền giáo dục này đã cho thấy một bằng chứng lạc quan về việc giáo dục khai phóng được mọi bên công nhận là thực tiễn.
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Chương 5 Một chân trong cửa Khi Leland Stanford coi sinh viên đại học điển hình đương thời là
“thiếu kiến thức thực tế về mọi lĩnh vực cần thiết để có thể kiếm sống ngay lập tức”, lời ông nói có thể ứng với Stephen Hayes, cựu sinh viên chuyên ngành lịch sử, tốt nghiệp Stanford vào năm 2010.
Khi đó, chủ đề mà Hayes biết rõ nhất là lịch sử Nam Phi. Tuy nhiên, chương trình giảng dạy trong chuyên ngành của anh, nếu được hiểu là quá trình mài giũa phương pháp học tập, thể hiện rõ ràng giá trị
thực tiễn qua cách dạy phân tích những điều không quen thuộc, cách viết tốt và cách thuyết phục.
Hayes lớn lên ở Arlington, Virginia, nơi không có truyền hình và trò chơi điện tử. Cha mẹ anh đều tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục khai phóng và mong ba đứa con dành thời gian rảnh rỗi vào nhiều điều khác ngoài màn hình TV. Hayes say mê đọc sách và nuôi dưỡng một tình yêu đặc biệt dành cho lịch sử, bắt đầu từ giai đoạn Nội chiến, rồi tới Thế chiến II. Khi đến Stanford vào mùa thu năm 2005, anh tham dự một hội thảo giới thiệu về chính trị Nam Phi đương đại dành cho sinh viên năm nhất và bị lịch sử của đất nước này mê hoặc. Anh dành ¼ thời gian trong năm ba để học tại Cape Town, và khi trở lại trường, anh tham gia nhiều khóa học về lịch sử
châu Phi và dành nhiều giờ nghiên cứu tại thư viện trường. Một trong những bài luận của anh, về luật đất đai bản địa năm 1913 đã tước đi quyền sở hữu đất của người da đen ở Nam Phi, đã được chọn vào tạp chí sinh viên chuyên ngành lịch sử Herodotus. 1
Ngoài giờ học, Hayes thích làm việc cho Stanford với tư cách hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là dẫn những đoàn sinh viên tương lai và cha mẹ của họ. Anh là một trong 30 người hướng dẫn, được lựa chọn từ khoảng 200 sinh viên nộp đơn mỗi năm.2
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Những hướng dẫn viên chia sẻ những thông tin bên lề về Stanford (“Ở đây, trường rộng tới 8.100 mẫu đất; tức là, khuôn viên trường có thể chứa 26 công viên Disneyland”). Họ cũng giải đáp thắc mắc quan trọng về trường, từ các yêu cầu giáo dục đại cương đến chính sách quản lý. Khi bắt đầu mỗi đợt hướng dẫn, anh nghĩ, “Thời gian giải trí đây rồi!”. Anh còn là gia sư chương trình Viết và Hùng biện của trường, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp. Kỳ nghỉ hè anh thực tập ở Washington, DC: Năm đầu, anh làm việc cho văn phòng thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, nghiên cứu pháp luật về
kinh doanh và phát triển Carbon; năm kế tiếp, anh làm việc tại trụ sở
Washington của công ty tiện ích PG&E California; và năm ba, anh thực tập tại Nhà Trắng vào năm đầu tiên của chính quyền Barack Obama.
Vào học kỳ mùa thu của năm cuối, khoảng 1/3 bạn bè của anh tại Stanford đã biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Đây là những sinh viên đã thực tập vào mùa hè trước đó và nhận được lời mời làm việc. Hayes không chú ý lắm đến việc này. Anh tham gia khoá Nhập môn pháp luật Hoa Kỳ mà anh rất thích, và anh nghĩ sau này mình sẽ vào trường luật, cho rằng bằng luật rất hữu ích trong một số ngành nghề, kể cả chính phủ hoặc kinh doanh. Anh không lo lắng về công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Thời gian của anh bị lấp đầy bởi các lớp học khi anh tiếp tục tham gia gần 20 tín chỉ mỗi kỳ
như anh vẫn duy trì từ khi đến Stanford, nhiều hơn 15 tín chỉ so với mặt bằng chung.
Học kỳ tiếp theo, Hayes nộp đơn vào Teach for America (TFA), một tổ chức hoạt động phức tạp không kém các công ty tư vấn và ngân hàng đầu tư. Anh nhận được lịch hẹn phỏng vấn và kết quả thành công. Tỷ lệ chấp nhận trên toàn quốc của TFA là 15%,3 điều này khiến những ai được nhận có cảm giác mình thuộc nhóm tài năng.
Các công ty tư vấn và ngân hàng đầu tư muốn được liên kết với TFA. Khoảng 10% của lớp năm cuối tại Stanford nộp đơn vào TFA khi Hayes đã nộp.4 Hayes được nhận vào TFA và chương trình sẽ
bắt đầu vào mùa thu. Anh vẫn lên kế hoạch đến trường luật. Vào cuối học kỳ mùa đông trong năm cuối, anh đã có đủ tín chỉ tốt nghiệp, vì vậy anh dành học kỳ mùa xuân tại Camp Stanford để
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nghiên cứu Kỳ thi tuyển sinh vào trường luật (Law School Admission Test/LSAT).
Hayes nhận được điểm LSAT cao, nhưng khi nhìn lại thời gian ở
Stanford, anh rất tiếc nuối: Anh đã làm mọi thứ để tối ưu hóa cơ hội đỗ vào trường luật hàng đầu và tránh bất cứ điều gì ảnh hưởng những cơ hội đó. Anh ước rằng mình đã thực hiện nhiều khám phá học thuật hơn. Anh đặc biệt hối hận vì không học khóa nhập môn khoa học máy tính, CS 106A, để tránh nguy cơ ảnh hưởng điểm trung bình tổng của mình.
Hayes có một khởi đầu tốt ở TFA. Anh được gửi đến một khóa tập huấn căn bản ở Los Angeles để tìm hiểu một số nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy và được phụ trách một lớp mẫu giáo tại một trường công đặc cách. Trong năm học, nhiệm vụ của anh là dạy tiếng Anh và khoa học xã hội lớp 7 tại trường công đặc cách ở San Jose, nơi mà trình độ đọc của học sinh lớp 7 nhìn chung chỉ ngang lớp 4. Anh dạy 3 lớp, mỗi lớp 2 giờ/ngày. Hai lớp đầu tiên diễn ra tốt đẹp nhưng tình hình không khả quan như vậy ở lớp thứ ba, một lớp ở
căn phòng nóng nực và ngột ngạt, không có máy lạnh, và là nơi nuôi dưỡng hoàn hảo những gì mà lĩnh vực giáo dục gọi là các vấn đề “quản lý hành vi”. Khi tìm đến hiệu trưởng để được giúp đỡ, anh không chỉ thất bại trong việc truy cầu sự hỗ trợ mà còn bị liệt vào danh sách cho chuyển trường hoặc sa thải. Anh quyết định chấm dứt tham gia TFA sau một năm và bắt đầu nộp đơn vào trường luật.
Hayes cần một công việc tạm thời suốt một năm gián đoạn nên đã gửi đơn xin việc cho nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Anh đang sống ở Mountain View; bạn cùng phòng của anh đang làm việc tại Google và đã giới thiệu cho anh ở đó. Khi Hayes được mời tham gia phỏng vấn, anh phát hiện ra nhà tuyển dụng không quan tâm nhiều đến các khóa học mà anh đã tham gia tại Stanford. Hầu hết những gì anh được hỏi đều là kinh nghiệm làm việc gần đây tại TFA. Lần duy nhất mà anh đã nói cụ thể những điều liên quan đến Stanford là khi người phỏng vấn hỏi, “Bạn đam mê điều gì? Bạn thích làm gì khi không ngồi trong văn phòng này?”. Lúc này, Hayes nói về sự quan https://thuviensach.vn
tâm đối với Nam Phi, việc học tập của anh ở đất nước đó và bài luận được đăng trên tạp chí khoa lịch sử.
Google nhận anh làm việc với vai trò nhân viên hợp đồng trong nhóm điều hành nhân sự, thuộc phòng quan hệ nhân sự. Theo hợp đồng, Hayes sẽ làm việc 6 tháng; không có hứa hẹn nào về vị trí chính thức cho anh và những nhân viên hợp đồng như anh. Nhân viên Google chính thức duy nhất trong nhóm anh là người quản lý.
Tuy nhiên, các nhân viên hợp đồng vẫn có thể tận hưởng một số
tiện nghi làm việc tại Google. Hayes cảm thấy chóng mặt với sự
thay đổi khi di chuyển từ nhà nghỉ đã ngừng hoạt động ở San Jose, nơi từng là cơ sở của trường công đặc cách mà anh đã dạy, để đến khuôn viên xa hoa của Google với nhà ăn, phòng tập thể dục, dịch vụ giặt ủi và nhiều thứ xa xỉ khác.
Hayes may mắn vì đội mà anh được phân nhóm đang thực hiện một dự án thú vị. Google đã nhận ra rằng, việc áp dụng những bài toán hóc búa để sàng lọc ứng viên không phải công cụ đánh giá hiệu quả
và nó đã khuấy động rất nhiều chỉ trích cũng như cảm xúc tiêu cực ở lực lượng lao động tài năng tương lai. Chết tiệt! Tôi không muốn trả lời xem cần bao nhiêu quả bóng bàn mới lấp đầy một chiếc xe buýt đâu. Công ty cũng đang tái xem xét cách sàng lọc các sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vốn chỉ hỏi về trường và điểm trung bình.
“Có hàng tá thứ tiêu cực,” Hayes nói, “và họ nhận ra rằng nhiều ứng viên vượt trội có thể xuất thân từ nền tảng giáo dục khác hơn một chút.” Nhóm của anh có trách nhiệm phát triển loạt câu hỏi mới cho người phỏng vấn của Google, những câu hỏi có thể hé lộ rõ ràng khả năng vượt trội của ứng viên trong công việc, Hayes nói, “bất kể
họ học Stanford hay đạt điểm tốt nghiệp trung bình 4.0 hay không”.
Nhóm của anh đã đưa ra các câu hỏi tương tự với những câu hỏi mà các công ty tư vấn sử dụng, chẳng hạn như: Giả sử bạn định mở một doanh nghiệp nhỏ ở một thị trấn mới. Bạn có thể lựa chọn mở công ty cắt cỏ, cửa hàng sữa chua đông lạnh, hoặc tiệm làm đẹp.
Hãy trình bày những cân nhắc và các vấn đề mà bạn sẽ tìm hiểu để
đạt được kết quả khả quan, và giải thích lý do.
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Hayes hứng thú nhất với việc đặt ra các câu hỏi phỏng vấn, nhưng anh và nhóm của anh còn tổ chức phỏng vấn thực tế, đưa câu hỏi mới vào kiểm tra trong bối cảnh cụ thể. Anh nhớ lại câu chuyện về
một ứng viên “với phong cách hoàn hảo của ngôi sao nhạc rock” đã nộp đơn cho vị trí bán hàng tại Google nhưng chưa bao giờ học đại học. Theo các thủ tục tuyển dụng cũ thì Google sẽ không bao giờ
chú ý đến anh ta. Nhưng anh ta đã làm rất tốt ở vị trí bán hàng và được nhận vào làm việc, điều đó làm Hayes rất hài lòng.
Trước khi nhận công việc nhân viên hợp đồng tại Google, Hayes đã trò chuyện về những cơ hội việc làm với một người bạn ở Stanford hiện làm việc tại công ty khởi nghiệp tuổi đời tròn năm, Inkling, chuyên cung cấp phần mềm xuất bản sách giáo khoa tương tác cho iPad và có trụ sở tại San Francisco. Anh đã tìm hiểu công ty này và cảm thấy hấp dẫn nên đã gửi đơn ứng tuyển. Anh không nhận được phản hồi và khi dồn sức cho công việc tại Google, anh không còn nghĩ gì về Inkling nữa. Nhưng vài tháng sau, Inkling liên lạc và mời anh tham gia phỏng vấn.
Anh chấp nhận, tự nhủ mình sẽ chỉ làm một năm nếu được nhận vào trường luật mà anh vô cùng khao khát được học. Vào năm 2011, khi Hayes gia nhập Inkling, công ty có khoảng 30 nhân viên.
Trước khi iPad ra đời, những nhà xuất bản sách giáo khoa đã tạo ra các phiên bản sách giáo khoa kỹ thuật số bằng cách quét các trang giấy in thành trang PDF tĩnh. Ipad hiển thị trang với khả năng có thể
thay đổi kích cỡ tự động, tùy thuộc kích thước màn hình và chứa nhiều tính năng tương tác như liên kết động và hiệu ứng hoạt hình.
Tuy nhiên, trước hết, các trang PDF phải được viết lại. Nhà xuất bản sẽ giao cho Inkling trách nhiệm tạo phiên bản sách giáo khoa kỹ
thuật số động, Inkling sẽ gửi nó cho nhà thầu phụ ở Ấn Độ và sau đó, các trợ lý biên tập như Hayes sẽ phải so sánh phiên bản mới với phiên bản gốc và xác định sự khác biệt để tiến hành chỉnh sửa.
Theo Hayes, Inkling đang tham gia một nhiệm vụ thú vị, tạo ra sách giáo khoa kỹ thuật số và sẽ thu hút sinh viên nhiều hơn sách giấy.
Anh còn nhớ đến nỗi khổ khi phải mua toàn bộ sách giáo trình dù chỉ học có vài chương trong đó. Inkling cung cấp cho sinh viên khả
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năng lựa chọn và mua các chương riêng lẻ họ cần. Việc kiểm tra độ
chính xác của sách suốt ngày không được coi là nhiệm vụ lớn lao, nhưng anh rất vui khi được gia nhập một công ty có sản phẩm mà mình tin tưởng. Sáu tháng sau khi tham gia làm việc, Hayes được thăng cấp lên nhóm Định hướng Nội dung mới được thành lập, ban đầu chỉ gồm hai người: Một người quản lý và Hayes, trợ lý của ông.
Tại thời điểm đó, anh được nhận vào một số trường luật, trong đó có cả lựa chọn đầu tiên của anh, Stanford; nhưng anh say mê trước triển vọng của những trách nhiệm và thách thức mới. Anh được Stanford cho phép bảo lưu một năm.
Hayes không có nền tảng về quản lý dự án, cũng như kinh nghiệm xác định tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ, nhưng anh đã học hỏi suốt quá trình làm việc. Anh cũng thu thập đủ kiến thức về HTML và CSS được sử dụng trong xây dựng web, để có thể tự giải quyết một số vấn đề mà không cần phải giao cho các nhà thiết kế thực hiện phần giao diện hiển thị. Các công ty khởi nghiệp liên tục mở rộng và không ủng hộ việc áp đặt các quy tắc cứng nhắc về vị trí và chức danh. Nhân viên làm bất cứ điều gì cần thiết và nếu họ không biết làm thế nào, họ sẽ nhờ ai đó chỉ dẫn hoặc tự tìm ra cách. Quá trình học hỏi của Hayes vẫn diễn ra không ngừng.
Phần mềm mà nhóm Hayes xây dựng hoạt động tốt, và Inkling có thể phát triển các mẫu cho toàn bộ sách về chủ đề thương mại.
Inkling xuất bản chỉ khoảng 30 đầu sách vào thời điểm Hayes gia nhập công ty; nhưng cuối năm tiếp theo, thư viện của nó đã tăng lên 400. Các đối tác xuất bản quan tâm đến phần mềm mà Inkling đang sử dụng cho chính nó. Các đối tác này phải quản lý nội dung được thực hiện đồng thời không phải bởi hàng chục người mà là hàng trăm người. Inkling quyết định thêm một dòng kinh doanh mới, cấp phép sử dụng phần mềm quản lý nội dung nội bộ của mình cho các nhà xuất bản lớn dưới hình thức phần mềm dịch vụ.
Một năm trôi qua và Hayes lại yêu cầu trường Luật Stanford cho bảo lưu thêm một năm nữa. Khi Inkling lớn mạnh thì trách nhiệm của anh cũng nhiều hơn. Việc kinh doanh cấp phép phần mềm đã thành công đến nỗi Inkling giảm hoàn toàn việc xuất bản sách để
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tập trung vào kinh doanh dịch vụ phần mềm của mình. Nhưng khi gần sang năm thứ ba, Hayes không thể trì hoãn trường luật thêm được nữa. Anh báo cho người giám sát biết mình sẽ rời đi vào mùa thu để quay lại Stanford.
Khi bắt đầu công việc ở Inkling, Hayes hy vọng sẽ thu được một số
kinh nghiệm kinh doanh thú vị trước khi đến trường luật, và hy vọng của anh đã thành hiện thực. Việc tham gia công ty khởi nghiệp này, với sự phát triển mạnh mẽ của nó suốt ba năm anh ở đó, đã cho anh một vị trí có trách nhiệm thực sự, một chỗ ngồi trong văn phòng nơi các quyết định quan trọng được đưa ra, một cơ hội để tìm hiểu các lĩnh vực mới. Với kinh nghiệm đáng kể tại Inkling, anh tự hỏi mình sẽ điều chỉnh như thế nào khi trở lại cuộc sống sinh viên yên tĩnh và kém sôi nổi hơn.
Khi giám đốc điều hành của Inkling biết Hayes sẽ rời công ty để đến trường luật, ông đã thảo luận với Hayes và đề nghị anh một công việc, điều này rõ ràng đã chứng tỏ những đóng góp của anh đều được ghi nhận. Hayes quyết định từ bỏ kế hoạch nghề nghiệp ban đầu và thông báo với trường Luật Stanford rằng anh sẽ không đến.
Khi làm như vậy, anh đã chính thức từ bỏ con đường sự nghiệp cụ
thể mà nhiều đồng môn ở Stanford đã chọn. Thay vì vậy, anh đã lựa chọn theo đuổi cơ hội ở bất cứ nơi nào anh thấy.
Hayes đã bắt đầu tại Inkling với nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu sách giáo khoa, một công việc mà anh gọi là “một chân trong cửa”. Nó đòi hỏi sự tập trung triền miên vào những chi tiết nhỏ nhất mà anh nói mình không phải người xuất sắc. Nhưng một khi đã vào trong cửa, anh có thể tìm thấy nhiều vai trò trong công ty để giúp xây dựng các hệ thống vận hành cần thiết cho việc mở rộng quy mô, một công việc mà anh yêu thích. Tuy nhiên, khi sứ mệnh của công ty thay đổi theo thời gian, nó trở nên ít hấp dẫn hơn đối với anh. Khi bắt đầu làm việc, anh nghĩ Inkling sẽ mở ra tương lai cho sách giáo khoa kỹ thuật số. Khi công ty phát triển, nó đã vượt khỏi phạm vi sách giáo khoa để trở thành dịch vụ phần mềm cho các tập đoàn lớn để quản lý tài liệu đào tạo trực tuyến, đây là sứ mệnh không mấy thu hút anh.
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Vào năm 2015, Hayes cảm thấy đã đến lúc rời Inkling vì một lý do khác nữa: Anh đang hẹn hò với một nhân viên vốn làm ở phòng khác, nhưng sau khi tái cấu trúc công ty, cả hai về cùng một phòng ban. Cả anh và bạn gái đều quyết định nghỉ việc cùng một lúc. Công việc của họ đã yêu cầu họ phải di chuyển khắp nơi trên thế giới; và với tổng quãng đường tích lũy từ hãng hàng không United Airlines của họ, họ đã có thể mua hai vé vòng quanh thế giới và bắt đầu một chuyến du lịch kéo dài 4 tháng: New Zealand, Úc, Đông Nam Á, Nam Phi, châu Âu, Nam Mỹ.5
Khi họ trở về, Hayes đã có hai mạng lưới bạn bè để giúp anh tìm một công việc mới: Bạn bè Stanford và đồng nghiệp tại Inkling. Anh hẹn gặp uống cà phê hoặc ăn trưa với họ, và những người bạn, đến lượt họ, giúp anh liên lạc với những người khác và với nhà tuyển dụng. Anh phải đối mặt với một lựa chọn: Anh muốn trở lại một công ty bán sản phẩm cho khách hàng tiêu dùng như Inkling mà anh đã làm trong hai năm đầu, hay muốn làm việc cho một doanh nghiệp khách hàng tổ chức, như Inkling khi thay đổi? Ưu tiên một công ty có sản phẩm tiếp cận mọi đối tượng, anh hẹn gặp một người bạn cùng học Stanford đang làm việc tại Lyft và sau đó là bạn chung của cả hai, cựu sinh viên Stanford và một trong những nhân viên đầu tiên của công ty đó.
Lyft thấy kinh nghiệm làm việc của Hayes trong nhóm định hướng tại Inkling có nhiều liên quan đến vị trí mà anh ứng tuyển. Liệu anh có được mời tham gia phỏng vấn chỉ vì lợi thế từ kinh nghiệm đó nếu thiếu bạn đồng môn Stanford tại công ty không? Không có cách nào để tiến hành một thử nghiệm nhằm xác định chắc chắn điều này. Nhưng ngay cả với mạng lưới Stanford và kinh nghiệm làm việc, anh vẫn phải thể hiện tốt trong quá trình phỏng vấn để nhận được lời đề nghị. Anh được yêu cầu chuẩn bị giải quyết một tình huống cụ thể, trả lời câu hỏi về việc anh sẽ làm thế nào để bắt đầu phát triển thị trường mới ở Las Vegas cho Lyft. Anh được đề nghị
thực hiện các cuộc phỏng vấn nghiên cứu trước khi thực hiện bài thuyết trình với các nhóm hữu quan trong công ty về những vấn đề
pháp lý, quan hệ chính phủ, định hướng, tiếp thị, quan hệ đối tác; và sau đó, thực hiện phần trình bày dài một giờ cho tất cả những ai mà https://thuviensach.vn
anh đã hỏi ý kiến. Thử thách này đòi hỏi phải nhanh chóng thu thập thông tin cần thiết về các chủ đề mới, chọn lọc, tái sắp xếp và bổ
sung ý kiến cá nhân, sau đó trình bày kết quả. Nó không khác gì quá trình chuẩn bị một bài luận lịch sử; nên không thể làm khó Hayes, một cựu sinh viên ngành lịch sử.
Hayes nhận được công việc, anh tham gia nhóm chiến lược định hướng của Lyft, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty, chuyển đổi các thử nghiệm mở
rộng thành các hoạt động thực tế. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Lyft và Hertz, làm việc với những tài xế của Lyft – nhóm người không có xe riêng hoặc xe của họ không phù hợp với tiêu chuẩn của Lyft. Tiếp theo, là hỗ trợ nhóm của Lyft làm việc với General Motors, một đối tác mới. Hayes làm việc trong nhóm cung cấp các chi tiết vận hành để tài xế muốn cung cấp dịch vụ cho Lyft, chứ không phải cho đối thủ cạnh tranh của Lyft.
Lyft đang phát triển. Đến tháng 3 năm 2016, công ty có khoảng 800
nhân viên và Hayes dành khoảng 1 giờ/ngày làm việc để phỏng vấn những ứng viên tiềm năng mới. Hầu hết các ứng viên đến từ các trường danh giá hàng đầu. Họ đến từ nhiều chuyên ngành, không phải vì Lyft muốn tìm kiếm sự đa dạng chuyên ngành, mà đơn giản vì chuyên ngành không quan trọng: Họ có kinh nghiệm làm việc liên quan đến những vị trí mà Lyft tìm kiếm, và cũng chính kinh nghiệm làm việc của Hayes đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh được làm việc ở Lyft. Các ứng cử viên trẻ nhất mà anh phỏng vấn tại Lyft có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi tốt nghiệp. Anh nhớ lại:
Tôi thật sự biết ơn những công ty như Inkling vì đã đặt niềm tin vào tôi và đã kiên nhẫn với tôi, cho tôi thời gian để học hỏi mọi thứ và phát triển nghề nghiệp; bởi đó là điều hiếm có mà chúng tôi không thực sự phát huy được tại Lyft vào thời điểm này.
Sáu mươi năm trước, khi các tập đoàn lớn tuyển dụng rất đông sinh viên mới tốt nghiệp hằng năm; nhân viên mới không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và có cơ hội thăng tiến khi ở lại với tổ chức. Ngày https://thuviensach.vn
nay, nhảy việc là động thái được tất cả các bên mong muốn – và các công ty khởi nghiệp tiêu biểu nhất ở Thung lũng Silicon, như
Lyft, đều đứng sang một bên để các công ty khác thực hiện việc đào tạo, đợi nhân viên trẻ có được kinh nghiệm ở nơi khác rồi mới tuyển họ. Stephen Hayes đã không sẵn sàng bắt tay làm việc khi rời TFA và tìm kiếm một vị trí trong khối doanh nghiệp tư nhân. May thay, anh đã đầu quân cho một công ty khởi nghiệp đánh giá cao khả
năng nhanh chóng học hỏi của anh. Nhưng anh lại không thể hành động tương tự khi làm việc cho nhà tuyển dụng hiện tại của mình.
https://thuviensach.vn
Chương 6 Thành công của khối kỹ thuật
H erbert Hoover là một thành viên trong khóa Tiên phong của Stanford năm 1895. Quyết tâm trở thành kỹ sư khai thác mỏ, ông đã chọn chuyên ngành giúp ông đến gần ước mơ này: Địa chất học. Tuy nhiên, tôi thấy nền giáo dục và sở thích của ông lại giống người theo đuổi chuyên ngành khoa học nhân văn hiện nay hơn, nếu xem xét những khía cạnh quan trọng. Lĩnh vực học tập của Hoover tại Stanford không thật sự hữu ích với công việc chuyên môn ban đầu của ông. Nhưng các lớp học đã giúp ông rèn giũa khả năng nhanh chóng học hỏi, và ông đã thực sự trở thành một kỹ sư khai thác mỏ.
Sau đó, ông trở thành nhà quản lý và tư vấn khai thác mỏ trên toàn cầu và cuối cùng, là nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực khai thác mỏ. Vào năm 1928, Hoover được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ; ông đã đạt đến một vị trí cao quý trong một lĩnh vực không liên quan trực tiếp tới chuyên ngành đại học của ông.1
Khả năng học hỏi nhanh chóng của Hoover bộc lộ khi ông mới bắt đầu sự nghiệp rõ ràng hơn hẳn giai đoạn sau đó. Hoặc ít nhất, chúng ta có thể nói, ông đã không học hỏi đủ nhanh khi phải đối mặt với thảm họa kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Khi xem xét cách quản lý của Hoover, chúng ta không thể không nhìn thấy, đi kèm sự sụp đổ của thị trường năm 1929 là mức bảo hộ thuế quan cao và sự khởi phát của cuộc Đại Suy thoái. Hoover đã ký kết các mức thuế cao, nổi tiếng là không ủng hộ việc duy trì ngân sách liên bang ở mức cân đối, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt chưa từng thấy, và là người cố gắng giữ cho tiền lương nhân công không bị cắt giảm. Tuy nhiên, các chính sách kinh tế của ông không thể bị
quy chụp cho những môn kinh tế mà ông học được ở Stanford: Ông không học kinh tế.2
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Việc xử lý thảm họa kinh tế kém cỏi làm nhiệm kỳ tổng thống của Hoover trở nên u ám, làm mờ đi sức mạnh của nhà quản lý xuất thân từ ngành kỹ thuật đã được toả sáng trước đó: Trong hành động cứu trợ sau trận lụt lớn Mississippi năm 1927 và cứu trợ người tị nạn ở châu Âu trong Thế chiến I. Ông biết làm thế nào để giải quyết nhiều việc, dù thất bại trong việc đối phó với cuộc Đại Suy thoái.
Trước thời điểm cứu trợ người tị nạn, và trước khi Hoover trở thành nhà đầu tư giàu có trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, ông từng là một sinh viên đại học túng thiếu. Chúng ta biết khá nhiều về thời gian học đại học của Hoover nhờ những thành công toàn cầu của ông, thứ đã giúp ra đời hai cuốn tiểu sử khi ông vẫn còn ở độ tuổi trung niên và những trang tiểu sử vẫn còn mang tính thời sự.3 Một trong hai tiểu sử này được viết bởi Will Irwin, một nhà báo cận hiện đại, sinh viên năm nhất tại Stanford khi Hoover là sinh viên năm cuối. Cả hai sử gia đều thu thập những giai thoại từ các bạn cùng lớp của Hoover và các tài liệu chi tiết về những năm đầu của Đại học Stanford, về kỹ thuật, giáo dục khai phóng, việc phân chia tầng lớp kinh tế trong giới sinh viên và vấn đề tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, cùng nhiều chi tiết khác.
Herbert Hoover mồ côi khi còn trẻ – cha ông qua đời vì sốt thương hàn khi ông lên 6 và mẹ ông mất vì viêm phổi khi ông mới 8 tuổi4 –
và được họ hàng nuôi dưỡng. Lên 11, ông chuyển từ Iowa đến Oregon, học ba năm tại ngôi trường nhỏ dành cho mọi bậc học. Khi chú ông nghỉ việc ở trường để thành lập công ty phát triển bất động sản ở Salem, Hoover trở thành quản gia toàn thời gian ở đó, một
“cậu bé văn phòng”. Ông học đánh máy, ứng dụng những nguyên lý kế toán ông từng học vào sổ sách kế toán và tham gia một số lớp toán tại Trường Kinh doanh Capital.5
Vì chú đốc thúc ông học tại hệ thống trường Quaker nên Hoover trở
về Iowa để theo học tại đại học William Penn. Mùa xuân năm 1891, khi ông 16 tuổi, họ hàng ông đã sắp xếp cho ông học bổng tại trường Quaker khác, Earlham, ở Indiana. Herbert muốn trở thành kỹ
sư khai thác mỏ nhưng Earlham không mở các khóa học kỹ thuật.6
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Rồi Herbert bắt gặp một quảng cáo về Đại học Stanford, trường sẽ
sớm mở cửa với học phí được miễn giảm và những người sáng lập nhấn mạnh đến một nền giáo dục thực tiễn, bao gồm khoa học và kỹ thuật.7 Trường đại học này, khi ấy, đang chuẩn bị tổ chức kỳ
tuyển sinh khóa đầu tiên. Giáo sư toán học Stanford, Joseph Swain được mời đến Portland, Oregon, để tổ chức thi cho các ứng viên trong khu vực, và Herbert Hoover đã đến Portland để làm bài kiểm tra.
Hoover không đỗ. Nhưng ban quản lý trường không tự tin có thể thu hút đủ lượng ứng viên cần thiết để mở lớp đầu tiên, vì vậy cơ hội thứ hai (rồi thứ ba và thứ tư) được trao cho một số ứng viên tiềm năng nhưng chưa được nhận thấy, và Hoover được xem là một trong số đó. Swain nói với rằng, ông rớt toán và tiếng Anh nhưng được nhận vào trường như một trường hợp “đặc biệt”. Nếu ông chuyển đến Palo Alto vài tuần trước khi bắt đầu năm học và thuê gia sư, ông sẽ được chuẩn bị đầy đủ để vượt qua hai bài thi lại ngay trước thềm năm học mới vào tháng 9.8
Khi vừa sang tuổi 17, Hoover đến Stanford. Việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lần hai của ông chỉ thành công một phần; ông vượt qua môn toán nhưng một lần nữa, thất bại với tiếng Anh. Trường cho phép ông tham gia các lớp học với điều kiện ông phải vượt qua kỳ
thi tiếng Anh trước khi tốt nghiệp.9 Giáo sư tiếng Anh kiên quyết rằng, mọi sinh viên tốt nghiệp, không có ngoại lệ, phải có khả năng trình bày hiệu quả bằng văn bản. Đối với Hoover, đáp ứng yêu cầu này gần như là bất khả thi.
Hoover có một khoản thừa kế nhỏ được người giám hộ do tòa án chỉ định quản lý và ông có thể sử dụng để trang trải chi phí sinh hoạt tại Stanford.10
Nhưng như thế vẫn không đủ, nên ông làm nhiều việc bán thời gian trong những năm đại học, cũng như suốt mùa hè (tuy vậy, khoản thừa kế vẫn bị tiêu sạch trước khi tốt nghiệp). Công việc đầu tiên của ông là thư ký tạm thời trong văn phòng đăng ký.
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Một số sinh viên nhập học có điều kiện tài chính hạn chế, như
Hoover, và đối với họ, việc miễn học phí là ưu điểm chính của trường. Họ, cũng như Hoover, có kinh nghiệm làm việc đáng kể
trước khi đến Stanford. Hầu hết đều lớn hơn Hoover và đã bước sang độ tuổi 20. Tuy nhiên, nhiều sinh viên khác chẳng có lý do gì để lo lắng về tài chính. Họ gồm những người đến từ Bờ Đông và những người, mà khi trả lời khảo sát tại Stanford, nói rằng khí hậu California là lý do chính để họ chọn trường. “Một mũi tên trúng hai con chim – California và đại học,” một người nói. Người khác bày tỏ,
“Tôi muốn nền giáo dục đại học khai phóng. Tôi dị ứng với những giáo sư cổ hủ trong ngôi trường bị chi phối bởi chính trị. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống ở Bờ Tây. Tôi muốn trở thành người lạ trên vùng đất mới. Stanford đáp ứng tất cả điều này. Nên tôi đến.”11
Trước khi các lớp học bắt đầu, những nhà quan sát địa phương đã nhận thấy sự hiện diện của nhiều người trẻ giàu có – chi tiêu mạnh tay là một dấu hiệu đặc trưng. “Một bữa tiệc vui vẻ của sinh viên, con cái nhà giàu bên Bờ Đông, đến đây trong chiếc xe Pullman,”
một tờ báo địa phương đưa tin. “Họ đến tham dự các khóa học tại Đại học Leland Stanford Jr. Trong khi đợi trường đại học mở cửa, dự kiến sẽ vào khoảng ngày mùng 1, họ đi du lịch khắp nơi bằng xe riêng và có một thời gian rất vui vẻ.”12
Vào ngày đăng ký, sinh viên phải trình diện tại bàn đăng ký để cung cấp thông tin chi tiết về ngày sinh, quyền giám hộ và kế hoạch học tập.13 Khi những cô chiêu cậu ấm, với cha mẹ hộ tống, thấy cậu nhân viên rất trẻ trong bộ đồ rẻ tiền, Herbert Hoover, đang ngồi ghi danh, họ thấy lúng túng. Người lớn phụ trách việc này ở đâu?
Nhưng Hoover không để bị phớt lờ. “Tôi ở đây để đăng ký cho bạn, và tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ đó,” một người viết tiểu sử thuật lại.
“Tên, xin vui lòng?”14
Leland Stanford không muốn những sinh viên như Hoover cảm thấy vị trí của họ tại trường thua kém so với những sinh viên đến từ các gia đình giàu có. Stanford nghĩ rằng, một trường đại học, nếu đã bất phân giai cấp, thì không nên chấp nhận đóng góp từ các bậc cha mẹ mong muốn trả ơn, ít nhất là các khoản đóng góp không dành https://thuviensach.vn
cho một mục đích đặc biệt. Năm 1892, cha của Edmund Doyle, bạn cùng lớp của Hoover, đã gửi chủ tịch Stanford David Starr Jordan tấm séc trị giá 150 đô như một khoản quyên góp thay cho học phí.
Khi Jordan kể với Stanford về việc đóng góp này, Stanford nói, khoản tiền này không thể được coi như khoản thay thế học phí mà phải được chuyển đến thư viện hoặc bộ phận nào đó mà sinh viên sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Ông viết cho Jordan, “Mong muốn của chúng tôi là, nếu anh nhớ, khi đại học mở cửa cho tất cả mọi người mà không quan tâm đến tài sản của họ, thì không được phép xảy ra điều gì gây nên sự phân biệt đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.”15
Khi Herbert Hoover lựa chọn các lớp học cho mình, điểm khởi đầu cho một sinh viên muốn học chuyên ngành khai thác mỏ chính là lớp địa chất. Nhưng trong học kỳ đầu tiên, mùa thu năm 1891, không phải tất cả các giáo sư mới được bổ nhiệm đều đến, và John C. Branner, giáo sư địa chất đầu tiên và duy nhất, vẫn chưa có mặt.
Hoover bắt đầu năm nhất đại học với các lớp học đại số, hình học, lượng giác học, chế biến gỗ và vẽ, tất cả đều bắt buộc đối với sinh viên kỹ thuật cơ khí.
Vào mùa xuân, giáo sư Branner có mặt và giảng dạy khoá địa chất mà Hoover đã chọn thay cho vẽ. Hoover cũng được Branner tuyển làm trợ lý bán thời gian và sau này, được giáo sư khen ngợi vì khả
năng biết tự tìm cách hoàn thành công việc. Khi hồi tưởng, Branner đã kể một câu chuyện minh họa cho tài năng này. Trước khi đến Stanford, ông yêu cầu trợ lý sinh viên mới đóng gói những cuốn tạp chí định kỳ tiếng Đức và các báo cáo của cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ trong văn phòng ông. Người trợ lý luôn cần ông chỉ dẫn từng bước một. Nhưng khi ông yêu cầu Hoover nhiệm vụ tương tự
thì những ấn phẩm được đóng đã nhanh chóng nằm trên các kệ văn phòng mà không có bất kỳ khó khăn nào, cùng một hóa đơn đóng sách và vận chuyển được đặt ngay ngắn trên bàn của Branner.16
Hoover còn nhận được nhiều công việc khác. Ngay trước khi các lớp học bắt đầu, ông viết cho một người bạn rằng ông có “công việc khổng lồ đang cần thực hiện và 300000000000 kế hoạch để kiếm https://thuviensach.vn
được nhiều hơn”.17 Ông làm nhân viên đại lý trong trường cho báo San Francisco và phát báo trước giờ ăn sáng suốt một năm. Sau đó, ông làm nhân viên dịch vụ giặt ủi San Jose, lấy đồ bẩn vào thứ
Hai và trả bưu kiện quần áo sạch vào thứ Bảy.18 Ông cố gắng tham gia đội bóng chày của trường nhưng thời gian ông chơi cho đội không nhiều; ông thích hợp với việc giám sát tài chính và lịch trình của đội hơn, nên thay vì làm tuyển thủ, ông trở thành người quản lý đội.
Jackson Reynolds, một sinh viên ngành luật học khóa sau Hoover và cũng làm việc suốt năm học để có kinh phí chi trả việc thuê phòng và ăn uống, sau này đã trở thành giám đốc ngân hàng. Ông nhìn lại khoảng thời gian đó với lòng biết ơn vì đã phải làm việc trong khi ở Stanford:
Lợi ích lớn nhất mà tôi có được đến từ việc buộc phải tập trung vào mọi thời điểm rảnh rỗi trong thời gian học đại học. Tôi chỉ có khoảng một nửa thời gian của các sinh viên khác để dành cho việc học tập, nên tôi phải hoàn thành khối lượng công việc gấp đôi trong cùng một khoảng thời gian. Sự rèn luyện đó có ích cho tôi nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong đời sinh viên; và nó dạy tôi rằng, rất nhiều điều có thể được hoàn thành trong những khoảng thời gian lẻ
tẻ mà phần lớn chúng ta lãng phí.19
Vào mùa hè sau năm thứ nhất của Herbert Hoover, Branner đã sắp xếp một công việc có lương cho ông, liên quan đến thực hiện khảo sát thực tế cho cơ quan Khảo sát Địa chất Arkansas. Đó là vị trí mà ngày nay được gọi là thực tập có lương, cung cấp cho ông kinh nghiệm chuyên môn và một số tiền nho nhỏ. Vào mùa hè sau năm ba, ông thực hiện công việc khảo sát cho cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ở California Sierra.20 Vì những yêu cầu học tập, ông trở lại trường học nhưng trễ 5 tuần sau khi học kỳ mùa thu bắt đầu.21
Ngày nay, sinh viên Stanford thực tập vào mùa hè sau năm ba, và những ai yêu thích công việc đều hy vọng vào cuối đợt thực tập, mình sẽ nhận được lời đề nghị làm việc lâu dài ngay sau khi tốt nghiệp. Khi có lời đề nghị công việc trong tay, những sinh viên năm https://thuviensach.vn
cuối sẽ không phải tìm việc làm sau khi tốt nghiệp và tránh được nỗi lo lắng đi kèm công cuộc tìm kiếm này. Trong trường hợp của Hoover, ông trở lại trường để học năm cuối và cảm thấy lạc quan trước vị trí chính thức tại cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Vào tháng 11, ông viết thư cho một người bạn: Đã học được nhiều điều và cải thiện được đạo đức, thể chất và tài chính so với 6 tháng trước… Vui mừng vì một số thành quả nên đã lên kế hoạch quay lại cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ vào ngày 01/06/1895. Chắc chắn được làm việc lâu dài. Mức lương khởi điểm – nếu làm chính thức –
là 1.200 đô la cho năm đầu tiên.22
Trước khi Hoover có thể nhận công việc lâu dài, ông sẽ phải tốt nghiệp, và điều đó đòi hỏi ông phải chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tiếng Anh mà mình vẫn chưa qua, mặc dù ông thi lại mỗi năm 2 lần kể từ khi đến Stanford. Đó là đám mây u ám lơ lửng suốt năm cuối của ông trên bầu trời đầy ánh nắng lạc quan khác – ông được bầu làm thủ
quỹ của hội sinh viên,23 một vị trí danh giá – và ông cũng cảm thấy an ủi phần nào khi thấy khoảng 1/3 sinh viên khóa đầu tiên tại Stanford cũng thất bại trong kỳ thi tiếng Anh. Sinh viên ngành kỹ
thuật chiếm số lượng áp đảo trong nhóm này.24
Giáo sư tiếng Anh, Melville Anderson, người hướng dẫn chính sách của trường trong vấn đề này, giữ nguyên yêu cầu rằng mọi sinh viên tốt nghiệp phải viết được một bài luận, theo lời của Will Irwin, “đúng chính tả, đúng ngữ pháp và chuẩn văn phong”.25 Tuy nhiên, nếu Leland Stanford còn sống khi Hoover đang học năm cuối, rất có thể
Stanford sẽ không ủng hộ yêu cầu đó. Stanford từng khiển trách David Starr Jordan vì đã dành thời gian quý báu của mình vào việc viết lách, “ai làm việc này chẳng được”.26
Hoover chưa bao giờ vượt qua kỳ thi tiếng Anh. Khi lễ tốt nghiệp đến gần, giáo sư cổ sinh vật học của ông đề nghị giúp ông đáp ứng yêu cầu này bằng cách giúp Hoover trau chuốt bài luận mà Hoover đã nộp cho lớp của ông. Giáo sư mang bài luận đến khoa Anh để
xin cho Hoover một sự miễn trừ đặc biệt, và nói rằng bài luận đó là https://thuviensach.vn
bằng chứng về năng lực viết lách cơ bản.27 Yêu cầu này được chấp nhận.
Liệu có phải bằng chứng miễn trừ là cam kết lỏng lẻo hơn so với việc yêu cầu tất cả sinh viên thể hiện năng lực Anh ngữ rõ ràng và chu toàn không? Hay trường đại học sẵn sàng cung cấp cách thức thuận lợi cho sinh viên ngành kỹ thuật, nhưng không áp dụng rộng rãi cho sinh viên ngành khác? Nếu là trường hợp thứ hai, nhất định phải lưu ý rằng, sinh viên ngành kỹ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ
trong tổng số sinh viên vào thời gian đầu của trường.28
Sau khi tốt nghiệp, Hoover trở lại làm việc cho cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Nhưng kinh phí cho một vị trí lâu dài không được cấp, vì vậy khi vị trí tạm thời của ông kết thúc vào tháng 10, ông không có việc làm. Cần tiền, ông chấp nhận lời đề nghị làm việc trong một hầm mỏ và lao động vất vả, đẩy một xe quặng. Công việc đòi hỏi phải dậy lúc 4 giờ 45 phút sáng. Tiền lương khiêm tốn nhưng lại cho ông cơ hội làm quen với một hầm mỏ đang hoạt động. Ông cảm thấy may mắn khi tìm được công việc trong cảnh nhiều người đang thất nghiệp, bất chấp thực tế là “mọi người ở đây [đều] định kiến với ai có bằng đại học”.29
Đó là công việc chỉ đòi hỏi sự chịu đựng. Sau 2 tháng làm việc, tinh thần của Hoover xuống thấp. “Nếu giáo dục đại học không đem lại cho tôi bất cứ điều gì tốt hơn việc đẩy xe chở quặng để kiếm sống, tôi nên từ bỏ việc khai thác quặng,” một nhà viết tiểu sử ghi lại lời của Hoover với một người quen là kỹ sư khai thác có kinh nghiệm.
Người này đã bảo ông tìm kiếm công việc từ một kỹ sư tư vấn khai thác quặng có văn phòng ở San Francisco là Louis Janin, và với người mà Waldermar Lindgren giới thiệu, một nhà địa chất thuộc cơ
quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, người giám sát công việc của Hoover ở Sierra. Hoover làm theo lời đề nghị này.30
Khi Hoover gọi Janin, ông ta nói rằng mình tìm kiếm một “người thử
việc tại văn phòng bất kể chuyên ngành”. Janin mời Hoover cùng ăn trưa tại câu lạc bộ của Janin (Hoover sau này nhớ lại, “Janin đã trả
hết cho bữa trưa đó để giúp tôi có thể xoay sở trong một tuần.”) và https://thuviensach.vn
giải thích rằng, ông đã có đủ số trợ lý cần thiết. Vị trí duy nhất mà ông cần là một người làm công việc sao chép. Hoover nói, mình biết đánh máy và thích công việc này.31
Hoover tính toán rằng, bất cứ vị trí nào, dù là người sao chép, đều sẽ giúp ông “tới gần đỉnh vinh quang”, và sau này có thể ứng tuyển vào công việc có trách nhiệm cao hơn và được trả lương nhiều hơn.32
Hoover bắt đầu công việc ở vị trí được trả lương thấp nhất văn phòng. Với 30 đô/tháng, còn ít hơn 2,5 đô la mà Hoover kiếm được hằng ngày khi là một lao động phổ thông trong hầm mỏ, Hoover xử
lý thư từ và tìm cách khác để bản thân trở nên hữu ích hơn.33
Việc chuẩn bị thư giới thiệu cho Hoover không khiến các giáo sư cũ
của ông gặp khó khăn. Khi những sinh viên khóa đầu tiên được nhận vào Stanford, mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên khăng khít như ở ngôi trường đại học nhỏ, mà Hoover sau này mô tả là
“một cộng đồng thân mật nhỏ bé”.34 Một sinh viên khác, khóa năm 1896, cũng nhớ tới sự gần gũi này và đề cập đến mối liên hệ thân thiết của sinh viên với các giáo sư – và cả với hiệu trưởng – rằng,
“Tôi biết tiến sĩ Jordan rất rõ, và ông ấy đã làm nhiều điều để định hình cuộc sống của tôi hơn bất kỳ người nào khác mà tôi từng biết.”35 Hoover cũng biết rõ Jordan, và quan trọng hơn, Jordan biết rõ Hoover nên đã viết một lá thư giới thiệu tốt đẹp cho Hoover, và Branner cũng thế.
Khi Janin nhận được thư, ông tăng lương cho Hoover và yêu cầu Hoover chuẩn bị một báo cáo kỹ thuật về một khu mỏ hiện đang là vấn đề chính trong thủ tục pháp lý mà Janin được thuê làm tư vấn viên. Khu mỏ này nằm ở Sierra, nơi Hoover đã thực hiện công việc thực địa, nên ông có thể viết báo cáo, phác thảo bản đồ và nhanh chóng chuẩn bị bằng chứng cho phòng xét xử. Janin rất ấn tượng, và khách hàng của công ty ông tiếp tục thắng kiện.36 Hoover sau đó được giao những nhiệm vụ ở Colorado, New Mexico, Nevada và California. Vào tháng 3 năm 1896, ông cung cấp cho tờ báo của Stanford thông tin cập nhật rằng, ông được thăng chức làm “hội https://thuviensach.vn
viên” trong công ty San Francisco mà ông đã làm việc trong vài tháng. Đây là sự ghi nhận cho “các đóng góp gần đây của ông trong việc kiểm định giá trị khai thác mỏ”.37
Khi ông ở New Mexico, cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ thông báo với ông rằng, họ cuối cùng đã có kinh phí cho vị trí chính thức mà ông đã chờ mong sau khi tốt nghiệp. Ông có nên chấp nhận không? Nếu đó chỉ là vấn đề lựa chọn vị trí có mức lương cao nhất vào thời điểm đầu trong sự nghiệp thì không có gì đáng phải suy ngẫm. Vị trí tại cơ quan này cung cấp mức lương hằng năm là 1.200
đô la; ông hiện đang kiếm được 2.000 đô la tại công ty của Janin.
Nhưng Hoover quan tâm đến một vấn đề mơ hồ hơn: Liệu ông nên tiếp tục theo đuổi con đường kỹ sư mỏ, hay nên chuyển hướng trong ngành địa chất? Ông viết thư cho Branner để tìm kiếm lời khuyên về nghề nghiệp. Giáo sư địa chất kiêm cố vấn của ông đã thúc giục ông ở lại với Janin, nơi ông có thể được thăng chức nhanh chóng. Việc ông được trao những trọng trách làm cho Branner thấy rằng “anh đang phát triển trong công việc và việc tiếp tục được thăng tiến là chắc chắn”. Tuy nhiên, nếu gia nhập cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, vị trí của ông sẽ không được đảm bảo vì trong tương lai, không chắc sẽ có thêm những khoản tài trợ. “Anh không thể biết được khi nào nó sẽ kết thúc,” Branner viết. “Vì vậy, tôi đề nghị anh ở lại nơi anh đang ở, và tiến sĩ Jordan cũng nghĩ
như tôi.”38
Công ty tư vấn mà Hoover làm việc không phải một tổ chức lớn với những cơ hội thăng tiến phong phú như Branner tưởng tượng.
Nhưng Hoover không ở lại đó lâu. Đầu năm 1897, Bewick, Moreing
& Co., một công ty khai thác mỏ đa quốc gia của Anh, yêu cầu Louis Janin đề xuất một kỹ sư khai thác mỏ chuyên nghiệp để gửi tới Tây Úc nhằm giới thiệu công nghệ khai thác mỏ của Mỹ tới các mỏ vàng của họ ở khu vực đó. Bewick, Moreing & Co. yêu cầu, với sự hóm hỉnh, ứng viên phải có ít nhất 75 năm kinh nghiệm chuyên môn –
như vậy mới đủ “để giải quyết vấn đề của họ ở đó”, Janin chia sẻ
với Hoover.39
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Lương hằng năm vào khoảng 5.000 đô la, một khoản tiền dường như quá sức tưởng tượng của Hoover, người chỉ mới 22 tuổi. Janin đề nghị giới thiệu Hoover vào vị trí này nếu Hoover muốn. Hoover chấp nhận và bắt đầu nuôi râu để trông có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn.
Ở vị trí mới, người Mỹ trẻ tuổi này đã thay thế các nhà quản lý nhân sự đương nhiệm, đóng cửa các mỏ không hiệu quả, thay thế các đội khoan hai người trong nhiệm vụ chỉ cần một người, bất chấp các cuộc biểu tình của thợ mỏ, rồi thăng tiến và tăng lương nhanh chóng.40 Cuối năm 1898, ông chấp nhận lời đề nghị từ Bewick, Moreing & Co. để đảm nhận một vị trí tại miền Bắc Trung Quốc. Ông đạt được nhiều thành công hơn và trở thành đối tác của công ty.
Đến năm 1901, chỉ 6 năm sau khi tốt nghiệp, David Starr Jordan tự
hào chỉ ra mức lương hằng năm của Hoover – 33.000 đô la – và nói rằng, ông là “người được trả lương cao nhất thế giới ở độ tuổi này”.41
Khi Jackson Reynolds, người tốt nghiệp ngành luật khóa 1896, nhìn lại nền giáo dục Stanford, ông đã đưa ra một đặc điểm điển hình của nền giáo dục khai phóng tổng quát, “rèn luyện trí tuệ như người khác rèn luyện cơ thể và sau đó, trí tuệ có thể làm bất cứ công việc nào nó gặp được”.42 Tuy nhiên, Hoover bày tỏ một quan điểm khác khi đưa ra lời khuyên về quá trình giáo dục của kỹ sư mỏ. Ông sẵn sàng đầu tư một chỗ cho “lĩnh vực khoa học nhân văn”, nhưng điều đó cần được hoàn thành trước khi đại học bắt đầu. Ông ủng hộ giáo dục kỹ thuật, tách biệt với khoa học nhân văn (và mặc dù không nói, ông có lẽ ám chỉ các kỳ thi tiếng Anh), nên kéo dài ít nhất 4 năm.43
Giáo dục kỹ thuật sẽ trở nên rất thực tiễn nếu dựa trên nền tảng lý thuyết. Trường đại học không nên áp dụng “giảng dạy thực tiễn”, mà theo quan điểm của Hoover, thì chẳng khác nào “nhà vui chơi”. Từ
góc nhìn của người quản lý đã giám sát 30 mỏ với “khoảng 9.000
lao động da trắng” tham gia làm việc, ông nói rằng, bản thân ông và nhân viên của ông không có “thời gian cũng như khả năng đánh bật https://thuviensach.vn
ra khỏi đầu của những người này thứ ấn tượng sai lầm mà họ thu được từ cái gọi là đào tạo thực tiễn trong trường kỹ thuật”.44
Việc đào tạo thực tiễn nên được thực hiện ngay khi nhận được bằng, sau đó sinh viên mới tốt nghiệp nên dành 2 năm làm việc với nhiều vai trò khác nhau trong ngành công nghiệp, suốt giai đoạn thực tập mà họ tự định hướng. Thật đáng lo ngại, Hoover nói, ông thấy “khi mở cửa khu mỏ cho những sinh viên mới tốt nghiệp các trường kỹ thuật, không một ai trong 10 người sẵn sàng để trải qua giai đoạn tập sự này”.45
Vào thời điểm tốt nghiệp, Hoover không biết sau này nhu cầu về các kỹ sư khai thác mỏ ở Mỹ sẽ lớn đến mức nào. Nhưng lĩnh vực này đủ hứa hẹn để thu hút anh trai ông, Theodore, người đã rời trường William Penn mà không tốt nghiệp, làm việc vài năm rồi theo học tại Stanford năm 1898, sau khi Herbert tốt nghiệp, tham gia khóa 1901
và tốt nghiệp với tấm bằng địa chất. Sau khi làm việc cho vài công ty mỏ trên khắp thế giới, ông trở lại Stanford để điều hành khoa Khai thác và Luyện kim mới thành lập.46
Trong 9 năm từ khi Herbert Hoover tốt nghiệp vào năm 1895, các kỹ
sư khai thác mỏ của Mỹ đã trở thành bậc thầy trong thời đại đó. Khi ấy, các công ty khai thác mỏ của Anh, kiểm soát khoảng 75% sản lượng vàng trên thế giới, đã chuyển giao việc quản lý mỏ cho các kỹ
sư người Mỹ, với số lượng tuyển dụng lên đến hàng trăm.47 Một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật tại Stanford sẽ được chào đón nồng nhiệt.
Quá trình học tập và làm việc của Herbert Hoover bắt đầu trong thời đại kỹ thuật chưa có vị trí đặc biệt và đã được mở rộng sang lĩnh vực khác. Để giành được “một chân” trong công ty, Hoover đã phải trải qua công việc đầu tiên không đòi hỏi chất xám và chẳng cần đến kiến thức đại học – đẩy xe chở quặng – rồi công việc thứ hai tại công ty của Janin, với mức lương còn ít hơn công việc ban đầu, nhưng lại đặt nền tảng cho sự nghiệp của ông. Nói chung, tất cả
những gì ông chịu đựng và thực hiện đều sẽ trở nên quen thuộc với một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục khai phóng https://thuviensach.vn
ngày nay, người có khả năng đóng góp đa dạng và phong phú. Câu chuyện kinh nghiệm làm việc sớm của Hoover có thể truyền cảm hứng cho sinh viên ngày nay khi họ bước chân vào các ngành giáo dục khai phóng, những người cũng giống ông ngày trước, không tìm kiếm gì ngoài một thử thách.
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Chương 7 Góc nhìn khác biệt Jennifer Ockelmann, thành viên khóa 2011 của Stanford, cựu sinh viên chuyên ngành lịch sử và ngành phụ là tâm lý học, không nhớ
chính xác mình đã nộp bao nhiêu đơn xin việc. “Thời điểm đó thật khủng hoảng,” cô hồi tưởng. Bạn bè hỏi cô con số chính xác; vì vậy, cô đã tính toán và ước lượng tối thiểu phải là 300 đơn ứng tuyển.
Tới 299 đơn đầu tiên không thành công.
Vấn đề của Ockelmann, từ góc nhìn của chuyên viên tư vấn nghề
nghiệp, là do cô yêu lịch sử. Cô đạt điểm A mọi lớp lịch sử mà cô theo học tại Stanford. Bài luận của cô về những năm 1920 với tiêu đề Flappers and the Struggle Between Modernity and Modesty1
(tạm dịch: Thiếu nữ và cuộc đấu tranh giữa sự hiện đại và tính giản dị) được chọn đăng trong tạp chí của khoa lịch sử, Herodotus. Nếu lên kế hoạch học thẳng lên sau đại học, cô có thể thực hiện suôn sẻ, điều này không hề khiến người khác phải bối rối và lo ngại trước lựa chọn của cô. Nhưng vào năm cuối tại Stanford, cô quyết định làm một việc khác: Cô sẽ tìm việc.
Những gì bạn bè và gia đình muốn biết là, Cô sẽ làm gì với tấm bằng lịch sử đây? Cô không có đáp án tận đến khi xếp hàng cho công việc đầu tiên.
Trong số những người lo lắng có cha cô, cựu sinh viên Stanford ngành kinh tế, làm việc tại Arthur Andersen, sau đó chuyển sang trường Kinh doanh Harvard. Ông không ép cô theo con đường tương tự như mình, nhưng ông nói rõ rằng, ông muốn cô chọn một chuyên ngành có triển vọng nghề nghiệp mà ông thấy khả thi.
Câu hỏi “cô định làm gì?” không ngừng được đưa ra khiến Ockelmann nghĩ, mình có thể theo hướng giảng dạy hoặc trường https://thuviensach.vn
luật; nhưng cuối cùng, những động thái từ bạn cùng chuyên ngành đã nhanh chóng cho cô thấy được bức tranh hiện thực. Bạn cùng phòng của cô, một sinh viên ngành lịch sử nghệ thuật, đã ngại ngần nói, đây là một ngành còn kém hữu ích hơn cả ngành lịch sử. Họ
ghen tị khi thấy bạn bè thuộc chuyên ngành khoa học máy tính, kinh tế hay sinh học, nói về những con đường rõ ràng dẫn đến tương lai.
Ngược lại, Ockelmann và bạn cùng phòng hoàn toàn không biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước.
Vào đầu năm cuối, Ockelmann đến hội chợ nghề nghiệp mùa thu quy mô lớn. Hàng trăm công ty gửi các nhà tuyển dụng đến sự kiện này, nhưng Ockelmann không thể tìm được bất kỳ nơi nào tỏ ra quan tâm đến sinh viên ngành lịch sử hoặc đến những kỹ năng tổng hợp được rèn giũa trong các ngành khoa học nhân văn: Tư duy phản biện, phân tích chuyên sâu, cách viết rõ ràng. Tại hội chợ
nghề nghiệp, lĩnh vực thuộc khoa học nhân văn duy nhất mà cô nghe các nhà tuyển dụng đề cập là tiếng Anh, cuộc cạnh tranh dễ
thấy nhất cho vai trò biên tập viên và những vị trí tương tự.
Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp của trường không giúp được gì cho Ockelmann. Cô đã đến văn phòng của trung tâm khi còn là sinh viên năm hai để tìm kiếm vị trí thực tập hè. Một nhân viên nói rằng, những kỳ thực tập do trung tâm sắp xếp chỉ dành cho sinh viên năm ba. Tiếp theo là câu hỏi mà Ockelmann không cần trường đại học phải chi trả cho một nhân viên toàn thời gian để hỏi cô câu ấy: Bạn nghĩ ra ai có thể giúp được bạn kiếm việc làm không?
Không, gia đình cô không có sự kết nối với những nơi mà cô quan tâm. Cô không trở lại trung tâm nghề nghiệp vào năm sau và không tìm kiếm chương trình thực tập lần nữa. Cô dành mùa hè sau năm ba để làm những việc cô đã tận hưởng trong mùa hè trước: Cô làm cố vấn cho Chương trình Giáo dục Sinh viên Tài năng của Stanford, nhưng kinh nghiệm làm việc ở đó, theo quy định, không dẫn đến một vị trí lâu dài sau tốt nghiệp.
Vào giữa năm cuối, cô bắt đầu nghiêm túc kiếm việc làm, cô tìm hiểu thông tin trên Chuyên mục Việc làm Stanford trực tuyến, nơi các giám đốc tuyển dụng chỉ tìm kiếm sinh viên và cựu sinh viên https://thuviensach.vn
Stanford. Ngoài ra, cô dành ngày càng nhiều thời gian tại Indeed.com, trang web giới thiệu hàng triệu công việc tổng hợp từ
nhiều nguồn. Nhìn lại quá trình tìm việc vào năm cuối, cô cười, “Tôi đã sử dụng khá nhiều thứ trông có vẻ giúp được mình.” Tiêu chí duy nhất để lọc công việc mà cô dùng lúc đó chính là địa điểm làm việc: Cô tìm việc ở Vùng Vịnh.
Cô còn truy cập trang web của các công ty mà cô quan tâm, tìm kiếm địa chỉ email của người mà cô có thể gửi hồ sơ, thay vì điền vào biểu mẫu, nhấn gửi và không hề biết ai sẽ nhận được nó.
Những danh sách cô tìm thấy tại Indeed.com hóa ra còn hữu ích hơn các trang web của công ty. Cô nhận được một số cuộc gọi phỏng vấn, sàng lọc vòng đầu. Cô được mời đến phỏng vấn trực tiếp hai lần nhưng người phỏng vấn lại muốn nghe về ngành phụ
của cô là tâm lý học. Không ai hỏi cô về các khóa học lịch sử hoặc lưu tâm đến điểm trung bình của cô. Việc thiếu sự quan tâm đến điểm số và chuyên ngành của cô cho thấy rằng, những nhà tuyển dụng tiềm năng coi việc được nhận vào Stanford là minh chứng cho trí tuệ và động cơ học tập – những phẩm chất được coi là vốn có ở
sinh viên Stanford. Sau đó, những gì mà sinh viên ngành khoa học nhân văn như Ockelmann học được từ các giảng viên Stanford nổi tiếng sẽ được chào đón bằng một cái nhún vai.
Khi Ockelmann tham gia vòng phỏng vấn đầu tiên hoặc thứ hai, điều gây chú ý chính là sự thiếu vắng của một yếu tố trong bảng điểm của cô ấy: Các khóa học về khoa học máy tính. Trong năm nhất, cô tham gia khóa học giới thiệu về khoa học máy tính, CS
106A, nhưng rất khó theo. Đó là một lớp lớn với 250 sinh viên, một nửa trong số đó sẽ trở thành sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính. Ockelmann, người chưa bao giờ tham gia một lớp lập trình, đã phải vật lộn với tài liệu khóa học.
Khóa học đã giúp Ockelmann đáp ứng yêu cầu bắt buộc phải tham gia một khóa học kỹ thuật nên cô không tham gia khóa học lập trình bổ sung sau đó. Trong năm cuối, khi trao đổi với các công ty khởi nghiệp về những cơ hội việc làm, cô lấy làm tiếc vì đã không tham gia các khóa khoa học máy tính bổ sung. Những nhà tuyển dụng https://thuviensach.vn
tiềm năng này xem xét bảng điểm của cô và nhận xét, “Ồ, chúng tôi sẽ thích hơn nếu bạn có kinh nghiệm lập trình.” Họ sẽ không để cô làm việc như một lập trình viên toàn thời gian, nhưng nếu cô đã hoàn thành các khoá học cao hơn lớp giới thiệu về khoa học máy tính, cô sẽ thỏa mãn hình ảnh lý tưởng của họ về một sinh viên tốt nghiệp, như cô nói, “có thể làm bất cứ điều gì”.
Mùa xuân nhanh chóng ập đến và Ockelmann thấy mình ở tình thế
phải làm việc rất chăm chỉ để tránh chào đón ngày tốt nghiệp mà không có công việc nào trong tay. Sau lễ tốt nghiệp, những người bạn có việc làm đã sẵn sàng chuyển đồ đạc tới những căn hộ mới.
Những người khác đến trường y khoa hoặc theo chương trình thạc sĩ. Còn Ockelmann phải đóng gói đồ đạc, chất vào xe rồi trở lại căn phòng thời thơ ấu tại nhà của cha mẹ ở bãi biển Redondo, miền Nam California.
“Rất đáng sợ,” cô nói. “Và thực sự rất xấu hổ.” Điều an ủi duy nhất là cô không phải người duy nhất trong số các bạn cùng lớp phải chuyển về nhà. Bạn cùng phòng cô, chuyên ngành lịch sử nghệ
thuật, cũng làm như vậy (hành trình kiếm việc của cô ấy kết thúc khi cô ấy được nhận vào chương trình tiến sĩ lịch sử nghệ thuật). Nhiều người khác trong lớp tốt nghiệp của cô cũng chung cảnh ngộ.
Ở nhà, cô càng dành nhiều thời gian tìm việc tại Indeed.com. Cô tìm kiếm các từ khóa như “nhân viên tiếp thị”, “người quản lý tài khoản”,
“biên tập viên” hoặc “trợ lý PR”. Mỗi đơn xin việc mà cô gửi đều đòi hỏi phải chuẩn bị một lá thư được điều chỉnh cho phù hợp. Trong những tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cô và các bạn cùng lớp vẫn giữ liên lạc chặt chẽ, theo dõi xem người kia đã yên vị ở đâu.
Tuy nhiên, chỉ có những người bạn thân nhất mới nghe được những tin tức đáng thất vọng, những tâm sự từ trái tim ủ rũ khi công cuộc tìm việc cứ kéo dài. Ockelmann không đăng lên Facebook những gì thực sự xảy ra, vì cảm giác tuyệt vọng ngày càng lớn. Cô sợ rằng, cứ mỗi tuần trôi qua, lý lịch của cô sẽ giữ nguyên tình trạng thất nghiệp đáng sợ này như một phần thành tích bị đóng băng.
Vào tháng 8, Ockelmann cho phép bản thân được hy vọng một lần nữa. Rocket Lawyer, một công ty khởi nghiệp với 45 nhân viên ở
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San Francisco, dường như ấn tượng trước cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cô nên đã mời cô phỏng vấn trực tiếp cho một vị trí liên kết thị trường. Lời mời phỏng vấn không kèm theo đề nghị
thanh toán chi phí đi lại, nhưng cô biết, các công ty khởi nghiệp không chi trả các khoản phí đó cho ứng viên, ít nhất là cho các vị trí phi kỹ thuật mà cô đang ứng tuyển. Cô chấp nhận lời mời phỏng vấn và tất cả diễn ra tốt đẹp. “Cô sẽ rất phù hợp ở đây,” cô được bảo vậy. Chỉ có vấn đề duy nhất là, vị CEO muốn gặp bất cứ ai được tuyển mới nhưng chưa thể phỏng vấn cô ngay hôm đó. “Cô có thể quay lại không?”, họ hỏi. “Tất nhiên!”
Tự thanh toán các chi phí, cô trở lại cho cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài 6 phút. CEO hỏi cô về kinh nghiệm có liên quan đến vị trí ứng tuyển.
Kinh nghiệm đó không tồn tại, thực tế là Ockelmann đã không che giấu điều này trong lý lịch của mình. Cô đã cố gắng thể hiện lòng sẵn sàng học hỏi khi làm việc, nhưng không nhận được tín hiệu khích lệ nào. Khi cô bước ra khỏi phòng, người liên lạc với cô, người mà cô cảm thấy có thiện cảm ngay từ đầu, dường như không biết rằng CEO chẳng hề ấn tượng với lý lịch của cô. “Chúng tôi rất vui mừng,” cô nói với Ockelmann. “Tôi sẽ cho cô biết ngay khi có thể.”
Email đến vào hôm sau: Công ty quyết định không chọn cô cho vị trí đó “vào thời điểm hiện tại”. Hy vọng tắt ngấm. Làm sao cô có thể bắt đầu nếu ngay cả các vị trí mới cũng yêu cầu kinh nghiệm?
Cô tự thu thập thông tin và trở lại với những danh sách trên Indeed.com. Cô nhận được phản hồi tích cực khi nộp đơn cho một vị trí tại Huddler, công ty khởi nghiệp khác ở San Francisco, chuyên xử lý các diễn đàn thảo luận trực tuyến cho các trang web với những nhóm khách hàng chuyên biệt, chẳng hạn như diễn đàn Head-Fi.org dành cho người đam mê tai nghe đắt tiền. Vị trí này là
“điều phối viên tài khoản”, một tiêu đề thể hiện trách nhiệm mơ hồ, nhưng cô thấy rằng nó thường xuất hiện trong nhiều kết quả tìm kiếm khác và luôn được xếp vào nhóm marketing.
Huddler tuyển chọn qua điện thoại và mời cô tham gia phỏng vấn.
Một lần nữa, cô bay đến San Francisco, với chi phí do mình tự trả
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và được phỏng vấn bởi 7 trong tổng số hơn 40 nhân viên của công ty. Những gì mọi người dành cho cô trông như một buổi chào đón, nhưng sau khi trở về nhà, hằng tuần trôi qua mà không có lời đề
nghị nào.
Khi Ockelmann nhận được lời mời quay lại – bước cuối cùng lại là cuộc phỏng vấn với CEO – cô không thể không nhớ lại cuộc gặp gỡ
chẳng mấy vui vẻ với vị CEO của công ty cuối cùng mà cô được phỏng vấn. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn lần này hoàn toàn khác, bởi Ockelmann và giám đốc điều hành Huddler, Dan Gill, đã chia sẻ một trải nghiệm quan trọng: Stanford. Gill mới tốt nghiệp 7 năm trước đó, chuyên ngành sinh học. Khi Ockelmann bước vào văn phòng, cả
hai nhanh chóng trao đổi thông tin về trường, kể cho nhau nghe về
những nhiệm vụ tại ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất và cười đùa về những định kiến dành cho chúng.
Không có cái bắt tay bí mật nào được trao đổi, không có lời mời làm việc nào được đảm bảo trên cơ sở của mối quan hệ đồng môn. Và sợi dây liên hệ này không tự động dẫn đến một cái nháy mắt ưu ái và một sự ưng thuận. Một giám đốc tuyển dụng ở công ty khác từng vặn lại cô một cách không thương tiếc về một học kỳ tại Stanford mà cô tham gia không đầy đủ. Người đó nói với cô, “Tôi đã đến Stanford, tôi biết nó ra sao.” Ngoài ra, trước khi tới văn phòng CEO
tại Huddler, kết nối Stanford cũng không tạo ra ở Ockelmann nhu cầu phải giành được sự chấp thuận, từng người một, từ những nhân viên mà cô đã gặp trước đó. Tuy nhiên, sự vui vẻ khi chia sẻ
những kỷ niệm ở Stanford có nghĩa là, sự thiếu kinh nghiệm chuyên môn của cô không bị đánh giá thấp. Cô được đề nghị vị trí đó và bắt đầu làm việc vào tháng 12 năm 2011, 6 tháng sau khi tốt nghiệp.
Ockelmann là nhân viên thứ 45 tại Huddler. Công ty đã tăng lên khoảng 65 nhân viên, và trải qua nhiều đợt sa thải và những khởi đầu khác, rồi nhiều đợt sa thải hơn sau khi nó được bán cho Wikia, một công ty chuyên về quản lý các diễn đàn lớn hơn rất nhiều. Chỉ
có khoảng 15 nhân viên ban đầu của Huddler còn trụ được, và Ockelmann là một trong số họ. Cô nói, cô không lo bị mất việc vì cô đang quản lý đến 200 tài khoản của Huddler.
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Theo quan điểm của Ockelmann, không phải kiến thức được học ở
đại học mà chính tính cách mới đóng vai trò tạo nên sự phù hợp cho các vị trí không đòi hỏi kinh nghiệm tại công ty của cô. Công việc của cô, với tư cách người quản lý tài khoản, không đòi hỏi bằng cấp kinh doanh, và bằng kinh tế cũng không hữu ích gì. Nó đòi hỏi khả
năng xử lý tốt các nhu cầu của khách hàng: Định hướng rõ ràng, tổ
chức tốt, lịch sự và thân thiện. Khả năng nhất quán và duy trì sự
bình tĩnh cũng rất hữu ích, cô nói thêm. Vị trí bán hàng lại đòi hỏi một mẫu người khác: Thích giao lưu, tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. “Những gì bạn đã làm trước đây không thực sự quan trọng,” cô nói, “nếu công ty sẵn sàng dạy bạn phải làm gì bây giờ – đó là những gì họ đã làm cho tôi.”
Ockelmann không phải giám đốc tuyển dụng, nhưng cô đã phỏng vấn nhiều ứng viên tại Huddler. “Tôi chắc chắn là mình tạo nên góc nhìn khác biệt so với một số người không trải nghiệm những gì tôi từng trải qua,” cô nói về sự ủng hộ mạnh mẽ của mình dành cho các ứng viên thiếu kinh nghiệm và đang thất nghiệp. Thay vì phỏng vấn để kiểm tra kinh nghiệm làm việc của ứng viên, cô cố gắng
“hiểu tính cách của ứng viên và xem xem họ có giỏi giang, thông minh, đủ khả năng và đam mê hay không”. Cô nói với CEO rằng, cô đã được trao cơ hội để chứng minh năng lực của mình khi không có kinh nghiệm, và cô muốn cho người khác cơ hội tương tự như thế.
Khi được hỏi, liệu cô có hối tiếc về quyết định lựa chọn lịch sử làm chuyên ngành đại học hay không, cô nói nếu có cơ hội trở lại năm nhất, cô vẫn sẽ không thay đổi. Cô cho là, sẽ tốt hơn nếu cô đăng ký thêm vài lớp khoa học máy tính và kinh tế, không phải vì những kiến thức cô học được mà là để tạo ấn tượng đậm nét hơn cho giám đốc tuyển dụng tiềm năng. “Đó là tất cả những ấn tượng bề
ngoài nảy sinh trong quá trình săn việc khi bạn không có kỹ năng,”
cô nói. “Đó chỉ là những gì họ có thể nhìn thấy và loại kết luận họ có thể rút ra, dựa trên những chứng cứ nghèo nàn.”
Từ mà Ockelmann sử dụng để miêu tả bản thân cũng như các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử như mình – “không có kỹ
năng” – chính là cách nói chế nhạo mà các ngành học trong lĩnh https://thuviensach.vn
vực kỹ thuật hoặc định lượng ám chỉ khoa học nhân văn. Nó gây ra sự so sánh sai lệch: Các lĩnh vực công nghệ như khoa học máy tính được cho là “kỹ năng”, trong khi các ngành khoa học nhân văn cung cấp những sinh viên tốt nghiệp không có “kỹ năng”. Thành tích làm việc của Ockelman đã phủ định nhận định đó. Là một sinh viên đại học, khi bắt đầu viết bài luận được đăng trên tạp chí của khoa, cô không hề có kiến thức sâu sắc về ngôi sao điện ảnh Clara Bow, các chiến dịch quảng cáo băng vệ sinh dùng một lần mới được phát minh hoặc bất cứ chủ đề nào khác xuất hiện trong bài luận đó.
Nhưng không vấn đề gì: Cô học những gì cô cần. Tương tự như
vậy, khi là một điều phối viên tài khoản non trẻ và mới ra trường, cô không biết gì về công việc này. Nào có vấn đề gì: Cô lại học những gì cô cần biết. Khả năng học hỏi chính là kỹ năng có giá trị nhất mà bạn có thể sở hữu.
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Chương 8 Kiến thức tổng quan Một sáng thứ Sáu, mùa xuân năm 1894, sinh viên Stanford, giảng viên, thành viên ban quản trị, Jane Stanford, thành viên hội đồng tín thác, và một vài khách mời tập trung trong phòng thể thao để phát biểu và cầu nguyện nhằm tỏ lòng tưởng nhớ Leland Stanford, người đã qua đời năm trước. Phát ngôn viên chính trong buổi sáng, Horace Davis, doanh nhân kiêm thành viên hội đồng tín thác, đã mô tả tài năng của Leland Stanford là “một thực tế” đã bộc lộ mạnh mẽ
qua nhiều hành động, trong đó có việc sáng lập trường đại học, chứ
không phải qua từ ngữ.1
Theo Davis, phần lớn công chúng vẫn nghĩ các trường đại học không thích hợp với nền giáo dục khai phóng, một định kiến đã hình thành từ lâu vì các trường đại học chỉ dạy tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh và toán học. Davis nói, Andrew Carnegie gần đây đã phát biểu rằng, một nền giáo dục đại học thực sự sẽ gây “chấn thương cho một cậu bé muốn thâm nhập những ngõ ngách thực tế của cuộc sống”.
Davis, cựu sinh viên Harvard, đã quen với câu chuyện thường được kể về sinh viên tốt nghiệp Harvard làm nghề thu tiền vé xe điện. Tuy nhiên, cách mà Davis rào đón để bảo vệ đại học lại cho thấy sự
thiếu niềm tin vào tính hữu ích của một nền giáo dục đại học phi khoa học/kỹ thuật đối với nghề nghiệp.
Theo Davis, những gì các trường đại học có thể làm tốt là cung cấp nền giáo dục chuyên ngành kỹ thuật. Để minh họa “sức mạnh của đào tạo kỹ thuật”, ông mời khán giả tìm hiểu bối cảnh của những người đóng vai trò nổi bật trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ ở cả hai phe. Grant, Sherman, Lee, Sheridan và Thomas – tất cả đều tốt nghiệp West Point, một điều cho thấy “đào tạo kỹ thuật đã giành chiến thắng cuối cùng”. Ông nói, bằng chứng xác thực về tuyên bố
đó hiển hiện rõ trong những thành tựu của một ngôi trường như
Viện Công nghệ Massachusetts.
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Davis không thấy rằng, ví dụ ông chọn về hình thức thực tiễn của giáo dục đại học đều là những trường khác hẳn Đại học Stanford: Một học viện quân sự và một trường khoa học kỹ thuật vốn không có cơ sở để cung cấp một nền giáo dục khai phóng. Khi Davis vòng vo ca ngợi Leland và Jane Stanford vì đã sáng lập “bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các nghiên cứu và bài tập giúp tu dưỡng và mở mang trí tuệ”, ông dành hầu hết những lời hoa mỹ để tán dương thơ ca, nghệ thuật, và tôn giáo. Nhưng ông không cố gắng giúp cho việc nghiên cứu chúng mang lại lợi ích nghề nghiệp; với ông, chúng chỉ dành cho thời khắc thư thả cuối ngày sau khi hoàn thành công việc. “Vun đắp những điều thiết thực cho việc kiếm miếng ăn hằng ngày,” ông nói, “nhưng trân quý cái đẹp của sự khuây khoả trong những giờ thư giãn.”2
Đại học Stanford cho phép sinh viên lựa chọn cái đẹp như là lĩnh vực nghiên cứu chính của họ, chứ không chỉ những điều thiết thực.
Khi nhập học, mỗi sinh viên phải báo cáo lĩnh vực học tập chính của mình. Họ có thể chọn bất cứ lĩnh vực nào có giảng viên đại diện –
một quy định được đưa ra để đảm bảo trường có thể đáp ứng, khi chỉ có 15 giảng viên ban đầu. Sinh viên có thể thay đổi chuyên ngành sau, như Herbert Hoover. Tuy nhiên, việc yêu cầu sinh viên báo cáo chuyên ngành khi nhập học, dù tạm thời, còn là cách mà trường buộc sinh viên phải suy nghĩ về những gì họ sẽ làm với nền giáo dục mà họ nhận được. Theo lời Jane Stanford, yêu cầu sinh viên cung cấp “mong muốn cụ thể” sẽ giúp trường tránh được
“những chi phí dành cho việc hướng dẫn và những ảnh hưởng xấu của một nhóm người buộc phải học đại học khi đất nước phát triển, những kẻ chỉ muốn có tấm bằng đại học hoặc lớp vỏ học thức hào nhoáng để trang trí cho cuộc sống nhàn rỗi và vô định”.3
Nền giáo dục thực tiễn cung cấp một trong ba ngành nghề lớn nhất hồi cuối thế kỷ 19: Kỹ thuật, luật và y học. Kỹ thuật là ngành đầu tiên trong ba ngành này được thể chế hóa. Sau đó, Học viện Quân sự
Hoa Kỳ tại West Point (1802) và trường Rensselaer (1824) cấu trúc hoạt động giáo dục kỹ sư chuyên nghiệp thành các lớp học và phòng thí nghiệm; ngành luật và y học tiếp tục dựa vào mô hình học nghề, dưới sự hướng dẫn của cố vấn. Vào thời điểm các ngành này https://thuviensach.vn
đã được chuẩn hóa hoạt động đào tạo, ý tưởng cho rằng sinh viên đại học nên nhận được giáo dục khai phóng trước khi thực sự đào tạo chuyên môn cũng được đón nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ. Kỹ thuật là ngành nghề được trả lương cao nhất trong nền giáo dục bậc đại học ở Hoa Kỳ.
Ngay cả việc tiến hành quy chế nhỏ là kéo dài việc đào tạo đại học cho các kỹ sư đến 5 năm, thay vì 4 năm như trước, để có thể bao hàm nhiều môn giáo dục khai phóng hơn (đề xuất mà các nhà giáo dục kỹ thuật đã đệ trình suốt nhiều năm) cũng không được thông qua, bởi nó đòi hỏi tất cả các trường kỹ thuật phải thực hiện đồng loạt. Nếu chỉ một trường cố gắng kéo dài khóa học, sinh viên sẽ
chuyển sang các chương trình cũ với những yêu cầu về các môn ngoài ngành nhẹ nhàng hơn. Guido H. Marx, giáo sư kỹ thuật tại Stanford, quan sát vào năm 1907 và nói rằng “’thói trẻ con’ non nớt và ngỗ nghịch, thường gặp ở những thanh niên đến đại học chỉ vì mong muốn của cha mẹ, dường như không hề tồn tại ở những kỹ
sư của chúng ta”. Nhưng Marx cũng nhận ra rằng, chính sự nghiêm túc này đã “khiến họ thiếu kiên nhẫn với những điều mà họ không lập tức thấy được tính thực tiễn, và điều này đã dẫn đến xu hướng không muốn mở rộng các khóa học của họ”.4
Nghề thứ hai mà chương trình đào tạo tại Đại học Stanford cung cấp ngay khi mở cửa là luật; đây rõ ràng không phải chuyện phổ
biến trong giáo dục đại học Hoa Kỳ. Stanford cung cấp chương trình học luật như ngành chính, và yêu cầu sinh viên hoàn thành trong không quá 4 năm, như với những ngành khác.5 Thử nghiệm của Stanford cho phép tờ tạp chí của cựu sinh viên trường có quyền tự
hào rằng, sinh viên tốt nghiệp ngành luật Stanford không chỉ có kiến thức pháp luật và “tài năng hùng biện”, mà còn được hưởng một nền giáo dục khai phóng bao quát từ lịch sử, tiếng Anh, đến các khóa học ngoài lĩnh vực pháp luật, “một nền giáo dục bổ sung đầy đủ”.6
Làm thế nào “nền giáo dục bổ sung” có thể được gói gọn “đầy đủ”
trong 4 năm, thời gian vốn chỉ dành giảng dạy trọn vẹn chương trình pháp luật, đã dấy lên nhiều nghi ngờ. Nhưng theo quan điểm của https://thuviensach.vn
sinh viên, đó là sự sắp xếp rất đáng hoan nghênh. Và luật nhanh chóng trở thành ngành nổi bật nhất trường.
Khi tốt nghiệp, sinh viên cần thư giới thiệu từ khoa luật để đảm bảo có được một vị trí tại các công ty luật. “Chỉ những sinh viên chứng minh được bản thân” mới nhận được lời giới thiệu chính thức của khoa. K hoa coi việc từ chối cung cấp thư giới thiệu hàng loạt cho mọi sinh viên tốt nghiệp là hành động hữu ích trong việc xây dựng danh tiếng của mình.
Các bảng xếp hạng trường đại học được theo dõi chặt chẽ vào đầu thế kỷ 20, nhiều thập kỷ trước khi bảng xếp hạng của US News & World Report chiếm vị thế thống trị. Năm 1905, một học giả Stanford đã tự hào khi cuộc khảo sát của “các nhà chức trách” ẩn danh đã đánh giá chương trình đào tạo luật tại Stanford đứng hạng ba toàn quốc; và một cuộc khảo sát khác, truyền thống hơn, xếp nó vào hạng tốt nhất trong số những trường ở phía Tây Mississippi và tốt thứ 8 trong cả nước.7 Sự ra đi gần đây của hai giáo sư luật tại Stanford, những người bị mức lương cao hơn nhiều từ Đại học Chicag o thu hút, không gây tiếc nuối sâu sắc: Trong mắt những người ủng hộ Stanford, sự đột phá trên bảng xếp hạng đã nói lên sức mạnh của trường.
Việc sắp xếp chương trình đào tạo chuyên môn của khoa luật ở bậc đại học đã thu hút rất nhiều sinh viên; nhưng đội ngũ giảng viên luật thừa nhận rằng, giáo dục khai phóng đã bị ép đến một mức không thể chấp nhận được. Năm 1906, trường ngừng cấp bằng cử nhân nghệ thuật về luật, một ngành được chuyển sang đào tạo sau đại học. Juris Doctor, chương trình tiến sĩ luật mới, được cung cấp và chỉ dành cho những người đã có một bằng cử nhân.
Đối với sinh viên Đại học Stanford đã lên kế hoạch học ngành luật, trường giới thiệu khóa “Cử nhân Tiền Pháp luật”. Trước đây, khi sinh viên có thể chọn chuyên ngành luật, ¾ số đơn vị học trình trong một chương trình đào tạo cử nhân được khoa luật quy định cụ thể.
Nhưng chuyển sang ngành “tiền pháp luật”, các môn bắt buộc giảm đi nhiều. Trong năm nhất và năm hai, sinh viên chỉ học các khóa https://thuviensach.vn
ngoài lĩnh vực luật pháp; đến năm ba, họ học một khóa duy nhất về
luật, Hợp đồng. Và chỉ đến năm cuối, thời khoá biểu mới kín các khóa học trong lĩnh vực này.8
Các giảng viên luật còn thấy rằng, đời sống sinh viên làm giảm tính nghiêm túc cần có ở sinh viên theo đuổi việc học tập chuyên sâu.
Charles Henry Huberich, trưởng khoa luật, muốn khoa của mình vào năm 1908 sẽ có nhiều sinh viên nhất trong tất cả các khoa, để
chuyển từ Quad (khu văn phòng chung) đến tòa nhà riêng, “phần nào loại bỏ sự sao nhãng đến từ môi trường đại học”.9
Cho dù sinh viên Stanford có theo ngành luật hay không, thì khi chuyên ngành này được cung cấp, số sinh viên trong lĩnh vực khác tiếp tục chọn vào trường luật đã tạo nên lượng cựu sinh viên đông đảo. Năm 1909, một cựu sinh viên Stanford sống ở Portland than phiền rằng “Chúng tôi đang nhận quá nhiều luật sư của Stanford.”
Ông than thở rằng, quá ít cựu sinh viên “tham gia lĩnh vực thương mại”, đó là một nỗi xấu hổ, ông nghĩ, bởi vì “hoạt động kinh doanh ở
đây là tốt nhất.”10
Stanford không có khoa kinh doanh tương ứng với khoa luật. Sự
thiếu vắng này là điển hình ở các trường đại học tư tại thời điểm đó
– trường kinh doanh duy nhất là trường Wharton tại Đại học Pennsylvania – nhưng tình trạng này ở Stanford có vẻ lạ lùng vì nó là trường đại học chuyên cung cấp một nền giáo dục thực tiễn.
Trong những năm đầu của Stanford, khóa học kinh doanh duy nhất là khóa học tốc ký được giảng dạy bởi George Clark, người làm việc trong văn phòng hiệu trưởng trường đại học. Clark, tốt nghiệp Đại học Minnesota năm 1891, đến Stanford để thực hiện chương trình thạc sĩ tiếng Latinh. Ngay khi ban quản trị trường biết Clark từng là chuyên gia tốc ký, ông được xếp vị trí toàn thời gian với vai trò chuyên gia tốc ký. Năm năm sau, ông được bổ nhiệm làm thư ký cho chủ tịch Jordan, và sau này được gọi là thư ký đại học và thư ký học thuật.11
Năm 1892, Leland Stanford bày tỏ ý muốn rằng, trường nên giảng dạy cách tốc ký, đánh máy, kế toán và điện tín. Để thực hiện điều https://thuviensach.vn
này, George Clark cung cấp khóa học tốc ký cơ bản vào mùa xuân năm 1893, và hy vọng sẽ tổ chức được khóa nâng cao sau đó.12
Nhưng ông gặp khó khăn trong việc thu hút sinh viên tham gia và không thể tổ chức giảng dạy khóa nâng cao. Sau hai năm cố gắng thu hút sinh viên học khoá tốc ký,13 ông đã từ bỏ nỗ lực này.
Các giảng viên Stanford không hỗ trợ ông (và cả Leland Stanford).
Theo quan điểm của các giảng viên, “tốc ký không mang tính học thuật và không thích hợp để được coi là học phần bắt buộc trong chương trình đại học,” Clark chia sẻ.14 Tốc ký, đánh máy và làm sổ
sách kế toán là các môn được cung cấp bởi các trường kinh doanh vị lợi nhuận, những nơi cung cấp nhiều khóa học thực sự trùng lặp với trường kỹ thuật Stanford. Ví dụ, năm 1900, trường Kinh doanh Heald thực hiện nhiều chương trình quảng cáo nhắm vào sinh viên Đại học Stanford và giải thích rằng, nó được thành lập ở San Francisco gần 40 năm trước với các khoa: Làm Sổ sách và Thực hành Kinh doanh, Tốc ký và Đánh máy, Viết văn, Ngôn ngữ Hiện đại, Phân nhánh Anh ngữ, Điện báo, Kỹ thuật Dân dụng, Khai khoáng và Điện, Khảo sát và Phân tích Kim loại. Chương trình học này của các trường này “thực tế đến từng chi tiết”, một phương châm mà Leland Stanford sẽ rất vui lòng áp dụng vào chương trình học mà trường đại học của ông cung cấp.15
Đại học Stanford không nhanh chóng bổ sung ngành kinh doanh vào chương trình giảng dạy, nhưng giảng viên trường đã nhận thấy sự phát triển của các trường kinh doanh trực thuộc các đại học khác. Đại học Chicago, vào năm 1898, đã trở thành trường đại học nghiên cứu tư nhân thứ hai mở trường kinh doanh. Năm 1900, trường Dartmouth mở thêm trường kinh doanh sau đại học đầu tiên, áp dụng chương trình “3 + 2”, tức là 3 năm giáo dục khai phóng đại học và 2 năm học kinh doanh sau đại học.16
Khi thấy ngành kinh doanh đã hợp thức hóa, George Clark kiên nhẫn chờ thời điểm thuận lợi để giới thiệu lại các chủ đề kinh doanh mà ông đã đưa vào trường hồi mới thành lập. Sau một thời gian gián đoạn gần 20 năm, đến năm 1912, ông quay lại giảng dạy khóa học tốc ký. Clark vẫn là thư ký học tập, nhưng không được bổ
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nhiệm làm giảng viên chính thức, chức danh bổ sung của ông là
“người hướng dẫn các môn thương mại”.17 Nhưng ông vô cùng tin vào tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng tốc ký cho sinh viên đại học. Chủ tịch Jordan, khi đang trên chuyến tàu ở Arizona đã trò chuyện với giám đốc điều hành một công ty khai thác mỏ của Anh, hiện đang dự định tuyển một sinh viên tốt nghiệp ngành khai thác mỏ ở Đại học Stanford có kỹ năng tốc ký và làm sổ sách. Nhưng Jordan không tìm được cựu sinh viên nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
“Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành khai thác mỏ,” Clark nói, “nhưng lại không có kỹ năng tốc ký; nhiều sinh viên biết tốc ký nhưng lại không phải dân khai thác mỏ.”18
Câu chuyện nổi bật nhất đến từ chuyến ghé thăm của Clark tới Wharton vào năm 1908, ông đã hỏi hiệu trưởng ở đó tại sao trường không đưa môn tốc ký và làm sổ sách vào chương trình đào tạo.
Câu trả lời ông nhận được là các môn này không đủ tính học thuật đối với sinh viên đại học. Clark sau đó đã đến thăm trường Peirce,19
nơi ông thấy hàng loạt sinh viên tốt nghiệp Wharton “dành thêm thời gian và tiền bạc vào chính những môn không mang tính học thuật và rất cơ bản đó, vì họ nhận ra sự cần thiết của những môn thực tế
để mở ra cơ hội kinh doanh.” Clark lập luận rằng, các trường đại học không nên e ngại việc cung cấp các khóa học mà sinh viên cần để kiếm được việc làm, bất kể những khóa học này thực dụng ra sao.20 Clark tin tưởng vào “sự thay đổi rõ rệt” rằng các môn học thương mại đã được nhiều nhà học thuật chú ý. Nhiều trường trung học công lập đã dạy tốc ký và làm sổ sách kế toán, và mặc dù những môn này chưa được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường kinh doanh, ông vẫn rất vui khi nhiều trường đại học “thấy cần thiết, hoặc chí ít hợp lý, phải thành lập các trường hoặc các khoa thương mại”. Ông tin rằng, tốc ký và làm sổ sách sẽ trở thành
“một phần thiết yếu của khóa học thương mại, cũng như trong các bài thực hành đang được giảng dạy trong chương trình đào tạo kỹ
sư”.21
Trong 45 sinh viên tham gia khóa học mới của Clark, ông hy vọng một số người sẽ hướng đến một sự nghiệp trong kinh doanh. Khi https://thuviensach.vn
nói về những sinh viên Stanford đã chọn kinh tế làm chuyên ngành, Clark lập luận rằng, giảng dạy thêm tốc ký sẽ là điểm nhấn phân biệt, và chương trình đào tạo này sẽ “rất khác biệt so với những gì mà các trường đại học khác cung cấp”.22
Khóa học tốc ký được tái sinh bằng niềm hy vọng lớn của Clark có vẻ không kéo dài lâu. Clark qua đời 6 năm sau đó, ở tuổi 53,23 và không ai thay thế ông để ủng hộ cho tốc ký. Nhưng các lớp tốc ký và đánh máy không biến mất hoàn toàn. Chúng xuất hiện vào những năm 1920 trong khoa kinh tế, sau đó bị đóng cửa vào năm 1926, khi việc cắt giảm ngân sách làm hạn chế hoạt động của khoa.24 Mười năm sau, khi sinh viên yêu cầu các khóa học đánh máy, tốc ký và nấu ăn, hội đồng giảng dạy đã rất ngạc nhiên khi biết một giáo sư khoa tâm lý học đã giảng dạy khóa học tốc ký.25
Các khóa học tái xuất; và một tháng sau vụ Trân Châu Cảng, khóa đánh máy và tốc ký đã được trường giảng dạy trở lại như một phần trong “chương trình giáo dục quốc phòng”.26
Việc thiếu thốn chương trình tốc ký dành cho sinh viên từng khiến Clark phiền muộn vào đầu thế kỷ 20 dường như không làm giới doanh nhân cùng thời ông lo lắng. Mùa thu năm 1907, tờ Stanford Alumnus đăng một bài viết của Harris Weinstock có tựa đề “Quan điểm của một doanh nhân về giáo dục đại học”. Quan điểm của Weinstock về trường đại học được rất nhiều người tán thành và hoàn toàn không liên quan tới các khóa học tốc ký. Đặc biệt, ông không đánh giá cao ngành khoa học nhân văn, và kể vắn tắt câu chuyện về “phần lớn tài xế taxi tồi ở Paris là những sinh viên ngành thần học thất bại”. Nhưng, ông biết ơn trường đại học vì đã bồi dưỡng khả năng học hỏ i nhanh chóng mà những ngành khoa học nhân văn mang lại và giúp sinh viên tốt nghiệp, khi gia nhập lực lượng lao động, có khả năng “học trong 5 năm những gì mà người chưa trải qua đào tạo phải tốn 20 năm mới học xong”.27
Đại học Stanford rốt cuộc phản đối lập luận của Harris Weinstock khi cho rằng một khóa đào tạo không chuyên sâu là tất cả những gì mà “sinh viên đại học muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh https://thuviensach.vn
doanh” cần phải học. Trường cũng không ủng hộ việc đào tạ o về
tốc ký và đánh máy mà George Clark đề xuất mà đi theo hướng của Dartmouth, Northwestern và Harvard: Năm 1925, nó thành lập một trường kinh doanh sau đại học. Sinh viên chuyên ngành kinh tế của trường từ lâu đã thúc ép ban giám hiệu thành lập trường kinh doanh. Năm 1917, Clem J. Randau, sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh tế, đã viết rằng sinh viên ngành kinh tế, “những doanh nhân đang trong giai đoạn phôi thai của Stanford” và chuyên ngành lớn thứ hai trong trường, có quyền được thực hiện “công việc thực tiễn dành cho người tốt nghiệp đại học” như “những kỹ sư dân sự
tương lai”. Stanford không bắt buộc sinh viên tốt nghiệp phải đến Bờ
Đông để theo học và lấy bằng chuyên sâu về luật. Tại sao, Randau muốn biết, trường không làm như thế với bằng kinh doanh? Theo quan điểm của Raudau, sự thất bại của trường trong việc tạo cơ hội nhận bằng kinh doanh chính quy không khác gì phân biệt đối xử.28
Khi cuối cùng cũng thành lập trường Kinh Doanh Sau Đại Học, Stanford thông báo rằng chương trình giảng dạy 2 năm sẽ gồm nửa năm quan sát hoặc làm việc “trong một số đơn vị kinh doanh thực sự”. Nhưng khi trường này chuẩn bị đón khóa sinh viên đầu tiên, các giảng viên đã không coi sinh viên chuyên ngành kinh tế là các ứng viên tiềm năng. Thay vào đó, họ tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp đã học các môn khoa học thực nghiệm, lịch sử, văn học, khoa học xã hội và toán học; về cơ bản, bất cứ ngành nào không
“quá chuyên sâu lúc đầu”. Thống kê và kế toán sơ cấp là hai ngoại lệ, nhưng cũng chỉ được chấp nhận “nếu không phải hy sinh mục tiêu giáo dục chung”.29
Mười năm sau khi mở cửa, trường Kinh Doanh Sau Đại Học đã nhận rất nhiều sinh viên mà trường không mong muốn. Sinh viên chuyên ngành kinh tế chiếm 2/5 tổng số sinh viên, kỹ sư chiếm 1/5.
Chỉ có 2/5 thuộc nhiều lĩnh vực khác như khoa học nhân văn, chuyên ngành có nhiều khả năng đáp ứng được những mà gì J.Hugh Jackson, hiệu trưởng sáng lập, xem như một đặc điểm “thiết yếu”: Ứng viên nhập trường sở hữu “kỹ năng viết luận tiếng Anh xuất sắc”.30 Trong cuộc trò chuyện với sinh viên Stanford năm 1935, Jackson nói mình không hài lòng với việc sinh viên ngành k inh tế
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chiếm ưu thế. Ông muốn thấy nhiều hơn những sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội – cách ông gọi các ngành lịch sử, triết học, khoa học chính trị và tâm lý học. Khi được hỏi “Tại sao chuyên ngành kinh tế không sánh được với ngành khoa học xã hội khi muốn vào trường này?”, Jackson đáp rằng doanh nghiệp trong tương lai sẽ phải phối hợp với chính phủ chặt chẽ hơn; rằng so với kinh tế, thì tâm lý và kỹ thuật không kém phần quan trọng đối với kinh doanh; rằng chương trình giảng dạy đại học càng rộng thì sinh viên càng gặt hái được nhiều “hiểu biết chung về kinh doanh”.31
Ngay cả khi toàn bộ sinh viên trường Kinh Doanh Sau Đại Học có chuyên ngành lịch sử, triết học, hay tiếng Anh, trường vẫn không tác động đáng kể đến việc định hình vai trò của những nhà quản trị kinh doanh bởi quy mô chương trình vẫn còn khá nhỏ, dù trải qua 10
năm kể từ khi thành lập. Trong năm học 1934-1935, trường chỉ trao bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) cho 36 sinh viên (trong đó có 3 nữ sinh viên). Sau Thế chiến II, số lượng tăng đột biến và đạt đỉnh điểm vào năm 1948, khi 287 sinh viên được cấp bằng MBA.
Nhưng trong cả năm 1955 và năm 1960, chỉ có 179 người nhận được bằng. (Số sinh viên nữ vẫn vô cùng khiêm tốn: 1% của khóa 1960). Dù đã mở rộng quy mô hơn, với 394 sinh viên MBA năm 2013-2 0 14, trường vẫn không tạo nên số lượng lớn (mặc dù số nữ
sinh đã tăng và chiếm 35%).32
Trong quá trình phát triển, trường Kinh doanh đã quyết định cho sinh viên không thuộc khối ngành kinh tế làm quen với bộ môn kinh doanh, dưới hình thức chương trình hè 4 tuần. Khoá đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 với tên gọi Học viện Mùa hè cho Sinh viên Đại học;33 năm 2006, đổi tên thành Học viện Quản lý Tổng hợp Kỳ
hè. Kỳ đầu tiên có 56 sinh viên.34 Đến năm 2016, chương trình có 125 sinh viên tham gia. Người tham gia không nhận được chứng chỉ, hoặc lợi thế hứa hẹn hơn người khi nộp đơn cho chương trình MBA của Stanford. Nhưng họ nhận được “kiến thức nền vững chắc trong kinh doanh và nguyên tắc quản lý” cùng “các công cụ cần thiết để tỏa sáng và được tuyển dụng”.35 Tất cả trong 4 tuần.36
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Trong lĩnh vực marketing, trường đã nhắm vào sự lo lắng của sinh viên. “Các công ty đang tuyển dụng các chuyên gia trẻ có thể tạo nên ảnh hưởng tức thời tại nơi làm việc,” trang web của trường cảnh báo.37 Một khoản đầu tư 4 tuần trị giá 11.125 đô la – chi phí niêm yết năm 2017 cho học phí, phòng ở và ăn uống – được giới thiệu như một cách để thu được khả năng đó. Đáng ngạc nhiên là, trường còn trực tiếp quảng cáo chương trình này tới phụ huynh của các khách hàng tiềm năng. Chương trình hứa hẹn sẽ “chuẩn bị cho con bạn một nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh”, nếu chuyên ngành của chúng không phải là kinh tế, bất kể chúng còn là sinh viên hay đã tốt nghiệp.38
Trường Nhân văn và Khoa học của Stanford đã tài trợ để trang trải chi phí cho Học viện Quản lý Tổng hợp Kỳ Hè cho mọi sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn cần hỗ trợ tài chính để tham dự.
Năm 2013, một thành viên trong ban quản trị cho biết, khoản trợ cấp để khuyến khích “sinh viên chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh hơn”.39 Dù vậy, sức hấp dẫn của học viện đối với sinh viên ngành khoa học nhân văn vẫn rất hạn chế. Kỳ mùa hè năm 2016, sinh viên các ngành kỹ thuật (30%) vẫn nhiều hơn so với nhân văn (28%).40
Nhà trường không cung cấp dữ liệu cho thấy sinh viên tham dự đã thực sự “tạo được ảnh hưởng tức thời tại nơi làm việc” theo cách vượt trội hơn hẳn đồng nghiệp. Nhưng thực sự, một chương trình như vậy trong trường Kinh doanh là bất cân xứng, vì trường Nhân văn và Khoa học không mở chương trình khoa học nhân văn 4 tuần cho sinh viên không thuộc khối ngành nhân văn để giúp người tham dự tạo được tác động tức thời ở nơi làm việc. Chính điều này lại minh chứng cho sự tăng danh tiếng của ngành kinh doanh và sự sụt giảm của ngành khoa học nhân văn.
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Chương 9 Thiểu số
Cha mẹ của Jessica Moore gặp nhau tại Stanford khi mẹ cô là sinh viên ngành kỹ thuật hóa học còn cha cô là sinh viên ngành khoa học máy tính sau đại học. Cha mẹ cô sống không xa Stanford, và Moore học tiểu học và trung học ở Menlo Park gần đó. Năm cô 13 tuổi, họ
chuyển đến vùng ngoại ô Denver khi cha cô, người làm việc cho Visa, được thuyên chuyển đến đó. Khi được nhận vào Stanford, Moore rất vui mừng; vì điều đó tựa như cô có thể trở lại nơi cô vẫn cảm thấy như ở nhà.
Khi Moore vào Stanford vào mùa thu năm 2008, cô thuộc diện thiểu số theo hai nghĩa: Cô là người Mỹ gốc Phi, một nhóm chiếm khoảng 10% sinh viên lúc đó;1và cô thích lịch sử, điều đó khiến cô trở thành thiểu số trong gia đình. Không chỉ cha mẹ cô là kỹ sư, mà hai dì của cô cũng vậy. Moore không thể không cảm thấy áp lực về kỳ vọng nối nghiệp gia đình. Cô cũng là thiểu số theo nghĩa thứ ba: Cô học đại học trong khi hầu hết bạn bè cùng tuổi cô quen ở nhà thờ thì không.
Moore nhớ rằng, trước khi bắt đầu năm nhất tại Stanford, một người phụ nữ ở nhà thờ đã nói với cô, “Cháu còn quá trẻ để đi học đại học!”. Moore cố gắng giải thích rằng, 18 không hề trẻ mà là tuổi chuẩn, nhưng bà ấy đã cắt ngang cô, kinh ngạc bởi sự khác biệt giữa thế giới của cô và của những giáo dân.
Trong năm nhất, Moore không bắt đầu theo hướng kỹ thuật ngay lập tức. Cô sống xa gia đình và tham gia một số lớp lịch sử; cô đặc biệt yêu thích lịch sử của người Mỹ gốc Phi và lịch sử của nữ giới. Mẹ
của Moore, sợ cô sẽ chọn chuyên ngành lịch sử và thiếu các kỹ
năng cần thiết để được tuyển dụng. Bà kể đi kể lại câu chuyện về
một tài xế người Mỹ gốc Phi. Khi anh ta biết bà là cựu sinh viên Stanford, anh nói rằng mình cũng tốt nghiệp Stanford: Chuyên ngành lịch sử. Mẹ của Moore không muốn con gái sau này phải lái https://thuviensach.vn
taxi kiếm sống. Câu chuyện tạo được hiệu quả mong muốn: Moore sợ theo đuổi tình yêu lịch sử của mình.
Vào năm hai, Moore quyết định rằng, chính sách công, một chuyên ngành đa lĩnh vực, sẽ thích hợp với cô, và có thể là nền tảng trung gian giữa mối quan tâm của cô với khoa học nhân văn và mong muốn của gia đình cô về lĩnh vực kỹ thuật. Cô đăng ký lớp xã hội học và sau đó lấp đầy thời khoá biểu bằng toán học, khoa học máy tính và kinh tế.
Moore nhìn lại học kỳ đó như một thảm họa. Năm đầu tiên, quá nhiều bài đọc và viết chuyên sâu được giao trong lớp lịch sử khiến việc chuẩn bị cho hàng loạt lớp học về tính toán không được kỹ
càng. Cô phải bỏ lớp toán học, và hoàn thành lớp khoa học máy tính bằng lựa chọn kết quả cuối khoá là trượt hay đỗ. Trải nghiệm này đã làm cô chấm dứt kế hoạch chọn chuyên ngành chính sách công.
Vì gặp khó khăn trong lớp toán cao cấp, Moore cảm thấy nhẹ nhõm khi trở lại lớp lịch sử, một lĩnh vực mà sở trường của cô tỏa sáng.
Cô được trao học bổng Mellon Mays Fellow do Quỹ Mellon tài trợ
cho rất ít sinh viên đang cân nhắc theo học tiến sĩ trong một số lĩnh vực, chủ yếu là khối ngành khoa học nhân văn. Một sinh viên nhận được học bổng đã sử dụng khoản tài trợ nghiên cứu 5.000 đô la đi kèm học bổng để chi trả cho công việc khảo cổ tại Úc. Tuy nhiên, nghiên cứu của Moore không đòi hỏi phải đi lại; các tờ báo mà cô sẽ
sử dụng cho luận án có sẵn trên mạng, nên cô mua một máy tính, máy in và phần mềm mới. Luận văn của Moore nói về việc báo chí đưa tin về bạo lực tình dục ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ
1920-1945, và so sánh sự phân biệt trong việc đưa tin nhằm vào độc giả da trắng và da màu. Giảng viên hướng dẫn cho cô, Estelle Freedman, đã trích dẫn luận văn của Moore trong cuốn sách của mình,2 và phiên bản rút gọn của bài luận đã được đăng trong Herodotus.3
Tuy nhiên, Moore không nghiêm túc xem xét các chương trình tiến sĩ lịch sử4 vì cô đã nộp đơn và được nhận vào chương trình cố vấn https://thuviensach.vn
kinh doanh cho sinh viên da màu, Latinh và sinh viên bản địa mà tổ
chức phi lợi nhuận Management Leadership for Tomorrow (MLT) cung cấp.5 Bắt đầu từ năm ba, Moore làm việc với huấn luyện viên nghề nghiệp, chuyên viên giám sát các nhiệm vụ hằng tháng của những người tham gia. Chương trình MLT cung cấp cho sinh viên khả năng tiếp cận sâu sát các nhà tài trợ của chương trình, những tổ chức mong muốn gia tăng số người thuộc nhóm thiểu số trong ban điều hành. Đối với các công ty như Google, Deloitte và Citi, MLT cung cấp sinh viên không chỉ thuộc nhóm thiểu số ở các viện đại học ưu tú, mà còn vượt được quy trình sàng lọc khi MLT tuyển chọn. Nhiều yêu cầu được đặt ra khi nộp đơn tham gia chương trình
– bảng điểm, điểm SAT/ACT, danh sách hoạt động ngoại khóa kèm hiệu quả của mỗi hoạt động, danh hiệu và giải thưởng, những bài luận về “mục tiêu nghề nghiệp” và “tiềm năng lãnh đạo”, và tối thiểu một thư giới thiệu. Điều này giúp các nhà tài trợ không phải tự mình tuyển chọn. Moore ước tính, năm cô tham gia có khoảng 120 sinh viên trong đội MLT trên toàn quốc, và cứ 10 người thì có 1 sinh viên Stanford.
Moore còn nhận được lời khuyên “làm đẹp” hồ sơ từ cố vấn MLT
vào năm ba, bằng vai trò nhân viên Trung tâm Phát triển Nghề
nghiệp của Stanford. Nhưng cô chưa hình dung ra rõ ràng công việc mình muốn làm. Cô chỉ biết lĩnh vực mình không muốn tham gia: Tư
vấn và tài chính. Cô nộp đơn xin thực tập hè tại Google và tìm kiếm những khả năng khác tại hội chợ nghề nghiệp của trường, kể cả hội chợ dành cho chuyên ngành giáo dục khai phóng, nhưng không có gì khiến cô hứng thú.
Bạn bè ngành khoa học nhân văn của Moore kể về nỗi chán nản khi tìm kiếm việc làm tại các hội chợ nghề nghiệp. Đối với cô, các khu khác nhau trong khuôn viên trường đã phản ánh sự khác biệt rõ nét về cơ hội cho những người theo chuyên ngành kỹ thuật và những người khác: Trong khu vực dành cho các ngành công nghệ, sự
đóng góp hào phóng của các công ty công nghệ lớn hoặc nhà sáng lập của họ rất dễ nhận thấy. Sự khác biệt trong “cảm giác”, cô nói, là một ví dụ nữa về những thế giới khác biệt sinh ra từ sự “phân chia công nghệ/phi công nghệ”.
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Moore, không ngại ngần, tự đặt mình vào nhóm phi công nghệ xấu xa. Nhưng Google không quan tâm chuyên ngành của cô là gì. Cô nộp đơn cho chương trình thực tập của công ty, BOLD (Build Opportunities for Leadership & Development), dành cho các nhóm thiểu số trong ngành công nghệ: Người da màu, Latinh, thổ dân Mỹ, sinh viên khuyết tật và cựu chiến binh. Tất cả các chuyên ngành đều được chào đón. Ngoài yêu cầu những người ứng tuyển quan tâm đến Internet và hoạt động kinh doanh công nghệ của Google, những phẩm chất được ưa thích khác là “kỹ năng giao tiếp và tổ
chức, khả năng định hướng trong môi trường mới lạ”, “kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề kinh doanh”.6
Moore được nhận, bất chấp những nhược điểm trên bảng điểm của cô vào năm hai. Cô cảm thấy mình đặc biệt may mắn vì một người bạn của cô tại Stanford theo chuyên ngành lịch sử và cũng được nhận học bổng Mellon Mays, giống như Moore, nhưng không tìm thấy vị trí nào sau khi gửi hàng tá thư xin việc. Có lẽ, sự khác biệt giúp Moore nhận được lời đề nghị từ Google chính là việc cô chọn vào chương trình MLT. Tuy nhiên, điều này là không đủ. Moore còn được giới thiệu từ một người có vị trí cao trong Google, một lợi thế
đến từ mạng lưới cá nhân của cô.
Moore kết nối tốt với Thung lũng không phải nhờ Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp, gia đình hoặc bạn bè, mà nhờ công việc bán thời gian của cô – một người giữ trẻ. Khi đến Stanford, cô làm việc tại quầy mượn sách trong thư viện trường. Vào năm hai, cô có xe riêng và có thể đảm nhận việc trông trẻ, công việc mà cô đã làm hồi còn học trường trung học. Khuôn viên Stanford được bao quanh bởi các hộ gia đình giàu có; tiền lương tốt hơn nhiều so với công việc trong khuôn viên trường; cô rất thích chơi với trẻ em; và sau khi chúng ngủ, cô vẫn được trả tiền cho thời gian mà cô có thể sử dụng để
làm việc mình muốn, bao gồm cả việc học tập.
Việc trông trẻ đã thúc đẩy những cuộc trò chuyện với các gia đình thuê cô, và họ đã trở thành mạng lưới cố vấn nghề nghiệp phi chính thức, với kinh nghiệm làm việc đáng kể. Dù cô không hỏi, họ cũng tự nhận trách nhiệm cùng cô cải thiện kế hoạch nghề nghiệp còn https://thuviensach.vn
mơ hồ của mình. Chẳng hạn, một phụ nữ, là giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty bán dẫn lớn, đã thúc ép cô, “Cháu muốn làm gì?”. Coi Moore như một người bạn, bà ấy thúc giục Moore chú ý nhiều hơn đến việc tìm kiếm một khóa thực tập sau năm ba, một điều cực kỳ quan trọng. Khi Moore nói với bà ấy rằng, cô đã đăng ký chương trình thực tập BOLD của Google, bà đã giúp cô liên hệ với người quen làm việc tại Google để nói một vài lời tốt đẹp về Moore.
Khi biết mình được chọn thực tập tại Google, Moore đã có thể xoa dịu mẹ cô, người đang lo lắng về tương lai nghề nghiệp của Moore.
Cha cô thì tin tưởng Moore có thể đưa ra quyết định của riêng mình.
Khi Moore nhận được cơ hội thực tập, cô tưởng tượng mẹ mình đang nghĩ, “Cuối cùng, con bé cũng ổn, đặc biệt là khi cơ hội này biến thành công việc toàn thời gian.” Bản thân Moore không dám mong đợi lời mời làm việc vào cuối kỳ thực tập. Nhưng cô nghĩ, đợt thực tập này sẽ giúp cô tìm được công việc trong tương lai, bởi sự
chấp nhận thực tập của Google sẽ luôn nằm trong hồ sơ của cô.
Trong kỳ thực tập của mình, Moore được xếp vào Nhóm Đa dạng thuộc phòng Điều hành Nhân sự của Google. Vào cuối mùa hè, Google đề nghị cô một vị trí toàn thời gian trong nhóm Điều hành Nhân sự sau khi tốt nghiệp. Google biết, ngoài thời gian làm thực tập sinh, Moore không có bằng kinh doanh cũng như kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty chào đón Moore và những sinh viên chuyên ngành giáo dục khai phóng giống như cô, và ghi nhận khả năng học hỏi nhanh chóng của họ.
Google kết hợp sự chào đón đó với chương trình đào tạo luân phiên kéo dài 27 tháng dành cho 20 người mới gia nhập nhóm Điều hành Nhân sự.
Moore là một trong 4 sinh viên tốt nghiệp Stanford trong số 20 người đó. Không ai trong số những sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị và kịch nghệ, tâm lý học, và truyền thông này, có theo cả
chuyên ngành kinh doanh hoặc kỹ thuật. Tại Google, Moore còn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc từ Stanford, nhưng họ không phải nhân viên chính thức hay lãnh đạo Google mà là các nhân viên tạm thời, nhân viên cung cấp thiết bị và nhân viên hợp đồng. Moore https://thuviensach.vn
nhận thấy những sinh viên khác của Stanford trong nhóm tiếp thị
của Google, một trong số họ đang theo chương trình đào tạo luân phiên tương tự như của cô. Chương trình tiếp thị có 40 người tham gia trong mỗi nhóm và các nhóm được thành lập mới 2 lần/năm.
Một chương trình đào tạo khác, lần đầu tiên tại Google, đã được Marissa Mayer triển khai7 vào năm 2002 để đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp cho những vị trí quản lý sản xuất tại Google. Các chương trình đào tạo của Google thiếu quy mô của các chương trình đào tạo quản lý mà các đại gia công nghiệp như General Electric đã tổ chức trong thời hoàng kim của đào tạo.8 Sự cạnh tranh cho một trong số
ít các vị trí thuộc chương trình của Google rất được quan tâm.
Nhưng những ai được chọn có cơ hội học tập vượt xa những gì trường kinh doanh có thể cung cấp và còn được trả một khoản lương định kỳ.
Moore được hướng dẫn bởi Laszlo Bock, trưởng nhóm Điều hành Nhân sự, người đã rời GE Capital để tham gia Google vào năm 2006.9 Bock đánh giá cao những đóng góp mà sinh viên ngành nghệ thuật khai phóng có thể tạo ra: Chính ông đã từng theo ngành quan hệ quốc tế tại trường Pomona, và tốt nghiệp mà không có “bất cứ ý tưởng gì về việc mình muốn làm”. Khi nói chuyện với sinh viên, ông đề cao giáo dục khai phóng, “Không có sự chuẩn bị nào tốt hơn thế cho cuộc sống của bạn,” ông nói trong buổi trò chuyện với sinh viên năm 2014 tại trường Ursinus. “Nó cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc và khả năng kết nối.”10
Bock thực hiện một loạt các thay đổi tại Google và giúp công ty tiếp thu các ứng dụng từ bất cứ ngành nghề nào. Dữ liệu được ông thu thập cho thấy điểm trung bình đại học không phải yếu tố dự báo chính xác hiệu suất tương lai của một ứng viên tại Google, điểm SAT hoặc ACT cũng không. Bock cho biết, lý do một phần vì môi trường học thuật không phải các giáo sư đang tìm kiếm một đáp án cụ thể và sinh viên được coi là giỏi nếu tìm ra điều mà giáo sư
muốn. Tại Google, ông tìm kiếm những người có thể giải quyết các vấn đề “không có câu trả lời rõ ràng”.11 Trong một dịp khác, khi nói rằng Google tìm kiếm những người “có khả năng xử lý vấn đề tức https://thuviensach.vn
thời” và “khả năng gắn kết các mẩu thông tin khác loại”,12 ông đang mô tả những kỹ năng mà sinh viên ngành lịch sử vận dụng khi thực hành lịch sử. Bock buồn bã kể về thời điểm ông hoàn thành chương trình MBA tại Yale và không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ các nhà tuyển dụng, ông hiểu được sự cần thiết của việc có thể “kể câu chuyện của bạn hiệu quả”, “một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn sẽ cần trong toàn bộ cuộc đời”.13 Moore, người theo chuyên ngành lịch sử và đã viết một luận văn danh dự, đã luyện tập rất tốt trong việc tạo ra những câu chuyện. Chính Bock đã xem xét đơn ứng tuyển của Moore, với bảng điểm mà Moore lo sợ có vẻ
“mập mờ”, có lẽ ông không quan tâm nhiều đến điểm số của cô trong năm hai. Bock tán thành tầm quan trọng của “sự khiêm tốn về
trí tuệ”, điều kiện tiên quyết cho việc học tập. Trong cuộc phỏng vấn năm 2014, ông nói, sự nghiệp của nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường kinh doanh ưu tú không vượt quá một mốc nhất định bởi họ
“hiếm khi thất bại, cho nên họ không học được cách học hỏi từ thất bại”.14
Chương trình đào tạo cho người mới của nhóm Điều hành Nhân sự
mà Bock thiết lập bao gồm ba đợt luân chuyển, mỗi đợt kéo dài trong 9 tháng: Một vị trí tổng hợp, trong đó Moore tham gia nhóm hỗ
trợ David Drummond (giám đốc pháp lý của công ty; một vị trí chuyên gia, trong đó cô được phân vào nhóm lợi ích, và học được nhiều điều về sức khỏe và sự khoẻ mạnh; một vị trí phân tích, làm việc cho các dự án liên quan đến tìm kiếm nhân tài kỹ thuật từ các nguồn chưa được khai thác – đây là vai trò mà cô đang đảm nhận khi tôi trò chuyện với cô).
Là một nhà phân tích trẻ trong quá trình đào tạo, Moore có thể thoải mái với các bảng tính và học các kiến thức cơ bản về SQL, ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tìm kiếm cơ sở dữ liệu mà Google duy trì để theo dõi các ứng viên tiềm năng và hiệu suất của nhân viên hiện tại. Các kỹ năng định lượng mới thu được kết hợp với kỹ
thuật viết sắc bén có được từ các lớp lịch sử viết chuyên sâu. “Cuối cùng, bạn phải làm cho dữ liệu của mình có thể kể một câu chuyện, một câu chuyện thúc đẩy quyết định kinh doanh,” cô nói. Cô thấy rằng, nhiều kỹ sư thiếu sở trường xây dựng một câu chuyện. Một sự
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khác biệt giữa cô và nhóm kỹ sư, Moore nói, là họ bảo thủ, không chú ý đến việc họ gây ảnh hưởng tới người khác ra sao. Cô nhớ lại một cuộc họp TGIF tại Google, khi mà các kỹ sư gây áp lực lên người đồng sáng lập Google là Larry Page nhiều đến nỗi chính cô cũng cảm thấy không thoải mái mặc dù cô chỉ đứng bên lề chứng kiến. Các cuộc họp TGIF được tổ chức vào cuối buổi chiều ngày thứ
Sáu trong khuôn viên Mountain View, với thức ăn nhẹ được phục vụ
và các giám đốc cấp cao đưa ra một vài thông báo và câu hỏi thực địa từ nhân viên. Nhân dịp này, Page đã nói về tầm quan trọng của chiến lược “Mobile First” đối với công ty. Một kỹ sư đã hỏi, “Ý ông muốn nói ‘Mobile First’ là sao?” Page đưa ra một đáp án dài dòng.
Người kỹ sư không thỏa mãn, “Tôi không hiểu ông muốn nói gì.”
Page lại trả lời và người kỹ sư lại yêu cầu một lời gi ải thích rõ ràng.
Moore đã rất muốn nói, “Ôi, Chúa ơi, xin hãy im lặng! Ông ấy là CEO!”.
Trong ban phân tích thuộc nhóm Điều hành Nhân sự, Moore có cơ
hội làm việc về các vấn đề liên quan đến tình trạng thiên vị trong quản lý nguồn nhân lực. Cô đã thực hiện một dự án xem xét việc tuyển dụng kỹ sư phần mềm người Mỹ gốc Phi của Google trong quá khứ, giai đoạn thành lập công ty năm 1998. Cô có thể thấy, thái độ ưa chuộng sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học danh giá của Google đã tạo ra rào cản đối với việc tuyển dụng thêm kỹ sư từ
những nhóm thiểu số; mà lượng ứng viên tiềm năng từ danh sách vỏn vẹn vài trường thì rất ít ỏi.
Google đang tái xem xét tình trạng thiên lệch đó. Nhóm Điều hành Nhân sự đã phát động chương trình giáo dục nội bộ lấy tên “Nạn phân biệt đối xử vô thức” nhằm thu hút sự quan tâm đến những dạng thiên vị từ tiềm thức, thứ sẽ gây ảnh hưởng đến các quyết định nhanh chóng. Một nghiên cứu nội bộ của Google được thực hiện vài năm trước đây đã kết luận, như Moore nói, “sinh viên khoa học máy tính hàng đầu tại một trong những trường hạng hai có đủ
khả năng và thậm chí giỏi hơn sinh viên ngành khoa học máy tính đứng thứ 50 tại Stanford, Caltech hoặc MIT.” C ô nói, nhiều người ở
Google đã chấp nhận quan điểm rằng, công ty nên tích cực tìm “con cá lớn trong ao nhỏ” hơn.
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Google đã mở rộng mạng lưới tuyển dụng, phát triển phương thức kiểm tra hồ sơ ứng viên tinh vi hơn, thay vì chỉ xem tên trường đại học hoặc tên nhà tuyển dụng công nghệ lớn. Khi tạp chí Forbes đăng bài báo về vốn đầu tư mạo hiểm ở Midwest, các thành viên ban phân tích của nhóm Điều hành Nhân sự cảm thấy tò mò về các kỹ sư phần mềm trong những công ty mới khởi nghiệp ở vùng Trung Tây, “Có nhân tài nào ở đó mà chúng ta nên biết không?”. Câu trả
lời, dĩ nhiên, là có.
Tại thời điểm tôi trò chuyện với Jessica Moore, nhóm Điều hành Nhân sự và nhóm Tài chính sắp chuyển từ cơ sở chính ở Mountain View đến khuôn viên vệ tinh mới tại Sunnyvale, cách khoảng 3 dặm.
Cơ sở này rất đẹp, với một bể bơi mà khuôn viên trước không có.
“Nếu bạn bị đưa ra một hòn đảo,” cô cười lớn, “họ sẽ cố gắng làm cho hòn đảo trông thật xinh đẹp.”
Nhưng điều tốt nhất mà Google cung cấp cho Jessic a Moore không phải một trụ sở làm việc mới lấp lánh hoặc bất cứ thứ gì có thể định tính hoặc định lượng. Thay vào đó, Google đã giúp một sinh viên chuyên ngành lịch sử được đào tạo suốt quá trình làm việc để cô có cơ hội đóng góp vào một công ty do giới kỹ sư thành lập và điều hành, đồng thời chiếm đa số. Với truyền thống ưa chuộng những người có bằng tiến sĩ, nhưng Google đã cho thấy một đóng góp đáng quý đối với quan điểm rằng, một nền giáo dục khai phóng sẽ
phù hợp với nhiều vị trí, nếu công ty sẵn sàng cung cấp quá trình đào tạo khi làm việc.
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Chương 10 Tiêu chuẩn thông thường
Lewis Terman, giáo sư tâm lý học gia nhập đội ngũ giảng viên Stanford vào năm 1910, đã đóng vai trò to lớn trong việc phát triển các bài kiểm tra trí thông minh và phổ biến chúng trong môi trường làm việc. Ông trở thành học giả đầu tiên của Stanford nổi tiếng khắp cả nước. Terman đã đặt ra cụm từ “chỉ số thông minh” (IQ) và định hình những giai đoạn phát triển đầu tiên của tâm lý học doanh nghiệp, phát triển mô hình tối giản về tiềm năng con người xoay quanh chỉ số IQ, mặc dù tầm ảnh hưởng tới nay vẫn còn rất lớn, nhưng may mắn nó đã không còn là phương pháp chính yếu để
đánh giá tiềm năng của một cá nhân.
Khi Terman dành thời gian nghiên cứu khoa học nhân văn, vốn không phải công việc thường xuyên của mình, ông thấy không tài nào hiểu được. Theo quan điểm của ông, khoa học nhân văn là những môn không cung cấp giá trị thực tế. Tuy nhiên, thú vị là, nghiên cứu của Terman giúp ích rất nhiều cho những sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học nhân văn trong công cuộc tìm được các vị
trí nghề nghiệp. Nhà tuyển dụng tiềm năng cần một sự đảm bảo rằng, bằng cấp từ viện đại học nào đó có thể tượng trưng cho mức độ hiểu biết và khả năng trí tuệ nhất định, ít nhất là đủ để chắc chắn rằng, việc đầu tư thời gian và công sức tìm hiểu xem ứng viên có phù hợp hay không là xứng đáng. Terman đã cung cấp cách thức riêng để áp dụng các bài kiểm tra học thuật vào quy trình tuyển sinh của Stanford, từ đó nâng cao trình độ học thuật đầu vào của tất cả
sinh viên cho Đại học Stanford. Khi các bài kiểm tra trở thành yêu cầu bắt buộc, mọi sinh viên đều mang trong mình sự tự tin rằng đã vượt qua một thử thách khó khăn, bất kể chuyên ngành họ lựa chọn là gì.
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Không có dấu hiệu nào vào thời trẻ của Terman cho thấy ông sẽ
phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực học thuật. Ông lớn lên tại một trang trại ở Johnson County, Indiana, là con thứ 12 trong gia đình có 14 người con.1 Ông học tại trường làng với quy mô chỉ một lớp khoảng 30 trẻ em đủ trình độ từ lớp 1 đến lớp 8. Năm học kéo dài 6
tháng, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, để đáp ứng nhu cầu lao động của các trang trại xung quanh. Giáo viên thường trực của trường chỉ có một người đàn ông với trình độ lớp 8.2 Trường không có thư viện và không có lớp phụ đạo. Terman dành toàn bộ thời gian ở trường để học và nhớ toàn bộ sách giáo khoa. “Ngày học rất dài,”
ông nhớ lại, “và thời gian phải được tận dụng theo cách nào đó.”3
Khi lên 11 tuổi, ông được đưa vào làm việc toàn thời gian tại nông trại, từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm. Nhiều ngày làm việc kéo dài từ 5 giờ sáng đến 7-8 giờ chiều. “Bất kỳ sự phát triển về trí tuệ nào có thể diễn ra trong thời gian này chắc chắn đều nhờ sự trưởng thành, chứ không phải do sự kích thích trí tuệ,” ông viết.4 Không có trường phổ thông nào gần nhà, vì thế, ngay khi Terman hoàn thành lớp 8 ở tuổi 12, các lựa chọn dành cho ông giảm đi. Con đường duy nhất mở ra để Terman thoát khỏi trang trại và tiếp cận nền giáo dục đại học, trước hết, là đảm nhận vị trí giảng dạy tại một trường nông thôn, nơi cung cấp mức thu nhập mặc dù khiêm tốn, nhưng có thể
giúp trang trải việc học đại học. Khi Terman 15 tuổi, cha mẹ gửi ông đến Đại học Sư phạm Trung tâm ở Danville, Indiana; mặc dù tên trường là “Đại học” nhưng lại chủ yếu được coi như một trường phổ
thông nội trú. Các trường như Đại học Sư phạm Trung tâm “nhận những chàng trai quê mùa, thô kệch, vừa hoàn thành trung học và chỉ vài học kỳ kéo dài 10 tuần đã biến họ thành giáo viên,” ông viết.5
Terman còn tham gia một số khóa học tiếng Đức và lịch sử giáo dục tương tự, lấy được 3 bằng từ Đại học Sư phạm Trung tâm, mà ông gọi là những bằng cấp “xa xỉ”: Một bằng cử nhân khoa học có tên
“chương trình khoa học”, một bằng cử nhân sư phạm, và sau đó là một bằng cử nhân xã hội về “chương trình cổ điển”. Những bằng cấp này giúp ông có được công việc ổn định đầu tiên là giáo viên chính và toàn thời gian trong một trường phổ thông nhỏ cấp thị trấn https://thuviensach.vn
với khoảng 40 học sinh trong hạt của ông. Ông dạy tất cả các khóa học trong chương trình 4 năm. Lúc ấy, ông 21 tuổi.6 Terman đã thành công trong việc thoát khỏi những luống cày, nhưng ông vẫn có một ước vọng chưa hoàn thành: Trở thành giáo sư đại học sư
phạm hoặc đại học thông thường, chuyên ngành tâm lý học hoặc sư
phạm. Để đạt được điều đó, Terman cần một bằng cử nhân từ
“trường đại học tiêu chuẩn”, và ông mơ mình có thể lấy được bằng thạc sĩ.
Terman nghỉ việc, vay tiền và chuyển đến Bloomington để nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Indiana. Khi nhân viên đăng ký nhập học tại Đại học Indiana đánh giá xong các khóa học tại trường Đại học Sư phạm Trung tâm mà ông tham gia, Terman được cấp chứng chỉ
cho 2 năm và được nhập học với tư cách sinh viên năm ba. Trong hai năm ở Bloomington, ông ra sức ngấu nghiến kiến thức. Cuối cùng, ông có 2 bằng mới, một bằng cử nhân xã hội và một bằng thạc sĩ xã hội. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những lời dạy của các giáo sư tâm lý học, William Lowe Bryan,7 John A. Bergstrom và Ernest H. Lindley, Terman có tham vọng mới: Trở thành giáo sư tâm lý học. Nơi ông sẽ được đào tạo bài bản là Đại học Clark ở
Worcester, Massachusetts, dưới sự hướng dẫn của Stanley Hall, nhà tâm lý học tiên phong, người đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tâm lý học ở Mỹ kiêm nguyên chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Giáo viên yêu thích của Terman – Bryan, Bergstrom và Lindley - tất cả
đều có bằng tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Hall tại Đại học Clark.8
Terman, hiện đang nợ nần và không có điều kiện tài chính để theo đuổi học vị tiến sĩ, nên ông bắt đầu tìm kiếm công việc tại các trường sư phạm và trong hội đồng quản lý.
Lời đề nghị đầu tiên ông nhận được là một vị trí tại Đại học Sư
phạm Trung tâm trước đây, nhưng mức lương quá ít nên ông từ
chối. Sau đó, bất ngờ xảy ra: Một đề nghị cấp học bổng từ Đại học Clark. Nó không bao gồm tất cả các chi phí, nên ông phải vay thêm từ gia đình, nhưng lại biến con đường theo đuổi bằng tiến sĩ trở
thành lựa chọn thực tế. Với sự hỗ trợ của vợ, ông quyết định chấp nhận.9
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Tại Clark, Terman tìm thấy sự tự do ngoài sức tưởng tượng để
nghiên cứu bất cứ điều gì ông muốn; mối quan hệ thoải mái, thân thiết giữa một vài sinh viên và đội ngũ giảng viên; và niềm vui ngây ngất từ buổi hội thảo vào tối thứ Hai hằng tuần của Stanley Hall. Tại hội thảo, hai sinh viên sẽ trình bày một báo cáo về nghiên cứu của họ rồi Hall sẽ dẫn dắt quy trình phản biện theo nhóm. Cuối mỗi buổi, Hall sẽ cung cấp một bản tóm tắt sâu sắc về cuộc thảo luận đó, phần tổng kết này hấp dẫn đến mức khi về nhà, Terman vẫn “ngỡ
ngàng và say sưa”, “tỉnh táo nhớ lại suốt nhiều giờ và trình bày rõ ràng những điều sáng suốt mà tôi lẽ ra nên và không nên nói”.10
Hall đã tuyển vào trường các giảng viên trẻ tuổi, những người tiếp cận tâm lý học với sự quan tâm đến khả năng đo lường chính xác.
Họ tìm cách tách tâm lý ra khỏi nguồn gốc triết học của nó và biến nó thành một nhánh của khoa học. Tuy nhiên, Terman không quan tâm đến việc sử dụng “những dụng cụ vô hồn” trong các phòng thí nghiệm tâm lý mới. Ông bị lôi cuốn vào một lĩnh vực ngoài lề: Kiểm tra trí tuệ. Khi ông gặp Hall, Terman nhớ lại, “Ông ấy đã khẳng định rất rõ sự phản đối của mình về kiểm tra trí tuệ; nhưng vì thấy rằng tôi quá say mê với nó, nên cuối cùng, ông ấy chúc tôi thành công và đưa ra một số lời khuyên về nguy cơ nhầm lẫn bởi bề ngoài trông chính xác của các phương pháp định lượng.”11
Đối với luận án tiến sĩ của mình, Terman đã phát triển các bài kiểm tra mà ông hy vọng sẽ tiết lộ các thành phần cấu tạo nên “trí thông minh tổng quát”. Ông chọn ra 14 học sinh và dành hơn 3 tháng, 36
giờ/tuần để kiểm tra và phỏng vấn họ. “Các chủ thể nghiên cứu là những học sinh sáng giá nhất hoặc yếu kém nhất từ các trường công lập trong khu vực gần Đại học Clark,” ông viết.12 Cuối bài báo cáo, quan sát cuối cùng của ông đó là nghiên cứu này “đã củng cố
tầm quan trọng của tư chất to lớn hơn hẳn giáo dục và đóng vai trò quyết định mức độ thông minh của một cá nhân so với những người cùng trang lứa”.13 Ông đặt tên cho luận văn đó là “Thiên tài và kẻ
ngốc”. Khi được trao bằng tiến sĩ vào năm 1905, ông không lập tức trở thành giảng viên đại học mà nhận vị trí hiệu trưởng trường trung học ở San Bernardino, miền Nam California. Năm 1906, ông được https://thuviensach.vn
mời tham gia đội ngũ giảng viên của trường Sư phạm tiểu bang Los Angeles với tư cách giáo sư tâm lý trẻ em và sư phạm.14
Năm 1909, Terman viết bài cho tờ Scribner’s Magazine về những áp lực bên ngoài khiến chương trình phổ thông phù hợp hơn với nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Thay vì giải mã sự xâm lấn của “chủ
nghĩa thương mại”, Terman nói rằng chủ nghĩa thương mại không phải hoàn toàn xấu. Ông bảo vệ những học sinh phổ thông không thích các khóa học “hàn lâm”, những người không hiểu tại sao họ
phải học các môn có vẻ vô ích với tương lai của chính họ.
Trong tạp chí giáo dục The School Review, Terman, khi ấy 32 tuổi, chế giễu những người lớn hoảng sợ khi nghe được rằng, học sinh ngày càng đặt nhiều câu hỏi như “Tiếng Latinh sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho em?” và “Lịch sử Hy Lạp giúp em kiếm sống bằng cách nào?”. Đối với Terman, người tin rằng bất cứ môn nào không thể
cung cấp “quả ngọt thực tiễn” đều đáng bỏ đi, và những học sinh này chính là đối tượng mà ông thông cảm chứ không phải các giáo viên lúng túng tìm câu trả lời hay việc người lớn lo lắng về “thứ gọi là sự suy thoái của quá trình phát triển những lý tưởng ở giới trẻ”.15
Tại Hoa Kỳ, Terman viết, “Suy nghĩ thực tiễn hơn của chúng ta đã khiến một vài trường phổ thông loại bỏ tất cả những môn học hàn lâm.” Tuy nhiên, ông kêu gọi các trường phổ thông cần làm nhiều hơn thế để cung cấp nền giáo dục phù hợp với “cuộc sống thực tiễn nhộn nhịp”. Ông nghĩ, tương lai sẽ có các trường cung cấp các khoá học nghề đa dạng, theo mô hình “trường công nghiệp tốt nhất hiện nay để giảng dạy cho dân bản địa và những người da màu”.16
Năm tiếp theo, E. P. Cubberley, trưởng khoa Giáo dục của Stanford, tìm kiếm một nhà tâm lý học cho khoa của ông – một nhà tâm lý học được Stanley Hall vĩ đại đào tạo. Ông tuyển Indiana John A.
Bergstrom, giáo viên cũ của Terman, nhưng Bergstrom qua đời vì u não.17 Cubberley sau đó đề nghị Edmund B. Huey, nhưng Huey quan tâm tới tâm lý học lâm sàng hơn là giảng dạy, và khi từ chối lời đề nghị từ Stanford, ông đã tiến cử Terman vào vị trí đó.18 Terman https://thuviensach.vn
chấp nhận lời đề nghị và trở thành phó giáo sư tâm lý học giáo dục.19
Khi kể lại lời đề nghị này trong cuốn tự truyện được viết nhiều năm sau đó, Terman liệt kê những sự kiện ngẫu nhiên dẫn ông đến với cơ hội làm việc tại Stanford, “trường đại học mà tôi lựa chọn trong mọi trường trên thế giới”.20 Stanford được đề cập trong nhật ký hành trình của Edwin E. Slosson, một nhà báo khoa học đã thực hiện báo cáo so sánh năm
1910-1909 về 14 trường đại học trên cả nước. Slosson, người có bằng tiến sĩ hóa học từ Đại học Chicago, đã kể chi tiết những ấn tượng về từng trường và những quan sát của ông trong ấn phẩm lần đầu tiên được đăng bởi The Independent và sau đó, được tập hợp trong cuốn Great American Universities (tạm dịch: Những trường đại học vĩ đại của Hoa Kỳ). Để chọn ra 14 trường, Slosson đã sử dụng danh sách được tập hợp bởi Quỹ Carnegie vì Sự tiến bộ trong Giảng dạy. Đại học Columbia đứng vị trí đầu tiên và Stanford đứng thứ 11 trong danh sách.21
Khi đánh giá chất lượng của toàn bộ sinh viên Stanford, Slosson cho biết trường đã tìm kiếm những sinh viên giỏi nhất nhưng không yêu cầu khắt khe như các trường đại học khác. Ông cho thấy sự
khác biệt này khi so sánh với Princeton, nơi đã loại trừ các ứng viên không học tiếng Latinh, hoặc thiếu 150 đô tiền mặt chi phí sinh hoạt, hoặc không trả lời đúng một số lượng nhất định các câu hỏi trong bài kiểm tra về một chủ đề, hoặc (theo cách nói tế nhị của Slosson)
“không thuộc một chủng tộc hay giới tính cụ thể”. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Stanford nhẹ nhàng hơn, trường chỉ tìm cách loại trừ
những người “có khả năng trung bình”, hoặc không “suy nghĩ
nghiêm túc” hoặc “ham mê rượu chè”. Slosson mô tả phương pháp quản lý của Stanford thế này, “Trường không dành cho các chàng trai đến để tận hưởng cuộc sống chia bè kết phái cũng như những cô gái chưng diện lộng lẫy tản bộ khắp khuôn viên trường lúc 12 giờ
để tìm đối tượng.”22 Nhưng nhân viên tuyển sinh của Stanford không thực sự hiểu rõ các ứng viên để xác định xem họ có đủ
nghiêm túc hay không; vì vậy, trường đại học vẫn tiếp tục tuyển sinh https://thuviensach.vn
và chấp nhận nhiều sinh viên nhưng sẽ thẳng tay đình chỉ nếu điểm số của họ thấp kém. Đó là hệ thống mà sinh viên Stanford gọi là “hệ
thống đào thải”, và Slosson đã so sánh nó với quá trình đào thải tại Học viện Quân đội Hoa Kỳ, West Point. Trong năm học 1907-1908, 28% nam sinh viên của Stanford bị đình chỉ vì không đạt điểm theo yêu cầu (trong khi chỉ có 3,2% là nữ).23
Nhìn chung, Slosson không ấn tượng với sinh viên Stanford. Ông đã nghe nhiều câu chuyện rằng sự thành công của Stanford ở các môn thể thao liên trường đã gây bất hạnh cho trường vì thu hút “nhiều thanh niên quan tâm đến thể thao và thú vui giải trí khác ngoài học tập, hoàn toàn không phải hình mẫu sinh viên của Stanford”. Các cuộc đụng độ với ban giám hiệu, việc kiểm soát trình trạng rượu chè, rồi việc sinh viên đe dọa tấn công, khiến trường phải dập tắt cuộc nổi loạn này bằng cách đình chỉ hàng loạt.24
Slosson đã nghe nhiều lời phàn nàn từ các giảng viên về sự sụt giảm số sinh viên đến Stanford vì mục đích giáo dục. Ông còn nghe được lời phàn nàn về hiệu trưởng David Starr Jordan, cụ thể là việc Jordan cấm giảng viên kiếm thêm thu nhập từ công việc được trả
lương bên ngoài. Chính sách của Jordan được thiết lập để đảm bảo họ không lơ là giảng dạy. Nhưng Slosson đứng về phía giảng viên.
“Thật khó để tìm được những chuyên gia kỹ thuật hàng đầu có thể
thực hiện công việc chuyên môn,” ông nói, “và hoạt động tư vấn bên ngoài được hầu hết các trường coi là lợi thế vì nó giúp họ làm việc hiệu quả và cập nhật kịp thời.”25
Thật thú vị khi nhìn lại khoảnh khắc này, vào năm 1910, báo cáo của Slosson xuất hiện ngay thời điểm Lewis Terman đến nhận chức phó giáo sư. Hồi đó, chẳng ai có thể biết rằng sau Thế Chiến I, Terman sẽ cải tiến đáng kể chất lượng học tập của sinh viên Stanford bằng cách giới thiệu các bài kiểm tra cụ thể trong quá trình nộp đơn vào Stanford.26 Terman cũng trở nên giàu có nhờ tiền bản quyền nhờ
phát triển rộng rãi các bài kiểm tra trí thông minh và được coi là các bài kiểm tra IQ chuẩn mực. Theo lời của một trong những người viết tiểu sử của ông, Lewis Terman sống “để thấy cả nước Mỹ có ý thức về việc kiểm tra”.27
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Trong báo cáo năm 1910, Edwin Slosson thông cảm với những lời phàn nàn của giảng viên Stanford về công việc bên ngoài, nhưng sự
cảm thông đó không ngăn nổi ông chỉ trích gay gắt nhất về sự thiếu thốn thành tích học thuật của giảng viên. Ông liệt kê những lợi thế
mà đội ngũ giảng viên Stanford được hưởng nhiều hơn khi so sánh với các học viện ngang hàng: Lương của giáo sư Stanford cao hơn tất cả các nơi khác, từ Đại học Columbia và Harvard; họ “không bị
quá tải bởi số lượng sinh viên”; chính sách của trường giúp họ
không bị phân tâm bởi việc tư vấn bên ngoài; thư viện và phòng thí nghiệm được trang bị tốt; họ không phải “khoe mẽ” để gây ấn tượng với cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi kiểm soát tài chính; họ sống “ở
một vùng quê yên tĩnh, dễ dàng đi đến thành phố lớn, không bị quấy rầy bởi tiếng ồn, sự sao nhãng và những nghĩa vụ”. Slosson nhớ
rằng, William James từng tuyên bố “không gì sánh được với giá trị
của một nơi giúp lao động trí óc thoải mái”. Nhưng Slosson không có bằng chứng cho thấy những thành tựu học thuật của Stanford ảnh hưởng tới các điều kiện quan trọng khi nghiên cứu.28
Nếu phó giáo sư nào mới được tuyển xứng đáng trở thành minh chứng về thành tích học thuật, đáp ứng được kỳ vọng mà Slosson và nhiều người khác ngoài Stanford dành cho các giảng viên của trường, thì đó là Lewis Terman. Khi đến Stanford, ông không nghiễm nhiên thừa nhận điều kiện nghiên cứu xuất sắc của trường, nhưng vẫn nhanh chóng thực hiện một số chuyên khảo và một cuốn sách giáo trình được phát hành trong vòng 3 năm. Ba trong số những nghiên cứu đó giải quyết vấn đề vệ sinh trường học, một chủ đề
được nhiều nhà giáo dục quan tâm và đặc biệt là từ Terman, vì ông mắc bệnh lao và được cho là bị lây nhiễm từ một sinh viên trong quá trình giảng dạy.29 Các lĩnh vực khác mà ông nghiên cứu là đo lường trí thông minh, một chủ đề mà ông đã giải quyết trong luận án tiến sĩ của mình và chiếm trọn sự nghiệp của ông. (Sau này, ông quan sát bản chất bất biến của niềm đam mê nghiên cứu chuyên môn của mình suốt nhiều thập kỷ và buồn bã trích dẫn lời của Samuel Johnson khi ông 57 tuổi, “Rất buồn, nhưng rất thật, rằng tôi bây giờ chỉ hiểu biết gần bằng lúc tôi 18.”)30
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Mối quan tâm của tất cả các “nhà kiểm tra trí tuệ” trong giới tâm lý học người Mỹ tại thời điểm đó đều xoay quanh công trình của Alfred Binet, nhà tâm lý học người Pháp, và trợ lý của ông, Theodore Simon. Cả hai đã phát triển các bài kiểm tra để đánh giá trí thông minh ở trẻ em và được xuất bản lần đầu vào năm 1905, đến vào năm 1908 được tái bản và chỉnh lý. Thang đo Binet-Simon đã lập tức được dịch sang tiếng Anh và thôi thúc nhiều nhà tâm lý học Mỹ
ứng dụng để xem có thực sự hiệu quả hay không.31 Khi đến Stanford, Terman lập tức thực hiện kiểm tra trẻ bằng thang đo Binet-Simon. Với sự giúp đỡ của các trợ lý là sinh viên sau đại học, ông đã kiểm tra 400 trẻ trong năm đầu tiên và thêm 300 trẻ vào năm thứ
hai. Ông chỉnh sửa sơ lược nội dung các bài kiểm tra Binet-Simon, thêm nhiều thành tố mới, điều chỉnh tiêu chí chấm điểm theo từng độ tuổi. Năm 1916, ông xuất bản cuốn The Measurement of Intelligence (tạm dịch: Đo lường trí thông minh), một phiên bản mở
rộng và sửa đổi thang đo Binet-Simon của Stanford, với tên gọi đơn giản hơn là “Stanford-Binet”.32 Thang đo mới này được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra 1.700 trẻ em “bình thường”, 200 trẻ em
“khiếm khuyết và vượt trội”, 150 trẻ vị thành niên, 30 doanh nhân và 150 người vô gia cư.33 Một lần nữa, Terman lại tạo cho Stanford sự
chú ý của công chúng khi sau này, ông đặt tên cho nghiên cứu mà ông phát triển là Bài Kiểm tra Thành tích Stanford. Sự lưu hành rộng rãi của các bài kiểm tra này đã gia tăng đáng kể tầm vóc cho trường đại học.
Các nhà tâm lý học đã thử nghiệm nhiều bài kiểm tra trí thông minh ít nhất 20 năm trước khi Binet phát triển thang đo của mình; nhưng Terman rất biết ơn Binet vì 3 tiền đề quan trọng: Binet áp tiêu chuẩn về độ tuổi khi đo lường trí thông minh; ông thử nghiệm các quá trình trí tuệ phức tạp hơn; và ông loại bỏ “tâm lý học tính năng” cổ hủ để
tập trung vào “trí thông minh tổng quát”.34 “Tâm lý học tính năng” đã cố đo lường các khía cạnh cụ thể của trí thông minh chẳng hạn như
trí nhớ, sự chú ý và khả năng phân biệt của các giác quan, và đây chính là nơi ban đầu Binet triển khai nghiên cứu. Nhưng sau nhiều năm thất vọng, ông từ bỏ nó và chỉ kiểm tra những gì mà Terman ủng hộ sau này: Đó là “khả năng hoạt động tổng thể mà không xuất https://thuviensach.vn
hiện một sự vờ vịt nào khi đo lường mức độ đóng góp chính xác của từng khả năng vào kết quả cuối cùng”.35
Terman dùng phương pháp “tính điểm theo tuổi” của Binet rồi sáng chế ra một hệ thống điểm, trong đó điểm của một đối tượng nhất định được so sánh với điểm trung bình của những đối tượng “bình thường” cùng tuổi. Nếu giống hệt nhau, nó đưa ra “chỉ số thông minh” là 100, tương đương với 100% tiêu chuẩn liên quan đến tuổi tác. Terman nhận ra rằng, tuổi tác không thành vấn đề. Chỉ số IQ
của một cá nhân là không thay đổi. “Trẻ em có trí thông minh vượt trội sẽ không kém đi khi lớn lên,” ông nói, “và trẻ em đần độn sẽ
không phát triển trí thông minh lên mức trung bình.”36
Mười bốn năm sau khi The Measurement of Intelligence được xuất bản, Terman nhìn lại thời điểm đó với một số hoài nghi về những gì diễn ra sau khi công trình này ra đời. Ông nói, thời điểm đó bản hiệu chỉnh các bài kiểm tra Binet của ông vượt trội hơn hẳn các bài kiểm tra khác đang được lưu hành, “nhưng tôi không thấy trước xu hướng tương lai và nghĩ rằng, nó sẽ bị thay thế bởi một sản phẩm tốt hơn nhiều trong vài năm tới.”37 Ông cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy “những bài kiểm tra trí tuệ” được đón nhận một cách nhanh chóng.
Chúng ta sẽ sớm trở lại câu chuyện của Terman trong Chương 12
để xem xem những bài kiểm tra trí thông minh được tái điều chỉnh trong quân đội và môi trường làm việc như thế nào. Bài kiểm tra năng lực học thuật SAT cũng nổi lên từ những công trình mà Terman thực hiện. Quan điểm về năng lực trí tuệ đa dạng mà SAT
đo lường rất quan trọng đối với những sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn đang trên con đường tìm việc.
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Chương 11 Điều thú vị xuất hiện Những chuyên đề về khoa học nhân văn dành cho sinh viên năm nhất có lẽ đã chẳng tồn tại trong thế giới bị những khoá học phục vụ
nghề nghiệp cụ thể lấn át hoàn toàn. Những chuyên đề này không chỉ tập trung vào một chủ đề phi thực tiễn mà còn thiếu hiệu quả vì chỉ cung cấp cho một số ít sinh viên những vấn đề khái quát về một khía cạnh trong một lĩnh vực mà chỉ các giáo sư mới quan tâm.
Nhưng khi được dạy tốt, sinh viên sẽ quá mê say bởi sự nhiệt tình của giáo sư, quá nhập tâm với chủ đề này, quá hào hứng tìm hiểu thêm mà không chú ý đến tiềm năng nghề nghiệp, rồi họ đăng ký thêm một khóa học nữa. Thêm một khoá và một khoá nữa, bám theo sự tò mò trí tuệ. Điều quan trọng nhất trong giáo dục khai phóng chính là sự theo đuổi của sinh viên dành cho những điều mình hứng thú, dù nó có thể dẫn đến bất cứ đâu, một “sự lựa chọn ngoài tầm kiểm soát”, theo Thomas Jefferson. Chuyên đề về khoa học nhân văn dành cho sinh viên năm nhất đã giúp họ bắt đầu quá trình theo đuổi này ngay sau khi nhập học.
Andrew Phillips bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình lan toả từ giáo sư
ngành văn chương kinh điển trong quý đầu tiên tại Stanford, mùa thu năm 2006. Lớp học đầu tiên anh tham dự là về Odysseus of Many Turnings. Chuyên đề giới hạn cho 12 sinh viên, những người theo dõi Odysseus qua ba thiên niên kỷ, không chỉ đọc Odyssey mà còn cả Ajax và Philoctetes của Sophocles, Troilus and Cressida của Shakespeare, và Omeros của Derek Walcott, cùng với nhiều bài tập khác. Phillips bị mê hoặc bởi giáo sư Richard Martin, cũng như các bài đọc và những buổi thảo luận trên lớp.
Khi Phillips quyết định trở thành luật sư, cha anh, một luật sư hành nghề ở Washington, DC, đã khuyến khích anh theo đuổi chuyên ngành văn chương cổ điển. Xử lý một khối lượng lớn bài đọc và cô đọng thành các phần nhỏ hơn sẽ là sự chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp https://thuviensach.vn
trong ngành luật, cha anh nói. Trong 3 mùa hè, Phillips làm việc với vai trò thực tập sinh tại công ty luật.1
Ngoài giờ học, phần lớn thời gian Phillips dành cho bóng đá: Anh chơi cho đội Stanford ở hàng tấn công trong 3 năm. Tuy nhiên, trước mùa giải cuối cùng của Phillips với đội, trước khi kỳ huấn luyện tập trung bắt đầu, anh và gia đình gặp phải bi kịch. Cha anh qua đời còn em trai anh, khi ấy 13 tuổi, bị thương trong một tai nạn máy bay nhỏ ở Alaska.2
Sau cái chết của cha, Phillips tái xem xét kế hoạch trở thành luật sư, một kế hoạch mà khi nhìn lại, anh thấy dường như nó chủ yếu dựa trên con đường của cha và các thành viên khác trong gia đình anh.
Vào mùa thu năm cuối, anh đến một số hội chợ nghề nghiệp dành cho vận động viên nhưng không có gì thu hút sự quan tâm của anh.
Sau giải Orange Bowl, anh quyết định tham gia giải bóng đá quốc gia, và trong 4 tháng tiếp theo, anh đã luyện tập toàn thời gian. Tuy nhiên, anh không được chọn. Anh có thể tiếp tục luyện tập với hy vọng được nhóm nào đó chọn tham gia với tư cách cầu thủ tự do, nhưng triển vọng này rất mờ mịt. Ngay cả khi được chọn, anh rất có thể sẽ phải đối mặt với một nghề nghiệp nay đây mai đó, chơi cho một đội trong 6 tháng, bị cho nghỉ và lại chuyển đến một thành phố
mới. Tuy nhiên, nếu không có cơ hội trong bóng đá chuyên nghiệp cũng như trong lĩnh vực luật, anh sẽ làm gì với tấm bằng văn chương cổ điển? Anh có người anh trai tại Đại học Virginia cũng là cầu thủ bóng đá, người đã chứng kiến một số đồng đội theo đuổi chương trình thạc sĩ tại trường Thương mại McIntire của Virginia, một chương trình quảng cáo là hướng đến những sinh viên chuyên ngành giáo dục khai phóng, khoa học và kỹ thuật, những người còn thiếu các khóa học kinh doanh trong chương trình giáo dục đại học của họ. Thay vì yêu cầu các sinh viên này đầu tư 2 năm học cho một chương trình MBA thông thường, McIntire cung cấp cho họ giải pháp thay thế ngắn hơn: Chương trình 1 năm lấy bằng thạc sĩ khoa học (MS) lĩnh vực thương mại.
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Sau khi ghi danh chương trình này, Andrew Phillips chuyển đến sống gần mẹ và anh em của mình trong một năm, các thành viên trong gia đình hỗ trợ lẫn nhau. Khi anh đến trường, anh hài lòng vì được học chung với những sinh viên giống mình, những người không chuyên về kinh doanh và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong nhiều hành trình khác nhau mà những người tham gia khoá học này đã trải qua, anh không phải điển hình duy nhất: Anh là một trong đúng 3 sinh viên chuyên ngành văn chương cổ điển trong ít nhất 100 người ở lớp mình.
Trong khi Phillips tham gia các lớp trong khuôn viên trường3, thì Đại học Virginia quay phim những sinh viên sẵn sàng chia sẻ cảm nhận để phục vụ trang web của trường. Phillips là một trong số những người tình nguyện:
Tôi theo chuyên ngành lịch sử và văn chương cổ điển. Sau khi học tập ở đây và tham gia các lớp chiến lược, kế toán, tài chính, quản lý thương hiệu, quản lý dự án, tôi nhận thấy những gì mình học trước đây vô cùng có ý nghĩa. Như tôi từng nghĩ tấm bằng văn chương cổ
điển của mình sẽ trở nên vô dụng trong bối cảnh kinh doanh, những người nghiên cứu kiến trúc, lịch sử nghệ thuật, kỹ thuật sinh học cũng nghĩ về chuyên ngành của họ như thế. Nhưng khi bạn đã đặt tất cả chúng tôi vào một căn phòng thì những điều thú vị sẽ xảy ra.
Tôi sẽ cung cấp kiến thức từ những gì tôi học được trong văn chương cổ điển, ai đó sẽ cung cấp kiến thức họ đã được học trong kiến trúc. Bất kể là gì, tất cả những nền tảng đó đều quan trọng, đều có tiếng nói trong các cuộc thảo luận của chúng tôi.4
Mạng lưới cựu sinh viên của McIntire gắn bó rất mật thiết với giới tài chính và tư vấn, nên sinh viên chương trình MS có thể liên hệ với cựu si n h viên để được phỏng vấn tại các ngân hàng đầu tư và các công ty tư vấn ở Bờ Đông. Phillips có đến văn phòng Washington của một công ty tư vấn vào đầu học kỳ mùa thu, không lâu sau khi anh bắt đầu chương trình. Một trong những cuộc phỏng vấn yêu cầu bày tỏ suy nghĩ của mình về một chuỗi công ty thức ăn nhanh đang cân nhắc lựa chọn mô hình mua hàng trực tiếp trên xe ô tô.
Đó cũng là sự kết thúc quá trình tìm hiểu lĩnh vực tư vấn của anh.
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Sau những cuộc trò chuyện tư vấn nghề nghiệp với các cựu sinh viên, Phillips quyết định tìm cơ hội việc làm tại các công ty công nghệ ở Vùng Vịnh, nơi nhiều bạn bè Stanford làm việc. Trong mùa bóng, anh hai lần bay đến Vùng Vịnh vào cuối tuần để kết nối với bạn bè cũ và tìm sự hỗ trợ từ mạng lưới Stanford, uống cà phê với một số người để nói về những cơ hội nghề nghiệp khả quan. Lời mời phỏng vấn chính thức được đưa ra sau đó.
Phillips đã 24 tuổi khi tìm kiếm công việc chuyên môn đầu tiên của mình. Khi phỏng vấn, anh phải đối mặt với chướng ngại bị coi là lớn tuổi hơn nhiều ứng viên khác, những người cũng nộp đơn vào các vị trí không đòi hỏi kinh nghiệm. Bằng thạc sĩ mà anh sẽ hoàn thành vào năm tới giúp anh có vẻ “vượt trội” cho vị trí mà anh đang tìm kiếm. Phillips được người phỏng vấn chia sẻ rằng, “lo lắng của chúng tôi chính là bạn quá giỏi so với công việc không đòi hỏi kinh nghiệm này, nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm đến nỗi không thể đảm trách vị trí cao hơn.” Bất cứ khi nào anh nghe điều này, anh vội vã giải thích, “Đợi chút! Đợi chút! Tôi biết tôi thiếu kinh nghiệm! Đó là lý do tại sao tôi đang học văn bằng này! Đó là lý do tại sao tôi đang bổ
sung kiến thức của mình! Bởi vì tôi không có kinh nghiệm!”.
Khi tìm hiểu các vị trí cấp trung trong những công ty đầu tư mạo hiểm, Phillips gặp phải một trở ngại hoàn toàn khác, không liên quan đến bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc, đó là vóc dáng của anh.
“Anh cao 1m9 và nặng 136kg; anh sẽ không được tuyển vào công ty công nghệ.” Sự thẳng thừng này khiến anh nhìn lại. Họ không hề
ngụy trang bằng một câu đại loại như “Bạn không có kỹ năng; chúng tôi muốn ai đó có nhiều kỹ năng định lượng hơn”, mà thể hiện theo cách này: Chúng tôi không tuyển những người có vẻ ngoài như bạn.
Thành lập công ty khởi nghiệp đối với nhiều người là một lựa chọn khả thi, nhưng Phillips hiểu rằng, anh quá non nớt để trở thành một người đồng sáng lập. Điều anh muốn là một vị trí trong công ty khởi nghiệp đã thành lập, đang phát triển ổn định, và sẽ cho anh kinh nghiệm làm việc trong một doanh nghiệp thực sự. Một đồng đội cũ
đang làm việc tại Wildfire Interactive, một công ty tiếp thị phần mềm cho phép các khách hàng tổ chức mở các cuộc thi, trò chơi cá cược https://thuviensach.vn
dạng “được ăn cả, ngã về không” hoặc các chiến dịch trên Facebook của khách hàng. Ví dụ, Electronic Arts đã mở một cuộc thi ngay trước khi phát hành phiên bản mới của trò chơi Dead Space. Với phần mềm của Wildfire, Electronic Arts mời khách hàng truy cập trang Facebook của mình để gửi một chuỗi hình ảnh hoặc phim ngắn. Bằng cách khai thác hiệu ứng tự dẫn dắt của các mạng xã hội, cuộc thi đã được hưởng ứng nhiệt tình.5
Wildfire phù hợp với hình mẫu về công ty khởi nghiệp trong tâm trí Phillips. Ba năm trước đó, nó chỉ là một trong 5 công ty mới thành lập giành được khoản trợ cấp 225.000 đô la trong một cuộc thi do Facebook tổ chức.6 Sau đó, Facebook hỗ trợ vốn đầu tư 100.000
đô la; và Wildfire tăng trưởng, mở rộng từ 7 nhân viên đến 120 nhân viên trong 18 tháng, công ty đã huy động được tổng cộng 4,1 triệu đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần. Khi Phillips nộp đơn, công ty đã khẳng định được hiệu quả hoạt động với danh sách khách hàng bao gồm Pepsi, AT&T và Unilever.7
Doanh thu và số lượng nhân viên tăng 10%/tháng.
Phillips quan tâm đến Wildfire, nhưng tại sao Wildfire phải quan tâm đến những người thiếu kinh nghiệm như Phillips?8 Anh phát hiện ra, hệ thống bán hàng của Wildfire chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp để đào tạo thành nhân viên bán hàng mà không yêu cầu chuyên ngành. Wildfire quá nhỏ, lương thưởng không đảm bảo để chuyên viên bán hàng có kinh nghiệm ở những nơi khác sẵn sàng gia nhập.
Wildfire buộc phải thuê sinh viên mới tốt nghiệp, dần tích lũy kỹ
năng và kinh nghiệm bán hàng để được thăng tiến trong công việc.
Quản lý của Wildfire, Daniel Davis, người đã tuyển Phillips, tìm kiếm ba đặc tính mà anh cho là quan trọng nhất đối với nhân viên bán hàng: Đạo đức nghề nghiệp cao, trí thông minh trên mức trung bình, và thế mạnh về tổ chức, sắp xếp.9 Davis không định tuyển sinh viên tốt nghiệp từ Stanford và khối trường Ivy League* mà chỉ muốn tìm những người thông minh và chăm chỉ. Khi Andrew Phillips nộp đơn, quá khứ theo Stanford không khẳng định anh là người lao động chăm chỉ, nhưng vai trò tiền vệ trong đội bóng xuất sắc ở đại học cùng các khóa học ở khoa Văn chương Cổ điển đã cho thấy anh https://thuviensach.vn
phù hợp với những gì Wildfire tìm kiếm. Wildfire nhận anh vào vị trí nhân viên bán hàng. Đó là tháng 1 năm 2012 và công ty đồng ý hoãn thời điểm bắt đầu làm việc của anh cho đến khi anh hoàn thành chương trình thạc sĩ. Anh trở về Virginia mà không còn nặng gánh lo tìm kiếm một vị trí bắt đầu.
* Khối 8 trường đại học và viện đại học lâu đời và hàng đầu nước Mỹ.
Chương trình học của anh kết thúc; anh kết hôn và cùng vợ tới Napa hưởng tuần trăng mật trước khi Phillips đi làm ngày đầu tiên tại Wildfire. Khi đó, anh nhận được tin nhắn báo: Wildfire vừa được Google mua lại với giá 350 triệu đô.10 Anh thở dài và nghĩ, “Mình không có việc làm rồi.” Anh tự hỏi, mình nên gọi cho ai để xem liệu có cơ hội bắt đầu làm việc tại Wildfire mới được sát nhập hay không. Một lúc sau, anh nhận được cuộc gọi từ một nhân viên phòng nhân sự tại Wildfire – Phillips có thể nghe thấy tiếng bữa tiệc vang lên trong điện thoại – người này đảm bảo với anh, “Đừng lo lắng, anh vẫn có việc; chắc chắn chúng tôi đang sát nhập vào Google, nhưng chúng tôi sẽ gặp lại anh vào tuần tới.”
Ban đầu, Google duy trì nhóm Wildfire như cũ và riêng biệt; khi Phillips đến chỗ làm ngày đầu tiên, anh phát hiện ra nhiều đồng nghiệp mới của anh cũng đến từ các chuyên ngành không liên quan đến công nghệ. Lúc đó, công ty đã phát triển lên khoảng 350 người, và Phillips là thành viên trong một nhóm khoảng 30 nhân viên bán hàng mới được tuyển. Nhiều năm sau, Davis nhớ lại, sau khi nhóm của Phillips hoàn thành mục tiêu, vị trưởng bộ phận đào tạo đã nhắc Davis chú ý đến sự xuất sắc của anh, “Andrew Phillips rất giỏi.”
Davis thấy, Phillips là sinh viên tận tụy nhất trong tổ chức. Davis lên lịch giờ làm việc hằng tuần, mời các nhân viên bán hàng đến, khoảng 45 người; anh đặt câu hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm và bài học mà mình có được trong lĩnh vực này. Thông thường, chỉ có 3-4
người xuất hiện, mỗi tuần lại có những gương mặt khác nhau, ngoại trừ Phillips – người không vắng tuần nào.
https://thuviensach.vn
Chương trình bán hàng mà Phillips tham gia đã phát triển rất mạnh: Những người được tuyển trải qua ba cấp độ huấn luyện, sau đó sẽ
đủ điều kiện để làm chuyên viên quản trị khách hàng nếu vị trí này đang trống. Wildfire phát triển nhanh bao nhiêu, thì chương trình bán hàng phát triển nhanh hơn bấy nhiêu, khiến số người sẵn sàng cho các vị trí chuyên viên quản trị khách hàng trở nên rất đông đảo.
Vì vậy, dù Philips là nhân viên của Google và có được thuận lợi mà tổ chức này mang lại, anh vẫn không thể phát triển sau một năm làm nhân viên bán hàng. Anh thấy mình phải dành nhiều thời gian hơn để có cơ hội thăng tiến. Phillips muốn trở thành người lên lịch hẹn với khách hàng của riêng mình, một người tham gia vào khâu cuối cùng của việc bán hàng, và anh nhìn quanh Thung lũng để tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Anh tìm kiếm một công ty như Wildfire: Phát triển nhanh, được đầu tư mạo hiểm, có đội ngũ mạnh, và những người sáng lập thân thiện, đáng kính. Anh thấy những gì anh đang tìm kiếm tại Bizo, một công ty khởi nghiệp phần mềm đã được đầu tư vốn mạo hiểm, chuyên cung cấp những công cụ thiết lập mục tiêu và đo lường cho các nhà quảng cáo.
Phillips bắt đầu làm việc tại Bizo vào tháng 10 năm 2013; và chỉ 10
tháng sau, Bizo được LinkedIn mua lại. Lúc này, anh là thành viên trong một nhóm khởi nghiệp với 150 người và đã làm việc đủ lâu để
thấy rằng, anh có đóng góp phần nào cho thành công của công ty.
Trong khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi của mình, anh đã có hai công việc và đã trải qua hai vụ mua lại bởi các công ty quyền lực tại Thung lũng. Một người bạn vừa mới thành lập công ty khởi nghiệp của anh đùa rằng, “Tôi muốn thuê cậu nhưng tôi không cần cậu làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn cậu ngồi trước cửa uống bia cả ngày, và sau đó khi mọi người bước vào, họ phải xoa bụng cậu để cầu may mắn.”
Khi Wildfire thuê Phillips, công ty không tìm kiếm sinh viên có bằng kinh doanh; các vị trí được mở cho mọi sinh viên từ tất cả các trường. Công ty tìm kiếm các ứng viên với những phẩm chất nhất định có thể được chứng minh bằng vô số cách không liên quan đến những gì được in trên bằng tốt nghiệp của họ.
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Nhiều năm sau, khi được hỏi, liệu chương trình Thạc sĩ Thương mại của Phillips có khiến anh trở thành ứng cử viên hấp dẫn hơn đối với Wildfire không; Davis đáp, không hề, nó không tạo nên sự khác biệt nào. Nếu coi nó là quan trọng, thì nó chỉ là sự xác nhận bổ sung về
năng lực làm việc, khả năng tổ chức, khả tập trung theo đuổi mục tiêu của Phillips. Nội dung chương trình học thuật không liên quan đến Wildfire; điều quan trọng chính là những gì mà Phillips lựa chọn đã cho thấy tính cách của anh.
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Chương 12 Chứng “cuồng”
kiểm tra
Vào thời điểm Lewis Terman kiểm tra “trí thông minh tổng quát” trên các đối tượng nghiên cứu, chủ yếu là trẻ em, và tinh chỉnh thang đo Stanford-Binet, thì các đơn vị kinh doanh đang tái xem xét cách thức tuyển dụng. Một bộ phận mới, phòng nhân sự, đã xuất hiện ở nhiều công ty lớn, và các nhà quản lý nhân sự ủng hộ việc áp dụng phương pháp “khoa học” để thay thế một loạt các quản lý.
Những gì được xếp vào địa hạt “khoa học” phụ thuộc vào các phương pháp kiểm tra trí tuệ được sử dụng. Thuật xem tướng mặt và hộp sọ để điều hướng các quyết định nhân sự từ thế kỷ 19 vẫn được sử dụng dù các phòng nhân sự mới được thành lập. Vào năm 1916, trước Thế chiến I, Robert C. Clothier, Giám đốc tuyển dụng của công ty Curtis Publishing ở Philadelphia, một gã khổng lồ truyền thông đương thời, chủ quản tờ Saturday Evening Post và Ladies’
Home Journal, nói rằng tướng mặt và hộp sọ có thể cung cấp nhiều điều; nhưng giá trị của phương pháp này còn hữu hạn vì não tướng học “vẫn còn là ngành khoa học sơ khai”.1 Giám đốc nhân sự khác tại Curtis, Katharine Huey, cho biết cô thu thập thông tin quan trọng bằng cách quan sát trang phục của ứng viên và phân tích cách bắt tay trong lần đầu gặp gỡ, đánh giá “độ cứng rắn hoặc mềm yếu của cái bắt tay”.2
Phòng nhân sự tại Curtis sử dụng các cuộc phỏng vấn để đánh giá mỗi ứng viên thuộc “dạng tinh thần” nào: Vô cùng lanh lợi, lanh lợi, trung bình, chậm chạp, hoặc tối dạ. Các ứng viên có thể không nhận ra rằng, “vô cùng lanh lợi” chỉ là cách nói tránh của trạng thái
“quá tăng động, gần như luôn sôi sục; một dạng tâm trí hiếm khi đi kèm sự ổn định và tỉnh táo, vốn là những điều kiện tiên quyết ở hầu hết các vị trí”.3
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Các cuộc phỏng vấn, trụ cột chính trong quy trình tuyển dụng, tạo cảm giác rằng không phải hai nhà quản lý nhân sự nào cũng có cách hiểu giống nhau. Sự thiếu vắng các công cụ có thể đo lường rõ ràng các kỹ năng đã dấy lên lo lắng trong giới học thuật, vốn rất chú ý đến môi trường làm việc và những nhận xét cá nhân bừa bãi.
Guy Montrose Whipple, giáo sư về giáo dục tại Đại học Illinois, cho biết, các bài kiểm tra trí thông minh tổng quát như Stanford-Binet không thể dùng trong tuyển dụng nhân sự vì chúng chỉ dành cho đối tượng không quá 10-11 tuổi; và phiên bản kiểm tra trí thông minh tổng quát dành cho người lớn chưa được phát triển. Whipple đề
xuất những bài kiểm tra phạm vi hẹp để đo những kỹ năng nghề
nghiệp cụ thể. Nhưng ông không có chút ý tưởng nào ngoại trừ một bài kiểm tra mức độ mù màu cho những người muốn gia nhập Hải quân hay đội thương thuyền. Ông chỉ trích các nghiên cứu học thuật dùng bối cảnh nhân tạo như phòng thí nghiệm đại học để kiểm tra, vì điều này dẫn đến những kết quả buồn cười, một “nữ sinh” đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra xem ai thích hợp với vị trí chỉ huy hải quân nhất.4
Walter Dill Scott, nhà tâm lý học tại Đại học Northwestern, là người tiên phong làm việc với các công ty kinh doanh thực thụ để phát triển và áp dụng các bài kiểm tra mới trong tuyển dụng.5 Năm 1914, ông đề nghị cung cấp cho các thành viên của Hiệp hội Quốc gia các Trường Kinh doanh những dịch vụ do chính ông và các đồng nghiệp của ông tại Northwestern phát triển, nếu các công ty sẵn sàng gửi cho ông thông tin về phương pháp tuyển chọn nhân viên của họ.
Ông nói “đây là thời gian thích hợp” để các nhà tâm lý học như ông góp phần cải thiện hoạt động tuyển dụng bởi “trong vài năm qua, giới tâm lý học đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt trong các bài Kiểm tra Trí tuệ”.6 Lời đề nghị này dẫn đến cơ hội tham gia hoạt động tư vấn và thúc đẩy nghiên cứu của ông; ví dụ, công ty Thuốc lá Hoa Kỳ mời ông cải tiến quy trình ứng dụng tâm lý học trong tuyển chọn nhân viên bán hàng.7 Năm 1916, Scott phát hành những mô tả các bài kiểm tra mà ông phát triển để xác định “Năng lực Trí tuệ Bẩm sinh”, thứ khả năng vốn được cho là không thể học hỏi được.8
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Một trong những bài kiểm tra của ông yêu cầu ứng viên bán thử các sản phẩm được chỉ định.9 Trong một bài kiểm tra khác, các ứng cử
viên phải ghép câu tục ngữ tiếng Anh với câu tục ngữ châu Phi tương ứng.10 Ông còn yêu cầu phân tích chữ viết của ứng viên, một bài kiểm tra mà ông cho là dựa trên cơ sở khoa học thuyết phục bởi nó sẽ đánh giá chất lượng chữ viết tay theo thang đo Ayres.11
Ngoài các bài kiểm tra này, Scott còn yêu cầu một ứng viên chuyển bảng hỏi rất chi tiết cho sếp cũ của mình, ít nhất là 3 công việc trước đó.12 Dù phương pháp của ông có vẻ tương đối ôn hoà khi so sánh với phương pháp của những người cùng thời – William Fretz Kemble, tác giả cuốn Choosing Employees by Mental and Physical Tests (tạm dịch: Chọn nhân viên nhờ các bài kiểm tra trí tuệ và thể
chất) (1917) đã cung cấp cho nhà tuyển dụng những mẫu kiểm tra tập trung vào ý kiến cá nhân và quan điểm chính trị của ứng viên.
Dưới đây là trích đoạn từ một danh sách mà ứng viên được yêu cầu gạch bỏ những điều người đó không tin và gạch chân những điều họ tin:
Tôi tin vào – Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, Đảng Độc lập, những người cấp tiến, Đảng Lao động, cấm đoán, chủ nghĩa xã hội, tình trạng vô chính phủ, chủ trương, trưng cầu dân ý, thu hồi của thẩm phán, thuế quan cao, thuế quan thấp, tự do thương mại, quyền bầu cử cho phụ nữ, tổng tuyển cử của các thượng nghị sĩ, hòa bình bằng mọi giá, hạn chế nhập cư, quyền sở hữu của chính phủ, giáo dục bắt buộc, trợ cấp tuổi già, cấp dưỡng ngay cả khi không có con, ly hôn dễ dàng, những cuộc thập tự chinh, luật xanh ngày Chủ Nhật, án tử hình, nhiều luật lệ hơn, bớt luật lệ đi, ưu sinh, luân hồi, Khoa học Kitô giáo, Kitô giáo, địa ngục, thiên đường, ác quỷ, Jonah và cá voi; tin vào bùa mê, thuật xem chỉ tay, giải phẫu sống; tin vào những hiệp hội, quỹ hỗ trợ, quy định của chính phủ về tiền lương tư nhân, báo chí, kịch nghệ, hôn nhân và những hoạt động giải trí.13
Kemble tin rằng “Bài Kiểm tra Ý kiến Cá nhân” này rất quan trọng trong việc phân loại cá nhân “dựa theo khả năng trí tuệ của họ”. Các https://thuviensach.vn
câu trả lời của ứng viên được so sánh với câu trả lời của “ 10 giám đốc điều hành cấp cao nhất”.14
Đột nhiên, “những nhà kiểm tra trí tuệ” nhận thấy chuyên môn của họ rất được ưa chuộng, không phải từ khách hàng tư vấn mà từ
quân đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức vào ngày 06/04/1917
và tháng tiếp theo, Quốc hội thông qua dự thảo bắt buộc tất cả nam giới, ban đầu là từ 21-30 rồi nhanh chóng mở rộng độ tuổi, phải đăng ký nhập ngũ.15 Việc xác định xem ai nên vào vị trí nào đã trở
thành một thách thức hành chính. Các giáo sư tâm lý học, “những người kiểm tra trí tuệ”, được mời đến Washington để nhanh chóng đưa ra giải pháp. Lewis Terman là một thành viên trong ủy ban 7
người được tập hợp vào mùa hè năm 1917 để lên kế hoạch kiểm tra trên quy mô lớn.16 Uỷ ban này có nhiệm vụ phân loại nam giới theo “năng lực trí tuệ”; tách những người “không đủ năng lực trí tuệ”
ra và nhận dạng những đối tượng có phẩm chất tốt nhất để đảm nhận “các trọng trách”.17 Sau đó, một nhóm quy mô hơn, gồm các nhà tâm lý học và giám đốc nhân sự, được thành lập: Ủy ban Phân loại Nhân sự, ban đầu có Terman, Edward L. Thorndike ở Đại học Columbia, Robert Yerkes ở Harvard và Edward K. Strong tại trường giảng viên George Peabody ở Nashville. Walter Dill Scott là giám đốc của ủy ban.18
Trước chiến tranh, Terman cảm thấy mình phải chịu sự khinh miệt từ những người mà ông gọi là “các nhà tâm lý học cổ hủ”, những cá nhân hoài nghi hoạt động “kiểm tra trí tuệ”. Ông còn không tham gia Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Nhưng sau khi giảng dạy tại Đại học New York vào mùa hè năm 1916, ông nhận ra, có nhiều nhà tâm lý học khác cùng chí hướng với mình. Năm sau, sau khi chiến tranh xảy ra, ông giảng dạy tại Đại học Columbia và làm việc với các nhà tâm lý học khác về kế hoạch kiểm tra trên diện rộng. “Tôi không còn thấy mình bị cô lập,” ông viết. “Tôi có thể trở lại công việc của mình với nhiều tự tin hơn bao giờ hết; về lâu dài, những đóng góp trong lĩnh vực kiểm tra trí tuệ sẽ được ghi nhận xứng đáng.”19
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Nhiều cố vấn thấy các bài kiểm tra trí thông minh Binet và các bản chỉnh sửa như Stanford-Binet quá tốn thời gian. Những gì quân đội cần là một bài kiểm tra trí thông minh được thiết kế cho số lượng người tham gia đông đảo và nhanh chóng cho ra kết quả. Arthur S.
Otis, một trong những nghiên cứu sinh của Terman tại Stanford,20
đã có mẫu kiểm tra thông minh gần với những gì họ muốn, từ đó đặt nền móng cho các bài kiểm tra thử nghiệm mà quân đội triển khai vào mùa thu ở 4 địa điểm.21
Các nhà tâm lý học muốn bài kiểm tra phải “tách biệt tối đa với ưu thế về giáo dục và trường lớp”.22
Nhưng mong muốn này khó mà đáp ứng được, dù là ngày nay, sau hàng thập kỷ tinh chỉnh các bài kiểm tra mà quân đội sử dụng; và cũng có thể không bao giờ đạt được. Vì thế, bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi số học, sắp xếp câu theo trật tự hợp lý, mở rộng dãy số, phép loại suy, từ đồng nghĩa/trái nghĩa, mục “đánh giá thực tiễn”, và cuối cùng, một phần liên quan mật thiết với giáo dục: “Kiến thức nền”.23
Dưới đây là ví dụ về một số câu hỏi trong phiên bản hoàn chỉnh của bài kiểm tra:
Với 30 người và 7 người thì có bao nhiêu người?
Mèo là động vật có ích vì biết bắt chuột, nhẹ nhàng, hay vì chúng sợ
chó?
Da thuộc được dùng làm giày vì nó được sản xuất ở mọi quốc gia, vì chất lượng tốt, hay vì nó là sản phẩm từ động vật?
Hai từ này đồng nghĩa hay trái nghĩa: ướt-khô?
Hai từ này đồng nghĩa hay trái nghĩa: trong-ngoài? Hai từ này đồng nghĩa hay trái nghĩa: đồi núi-thung lũng?
Sắp xếp các cụm từ này thành câu và cho biết câu đó đúng hay sai.
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sư tử mạnh thì.
nhà người trong sống.
ngày có trong tuần tám một.
chân ruồi một có chỉ.
Viết hai số tiếp theo trong dãy số: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Trong dãy số 15, 20, 25, 30, 35.
Trong dãy số 3, 4, 5, 6, 7, 8.24
Mỗi câu trả lời đúng được một điểm. Các nhà kiểm tra tin rằng, các câu hỏi sẽ giúp tiết lộ một thứ bất định hình: Trí thông minh tổng quát. Họ chỉ quan tâm đến tổng số điểm. Không có dấu hiệu cho thấy sự quan tâm đến “trí thông minh tính năng”; không ai chú ý đến những chi tiết nhỏ như có người đạt điểm cao trong vấn đề này nhưng lại bị điểm thấp trong vấn đề khác. Nam giới được kiểm tra theo nhóm lớn 500 người, họ điền vào giấy kiểm tra, rồi sau đó nhân viên có thể nhanh chóng ghi điểm. Bài kiểm tra viết tay ban đầu được gọi là bài kiểm tra Alpha và các nhà tâm lý học tư vấn đã nhận định rằng, chỉ số tương quan của nó với bài kiểm tra Stanford-Binet là 0,80-0,90. (Chỉ số tương quan của nó với vị trí của các viên chức quân đội chỉ từ 0,50-0,70.)25
Các nhà kiểm tra nhận ra rằng, nhiều người kém tiếng Anh hoặc dân bản xứ mù chữ sẽ không hiểu câu hỏi, nên đã cho họ tham gia bài thi Beta bao gồm thử thách hình ảnh và mê cung cùng nhiều bài tập tự họa khác. Khoảng 30% phải làm bài thi Beta.26
Người tham gia nhận được một chữ cái trong bảng chữ cái từ A-E
để chỉ vị trí của họ, chỉ dựa trên cơ sở duy nhất là tổng điểm. Những người điểm A và B+ sẽ được gửi đến trường đào tạo sĩ quan.
Những người điểm B và C+ được xem là phù hợp với công việc văn thư. Điểm trung bình là C. Những người điểm D và F được cho là không đủ thông minh để làm việc hiệu quả trong quân đội, theo cách https://thuviensach.vn
gọi trong chương trình quân đội thì họ còn bị coi như “bệnh nhân trại tâm thần”.27
Trong chớp mắt, kỳ kiểm tra trí thông minh của quân đội đã được thực hiện trên 1,7 triệu người. Nó không chỉ biến việc kiểm tra trí thông minh trở thành công cụ chủ đạo trong quản lý nhân sự, mà còn thần thánh hóa quan niệm cho rằng, các vấn đề từ ngữ hoặc hình ảnh sẽ tiết lộ một trí thông minh bất biến có thể biểu diễn bằng con số cụ thể. Doggerel, trong tờ báo của căn cứ quân sự, Camplife Chickamauga, ủng hộ ý thức đề cao vai trò của việc kiểm tra trí thông minh trong thái độ phán xét của lãnh đạo quân đội, bất kể thứ
bậc và hàng ngũ.29
Khi kết thúc chiến tranh, các chuyên gia mới nổi này, những nhà tâm lý học, đã đưa ra phương pháp tuyển chọn sinh viên hoặc nhân viên tập trung vào trí thông minh, chứ không phải kiến thức đã học.
Năm 1919, Đại học Columbia đưa bài kiểm tra Trí thông minh Thorndike vào yêu cầu cho sinh viên ứng tuyển.30 Do chính giáo sư
L. Thorndike của trường khởi tạo, bài thi này bao gồm hầu hết các mục kiểm tra nhỏ trong bài Alpha: Đọc hiểu, sắp xếp câu, số học, từ
đồng nghĩa/trái nghĩa, phép tam đoạn luận, trí nhớ hình vẽ và con số, xác định đúng/sai, và một mục có vẻ rất khó đo lường chính xác:
“khả năng phán xét”.31 Nhưng bài kiểm tra Thorndike tồn tại một sự
mâu thuẫn. Thorndike đặt tên cho nó là bài kiểm tra trí thông minh –
một thuộc tính không chịu ảnh hưởng của giáo dục – nhưng câu hỏi trong bài kiểm tra này rõ ràng được thiết kế cho học sinh trung học, đối tượng mà chính Thorndike thừa nhận là đã được hưởng “lợi từ
giáo dục”. Trong cuốn sách hướng dẫn ông chuẩn bị cho văn phòng tuyển sinh đại học vào năm 1921, ông viết, “Nên bớt kỳ vọng vào những học sinh với trí thông minh ngang nhau tốt nghiệp các trường kém và vào những học sinh quốc tế có trí thông minh ngang nhau.”32
Việc Đại học Columbia sử dụng Thorndike cho thấy sự bứt phá khỏi cách thức đương thời vốn chỉ sử dụng các bài kiểm tra theo chủ đề
môn học do Ban Tuyển sinh Đại học (thành lập năm 1900) ấn https://thuviensach.vn
hành.33 Bằng cách chuyển sang sử dụng Thorndike, văn phòng tuyển sinh của Columbia có thể lọc ra những ứng viên người Do Thái, những người được coi là “tinh hoa” và “vượt trội” đã đạt thành tích cao vượt cả “trí thông minh tự nhiên” nhờ nỗ lực phi thường.34
Các trường đại học khác cũng tiếp bước Columbia trong việc áp dụng Thorndike vào tuyển sinh. Khi triển khai lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1921, Đại học California, hơn ai hết, đã nhận thấy rõ rằng, bài thi này bao gồm các câu hỏi thuộc môn học bậc phổ thông. Khi đề cập đến bài kiểm tra Trí thông minh Thorndike cho học sinh phổ
thông, hội đồng giám sát đã đặt cho nó tên riêng là “Bài Kiểm tra Đầu vào Đại học Thorndike”, và không đề cập đến “Thông minh”.35
Stanford cũng chú ý khi Đại học California giới thiệu Thorndike,36 và giảng viên trường đã mời Lewis Terman tóm tắt kết quả thực nghiệm bài kiểm tra trí thông minh của các đại học khác nhau.
Không đáng ngạc nhiên khi, Terman mạnh mẽ ủng hộ Stanford áp dụng bài kiểm tra trí thông minh vào tuyển sinh, và lập luận rằng, nó sẽ giúp loại đi các ứng viên được nhập học nhưng lại bị đuổi vì điểm số quá thấp. Theo tính toán của ông, tổng chi phí mà Stanford dành cho việc giảng dạy sinh viên bị đình chỉ và sinh viên không đủ khả
năng tương đương với khoảng 1/3 ngân sách giảng dạy của trường.37
Vài tháng sau, Hội đồng Học thuật Stanford bỏ phiếu yêu cầu bài thi Thorndike đối với tất cả sinh viên đại học, ban đầu chỉ là một thử
nghiệm mà không dùng điểm số để quyết định việc tuyển sinh; sau đó, khi kết thúc thử nghiệm, Thorndike sẽ được sử dụng làm điểm chuẩn tối thiểu để trúng tuyển.38
Khi đó, Terman rất vui mừng vì “yêu cầu này đã đạt hiệu quả mong muốn trong việc loại bỏ những người không đủ khả năng mà theo quy chế tuyển sinh cũ, rất có thể sẽ trở thành sinh viên của trường, đồng thời thu hút rất đông các ứng viên có điểm cao”. Trong hai năm, điểm trung bình của sinh viên nhập học tăng 10 điểm. Ông kêu gọi Stanford công bố rằng, trường đang “trở thành lãnh địa của trí tuệ”; và dự đoán, vì trường chú ý hơn tới “chỉ số thông minh” khi https://thuviensach.vn
đánh giá ứng viên, nên điểm trung bình của toàn thể sinh viên sẽ
đứng hạng trên so với trước đó.39
Điểm số kiểm tra và quy trình khái quát hóa sơ bộ đi đôi với nhau.
Ngay khi điểm số từ sinh viên Stanford được thu thập, quy trình khái quát hoá các nhóm nhỏ được diễn ra. Trường báo cáo rằng, vận động viên bơi lội, nhà hùng biện, và diễn viên có điểm số trên trung bình; trong khi con cái của giảng viên và cựu sinh viên đạt điểm dưới trung bình.40
Trong khi thúc đẩy Stanford áp dụng việc kiểm tra trí thông minh, Terman còn được tài trợ để khởi động nghiên cứu về 1.000 trẻ có chỉ số IQ cao ở California, một nghiên cứu theo chiều dọc và chủ đề
cho 4 cuốn sách của ông. Nó gắn bó với ông suốt quãng đời còn lại, cũng như đời sống chuyên môn của những người kế thừa ông.41
Terman đặt ra cụm từ “trẻ có năng khiếu” nhưng không tập trung nghiên cứu riêng về chúng. Năm 1922, ông công bố bài nghiên cứu Adventures in Stupidity: A Partial Analysis of the Intellectual Inferiority of a College Student (tạm dịch: Cuộc phiêu lưu trong ngu xuẩn: Phân tích sự kém cỏi của một sinh viên đại học).42Một sinh viên Stanford tối dạ, tạm gọi là K, được Terman chú ý thông qua sự
giới thiệu từ đồng nghiệp môn nghệ thuật. Terman cho sinh viên này, vốn được nhận vào Stanford trước khi bài kiểm tra trí thông minh được áp dụng, làm thử bài kiểm tra Stanford-Binet, và anh ta nhận được “tuổi trí tuệ” là 12. K trượt tất cả các lớp trong học kỳ đầu tiên và bị đuổi khỏi trường, nhưng trước đó anh ta thực hiện nhiều bài kiểm tra khác của Terman, người hiện bị cuốn hút bởi khái niệm mà ông gọi là “tâm lý về sự ngu ngốc” và tìm cách đo lường chính xác. Trí thông minh của K, như được phản ánh qua Stanford-Binet, có thể xác định nghề nghiệp của anh ta. Anh ta có thể trở thành thợ
làm bánh, thợ cắt tóc, thợ nề, người bán thịt – Terman đã liệt kê 30
nghề nghiệp, xếp theo bảng chữ cái – nhưng Terman cũng khẳng định rằng, cách duy nhất để K trở thành doanh nhân thành đạt là dựa vào khả năng của người khác, người đại diện hoặc vợ anh ta.43
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Sẽ tốt khi biết rằng mức độ ngu dốt mà chúng ta đang lo lắng ở đây không quá cực đoan. K, trên thực tế, chỉ kém thông minh hơn mức trung bình của nhân loại một chút, căn cứ theo chỉ số thông minh của gần 2 triệu binh sĩ. Trí thông minh của anh ta có lẽ không bằng hoặc kém hơn 70% số cử tri da trắng, hơn 50-60% lao động bán lành nghề, hơn 40-50% thợ cắt tóc hay tài xế xe tải, hơn 20-30% lao động không lành nghề. Thậm chí, có thể không bằng hoặc kém hơn 30-40% người Nam Ý của chúng ta, hơn 20-30% người nhập cư
Mexico. Nếu so với mức trung bình của người Mỹ Negro, K là người có năng khiếu mà không quá 10-15% người chủng tộc đó có được.44
Hào quang của chân lý khoa học bảo vệ Terman và các “nhà kiểm tra trí tuệ” khỏi cảnh bị chất vấn. Vì vậy, vào năm 1922, khi Walter Lippmann đối đầu với Terman và phong trào kiểm tra trí thông minh trong một loạt các bài báo trên tờ New Republic, Lippmann đã phải chống chọi một mình. Lippmann là một nhà báo, không có bằng cấp cao, nhưng ông có thể vạch trần những thiếu sót lớn của các bài kiểm tra và cách thức mà chúng được sử dụng.
Lippmann bắt đầu từ Alfred Binet, người mà Lippmann ghi chú là đã đi từ tham vọng định nghĩa trí thông minh và sau đó đã phải từ bỏ
dự án mà không tìm ra câu trả lời. Trong công trình của mình, Binet đưa ra những câu hỏi, câu đố cũng như “những câu bẫy”, theo cách nói của Lippmann, mà Binet hy vọng sẽ hé lộ điều gì đó về trí thông minh, rồi đem đi kiểm tra những học sinh ở Paris. Nếu khoảng 65%
học sinh trong một độ tuổi cụ thể vượt qua bài kiểm tra, thì bài kiểm tra này sẽ là bài kiểm tra trí thông minh cho độ tuổi đó. Nhưng nhà tâm lý học này vẫn không biết trí thông minh là gì.
Khi Lewis Terman mang những câu hỏi của Binet đến California và kiểm tra học sinh ở đó, các câu hỏi không đưa ra bất cứ kết quả nào tương tự như ở Pháp. Nhưng thay vì phản biện các giả định nền tảng của bài kiểm tra Binet, Terman chỉ chỉnh sửa các câu hỏi cho đến khi 65% người trong một nhóm tuổi vượt qua nó.45 Lippmann chỉ ra rằng, không yếu tố nào được đo lường khách quan, và đáp án được coi là chính xác có thể tùy tiện đến nực cười. Nhưng sự ngẫu https://thuviensach.vn
nhiên được che đậy bởi độ chính xác ấn tượng của phương pháp phân phối: bằng cách thiết kế 65% đối tượng tham gia luôn đồng ý với đáp án của Terman.46Lippmann còn chỉ ra rằng, “loại trí tuệ
thích hợp với việc giải các câu đố giải trí, hoặc thậm chí chơi cờ, có thể được đặc biệt ưu ái trong những bài kiểm tra này.” Nhưng điều đó không có nghĩa là những cá nhân này thật sự thông minh; nó chỉ
cho thấy họ giỏi giải câu đố hoặc trò chơi. Ông tin rằng, trí thông minh thực sự là “khả năng ứng phó với cuộc sống”, và không ai, kể
cả các nhà tâm lý học như Terman, có bằng chứng thực nghiệm rằng chỉ số IQ cao tương quan chặt chẽ với định nghĩa thực tế của Lippmann về trí thông minh.47
Nhiệm vụ tìm kiếm mối tương quan sẽ mất rất nhiều thời gian, Lippmann nói. Ông hy vọng, việc đo lường “trí thông minh di truyền”
sẽ được chứng minh là thiếu cơ sở khoa học không kém gì “thuật xem tướng và xem chỉ tay” hay “các khóa học về sức mạnh tinh thần”.48 Trong thời gian đó, ông rất lo ngại các nhà giáo dục sẽ tin rằng, những bài kiểm tra cung cấp bằng chứng khoa học về “năng lực tiền định” ở trẻ, khiến các nhà giáo dục “định kiến hơn” khi phân loại học viên theo kết quả kiểm tra “và quên rằng nhiệm vụ của họ là giáo dục”.49
Tờ New Republic cho Terman không gian để đáp trả, và ông phản biện không phải theo phong cách một học giả phân tích lạnh lùng, mà như một ứng cử viên chính trị hăng hái phát biểu cho đám đông hâm mộ.
Ông chế nhạo Lippmann vì đã chỉ trích các nhà kiểm tra trí tuệ, người có công chỉ ra rằng “một số thành viên trong giống loài ngu si hơn nhiều thành viên khác” hoặc “giáo sư đại học thông minh hơn người gác cổng, kiến trúc sư thông minh hơn người vận chuyển, giám đốc đường sắt thông minh hơn người bẻ ghi đường sắt”. T
erman cũng nhắm vào câu hỏi của Lippmann về việc các nhà kiểm tra trí tuệ thấy rằng, con cái của bậc cha mẹ thành công “có nguồn tài trợ tốt hơn” so với con cái của những người làm trong những ngành nghề thấp hơn.50 Terman nói rằng, trong bài viết nào đó của https://thuviensach.vn
mình, điểm cao đã phản ánh “nguồn tài trợ tốt hơn”, và rằng sự
khác biệt giữa các tầng lớp và chủng tộc chủ yếu là do di truyền.
Những phản đối của Lippmann không làm chậm lại sự phát triển của “kiểm tra trí tuệ”. Bài kiểm tra Trí thông minh Thorndike đã sàng lọc những học sinh trung học đang tìm cách vào đại học; sau khi vượt qua nó và bắt đầu việc học, họ còn một bài kiểm tra nữa cần thực hiện để hoàn thành bước tiếp theo: Xác định nghề nghiệp. Bài kiểm tra trở nên thông dụng nhất trên cả nước là Strong Vocational Interest Blank (ngày nay là Strong Interest Inventory). Chữ “Strong”
này lại tình cờ trùng với họ của nhà tâm lý học Stanford đã phát triển bài kiểm tra này, Edward K. Strong, Jr.
Năm 1922, ban giám hiệu Stanford mời Lewis Terman chuyển từ
khoa Giáo dục sang Quản lý và mở rộng khoa Tâm lý học. Từng làm việc với Strong trong chiến tranh, Terman đã mời ông ta từ viện Công nghệ Carnegie sang làm việc tại khoa mình.51
Cũng như Binet và Terman đã từ bỏ nỗ lực xác định các hợp phần của trí thông minh và quyết định sử dụng đáp án từ đa số đối tượng nghiên cứu để thiết lập cơ sở, Edward Strong cũng từ bỏ nỗ lực để
xác định các hợp phần trong năng khiếu cho một ngành nghề cụ
thể. Thay vào đó, Strong thực hiện một mẫu khảo sát những người thuộc một lĩnh vực cụ thể về mối quan tâm trong và ngoài nghề
nghiệp để lấy câu trả lời của họ làm cơ sở. Một phiên bản của bài kiểm tra vớ i 400 câu hỏi, gồm các câu liên quan đến mối quan tâm của chủ thể với những điều có vẻ được chọn ngẫu nhiên: “Bạn có thích thuyết trình không? Bạn có thích ngắm nhìn hàng hoá không?
Bạn có thích người nhai kẹo cao su không?”.52 Ông bắt đầu các cuộc khảo sát với bác sĩ, luật sư và kỹ sư. Sau đó, ông hỏi sinh viên nam – suốt 10 năm, không có phiên bản dành cho nữ sinh53 –
những câu hỏi tương tự về sở thích của họ. Tùy vào độ tương quan giữa câu trả lời của sinh viên với câu trả lời của người lao động trong một ngành nghề, một chữ cái được chọn ra để đại diện cho sự
tương thích giữa sinh viên với nghề nghiệp triển vọng: A, B hoặc C, đại diện cho toàn bộ gam màu, từ gần như tương thích đến không hề tương thích.
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Giả sử, một sinh viên đại học muốn trở thành bác sĩ, anh ta có cần làm bài kiểm tra của Strong không? Lewis Terman tin là có. Ông nói, sở thích nghề nghiệp “không dễ dàng phát hiện nhờ tự vấn và tự
quan sát”. Niềm tin vào một bài kiểm tra còn giúp sinh viên khỏi bị
lừa dối “bởi sự thiên vị của cha mẹ, ảnh hưởng từ giáo viên mình yêu quý, sự thiếu thốn hoặc sai lệch kiến thức về ngành nghề”, hoặc bởi nhiều yếu tố khác mà Terman không liệt kê.54
Khi Strong và trợ lý Karl M. Cowdery cố gắng áp đặt bài kiểm tra cho mọi sinh viên nam thuộc Stanford khóa 1927, họ phát hiện ra có thiểu số “cứng đầu” chẳng biết gì “về chủ đề tâm lý học” và không nghiêm túc với bài kiểm tra này.55 Họ yêu cầu sinh viên không tận dụng dịp này để “thể hiện sự hài hước của đại học”, như trong lớp lịch sử, một sinh viên hóm hỉnh, khi được yêu cầu định tuyến con tàu từ Duluth đến New York, đã viết rằng con tàu bị đánh chìm ngoài khơi Duluth. “Rất buồn cười nhưng hoàn toàn vô giá trị trong các bài kiểm tra về mối quan tâm nghề nghiệp,” họ nói.56
Ngay cả khi các sinh viên nghiêm túc điền vào bài kiểm tra Strong, thì kết quả của nó cũng gần như có thể dự đoán được. “Các kế toán cấp quốc gia đạt điểm rất giống giám đốc điều hành, nhân viên ngân hàng, nhân viên văn phòng, và nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ; và rất khác với nghệ sĩ, bộ trưởng, bác sĩ, nhà văn và luật sư,”
Strong nói trên tạp chí Educational Psychology năm 1927. Bản thân ông cũng hoang mang. “Lý giải về tất cả những điều này rất mơ
hồ.”57
Sau khi thu thập kết quả khảo sát sinh viên khóa 1927 (Strong bỏ
qua sinh viên nữ), Strong tiếp tục khảo sát vào năm 1928, 1929 và 1932, cố gắng xác định khả năng dự đoán của bài kiểm tra sở thích nghề nghiệp này. Một nửa số sinh viên tốt nghiệp theo đúng kế
hoạch nghề nghiệp ban đầu của họ, ¼ thay đổi đáng kể kế hoạch của mình, và số còn lại không biết họ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.58
Strong kiểm tra những sinh viên Stanford năm nhất vào năm 1930, và khảo sát tiếp vào năm 1931, 1939 và 1949, rồi tìm ra kết quả
không hề bất ngờ: 77% vẫn giữ mối quan tâm nghề nghiệp 9 năm https://thuviensach.vn
sau cuộc khảo sát vào năm nhất và 76% vẫn duy trì mối quan tâm 19 năm sau đó.59
Strong Vocational Interest Blank được Nhà Xuất bản Đại học Stanford xuất bản suốt nhiều năm, sau đó được cấp phép rồi bán cho CPP, nhà xuất bản của bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI.60 Nó vẫn tồn tại bên ngoài đời sống của sinh viên Stanford ngày nay, những người mà kế hoạch sau khi tốt nghiệp không được xác định bằng một bài kiểm tra về mối quan tâm nghề nghiệp.
Sinh viên Stanford bị ảnh hưởng, hoặc ít nhất bị ảnh hưởng trước khi vào Stanford, bởi bài kiểm tra dựa trên bài Alpha của quân đội: SAT. Bài kiểm tra năng lực học thuật SAT, về cơ bản, là bài kiểm tra Alpha ở mức khó hơn.61 Nó cũng dựa trên cơ sở thiết kế bài kiểm tra Alpha, rằng các câu hỏi có thể đo lượng trí thông minh tổng thể –
thứ được cho là không thể tăng tiến nhờ giáo dục hoặc huấn luyện
– những cơ sở mà hiện nay đã bị bóc trần như một sự lừa bịp.
Nhưng cũng như quân đội cần phải nhanh chóng xem xét nhiều người nhập ngũ, bài kiểm tra đó được phát triển nhằm phục vụ triển khai hàng loạt, và SAT cũng được xây dựng để xử lý hàng triệu người. Sự tiện lợi chiến thắng tính khoa học. Nhưng việc sử dụng rộng rãi nó đã tạo nên bức tường phòng thủ chống lại các bài kiểm tra năng khiếu hoặc kiểm tra định hướng môn học, những thứ đẩy sinh viên vào các lựa chọn chuyên ngành quá sớm và cản trở họ
được hưởng lợi từ một nền giáo dục khai phóng.
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Chương 13 Sức mạnh của những mối quan hệ sơ giao
Elise Grangaard theo ngành Hoa Kỳ học, một trong nhiều lĩnh vực đa ngành sớm nhất đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi được giới thiệu vào những năm 1940.1Đến năm 2012, một lĩnh vực đa ngành là lựa chọn của 1/3 sinh viên Đại học Stanford.2
Quyết định lựa chọn chuyên ngành của Grangaard không gây nhiều lo lắng khi cô tốt nghiệp và tìm việc, tuy nhiên, bởi vì cô tốt nghiệp năm 2009, lớp đầu tiên ra trường giữa bối cảnh cuộc Đại Suy thoái.
Nhu cầu thị trường cho sinh viên mới tốt nghiệp rất nhỏ, và cô trải qua nhiều khó khăn suốt gian đoạn u ám sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, cô đã tìm thấy lối thoát.
Grangaard đến Stanford từ Edina, Minnesota, một vùng ngoại ô của Minneapolis. Cả cha và mẹ cô đều đến Stanford: Mẹ cô học ngành tiếng Anh, cha cô học kinh tế.3 Ở trường trung học, cô thích nhất lớp lịch sử, tiếng Anh và Hoa Kỳ học, một bộ môn bao gồm cả hai môn kia và cung cấp nhiều quan điểm đa ngành về một thời kỳ lịch sử duy nhất, đã lập tức thu hút sự chú ý của cô. Cô tham gia chuyên đề giới thiệu Tầm nhìn của những năm 1960; học The Autobiography of Malcolm X và The Electric Kool-Aid Acid Test, cùng nhiều tác phẩm khác, và thảo luận về The Graduate. Bên ngoài lớp học, cô tham gia nhóm nhạc kịch sinh viên lớn nhất của trường, Ram’s Head. Cô còn chơi kèn trong ban nhạc Leland Stanford Junior University Marching (LSJUMB) và là thành viên nòng cốt trình diễn tại các trận thi đấu bóng rổ ngoài trường.4
Sau năm nhất, Grangaard trở lại Edina vào mùa hè. Cô không sắp xếp kỳ thực tập nào mà dành cả mùa hè để làm người giữ trẻ và gặp gỡ bạn bè phổ thông. Mùa hè đó không giúp cô phát triển nghề
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nghiệp, và cô quyết định sắp xếp đợt thực tập ở Twin Cities vào mùa hè năm hai. Cha cô, giám đốc điều hành một nhà máy sản xuất giày, đã hỏi bạn ở Target Corporation, công ty có trụ sở tại Minneapolis, nhờ liên lạc với bộ phận nhân sự, và bộ phận này đã liên hệ với cô về một kỳ thực tập trong lĩnh vực nguồn nhân lực.
Grangaard sẽ là một trong hơn 100 thực tập sinh mùa hè cho tất cả
các phòng ban trong công ty.
Đó là mùa hè năm 2007, và Target vẫn chưa tận dụng triệt để
Internet để đưa tin về các vị trí quản lý đang tuyển đến các trường.
Công ty chỉ đăng tin tuyển dụng lên trên trang web của mình. Khi thực tập hè, Grangaard được giao nhiệm vụ tìm hiểu cách Target tận dụng trang web hiệu quả hơn để tiếp cận được sinh viên ở các trường mà nó nhắm đến. Grangaard thích dự án này. Cô nghiên cứu các trang web tuyển dụng cựu sinh viên ở các trường mục tiêu và phát triển một quy trình đăng tuyển cho phòng nhân sự. Cô đã làm rất tốt và được mời trở lại vào mùa hè sau để thực tập tại một bộ phận khác.
Cô dành học kỳ mùa xuân của năm ba để học tại Paris. Sau đó, cô trở về trụ sở Target ở Minneapolis để thực tập mùa hè thứ hai. Cô được phân vào bộ phận Định hướng Mua bán và được yêu cầu thực hiện “định mức giảm giá” cho hàng hóa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nghiên cứu giá cả cũng như dữ liệu bán hàng, và tối ưu hóa lịch trình giảm dần giá các mặt hàng từ mức thông thường xuống còn 50%, đến 70%, rồi 90%. Grangaard là một trong 5 thực tập sinh thuộc nhóm cô vào mùa hè đó; chuyên ngành của họ là thương mại và kinh tế. Nhưng không ai thách thức cô về khả năng phân tích. Rõ ràng, kỹ năng phân tích đã cho thấy hiệu quả của ngành khoa học nhân văn khi cô sinh viên ngành Hoa Kỳ học và ngành phụ tiếng Pháp này có thể xử lý dữ liệu và học hỏi thêm trong khi làm việc.
Target hài lòng vì hiệu quả công việc của cô, và vào mùa thu năm cuối, công ty đã mời cô vào vị trí cố định toàn thời gian trong bộ
phận Định hướng Mua bán, khi cô tốt nghiệp vào tháng 6 tới.
Nếu chấp nhận lời đề nghị, cô sẽ thoát khỏi nỗi lo về tương lai sau khi tốt nghiệp, một lo lắng mà cô biết sẽ tăng theo cấp số mũ khi https://thuviensach.vn
đếm ngược đến ngày tốt nghiệp. Đó là tháng 11 năm 2008. Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9; Đạo luật Ổn định Kinh tế Khẩn cấp năm 2008 vội vã trình lên Quốc hội đã được thông qua và ban hành vào tháng 10. Những sinh viên năm cuối tại Stanford có thể thấy rằng, hành trình tìm việc của khóa 2009 sẽ không phải một hành trình bình thường. Những ngân hàng đầu tư, thường có mặt khắp nơi trong khuôn viên trường vào mùa thu, không hề xuất hiện. Các công ty tư vấn cũng thu hẹp quy mô tuyển dụng. Ngay cả Google dường như cũng không tuyển thêm, ít nhất là với các vị trí phi kỹ
thuật. Nhưng đáng lo ngại là, Grangaard không hào hứng với lời đề
nghị từ Target. Cô yêu sân khấu và âm nhạc, và không muốn trở lại bộ phận Định hướng Mua bán với công việc mà cô không thích. Nếu không thấy bất cứ cơ hội nào khác từ Target, cô sẽ từ chối vị trí tại công ty này.
Grangaard muốn có được công việc liên quan đến bất cứ hình thức nghệ thuật nào, hoặc một vị trí về xuất bản sách hoặc tạp chí. Vào năm cuối, cô nộp đơn ứng tuyển trợ lý biên tập ở New York, Boston, Los Angeles và Minneapolis. Nghĩ lại, cô nói, mình đã không hiểu rằng chỉ gửi hồ sơ trực tuyến “không phải cách nên làm, và bạn sẽ
không kiếm được việc theo cách đó”.
Từ năm nhất, Grangaard đã có nhóm bạn thân 7 người; và không một ai trong số đó có việc làm chờ đợi họ sau ngày tốt nghiệp.
Grangaard khao khát trở về nhà ở Edina, nhưng cô đấu tranh chống lại cám dỗ này. Cô quyết định dành cả mùa hè ở Palo Alto và xem liệu mình có thể tìm được công việc nào thuộc lĩnh vực nghệ thuật không. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên là kiếm được công việc để
trang trải chi phí sinh hoạt. Hai tuần trước khi tốt nghiệp, cô làm phục vụ bán thời gian tại nhà hàng và quán rượu Gordon Biersch ở
trung tâm thành phố Palo Alto. Cô dành thời gian ban ngày để gửi hồ sơ xin việc, chạy bộ, và tiếp tục chơi kèn trong ban nhạc. Đến cuối mùa hè, cô đã nộp đơn vào khoảng 200 công việc mà không có kết quả gì. Cô quyết định ở lại và tiếp tục tìm việc. Cô thuê phòng trong căn nhà 4 phòng ngủ ở Palo Alto, cùng với 4 cô gái trẻ khác.
Phòng của Grangaard là nơi mà doanh nhân bất động sản sẽ khéo léo gọi là “phòng phụ” – phòng giặt ủi. Bạn cùng nhà của cô thừa https://thuviensach.vn
nhận rằng, đó không phải nơi ở lý tưởng, dù cô đã trả ít hơn 1/5 tiền thuê. Một bạn cùng nhà của cô làm việc tại Autonomic Technologies, một công ty khởi nghiệp về thiết bị y tế ở Redwood City, và phải làm việc suốt nhiều giờ. Autonomic cần một quản lý văn phòng tạm thời trong 2 tuần, và Grangaard được tuyển. Giờ làm việc là giờ hành chính và không ảnh hưởng đến những ca làm việc buổi tối của cô tại nhà hàng. Grangaard đã nghỉ việc ở đó sau 3
tháng, khi công ty tuyển nhân sự chính thức cho vị trí đó. Khi còn đi làm, cô giám sát đơn đặt hàng, yêu cầu giao hàng, và phối hợp với kế toán viên để xem xét công việc kế toán của văn phòng. Kinh nghiệm này đã giúp cô thêm tự tin, dù đó không phải công việc mà cô muốn gắn bó lâu dài. Sau khi nghỉ việc, Grangaard phải tăng ca tại nhà hàng để kiếm đủ tiền cho ngân sách chi tiêu khiêm tốn của cô. Cô làm việc 3-4 ca vào ngày trong tuần và gấp đôi vào cuối tuần. Thói quen tập thể dục không thể duy trì. Cô bị bóp nghẹt trong những căng thẳng, nhưng cô không biết mình có thể làm gì khác.
Vào mùa hè, cha mẹ cô đã ủng hộ quyết định ở lại California của cô, và họ hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến với cô. Nhưng qua mùa thu, họ không thể tiếp tục bình thản. Khi Grangaard nói chuyện với họ qua điện thoại, cô thường không nén được nước mắt.
Cha cô nghĩ, duy trì công việc phục vụ bàn không phải cách tốt nhất để giúp cô tìm việc. Ông không muốn gây áp lực hay thuyết giảng cô, nên ông nhờ mẹ cô chuyển lời khuyên của mình dưới hình thức một lời đề nghị nhẹ nhàng để cô cân nhắc: Cha nghĩ sẽ tốt hơn nếu con làm việc văn phòng 8 tiếng/ngày, cho dù chỉ là vị trí tiếp tân trong văn phòng nha sĩ. Grangaard không đồng ý. Cha cô còn tổ
chức cho cô gặp người đứng đầu Hiệp hội Cựu sinh viên Stanford, bạn học chung với ông tại Stanford và có thể cho cô lời khuyên về
nghề nghiệp mà không bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng đến từ vai trò cha mẹ. Cô nói với ông về những công việc mà cô đã nộp đơn và thừa nhận rằng, mình cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Ông nói với cha mẹ cô rằng, ông không hiểu tại sao cô lại tìm kiếm đủ thứ
việc mà không tập trung vào loại công việc mà cô yêu thích. Thật khó chịu khi phải nghe những lời này, nhưng nó khiến cô bắt đầu nỗ
lực tìm kiếm công việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô làm việc với https://thuviensach.vn
mạng lưới cá nhân của mình, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn để
thu thập thông tin; cuối cùng, một năm sau khi tốt nghiệp, cô nhận được vị trí thực tập không lương trong văn phòng của San Francisco Performances, nơi chuyên tổ chức chương trình âm nhạc và biểu diễn múa. Khi đợt thực tập kết thúc sau 7 tháng, một đồng nghiệp nói với cô rằng công ty Cypress String Quartet đang tuyển một vị trí bán thời gian, một điều phối viên làm việc 2 ngày/tuần, và cô được nhận vào vị trí đó, cũng ở San Francisco.
Grangaard đang “làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật”, nhưng đó là công việc văn phòng chứ không phải công việc sáng tạo, và mức lương thấp đến nỗi cô phải tiếp tục làm việc gần như toàn thời gian tại nhà hàng để bổ sung thu nhập. Vào thời điểm rảnh rỗi, cô lại tìm kiếm một công việc toàn thời gian trong lĩnh vực nghệ thuật.
Vị trí điều phối viên cho Cypress String Quartet bao gồm gây quỹ, quan hệ công chúng, và marketing; rồi nhanh chóng tăng lên 4
ngày/tuần, vì vậy cô thấy mình đang làm việc 7 ngày/tuần cho việc này, việc kia, hoặc cả hai. Ngoài vấn đề thời gian, việc lái xe qua lại văn phòng ở San Francisco và nhà hàng ở Palo Alto cũng khiến cô kiệt sức. Sau 5 tháng như vậy, mỗi ngày, cô đều quyết định rằng mình không thể tiếp tục và phải nghỉ ở nhà hàng. Cô đã làm ở đó 2
năm lẻ 7 tháng, nhưng kinh nghiệm làm việc ấy sẽ không giúp cô tìm được công việc tận dụng tốt kiến thức giáo dục đại học của mình.
Ngay sau khi nghỉ ở nhà hàng, cô được đề nghị một vị trí toàn thời gian tại Cypress String Quartet. Khi Grangaard bắt đầu làm việc ở
đó, cô là một trong 3 người thành lập nên một nhóm nhỏ lấy tên là Cypress Perfoming Arts Association. Nhưng giám đốc điều hành qua đời và trợ lý giám đốc rời tổ chức, chỉ còn lại cô. Sự lừa lọc nằm ở chỗ này: Cô được tiến cử lên vị trí toàn thời gian nhưng không kèm khoản tăng lương đáng kể hoặc sự công nhận nào.
Quartet chỉ tăng giờ làm trong khi giữ nguyên mức lương tối thiểu theo giờ của cô. Cô tức giận: Cô kiếm được ít tiền hơn cả người giữ
trẻ. Số tiền đó không đủ sống. Điều duy nhất khiến cô tiếp tục chính là niềm tin rằng, vị trí này sẽ cho cô những sự kết nối trong giới https://thuviensach.vn
nghệ thuật để dẫn đến điều gì đó tốt hơn. Nhưng cô mắc kẹt ở
Quartet hơn một năm mà một công việc thực sự không xuất hiện.
Công việc mà cô mong muốn hầu như là công việc trong mơ: Pixar.
Tuy nhiên, cô được mời phỏng vấn không phải vì làm việc tại Cypress, mà nhờ sợi dây liên kết dài người quen của đồng nghiệp cũ của cha cô và người này đã liên lạc với bạn ở Pixar để cô được mời cung cấp thông tin qua điện thoại. Mối liên hệ này còn giúp cô được giới thiệu với một người khác ở Pixar thực sự có thẩm quyền tuyển dụng, và người này đã phỏng vấn cô qua điện thoại. Cuộc phỏng vấn qua điện thoại có vẻ đã diễn ra tốt đẹp: Grangaard được mời tới Pixar để phỏng vấn trực tiếp. Đây là khi hy vọng của cô lên cao. “Tôi rất muốn nó. Tôi vẫn sẽ đồng ý làm việc cho Pixar trong nháy mắt,” cô nói. “Nhưng rất nhiều người muốn được làm việc cho Pixar trong nháy mắt.” Cô không được nhận vào làm việc.
Khi nhìn lại khoảnh khắc này, cô nói, bản thân đã không hề chạm tới gần công việc như mình tưởng. Cô nghĩ mình được phỏng vấn trực tiếp “vì là người trẻ đầy đam mê, thông minh đến từ Stanford, điều này có lẽ chiếm 40%”, nhưng 60% còn lại là do sự giới thiệu từ
người quản lý mà cô được phỏng vấn thông tin trước đó. Một lời giới thiệu sẽ trở thành công cụ hữu ích nếu bạn là ứng viên hoàn hảo cho công việc. Nhưng nếu không, cô nói, “bạn có lẽ không gần với vị trí đó như bạn tưởng.”
Mùa hè năm 2012, hơn 3 năm sau khi tốt nghiệp, Grangaard nhận ra rằng, đã đến lúc cô nên nhìn ra ngoài lĩnh vực nghệ thuật. Một hôm, cô ăn tối tại căn hộ của bạn cũ ở Stanford, và cuộc trò chuyện với người bạn này cùng bạn gái anh ta đã dẫn đến một bước ngoặt trong cuộc sống của Grangaard. Người bạn này học trước Grangaard một năm, khóa 2008, là sinh viên chuyên ngành kỹ sư
với chuyên môn thiết kế kiến trúc. Khi tốt nghiệp, anh nhận được công việc tại một công ty kiến trúc nhưng quyết định rời bỏ lĩnh vực này. Sau khi thôi việc, anh du lịch một thời gian, và rồi, vì không tìm được việc làm, anh chuyển đến ngôi nhà nơi Grangaard đang thuê lúc ấy. Cả hai đều đang tìm việc. Vào năm 2011, đôi bạn cùng nhà này đã dọn riêng ra nơi khác.
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Thời điểm Grangaard đi đến thăm người bạn đó vào năm 2012 thì người bạn đó không còn thất nghiệp nữa. Anh đã có được công việc tại Meraki, một công ty khởi nghiệp nhỏ bán hệ thống Wi-Fi phủ
sóng các khu vực rộng lớn với các điểm truy cập Wi-Fi được kết nối; các mạng lưới của Meraki được quản lý từ xa, trên điện toán đám mây, một cách tổ chức còn rất mới vào thời ấy.5 Anh nhận được công việc với sự giúp đỡ từ một người bạn từng tham gia ban nhạc và hiện đang làm việc tại Meraki. Bây giờ bạn của Grangaard là người quản lý, giám sát một đội ngũ kỹ sư hỗ trợ.
Grangaard không hề nghĩ đến việc tìm kiếm công việc ở Meraki khi đến ăn tối hôm đó. Nhưng khi bạn cô hỏi về công việc điều phối tại Cypress Performing Arts Association, cô nói mình rất bất bình vì nhiều lý do và gần đây đã quyết tâm tìm công việc ngoài thế giới nghệ thuật. Từ đây, vận may đã đến. Hoặc như các nhà kinh tế học lao động nói, cô biết được một vị trí đang tuyển dụng qua phương thức phi chính thống. Nhóm tại Meraki nơi bạn cô làm việc đang phát triển nhanh chóng , và anh nghe viên quản lý trực tiếp nói rằng, đã đến lúc cần một điều phối viên để quản lý việc tuyển dụng của nhóm.
Bữa tối đó diễn ra vào Chủ Nhật. Vào thứ Ba, bạn của Grangaard gửi cô bản mô tả công việc qua email; Grangaard gửi hồ sơ và bày tỏ sự quan tâm trong bức thư tự thuật. Vào thứ Năm, cô được mời phỏng vấn vào hôm sau. Cô tham gia phỏng vấn và được đề nghị vị
trí nà y ngay lập tức và bắt đầu làm việc vào thứ Hai tới. Điều này cho thấy quá trình tuyển dụng có thể diễn ra nhanh chóng như thế
nào tại một công ty khởi nghiệp. Đối với người mới được tuyển này, quá trình này tựa như cơn lốc. Khó khăn duy nhất chính là ngay lập tức thực sự hàm ý “ngay lập tức”. Grangaard thông báo cho Cypress 2 tuần trước khi nghỉ, nhưng ngay sau ngày cuối cùng tại Cypress, cô đã bắt đầu làm việc ở Meraki.
Đó là tháng 8 năm 2012, và Grangaard là nhân viên thứ 286 của Meraki.6 Chức danh của cô là điều phối viên cho Nhóm Hỗ trợ Kỹ
thuật, một nhóm chuyên hỗ trợ qua điện thoại khi người dùng gặp sự cố với mạng Wi-Fi Meraki. Vào thời điểm được tuyển, sếp của https://thuviensach.vn
cô, giám đốc hỗ trợ, đang xử lý việc tuyển dụng cho nhóm nhưng không thể toàn tâm toàn ý cho nó. Là điều phối viên, Grangaard có nhiệm vụ thiết lập quy trình tuyển dụng rồi giám sát nó. Cô đã có kinh nghiệm tương tự: Làm thủ tục đăng thông tin tuyển dụng lên web của một nhóm các trường đại học mục tiêu – chính là những gì cô đã làm 4 năm trước tại Target, với vai trò thực tập sinh mùa hè.
Grangaard thấy mình phối hợp tốt với các kỹ sư hỗ trợ. Cô biết, cô có khả năng ngôn ngữ tốt bẩm sinh, nhưng vẫn hiểu rằng các khóa học khoa học nhân văn tại Stanford đã giúp cô xây dựng hệ thống từ vựng, cải thiện cách thức làm việc của nhóm kỹ thuật với các đối tượng phi kỹ thuật. “Phong cách giao tiếp của họ hơi khác một chút; họ không thực sự nghĩ về giao tiếp hoặc về ngôn ngữ giống như
tôi.”
Bốn tháng sau khi Grangaard bắt đầu làm việc, công ty mạng khổng lồ Cisco tuyên bố mua lại Meraki vớ i giá 1,2 tỷ đô la.7 Tuy nhiên, sau vụ thu mua, công việc của cô tại nơi này không thay đổi. Một vài tháng sau khi tìm kiếm một vị trí có thể mở rộng các kỹ năng ngoài mảng tuyển dụng, cô nhận được vị trí quản lý chương trình, chuyên phụ trách xử lý các chương trình đào tạo kỹ thuật cho các đại lý của Cisco Meraki, rồi sau đó đảm nhận những vị trí cao hơn. Hai năm rưỡi sau khi tham gia làm việc, công ty đã phát triển nhanh đến mức khiến cô cảm thấy mình là một trong những nhân viên lâu đời nhất ở
đó.
Grangaard cảm thấy may mắn vì đã tình cờ đến thăm người bạn cũ
vào đúng thời điểm Meraki đang tuyển người. Cô nói rằng mình không hề liên lạc với người bạn đó để hỏi về việc tuyển dụng, bởi vì cô không thể tưởng tượng được rằng trong giới công nghệ có chỗ
cho mình. Câu chuyện về việc cô có được vị trí không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm ở Meraki cuối cùng lại bắt đầu từ tình bạn cô đã phát triển trong ban nhạc Stanford nhiều năm trước đó.
Câu chuyện của Grangaard đã minh chứng rõ ràng tầm quan trọng của một phát hiện tồn tại hàng thập kỷ qua của nhà xã hội học Mark Granovetter, người chuyên nghiên cứu sâu về cách thức các mối https://thuviensach.vn
liên hệ cá nhân đã hỗ trợ hoặc không hỗ trợ được các vị trí chuyên môn, kỹ thuật, hoặc quản lý mới.8
Trong một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1969, Granovetter (năm 1995 trở thành giảng viên Stanford) không chỉ phát hiện ra rằng, mạng lưới xã hội của các đối tượng tham gia nghiên cứu – họ
hàng, bạn bè và người quen – là con đường cung cấp đa số công việc chuyên môn;9 mà đáng ngạc nhiên hơn, chính người quen chứ
không phải bạn bè thân thiết mới là những người hỗ trợ tốt nhất trong việc tìm kiếm việc làm, bởi họ “có thể di chuyển trong các vòng tròn xã hội khác với chúng ta và bên ngoài chúng ta”.10 Ông gọi hiện tượng này là “sức mạnh của những mối quan hệ sơ
giao”.11
Elise Grangaard tìm thấy công việc của mình không phải từ những người bạn thân nhất, hay thông báo tuyển dụng, mà từ một người có vẻ không giúp gì được cho cô: Một người bạn rất lâu cô không gặp. Đối với sinh viên ngành khoa học nhân văn đang tìm kiếm việc làm trong một thị trường không quan tâm tới chuyên ngành của họ, những mối liên hệ sơ giao không chỉ quý giá mà còn là một tài sản.
Và nhận được công việc khởi đầu thì không khác gì có được cơ hội để thể hiện tốt. Một khi đã bắt tay vào làm việc, thành công đúng nghĩa đòi hỏi khả năng học tập nhanh chóng – thứ năng lực được bồi đắp nhờ các khóa học thuộc chuyên ngành khoa học nhân văn.
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Chương 14 Một điều mới mẻ
và tươi sáng
Sự bùng nổ của khoa học máy tính trong những năm gần đây có lẽ
đã được tiên liệu từ lâu, nó là biểu hiện hoàn hảo của “một nền giáo dục thực tiễn”. Nhưng sự phát triển tới vị trí nổi bật tại Stanford của nó – hiện là chuyên ngành phổ biến nhất – là một điều khá bất ngờ.
Trong năm 2009, chỉ có 75 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính (CS), còn sinh học nhân văn đa ngành mới là chuyên ngành được yêu thích, với 227 sinh viên. Nhưng đến năm 2012, số
sinh viên chuyên ngành CS đã áp đảo sinh viên ngành sinh học nhân văn; đến năm 2014, 214 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành CS, gần gấp ba con số của 5 năm trước.1 Số lượng đăng ký tiếp tục tăng kể từ đó, khiến toàn khoa bất ngờ và giảng viên phải gấp rút bố
trí đủ các học phần khóa học để đáp ứng nhu cầu.2
Tình trạng này tương phản rõ rệt với những năm khi trường đại học mới làm quen với máy tính và khoa học máy tính chưa xuất hiện.
Sự khởi đầu là vào năm 1953, khi Stanford mua lại máy tính điện tử
được lập trình thẻ IBM và thành lập “Trung tâm Tính toán” để phục vụ nhu cầu sử dụng trong trường. Việc lập trình được thực hiện bằng cách thủ công, cắm các dây nối ngắn vào ổ trong bo mạch.3
Trung tâm Tính toán đã mua chiếc máy thứ hai vào năm 1956, và năm tiếp theo, khoa toán học bổ nhiệm George Forsythe, tiến sĩ
toán học ứng dụng có nhiều kinh nghiệm về máy tính tại Boeing và tại Cục Tiêu chuẩn Quốc gia, làm giáo sư toán học. Forsythe có kinh nghiệm tính toán trên máy tính có dung lượng chỉ 256 từ và độ tin cậy kém đến mức mọi chương trình đều phải chạy 2 lần – kết quả
chỉ được chấp nhận nếu 2 lần đều cho kết quả giống nhau.4 Nhưng Forsythe hiểu được những tiềm năng của máy móc và là tín đồ
cuồng nhiệt của hoạt động điện toán.
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Trong bài nói chuyện năm 1961 của Forsythe tại cuộc họp của Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ, ông nói, Ai trong chúng ta làm việc với các máy tính kỹ thuật số tự động đều phải gánh chịu một chứng bệnh hoang tưởng. Chúng ta cho rằng, mình không chỉ làm việc trong một lĩnh vực có tầm vóc to lớn, mà còn quả quyết rằng bản thân là công cụ của một cuộc cách mạng – cuộc Cách mạng Máy tính. Chúng ta nghĩ, cuộc cách mạng này có sứ mệnh phải vượt qua hiệu ứng của cuộc Cách mạng Công nghiệp, và còn cho rằng nó đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn hẳn.5
Các ngành nghề chỉ đòi hỏi thu thập thông tin và ra quyết định thường xuyên sẽ biến mất khi máy tính tiếp quản vai trò này, Forsythe dự báo. Giáo dục đại học cần phải cung cấp chương trình đào tạo những chuyên môn không dễ bị tự động hóa. Ông đề xuất phát triển các khóa học về “nhận thức máy tính”, để “giúp sinh viên ngoài khối kỹ thuật làm quen với ý nghĩa của máy tính trong thế giới hiện đại, mà không biến họ thành những chuyên gia kỹ thuật.”6
Khóa học về nhận thức máy tính không thành hiện thực, nhưng khoa toán mở rộng danh mục khóa học trong lĩnh vực mới.7 Năm 1961, khoa thành lập một tổ khoa học máy tính riêng có quyền tự
quyết khi tuyển nhân sự mới và do Forsythe lãnh đạo.8
Trong những năm đầu của khoa học máy tính, một số giảng viên, kể
cả Forsythe, tin rằng việc đưa khoa học máy tính vào cùng một ngôi trường hoạt động với tư cách ngôi nhà của giáo dục khai phóng là rất khả thi. Trong cuộc nói chuyện năm 1961, Forsythe đã lưu ý “bản chất trừu tượng” của khoa học máy tính “làm cho nó hấp dẫn đối với những sinh viên yêu thích toán học, vật lý và triết học”.9
Khi Forsythe gửi hiệu trưởng trường Nhân văn và Khoa học, Robert R. Sears, văn bản bài nói chuyện của mình, ông nói rằng, việc tính toán trên máy tính nên hỗ trợ “mang các ngành khoa học, khoa học xã hội và nhân văn lại gần nhau”. Tiềm năng này không thành hiện thực, ông quan sát, và ảnh hưởng của điện toán lên khoa học nhân văn nói riêng vẫn còn mờ nhạt. Nhưng Forsythe thấy cơ hội ứng dụng máy tính trong ngôn ngữ học và âm nhạc; tuy nhiên, một đồng https://thuviensach.vn
nghiệp tại Stanford, giáo sư ngôn ngữ châu Âu hiện đại, nói rằng hầu hết các đồng nghiệp ngành nhân văn của ông “thích ‘công cụ
đồ đá’ hơn”.10
Năm 1962, Forsythe đề xuất một khóa học mới, Điện toán cho sinh viên ngoài ngành khoa học (CS 139). Ông viết cho trưởng khoa toán, “Quá nhiều sinh viên ngành khoa học nhân văn và cả khoa học xã hội đều sợ hãi máy tính, và đặc biệt là e ngại sinh viên khoa học tham gia khoá CS 136 [Cách sử dụng máy tính kỹ thuật số tự
động]. Chúng ta cần tách các sinh viên ngoài ngành khoa học ra và giúp họ tiếp cận máy tính.”11 Trường thẳng thắn tuyên bố không vội lập kế hoạch đào tạo cử nhân khoa học máy tính, bởi khi ấy khoa học máy tính chỉ được coi như một dạng giáo dục “nghề nghiệp” vốn không nằm trong địa hạt của trường Nhân văn và Khoa học.12
Forsythe vận động ban giám hiệu trường nâng cấp tổ khoa học máy tính lên thành khoa riêng. Ông biết họ sẽ không muốn bị coi là tụt hậu so với các viện đại học khác, và ông nói cho họ nghe các trường đại học nào đang bổ sung khoa như thế, hoặc đang dự tính làm như vậy.13 Cuối cùng, trường miễn cưỡng chấp nhận và tổ
khoa học máy tính được tách ra thành khoa riêng vào năm 1965.14
Nó vẫn thuộc cùng một trường với khoa toán: Trường Nhân văn và Khoa học.15
Trong giai đoạn đầu non trẻ, khoa học máy tính không được ngành kỹ thuật đánh giá cao và cũng không cạnh tranh được với các ngành khác: Stanford cho phép khoa học máy tính trở thành một khoa, nhưng khoa chỉ có thể cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ; không có các chuyên ngành CS. CS không phải một nghề nghiệp, mà chỉ là một lĩnh vực sẽ phục vụ những nghề khác.16
Trong khi đó, sinh viên Stanford đổ xô tham dự các khóa học đầu tiên, mặc dù chúng không thuộc định hướng giáo dục nghề nghiệp nào.17 Trước năm 1965, khóa giới thiệu CS được Forsythe mô tả là đã phát triển thành “một trong những khóa phổ biến nhất tại Stanford”;18 điều này càng đáng chú ý hơn khi xét đến sự thiếu https://thuviensach.vn
vắng chuyên ngành CS. Năm 1969, Forsythe ước tính, 40% sinh viên Stanford học ít nhất một khóa CS; và ông đặt câu hỏi rằng, trường có thể làm thế nào để nửa còn lại trong toàn thể sinh viên đại học làm quen với máy tính.19
Ý nghĩa mà sự xuất hiện của máy tính mang tới cho cuộc sống ở
Stanford vẫn in đậm trong tâm trí vị trưởng khoa tại thời điểm đó. Ủy ban Máy tính của ông điều tra nhu cầu điện toán của các khoa khoa học nhân văn trong 3-5 năm bằng cách gửi bảng hỏi tới các giảng viên trong những khoa này. Trong khoa Lịch sử, phó giáo sư Lyman Van Slyke được giao cho nhiệm vụ thuyết phục các đồng nghiệp của mình điền vào phiếu khảo sát.20 (Trong bức thư mà Van Slyke gửi cho họ, ông giải thích, “Một phát biểu nông nổi tại buổi họp định kỳ vừa rồi đã biến thành bảng câu hỏi trong tay tôi.”)21 Van Slyke biết, ông đánh giá cao khả năng của máy móc hơn nhiều so với hầu hết các đồng nghiệp trong khoa mình, nhưng vẫn kém xa các đồng nghiệp trong khoa CS và Trung tâm Tính toán của trường, nơi người ta có thể tìm thấy “một kiểu truyền giáo nhiệt thành hướng đến các giống loài nhỏ bé hơn,” ông nói. “Dù không cố ủng hộ nỗ
lực tuyên truyền đức tin của họ,” ông tiếp tục, “nhưng với tôi, rõ ràng là, nếu bạn đang gặp vấn đề về kiểm soát thông tin – bất cứ loại thông tin nào – thì máy tính có thể trợ giúp bạn.”22
Khi George Forsythe qua đời vào năm 1979 ở tuổi 55, trường mất đi tiếng nói mạnh mẽ của một trong những người tiên phong trong giáo dục khoa học máy tính trên cả nước. Không có Forsythe, sự
ủng hộ thành lập chuyên ngành CS tại Stanford đến từ một nơi không thể ngờ tới trong trường: Văn phòng tuyển sinh. Năm 1983, Fred Hargadon, Giám đốc tuyển sinh, đề xuất trong một bản ghi nội bộ gửi hiệu trưởng trường Nhân văn và Khoa học rằng, Stanford nên thiết lập chuyên ngành đại học CS, để giữ được nhân tài quan tâm đến ngành này. “Nhiều ứng viên sáng giá nhất của chúng ta (theo ý tôi là dư sức trúng tuyển mọi ngành) hiện nay, khi được hỏi, đang bày tỏ sự quan tâm ‘cấp chuyên ngành’ cho Khoa học Máy tính… Có lẽ, họ đã đọc bản tin và biết rằng chúng ta không cung cấp chuyên ngành CS bậc đại học, nhưng với danh tiếng của Stanford trong lĩnh vực này, họ có thể cân nhắc (a) học những gì có https://thuviensach.vn
thể trong lĩnh vực này nếu được chấp nhận, hoặc (b) coi chúng ta như lựa chọn thứ hai, sau một hoặc một số trường khác mà họ đã nộp đơn và có cung cấp chuyên ngành CS.”23Hargadon không hình dung đến việc chuyển khoa CS ra khỏi trường Nhân văn và Khoa học. “Tôi nghĩ, ngành kỹ thuật của chúng ta hấp dẫn chí ít vì được thiết lập trong một trường đại học khai phóng. Tôi cho rằng, một chuyên ngành đại học về khoa học máy tính sẽ không kém phần hấp dẫn vì lý do tương tự,” ông viết.24 Hargadon sớm thấy được mong muốn của mình thành hiện thực – chuyên ngành CS được giới thiệu vào năm 1985 – nhưng chỉ sau khi khoa được chuyển sang trường kỹ thuật.
Chuyên ngành mới không lập tức thu hút đông đảo sinh viên. Mười năm sau khi chuyển đổi, vào năm 1995, chỉ có 51 sinh viên học chuyên ngành CS, tương đương với số sinh viên ngành lịch sử và bằng một nửa số sinh viên ngành tiếng Anh. Với sự hình thành bong bóng dot-com* vào cuối những năm 1990, số sinh viên đăng ký đã tăng – khóa tốt nghiệp năm 2001, số sinh viên tăng gấp đôi, 127 người – nhưng khi bong bóng này tan vỡ, lượng đăng ký lại giảm.
* Bong bóng dot-com, hay bong bóng Y2K, là bong bóng thị trường cổ phiếu khi cổ phiếu của các công ty công nghệ cao, đặc biệt là các công ty mạng, được đầu cơ. Bong bóng Dot-com đã góp phần tạo nên sự thịnh vượng bất thường trong nền kinh tế Hoa Kỳ cuối thập niên 1990.
Ý tưởng cho rằng sinh viên đại học nên theo đuổi chuyên ngành CS
mới được chính thức chấp nhận trong thời gian gần đây: Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tài chính mất đi sức hấp dẫn, và ngành thụ hưởng là khoa học máy tính. Nhưng sự thay đổi này, có thể nói, đã được dọn đường nhờ sự suy giảm của các chuyên ngành khoa học xã hội. Trong suốt 30 năm, số sinh viên ngành khoa học xã hội tại Stanford giảm từ khoảng 37% tổng số cử nhân năm 1986 xuống còn 14% vào năm 2016. Trong cùng kỳ, các chuyên ngành kỹ thuật tăng từ 28% năm 1986 lên 37% năm 2016. (Chỉ
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riêng nam giới, tỷ lệ này năm 2016 đạt con số đáng kinh ngạc là 48%).
Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 10% mà sinh viên chuyên ngành kỹ thuật chiếm trong tổng số sinh viên năm 2014 tại các trường Ivy và những trường khác mà Stanford coi là đồng cấp, không tính hai viện kỹ thuật là MIT (60%) và CalTech (54%).26 Tại cuộc họp hội đồng học thuật năm 2016, Russell Berman, giáo sư
nghiên cứu Đức học và văn chương so sánh, đã trình bày dữ liệu này và nhận xét về con số 37%, “Ngay bây giờ, chúng ta đã thực hiện hiệu quả một nửa chặng đường từ Princeton đến Caltech.”
Ông chỉ ra rằng, “Tôi nghĩ, điều này ngụ ý một sự thay đổi về cách chúng ta nhìn nhận chính mình như một viện đại học.”27
Sự tăng trưởng số lượng sinh viên ngành kỹ thuật chủ yếu đến từ
sự gia tăng số lượng sinh viên ngành khoa học máy tính.28 Sự hấp dẫn của khoa học máy tính không chỉ hiển hiện trong số lượng sinh viên chuyên ngành CS mà còn trong sự phát triển của một chuyên ngành liên môn nhỏ hơn được thành lập vào năm 1986, ngành hệ
thống biểu tượng. SymSys, theo cách gọi của sinh viên, tập trung vào mối quan hệ con người-máy tính và trí tuệ nhân tạo, và cũng yêu cầu một số lớp CS. Ngành này còn tích hợp các lớp ngôn ngữ, triết học, tâm lý học, truyền thông, thống kê và giáo dục. Trong năm 2016, Stanford có 277 sinh viên chuyên ngành CS (so với 215 vào năm trước và 51 vào 20 năm trước, hồi năm 1995) và 65 sinh viên ngành SymSys (so với 38 vào năm trước và 16 vào năm 1995).29
Đồng thời, một sự suy giảm diễn ra trong khoa học nhân văn suốt hơn 20 năm cũng nên được lưu ý để nhận thức được sự thay đổi tỷ
lệ, dù không nghiêm trọng như sự sụt giảm lượng sinh viên ngành khoa học xã hội. Năm 2016, có 46 sinh viên ngành tiếng Anh (so với 104 năm 1995) và 37 sinh viên ngành lịch sử (50 năm 1995).
So với số lượng sinh viên ngành CS, số sinh viên tham gia các khóa học giới thiệu CS còn tăng mạnh hơn. Khóa học Phương pháp lập trình, CS 106, đã được đổi tên thành CS 106A và trở thành khóa học được đăng ký nhiều nhất trường: Gần 90% sinh viên tham gia khóa học.30 “Thật tuyệt vời khi trở thành một phần trong cộng đồng https://thuviensach.vn
to lớn,” một sinh viên năm nhất trả lời phỏng vấn trên báo trường năm 2013 nói. Sinh viên này cũng nhớ lại ngày đầu tiên của lớp, căn phòng lớn thứ nhì trường kín chỗ, và những sinh viên không có ghế ngồi phải đứng dọc những bức tường hoặc ngồi ở lối đi, cho đến khi trưởng ban phòng cháy đến và ra lệnh cho những người không có chỗ phải rời đi.31
Trong một học kỳ với 650 sinh viên đăng ký CS 106A, như vào mùa thu năm 2012, khoa phải sắp xếp 65 học phần theo nhóm nhỏ để bổ
sung các buổi giảng dạy.32 Có quá nhiều việc đến nỗi không thể chỉ
nhờ đến sự hỗ trợ của các sinh viên sau đại học; sinh viên đại học chuyên ngành CS cũng được thuê giúp đỡ. Việc bố trí giảng dạy trên quy mô lớn cũng phải được triển khai cho khóa học CS thứ hai, cũng khá phổ biến: Những yếu tố trừu tượng trong lập trình, CS
106B, khóa học nối tiếp trong danh sách các khoá giới thiệu về khoa học máy tính.33
Mehran Sahami, giáo sư về khoa học máy tính,34 nói rằng nhóm sinh viên Stanford mà khoa ông đang thu hút mỗi học kỳ đều được trang bị kiến thức rất tốt. “Sẽ thật sai lầm nếu nói rằng giáo dục về
máy tính không phải nền giáo dục khai phóng,” ông nói vào năm 2013. “Tôi nghĩ, hiện nay, việc yêu cầu mọi người phải biết gì đó về
máy tính sẽ giúp họ trở thành một người toàn diện. Nếu bạn không biết gì về máy tính, thế thì sẽ khá lạ lùng trong thế kỷ 21.”35
Vào năm 2015, tạp chí cựu sinh viên Stanford xuất bản bài luận của Marisa Messina, một sinh viên mới hoàn thành chương trình kép về
SymSys và tiếng Pháp. Bài luận có tựa đề “Vui vẻ viết mã? Lưỡng lự giữa phe công nghệ/phi công nghệ trong Thung lũng Silicon”.
Messina đến Stanford mà không có bất cứ kinh nghiệm lập trình nào. Khi nghe các bạn cùng khoá không ngừng nói về CS trong hoạt động định hướng sinh viên năm nhất, cô không biết những khái niệm này nói đến điều gì. Cô tiếp tục tham gia một số khóa CS phục vụ cho chuyên ngành SymSys của mình, nhưng không tưởng tượng được mình sẽ trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Cô tích luỹ
chứng chỉ cho các khóa học này để cải thiện khả năng phân tích vấn đề, một khả năng “có vô số ứng dụng vượt khỏi phạm vi kỹ
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thuật”. Khoa học máy tính dạy cô cách tư duy rõ ràng khi giải quyết một vấn đề gai góc. “Khi tình hình trở nên khó khăn,” cô nói, “câu trả
lời thường là nhìn nhận lại vấn đề.”36
Tuy nhiên, Messina không thoải mái với việc những người cô gặp ở
Stanford và Vùng Vịnh San Francisco, theo cô cảm nhận, có vẻ
đánh giá cao chuyên ngành kỹ thuật của cô, SymSys, chứ không phải chuyên ngành phi kỹ thuật, tiếng Pháp. “Khi tôi giới thiệu mình theo ngành SymSys với các sinh viên và giáo sư địa phương, những nụ cười trở nên ấm áp hơn và các cuộc trò chuyện trở nên lịch sự hơn, so với khi tôi chỉ đề cập đến bằng tiếng Pháp của mình,” cô viết. “Có phải hiểu biết kỹ thuật đang trở nên đồng nghĩa với việc được coi trọng không?”37
Doyan Sweetwood, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tốt nghiệp năm 2015, còn chỉ trích việc trường lấy CS làm trung tâm mạnh mẽ
hơn: Mọi người đều học CS 106A, mọi người ít nhiều đều biết cách viết mã. Không có chuyện “mọi người đều học Phil 100 (triết học), mọi người đều học Fem Studies 101 (nữ giới học)”. Mọi người nên học, vì đây là những lớp quan trọng sẽ dạy cho bạn những khái niệm cơ bản tối cần thiết để sống tốt.38
Sweetwood lựa chọn tham gia một lớp khoa học máy tính không lập trình, CS 105, để đáp ứng yêu cầu theo học một khóa thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Anh hoài nghi về việc mình cần phải biết ngôn ngữ lập trình Java cho bất cứ công việc nào anh nhắm đến sau khi tốt nghiệp. Mọi người cho rằng, ngay cả khi anh đã tham gia khóa học phương pháp lập trình CS 106A, thì khóa học duy nhất này khó có thể biến anh trở thành nhà phát triển phần mềm trong con mắt của nhà tuyển dụng tiềm năng. Khoa Khoa học Máy tính coi CS 106A là quá sơ cấp đến mức không đáp ứng được bất cứ yêu cầu chuyên ngành nào.
Năm 2015, thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio sử dụng quyền hạn của mình để ủng hộ ý kiến cho rằng khoa học máy tính, bao gồm viết mã cũng như thiết kế web và robot, nên có mặt trong chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục https://thuviensach.vn
phổ thông 12 năm. Ông công bố sáng kiến mới hứa hẹn sẽ cung cấp cho toàn thể 1,1 triệu học sinh trong thành phố “nền giáo dục về
khoa học máy tính”.39
Phát biểu kích thích phản ứng chế nhạo từ Jeff Atwood, lập trình viên chuyên nghiệp nổi tiếng trong giới phát triển phần mềm, đồng sáng lập Stack Overflow, trang web tư vấn dành cho các lập trình viên. Mục tiêu ông nhắm đến là sáng kiến của de Blasio về giáo dục phổ thông 12 năm, nhưng những lời chỉ trích này cũng phù hợp với nội dung tranh luận rằng lập trình nên được coi là một phần thiết yếu của giáo dục đại học:
Nếu ai đó nói với bạn “mã là loại ngôn ngữ mới” bởi vì “máy tính hiện diện khắp mọi nơi”, hãy hỏi họ cách thức hoạt động của việc tiếp nhiên liệu. Bằng cách dạy viết mã cấp thấp, tôi ngờ rằng chúng ta đang dạy con cái mình nghệ thuật sửa chữa ô tô. Đó là kỹ năng có giá trị – nhưng nếu các nhà sản xuất và kỹ sư ô tô thực hiện công việc của họ một cách chuẩn xác, thì cần gì bắt mọi người học sửa chữa – những người đang vui vẻ sử dụng xe như công cụ làm việc mà không cần lo nghĩ về việc tái thiết hệ thống truyền động, thậm chí là thay dầu.40
Atwood cho biết, ông không phản đối việc để sinh viên tiếp xúc với khoa học máy tính, nhưng ông không thể ủng hộ việc tạo điều kiện cho sự tiếp xúc đó nếu nó kém quan trọng so với các kỹ năng căn bản hơn. “Tôi biết rất nhiều lập trình viên có thể thành công hơn nhiều trong sự nghiệp nếu họ viết tốt hơn, phản biện tốt hơn, đánh giá tốt hơn và giao tiếp tốt hơn,” ông viết. Ông không dùng từ nhân văn, nhưng cách trực tiếp nhất để giúp sinh viên đại học viết tốt hơn, phản biện tốt hơn, đánh giá tốt hơn và giao tiếp tốt hơn là cho họ nhiều thời gian nghiên cứu khoa học nhân văn hơn.
Các trưởng khoa và một số giảng viên khoa học nhân văn sẽ nói rằng, sinh viên Stanford không cần phải ưu tiên môn này hay môn kia. Năm 2014, khoa CS của Stanford đã liên kết với khoa học nhân văn và ra mắt chương trình CS+X để sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành kết hợp khoa học máy tính và khoa học nhân văn, với https://thuviensach.vn
những yêu cầu về bằng cấp được giảm bớt một chút trong cả hai chuyên ngành. Những người ủng hộ sáng kiến này nhắc tới kết quả
cuộc khảo sát do khoa CS tiến hành năm 2012-2013 rằng, sinh viên sẽ có thể học song ngành nếu mỗi chuyên ngành được giảm bớt 2
lớp bắt buộc.41 Trước CS+X, một số sinh viên quan tâm đến một lĩnh vực trong khoa học nhân văn và khoa học má y tính có thể theo đuổi chuyên ngành kép với SymSys thay thế cho CS; SymSys yêu cầu ít đơn vị học trình hơn CS, nên sinh viên có thể hoàn thành chuyên ngành kép này.42
Một lựa chọn khác cho sinh viên quan tâm tới cả khoa học nhân văn và CS được giới thiệu trước khi CS+X ra đời là học thêm năm thứ 5
tại Stanford – học kỳ kép – để giải quyết các yêu cầu cho cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ. Jess Peterson, khóa 2013, học chuyên ngành lịch sử và CS, có vẻ là ứng viên sinh viên tiềm năng cho CS+X. Nhưng Petercon không thích tư tưởng của chương trình khi cho rằng CS và khoa học nhân văn nên được kết hợp lại với nhau.
Với Peterson, lịch sử và CS có cách tư duy khác biệt về thế giới; khoá học cấp cao CS+X chỉ tạo ra một sự tổng hợp ép buộc làm giảm bớt những nét đặc trưng của lịch sử, một chuyên ngành về
thông tin phi cấu trúc và thực tế mà anh vô cùng yêu thích. Anh sẽ
cổ vũ sáng kiến CS+X nếu nó giúp tăng lượng sinh viên tham gia các khóa khoa học nhân văn chính quy, thay vì các khoá học lai tạp.
Anh còn cho rằng, CS+X có thể giúp một số sinh viên giảm bớt phần nào sự phản đối của cha mẹ khi chọn chuyên ngành khoa học nhân văn, nhưng đó là lời khen tốt nhất mà anh có thể đưa ra.43
Khoa CS không muốn bất cứ ai nhầm tưởng rằng, những yêu cầu của bằng liên kết CS+X chỉ bằng một nửa các yêu cầu thông thường của CS và một nửa của khoa học nhân văn. “Đúng ra, CS+X là 90% của ngành này và 90% của ngành kia,” Jennifer Widom, trưởng khoa, nói vào năm 2014.44 Chương trình CS+X
không hề cắt giảm đáng kể khối lượng công việc sinh viên phải thực hiện so với khi học hai ngành riêng biệt trong hai lĩnh vực . Và CS+X
không giải quyết được một vấn đề khác: Sự khan hiếm sinh viên yêu thích làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau và xử lý đồng loạt các nhiệm vụ nặng nề của chúng. Trong khi đó thực hiện học kỳ kép cho https://thuviensach.vn
phép duy trì một trình tự – đầu tiên là một ngành, rồi đến ngành kia
– từ đó giúp loại bỏ vấn đề phải cùng lúc đào sâu vào hai lĩnh vực quá khác biệt, mà lại phải sử dụng các công cụ hoàn toàn khác nhau.
Khóa 2014, trong 55 sinh viên ngành tiếng Anh, có 11 người, tức là tỷ lệ 1/5, tham gia chuyên ngành kép, điều này cho thấy khối lượng công việc không quá nặng nề. Nhưng 6/11 người học chuyên ngành kép bao gồm các ngành khoa học nhân văn – một thuộc lịch sử
nghệ thuật, một thực hành nghệ thuật, một tiếng Pháp, một kịch nghệ, một lịch sử và một Hoa Kỳ học. Bốn người theo ngành khoa học xã hội (xã hội học, kinh tế học, quan hệ quốc tế và tâm lý học), và một theo khoa học sinh học. Không có chuyên ngành nào bao gồm lĩnh vực thuộc khoa học máy tính hoặc kỹ thuật. Năm đó, 45
sinh viên ngành lịch sử cũng cho thấy mô hình tương tự: 12 người tham gia chuyên ngành kép, phần lớn là trong khoa học nhân văn và không ai theo ngành khoa học máy tính hoặc kỹ thuật.45
Khoa tiếng Anh không hề bi quan trước sự thiếu hụt sinh viên tinh thông ngôn ngữ của khoa học nhân văn và ngôn ngữ của CS. Trang web khoa giới thiệu những sinh viên tương lai của CS+Anh ngữ
kèm tuyên bố hùng hồn rằng sẽ biến sự kết hợp hai lĩnh vực khác nhau này trở nên cuốn hút, “Não trái, não phải, dân công nghệ, dân phi công nghệ đều là những thuật ngữ ngày càng ít người sử dụng.
Stanford rất vui mừng giới thiệu chuyên ngành kép CS+Anh ngữ
mới dành cho những sinh viên muốn bứt khỏi sự phân chia lĩnh vực và tạo nên các dự án hợp nhất khoa học và nhân văn.”46
Câu hỏi đặt ra không phải là, liệu có sinh viên muốn bứt khỏi sự
phân chia lĩnh vực hay không, mà là liệu sinh viên nào có thể làm thế, nếu họ chưa từng hành động như vậy ngay từ trước khi đến trường đại học, hay không. Và nếu họ không thể theo được các môn học nâng cao trong cả hai lĩnh vực, thì có phải đó là do kém may mắn không? Bên cạnh thiện chí mà những người ủng hộ CS+X
thể hiện, sự ủng hộ của họ còn ngầm chứa sự chỉ trích những sinh viên chỉ theo một chuyên ngành khoa học nhân văn duy nhất. Điều đó bộc lộ khi những người ủng hộ CS lập luận rằng, việc trang bị
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kiến thức về khoa học máy tính giúp sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai chắc chắn: Thế kỷ 21. Nhưng, sự so sánh đầy thiên vị giữa những thứ trông thực tế và những thứ
có vẻ không thực tế, thì chẳng có gì mới mẻ. Vào những năm 1890
và đầu những năm 1900, sinh viên Stanford chọn chuyên ngành tiếng Anh, lịch sử, triết học, ngôn ngữ và các lĩnh vực khoa học nhân văn khác đã bị coi là không được chuẩn bị tốt cho thế kỷ 20.
Sự khác biệt giữa quá khứ và hiện nay chính là, sự sụt giảm lòng tin vào nghệ thuật khai phóng, đặc biệt là khoa học nhân văn, thứ đã bị
bào mòn bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của khoa học máy tính.
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Chương 15 Thế hệ đầu tiên Mike Sanchez lớn lên ở Jacksonville, Bắc Carolina, một thành phố
nhỏ với 70.000 dân, nằm gần căn cứ quân sự và bờ biển. Cha mẹ
anh đều không học đại học, và Sanchez đã khéo léo từ chối lời khuyên của họ về những trường mà anh nên xem xét. Khi anh được nhận vào Stanford, cha mẹ anh không biết gì về danh tiếng của trường, nhưng Sanchez nhập học mà không hề do dự. Anh tốt nghiệp năm 2012, chuyên ngành Đông Á học, và trải qua khá nhiều công việc.
Sanchez đến Stanford với ước mơ tương lai trong lĩnh vực y học.
Vào kỳ nghỉ xuân năm thứ nhất, anh đến Guatemala để làm việc trong một dự án y tế quốc tế. Mùa hè năm đó, anh dành 5 tuần ở Ấn Độ để làm việc cho một dự án đào tạo lãnh đạo với các bác sĩ y khoa cấp cứu. Trong mùa hè năm hai, anh làm việc trong văn phòng chương trình MBA tại Stanford, vì tin rằng kinh nghiệm hành chính sẽ có ích cho việc nộp đơn vào trường y. Tuy nhiên, chính vào mùa hè năm đó, kế hoạch của anh vỡ vụn: Anh nhận ra mình không muốn đến trường y. Nhưng nếu không phải y học, thì đâu sẽ là tương lai của anh? Anh không biết, nhưng anh chỉ còn 2 năm đại học để chuẩn bị.
Theo kế hoạch mới, Sanchez quyết định nghiên cứu ngôn ngữ mà theo anh là “quan trọng”: tiếng Ả Rập hoặc tiếng Quan thoại (Trung Quốc). Cuối cùng, Anh học tiếng Quan thoại, cho rằng sẽ có các cơ
hội làm việc trong chính phủ. Có lẽ, chưa ai nói với anh rằng biết lõm bõm tiếng Quan thoại sẽ không mở ra cơ hội nghề nghiệp tương lai cho anh – bất cứ ai hiểu về quan hệ kinh doanh Trung-Mỹ
sẽ nói, phải thực sự thành thạo tiếng Quan thoại mới có thể cạnh tranh trên thị trường lao động hiện đang ngập tràn những người thông thạo song ngữ. Sanchez còn cẩn thận soạn thảo kế hoạch này trước khi tham gia đúng một học kỳ tiếng Quan thoại. Anh muốn https://thuviensach.vn
theo chuyên ngành tiếng Trung, nhưng như thế đòi hỏi 3 năm học ngôn ngữ, mà anh còn chưa tới 2 năm ở Stanford. Vì vậy, anh quyết định nghiên cứu Đông Á sẽ là chuyên ngành chính của mình, vốn chỉ cần 2 năm học ngôn ngữ tương đương và có thể hoàn thành vào năm đầu học tiếng Quan thoại theo chương trình tăng cường mùa hè năm sau: 5 tuần tại Stanford và 4 tuần tại Bắc Kinh. Trong năm cuối, anh tiếp tục học tiếng Quan thoại, và vào học kỳ cuối cùng anh quay lại Bắc Kinh để trải nghiệm học tập ở bản xứ theo yêu cầu của chuyên ngành.
Nghiên cứu Đông Á là một lĩnh vực đa ngành không thu hút nhiều sinh viên. Nó cho phép sinh viên tập hợp một loạt các khóa học liên quan đến Trung Quốc, Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc, nhưng không có nhiều chuyên sâu. Chỉ có 6 học sinh trong khoá tốt nghiệp của Sanchez chọn nó.
Sanchez nộp đơn cho các công việc sau đại học trong khi ở Bắc Kinh. Anh bắt đầu nộp đơn cho những công việc dịch thuật nhưng nhanh chóng nhận ra, ngữ năng của mình không thể đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, anh lại không có lợi thế để theo đuổi các cơ hội khác. Anh không có mạng lưới cá nhân hoặc kết nối nào hữu ích. Anh không phải thành viên của một hội sinh viên đại học với mạng lưới mà anh có thể nhờ hỗ trợ. Và anh không tìm được nhà tuyển dụng tiềm năng trong kỳ thực tập trước đó. Anh phải dựa vào Indeed.com và trang web đăng tuyển việc làm riêng của Stanford. Anh nhận được 2 lời đề nghị: Một là trợ lý chương trình cho một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington, DC, và một là trợ lý hành chính trong Văn phòng Chính phủ và Quan hệ Cộng đồng của Stanford. Công việc phi lợi nhuận được trả ít hơn công việc tại Stanford và chi phí di chuyển anh phải chịu hoàn toàn, vì vậy anh chọn làm việc tại Stanford.
Sanchez sống ở San Francisco và di chuyển bằng xe lửa tới Palo Alto, đến để làm công việc văn phòng không đòi hỏi cao, chỉnh sửa các bài thuyết trình hoặc in tài liệu. Sau 3 tháng, anh quyết tâm tìm việc khác; sống ở Vùng Vịnh, anh không thể không tìm cách tham gia lĩnh vực công nghệ. Hồi ở Stanford, anh không học CS 106A, https://thuviensach.vn
lớp giới thiệu về lập trình mà tham gia lớp CS 105, một khóa học chỉ
yêu cầu “kỹ năng toán học cơ bản”. Tuy nhiên, anh biết rằng, các công ty công nghệ có nhiều vị trí phi kỹ thuật, và anh hy vọng sẽ tìm được một chỗ cho mình. Bước đầu tiên anh thực hiện là kiểm tra điện thoại và xem ứng dụng nào mình sử dụng nhiều nhất. Những công ty công nghệ này sẽ là nơi anh bắt đầu tìm kiếm các công việc không đòi hỏi kinh nghiệm: Google, Facebook, Quora. Anh còn nộp đơn vào một công ty khởi nghiệp về giáo dục cho vị trí “điều phối viên tuyển dụng”, chuyên lên lịch và các công việc phụ trợ cho các nhà tuyển dụng. Anh không biết gì về tuyển dụng nên không nhận được công việc. Nhưng sau đó nhà tuyển dụng gửi email cho anh, khen ngợi anh vì sự nhiệt tình anh thể hiện trong buổi phỏng vấn và đề nghị dạy anh cách “tìm nguồn nhân sự”, nếu anh muốn làm việc cho công ty khởi nghiệp khác mà cô đang làm ngoài giờ. Sanchez cảm thấy thích thú và thảo luận với cô ấy trong khoảng 90 phút, học hỏi quy tắc tìm nguồn ứng viên và cách thức tổng hợp.
Sanchez cuối cùng không làm việc cho cô ấy bởi anh tìm được một cơ hội khác. Airbnb đã được thêm vào danh sách mong ước của anh. Khi truy cập trang web Airbnb và phát hiện ra Airbnb có chương trình thực tập 3 tháng, anh đã nộp đơn và nhanh chóng được phỏng vấn. Anh nói về những trải nghiệm du lịch quốc tế của mình, bao gồm du lịch ở Trung Quốc sau khi chương trình học hè kết thúc, và nói anh ước gì mình có thể sử dụng Airbnb thay vì nhà nghỉ sinh viên. Anh được nhận thực tập và sau đó, người giám sát chia sẻ lý do khiến anh được chọn, “Cậu đến từ Bắc Carolina, cậu là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học, cậu học tiếng Trung, và cậu đến Stanford. Cậu rõ là thông minh. Cậu có thể phát triển được các kỹ năng phục vụ đợt thực tập.” Tại Airbnb, anh được phân vào nhóm bán hàng phụ trách việc thúc đẩy mở rộng số lượng tài sản được liệt kê trên trang web của Airbnb. Sanchez được yêu cầu tìm kiếm trực tuyến các tài sản tiềm năng và thông tin liên hệ của chủ
sở hữu rồi chuyển đến cho người bán hàng. Đó là hình thức tìm nguồn cung ứng không liên quan đến việc đánh giá con người và không mất nhiều thời gian để trở nên thành thạo; chính vì thế, công việc không thực sự thú vị. Nhưng nó lại cung cấp cho Sanchez con https://thuviensach.vn
đường thâm nhập lĩnh vực này, và, với sự may mắn, một cơ hội để
được chú ý và được đề nghị vị trí lâu dài trong công ty.
Khi đợt thực tập kéo dài 3 tháng gần kết thúc, anh ngày càng trở
nên lo lắng, tự hỏi liệu mình có được “chuyển đổi” thành nhân viên chính thức hay không. Anh không thấy trước được bất cứ cơ hội thay đổi cuộc sống nghề nghiệp nào. Một ngày thứ Bảy, anh nhận được tin nhắn qua email cho tất cả mọi người trong công ty, hỏi xem ai có thể đăng ký tham gia sự kiện tuyển dụng sinh viên đại học LGBT mà Airbnb phối hợp với các công ty công nghệ khác vào hôm sau không.1 Sanchez lập tức nhắn tin cho người tổ chức, “Ôi, Chúa ơi! Tôi rất muốn giúp đỡ.” Các công ty tại sự kiện này đang tuyển dụng dân chuyên ngành kỹ thuật, mà Sanchez không biết gì về các kỹ năng kỹ thuật mà Airbnb tìm kiếm. Nhưng anh đề nghị nói về
những vấn đề LGBT và Airbnb như một môi trường làm việc mà họ
có thể là chính mình. Anh được mời đến hỗ trợ sự kiện.
Nhóm Airbnb dựng quầy còn Sanchez trau chuốt một bài diễn văn,
“Tôi không biết bất cứ điều gì về những vấn đề kỹ thuật, nhưng tôi có thể nói với bạn về văn hóa của Airbnb.” Nhìn lại, anh nói rằng, những sinh viên nghe anh trao đổi có vẻ rất chăm chú. Vào cuối sự
kiện, người đứng đầu đội ngũ Airbnb, cựu chuyên viên tuyển dụng tại Google, khen ngợi Sanchez vì đã làm việc tốt với các khách hàng tiềm năng. “Anh đã bao giờ cân nhắc làm việc về tuyển dụng chưa?”, cô ấy hỏi. Anh nói, anh rất thích được khám phá bất cứ cơ
hội nào phù hợp. Anh về nhà, kiểm tra trang web việc làm của Airbnb và tìm được những cơ hội dành cho nhà tuyển dụng và chuyên viên tìm kiếm nguồn nhân lực. Sau đó, anh hỏi người giám sát mới của anh trong nhóm tuyển dụng rằng anh thích hợp cho vị
trí nào. Cô nói, anh có thể là ứng viên tốt nhất cho vị trí tìm nguồn nhân lực và dự định hướng dẫn anh những điều cơ bản. Anh nói,
“Tôi đã học được một chút về tìm kiếm nguồn nhân lực”, và giới thiệu hồ sơ của 10 ứng viên mà anh đã tìm thấy. Bị ấn tượng, người giám sát đề nghị Airbnb tuyển anh vào vị trí tìm nguồn nhân lực với 3 tháng thử việc. Công việc của anh thành công và anh có một vị trí lâu dài với vai trò 1 trong 3 chuyên viên nguồn nhân lực làm việc với 6 nhà tuyển dụng, nhóm tuyển dụng kỹ thuật tại Airbnb.
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Khi Sanchez gia nhập Airbnb vào mùa xuân năm 2013, công ty có chưa tới 200 nhân viên. Airbnb vẫn chưa nổi tiếng, nên việc thuyết phục các kỹ sư tham gia khởi nghiệp hoặc dành vài phút để nói chuyện qua điện thoại về những cơ hội ở Airbnb là một thách thức.
Thời gian trôi qua và giá trị của Airbnb tăng lên, những ứng viên tiềm năng không cần phải được quảng cáo trên Airbnb; họ nghĩ về
các quyền mua bán cổ phiếu và háo hức muốn trao đổi, sự chú ý của họ tập trung vào việc làm giàu cá nhân hơn là sự phù hợp của vị trí đang tuyển so với những kỹ năng của họ.
Vị trí của Sanchez tại Airbnb là chốt những ứng viên cuối cùng, và anh thất vọng vì mình không được đích thân gặp họ và trò chuyện với họ khi họ đến phỏng vấn, chính giai đoạn cuối này mới làm cho việc tuyển dụng thú vị hơn hẳn tìm kiếm nguồn nhân lực. Vào mùa thu năm 2014, Airbnb có khoảng 1.200 nhân viên, và Sanchez thấy nhớ không khí thân thiết của thời gian trước đó. Khi lời đề nghị tham gia một công ty khởi nghiệp nhỏ được đưa ra, nơi Sanchez có thể
thực hiện “tuyển dụng đầy đủ”, tức là mọi thứ từ tìm nguồn nhân lực, tuyển dụng đến việc gửi thư mời làm việc, anh lại chuyển việc.
“Một sai lầm!”, mẹ anh nói, “Mẹ vừa nghe về Airbnb trên tin tức. Con nên ở lại đó!”
Lẽ ra anh nên ở lại Airbnb, anh nghĩ vậy khi nhìn lại sau này. Công ty khởi nghiệp mà anh tham gia là Nextbit, một công ty phần mềm nhỏ xíu chỉ có 16 nhân viên. Nó được thành lập bởi các kỹ sư từng làm việc trên hệ điều hành Android và đã thu hút được một khoản tiền ấn tượng, 18 triệu đô, để tạo ra phần mềm “di động” mà nó từ
chối mô tả công khai.2 Sanchez được thuê làm nhà tuyển dụng đầu tiên và duy nhất. Anh đạt được mơ ước là tham gia trọn vẹn tất cả
các giai đoạn trong quá trình tuyển dụng. Chỉ một năm rưỡi sau khi tốt nghiệp ngành Đông Á học, anh đã có thể xây dựng hệ thống theo dõi người nộp đơn, thiết lập quy trình phỏng vấn, và chịu trách nhiệm cho mọi thách thức trong hoạt động hằng ngày của một công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, anh ngày càng bối rối bởi sự thiếu định hướng rõ ràng của công ty. Dường như, đối với anh, không ai biết công ty đang làm gì. Bộ máy tuyển dụng công phu mà anh xây dựng luôn sẵn sàng cho việc tuyển dụng với số lượng lớn, nhưng Nextbit https://thuviensach.vn
không cần nhiều người mới: Trong 8 tháng, nó chỉ tăng từ 16 lên 21
nhân viên. Sanchez nhanh chóng bắt tay đi tìm công việc mới.
Ngay khi anh bắt đầu bồn chồn, Google và Facebook đồng thời liên lạc với anh, hỏi về sự quan tâm của anh đối với các vị trí tuyển dụng mà họ dành cho một nhà tuyển dụng có kinh nghiệm, như anh. Các công ty này đã tìm thấy anh, anh nghĩ, bằng cách tìm kiếm đơn giản trên LinkedIn, nơi họ tìm kiếm những cựu sinh viên Stanford có kinh nghiệm về nguồn nhân lực.
Quy trình tuyển dụng của Google nổi tiếng là kéo dài. Sau khi Sanchez nhận cuộc phỏng vấn qua điện thoại đầu tiên, hai tháng sau lại phỏng vấn điện thoại và các cuộc phỏng vấn tại chỗ và rất nhiều thứ cần được thông qua trước khi anh nhận được một lời đề
nghị. Ban đầu, anh được đề nghị vị trí nhân viên hợp đồng trong nhóm nguồn nhân lực, theo quy định của Google. Nhưng Sanchez bị từ chối. Một tuần sau, Google liên lạc lại, nói với anh rằng vị trí thông thường đang trống và anh có thể nộp để trở thành nhân viên chính thức, chứ không phải nhân viên hợp đồng. Khi gia nhập nhóm, anh phát hiện ra mình là thành viên duy nhất không phải trải qua thời gian thử việc như một nhân viên hợp đồng. “Vì vậy, khi tôi đến, có gì đó hơi lúng túng,” anh nói, một vài tuần sau khi nhận việc.
“Quản lý của tôi nói hai ngày trước rằng, ‘Chúng tôi thực sự cần anh chứng tỏ bản thân trong 1-2 tháng tới, bởi mọi người đều đang nhìn vào anh’.” “Được thôi!”, anh cười.
Sanchez quan sát thấy sự nghiệp trở thành chuyên viên nguồn nhân lực của mình đã theo một trình tự khác lạ, bắt đầu từ một công ty công nghệ cỡ vừa (Airbnb), rồi một thời gian ngắn tại công ty khởi nghiệp nhỏ (Nextbit), nơi dẫn đến bước nhảy vọt đến công ty khổng lồ (Google). Sanchez có thể hiểu, tại sao một số nhân viên Google cảm thấy tổ chức này quá lớn đến nỗi không thể chấp nhận sự thay đổi. Anh đã quen với những môi trường làm việc mà “bạn làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc” và những đề xuất cải tiến quy trình luôn được hoan nghênh. Tại Google, anh cảm thấy như thể những đề nghị giúp đỡ người khác hoặc những đề xuất làm bất cứ điều gì khác đi thường không được tán thành. Khi cố gắng https://thuviensach.vn
yên vị tại Google, anh nhìn lại thời gian tại Airbnb với nỗi tiếc nhớ và nhận ra rằng, sự không hài lòng khi đó của anh với quy mô của Airbnb – 1.200 nhân viên – phản ánh sự thiếu thốn kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn của anh.
Tại Google, Sanchez không còn thực hiện tuyển dụng “trọn vẹn”
như hồi ở công ty khởi nghiệp; một lần nữa, anh chỉ tìm kiếm nguồn nhân lực và chuyển danh sách ứng viên tiềm năng cho các nhà tuyển dụng.
Anh còn phải đối mặt với quãng đường đi làm dài mỗi ngày. Khi tham gia Google, chuyến xe buýt tới Mountain View của Google là chuyện hằng ngày, 45 phút đi làm sớm buổi sáng và 2-3 giờ trên chuyến trở về, tùy vào mức độ tắc nghẽn trên đường cao tốc. Điều mà anh thích nhất ở Google là các hội thảo giới thiệu kỹ thuật cho nhóm tuyển dụng, chẳng hạn như bài thuyết trình một tiếng về điện toán đám mây, đã giúp họ biết điều gì cần có trên hồ sơ ứng tuyển, cho phép Sanchez đặt câu hỏi tối ưu hơn với ứng viên kỹ thuật tiềm năng.
Khi bắt đầu làm việc tại Google, Sanchez tự nhủ, dù anh có rời Google thì hồ sơ của anh cũng sẽ giúp anh tiến vào những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất tại Thung lũng. Khi ở Nextbit, trước khi có tên Google trong kinh nghiệm làm việc của mình, anh nộp đơn cho Uber nhưng không nhận được phản hồi. Những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất, như Uber, Dropbox, Pinterest, đơn giản hóa việc tìm người bằng cách chỉ xem xét những ứng viên từng làm việc tại Google hoặc Facebook. Airbnb cũng thế, chỉ có Sanchez là ngoại lệ; các thành viên khác trong nhóm tuyển dụng đều đến từ Google.
Tám tuần sau khi bắt đầu làm việc tại Google, Sanchez ăn tối với một người bạn cũ đang ở Airbnb và, như thông lệ, đã làm việc tại Google trước đó. “Sao anh không quay lại Airbnb?”, cô hỏi. Ngay khi nghe được điều đó, anh thấy như cô đã nói hộ anh những cảm giác cá nhân mà chính anh cũng không nhận ra. Sau đó, anh hẹn cà phê trò chuyện với người quản lý cũ của mình tại Airbnb, hiện đã trở
thành quản lý bộ phận tuyển dụng, và sau đó là cuộc trò chuyện với https://thuviensach.vn
người quản lý của người đó; và trong chớp mắt, anh được đề nghị
một vị trí và anh chấp nhận. Khi được hỏi cha mẹ anh có cảm thấy tiếc hay không, anh nói, ban đầu thì có. ‘“Con đang ở Google! Tại sao con lại rời đi?’ Nhưng rồi, khi tôi nói với họ sự khác biệt về mức lương, biểu cảm của họ giống như, ‘Được rồi, đừng bận tâm’,” anh nói và cười lớn.
Khi Sanchez tái gia nhập Airbnb vào tháng 3 năm 2015, anh là chuyên viên nguồn nhân lực, vị trí như anh đã làm ở Google, nhưng anh có thể thực hiện các dự án phụ, ví dụ như phát triển chương trình đào tạo nhân viên mới và thúc đẩy sự đa dạng trong công nghệ. Sau một thời gian, anh trở thành nhà tuyển dụng toàn thời gian. Sau khoảng một năm, anh nhận ra rằng Airbnb đang trở nên
“tập đoàn hơn”, yêu cầu nhân viên gắn bó với trách nhiệm được giao trong vai trò cốt lõi của họ. Đó là những gì anh đã thấy ở
Google, lúc đầu anh cảm thấy khó khăn. Nhưng anh hiểu rằng, mình đang yêu cầu công việc phải hoàn thành theo những cách không nên, vì vậy anh điều chỉnh kỳ vọng của mình.
Sanchez là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật khai phóng tại Stanford và đã nhanh nhẹn tìm kiếm công việc trong các công ty công nghệ, bắt đầu từ công ty có quy mô trung bình, rồi 10 tháng thử sức ở công ty nhỏ và rất lớn, và trở lại công ty quy mô trung bình. Chắc chắn, anh là người theo chuyên ngành Đông Á học duy nhất trong số các nhóm tuyển dụng anh từng làm việc. Ở trường đại học, Sanchez đã theo một khóa tiếng Quan thoại cấp tốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tự học một khóa hướng dẫn kỹ thuật phần mềm cấp tốc, gặp gỡ các kỹ sư để tìm hiểu cách đặt câu hỏi về các hệ thống, về Java và C++. Không có lĩnh vực kỹ thuật nào anh thành thạo. Nhưng anh đã thu thập đủ vốn từ vựng về thế giới công nghệ để có thể làm việc như một chuyên gia nguồn nhân lực.
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Chương 16 Nghệ thuật sống Stanford, thời kỳ vàng của khoa học nhân văn diễn ra vào những năm 1960, khi hơn 1/3 số sinh viên lựa chọn chuyên ngành khoa học nhân văn. Đến năm 2011, tỷ lệ giảm xuống còn 17%, khoảng một nửa so với trước.1 Vào thời điểm đó, các giảng viên nhân văn chứng kiến nguy cơ cận kề của một sự kiện đau buồn nhất: Lịch sử
và tiếng Anh ở vị trí sẵn sàng bị loại ra khỏi danh sách 10 chuyên ngành hàng đầu, đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử của trường, không môn học nhân văn truyền thống nào nằm trong danh sách đó.2
Ở cấp khoa, các giảng viên cố gắng tìm cách thu hút sự quan tâm của sinh viên. Khoa lịch sử mở một ngành mới, Lịch sử Thế giới & Quan hệ Quốc tế, cung cấp một loạt các khóa học hữu ích cho những sinh viên có kế hoạch về sự nghiệp trong các tổ chức kinh doanh, chính phủ và phi chính phủ. Một tổ tổng hợp tại Stanford giảng dạy một số ngôn ngữ châu Âu, Mỹ Latinh3 và văn chương so sánh – Tổ Văn chương, Văn hóa và Ngôn ngữ – cung cấp khoản tài trợ nghiên cứu để thu hút sinh viên. Nỗi tuyệt vọng lớn đến mức lời đề nghị được mở rộng đến cả những sinh viên chỉ đơn thuần chọn ngành phụ ở các khoa này.4
Philippe Buc, giáo sư lịch sử, đã công khai hỏi, Stanford muốn trở
thành “viện Công nghệ California phương Bắc” hay giống “các đồng nghiệp ở Bờ Đông” như Harvard, Yale và Princeton, nơi có đông đảo sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn. Trong một tham luận trên tờ Stanford Daily phát hành năm 2011, Buc viết, các khoa khoa học nhân văn của Stanford “nên ngừng sầu thảm trước lượng đăng ký giảm” và hãy thôi kích thích tăng số sinh viên bằng các mánh lới quảng cáo vô nghĩa. Điều quan trọng, theo ông, là có nhiều sinh viên yêu thích ngành khoa học nhân văn đến Stanford.
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Ông nghe nói, chỉ có 15% học sinh trung học bày tỏ ý định theo chuyên ngành khoa học nhân văn khi nộp đơn vào đại học, con số
quá thấp như thế này chính là “hàng rào thép ngăn số lượng đăng ký tăng lên”. Buc đề nghị, văn phòng tuyển sinh của trường điều chỉnh các tiêu chí lựa chọn để 40% sinh viên nhập học, chứ không phải 15%, hướng đến ngành khoa học nhân văn.5 Một số đồng nghiệp của ông ở Stanford cho rằng, sẽ có nhiều sinh viên trúng tuyển quan tâm tới khoa học nhân văn hơn, nếu Stanford tích cực hơn khi tuyển sinh ở Bờ Đông, nơi có nhiều sinh viên như vậy, họ
tin thế.6
Giảng viên các ngành khoa học nhân văn hiểu rằng, khoa của họ
cũng được bao quanh bởi các nguồn lực tương tự như các đại học khác. Điều chính yếu là, sinh viên và cha mẹ của họ đã nảy sinh niềm tin rằng, các chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp cụ thể
mới là những lựa chọn khả thi. Nhưng tại sao thái độ coi trọng tính hữu ích của giáo dục khai phóng từng lớn mạnh như vậy lại bốc hơi? Không thể giải thích điều này hoàn toàn là phản ứng tất yếu trước cuộc suy thoái và sự phục hồi chậm chạp sau đó; sự suy giảm số sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn đã có trước cuộc suy thoái và khựng lại một cách đáng lo ngại trong vài thập kỷ, kể từ thời kỳ vàng son. Tỷ lệ sinh viên ngành khoa học nhân văn tại Stanford giảm từ mức cao nhất là hơn 33% những năm 1960 xuống còn 24%
năm 1989.7 Trong thời gian đó, ngày càng nhiều sinh viên đăng ký các khóa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học máy tính. Năm 1983, Ralph Gorin, giám đốc cơ sở máy tính trung tâm cho sinh viên Stanford, miễn cưỡng tuyên bố sự thay đổi lâu dài và ủng hộ việc tập trung tài nguyên trường vào mở rộng khoa học máy tính. “Chúng tôi không biết đây có phải sự chuyển đổi dài hạn không, hay bong bóng sẽ nổ tung vào ngày mai và tất cả sinh viên sẽ muốn theo chuyên ngành lịch sử,” Gorin nói. “Stanford không muốn lãng phí tiền bạc vào mốt nhất thời.”8
Nhưng sự quan tâm đến khoa học máy tính đã chứng minh đó không phải là “mốt nhất thời”, và ngành lịch sử cùng các ngành khoa học nhân văn khác tiếp tục sụt giảm số lượng sinh viên. Chỉ có https://thuviensach.vn
21% sinh viên tốt nghiệp năm 1994 theo các chuyên ngành khoa học nhân văn, và tỷ lệ này giảm xuống còn 17% vào năm 2012.9
Một số giáo sư ngành khoa học nhân văn bày tỏ nỗi lo ngại trước sự thay đổi hứng thú học tập của sinh viên. Vào năm 2013, Jack Rakove, sử gia đoạt giải Pulitzer lĩnh vực lịch sử năm 1997, nói,
“Nếu là nhà nghiên cứu khoa học nhân văn, bạn chắc chắn sẽ sợ
rằng chúng ta đang ồ ạt đào tạo quá nhiều sinh viên không thực sự
biết cách đọc sách và mù tịt về mối quan hệ lịch sử giữa quá khứ và hiện tại.” Ông không vui khi thấy những sinh viên “dành nhiều thời gian để lập trình và giải toán mà thực sự không có ý cơ bản về
những điều mà lẽ ra họ nên biết.”10 Dan Edelstein, giáo sư tiếng Pháp và thành viên Ngôi nhà Khoa học Nhân văn Stanford, nói, “Tôi nghe rất nhiều sinh viên năm nhất nói rằng, thật khó khăn để quan tâm đến khoa học nhân văn khi bạn bè cùng tầng lại rất hào hứng với 106A hoặc vừa mới hoàn thành một khóa CS.”11
Một số giáo sư khoa học máy tính Stanford cũng không kém phần lo lắng về sự dịch chuyển khỏi lĩnh vực khoa học nhân văn của trường. Jennifer Widom, trưởng khoa CS, bày tỏ nỗi quan ngại tương tự Rakove về sự tăng trưởng số sinh viên đăng ký khoa học máy tính:
Vấn đề quan trọng là Stanford muốn trở thành gì? Stanford có muốn trở thành trường đại học với 40% sinh viên là kỹ sư mà một nửa số
đó thuộc ngành CS không? Sẽ ổn thôi, nếu đó là những gì Stanford muốn vậy; nhưng Stanford đã luôn là một ngôi trường với đa lĩnh vực. Nếu một nửa, hoặc phần lớn, sinh viên theo chuyên ngành kỹ
thuật, tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi đặc trưng của trường, mà tôi không chắc đó có phải điều tốt hay không.12
Eric Roberts, từng là người ủng hộ chính cho CS+X, cũng băn khoăn tới ảnh hưởng của việc sinh viên đổ xô học khoa học máy tính.13 “Chúng tôi không rơi vào cảnh mà Stanford, một viện tổng hợp, lại chỉ được nhớ tới với các chuyên ngành công nghệ, khoa học hay kỹ thuật; mà tình trạng này dường như diễn ra ngày càng nhiều,” ông nói vào năm 2015. “Điều quan trọng với tôi chính là, https://thuviensach.vn
Stanford vẫn nên cung cấp môi trường học thuật bao quát, mà tôi nghĩ đặc trưng này đang có nguy cơ chấm dứt.”14
Những giảng viên trong các ngành khoa học nhân văn đã đưa ra nhiều lời kêu gọi khác nhau dành cho sinh viên tương lai. Một luận điểm là, không nên coi bằng cử nhân như bằng cấp cuối cùng.
Debra Satz, giáo sư triết học, cựu phó khoa nhân văn và nghệ
thuật, nói với sinh viên, “Các bạn có thể học tiếng Pháp mà vẫn có một nghề nghiệp hoàn toàn khác.”15
Một chiến thuật khác là mô tả lợi ích trong mọi mặt của những kỹ
năng học được từ hoạt động nghiên cứu chuyên sâu trong khoa học nhân văn. Khi Karen Wigen, trưởng khoa lịch sử, mời sinh viên xem chương trình trong ngành mới của khoa, bà đã nêu lên một minh chứng thích hợp với mọi ngành khoa học nhân văn khác, “Thu được hiểu biết sâu sắc về nhiều nơi trên thế giới, học được cách đặt câu hỏi thăm dò và xây dựng lập luận, đánh giá bằng chứng, viết và giao tiếp hiệu quả là tất cả các kỹ năng luôn cần trong thế giới toàn cầu hóa.”16
Mặc dù lý do này được khéo léo đưa ra, nhưng nó lại không trả lời được câu hỏi mà sinh viên và phụ huynh muốn nghe: Có phải nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những kỹ năng này không? Các giảng viên hy vọng nhà tuyển dụng sẽ nghĩ như vậy nhưng trình bày rất khác nhau. Năm 2011, Richard Martin, giáo sư văn chương cổ
điển, nói với tờ Stanford Daily rằng, sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn “có thể lấy bằng giáo dục khai phóng và vẫn có việc làm. Tôi không định nói đến những việc như làm trong thư viện hay đi học sau đại học và lãng phí 5 năm cuộc đời bạn.” Lời phát biểu mang thiện chí nhưng lại thiếu chi tiết minh họa. Martin có thể đã nhắc đến chính mình khi tiếp tục nói, “Các giáo sư không thích chật vật với suy nghĩ phải quảng cáo cho lĩnh vực của họ” nhưng họ lại mắc kẹt trong tình cảnh khó chịu này. “Chúng tôi đang đấu tranh chống lại tư duy phản tri thức và hướng nghiệp,” ông giải thích.17
Câu trả lời toàn vẹn tốt nhất và có tính phản biện nhất về thứ chủ
trương nghề nghiệp hoá đang phá hoại sự quan tâm của sinh viên https://thuviensach.vn
dành cho các chuyên ngành khoa học nhân văn thuộc về Joshua Landy, giáo sư tiếng Pháp và văn chương so sánh. Lời đáp trả
được đưa ra vào cuối tháng 12 năm 2010, cuối buổi họp lớp cuối cùng trong lớp Nghệ thuật Sống của ông. Mặc dù, trên danh nghĩa, ông chỉ đang nói chuyện với sinh viên lớp mình, nhưng bài giảng nhỏ đã được ghi lại trên video, và đó là một màn thể hiện đầy mê hoặc.18
“Tôi muốn gửi tới các bạn một lời khuyên từ tận đáy lòng,” Landy mở đầu. “Đừng theo chuyên ngành kinh tế.” Ông ngừng lại, trong khi các sinh viên cười gượng gạo. “Để tôi nhắc lại: Hãy học chuyên ngành kinh tế nếu bạn yêu kinh tế,” ông nói. “Nhưng đừng học chuyên ngành kinh tế nếu đó là bởi cha mẹ bảo bạn như vậy hay bạn nghĩ mình sẽ không thể có được công việc tốt nếu thiếu nó.”
Các giáo sư kinh tế đồng ý với ông, ông nói, và nếu còn ai nghi ngờ
điều này, hãy tìm gặp họ. Tất cả sinh viên trong lớp học của ông sẽ
tìm được công việc tốt, Landy nói, ngay cả những người đang theo chuyên ngành lịch sử, tâm lý học, hoặc tiếng Pháp. “Trong một số
lĩnh vực, hóa ra, nền tảng kiến thức từ khoa học nhân văn lại là lợi thế tích cực,” ông nói. “Dù đúng hay sai, mọi người đều tin rằng chúng ta – các nhà nhân văn học – có kỹ năng giao tiếp tốt, trí tưởng tượng phong phú, thông minh lanh lợi và linh hoạt.” Landy dặn sinh viên hãy lưu ý rằng, ông không bảo họ nên theo chuyên ngành khoa học nhân văn, mà chỉ muốn nói rằng họ nên làm như
vậy nếu những ngành này thu hút sự quan tâm của họ. “Do đó, tôi đề nghị rằng, các bạn hãy học ngành mà các bạn thực sự quan tâm, bao gồm cả kinh tế,” ông nói. “Nếu bạn theo chuyên ngành khoa học nhân văn, thì có một câu mà mọi người luôn hỏi bạn, Bạn sẽ
làm gì với nó?’ Và ý họ muốn hỏi là, bạn sẽ kiếm tiền bằng cách nào?” Landy thừa nhận rằng, đây là “một câu hỏi khá sâu sắc”.
Nhưng ông nói rằng, ông muốn hỏi những sinh viên không theo chuyên ngành khoa học nhân văn một câu, “Khi bạn kiếm được tiền, bạn sẽ làm gì với nó?... Bạn sẽ tiêu nó thế nào? Đâu sẽ là cách tốt nhất để làm cho bản thân bạn hạnh phúc và viên mãn?”. Ông hỏi những sinh viên này:
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Điều gì sẽ thực sự khiến bạn hạnh phúc? Bạn có tránh được những sai lầm mà bạn sẽ hối tiếc trong một thời gian rất dài và học được từ
những sai lầm đó không? Bạn sẽ có thể ngăn được cuộc khủng hoảng tuổi trung niên không? Để tôi trích lại lời W. E. B. DuBois*,
“Chức năng của trường đại học không chỉ là dạy cách kiếm sống.
Trên tất cả, đại học là cơ quan điều chỉnh cuộc sống thực và kiến thức sống đang ngày càng tăng, một sự điều chỉnh hình thành nên bí mật của nền văn minh. Trường đại học thực sự sẽ có một mục tiêu muôn đời: Không phải để kiếm miếng ăn, mà để biết kết thúc và mục tiêu của cuộc sống mà miếng ăn đó nuôi dưỡng là gì.”
* William Edward Burghardt "W. E. B." Du Bois (1868-1963) là nhà xã hội học, nhà hoạt động dân quyền và sử gia người Mỹ.
Landy kết thúc bài thuyết trình bằng lời khẩn nài sinh viên, “Xin đừng lãng phí 4 năm tự do của bạn; đừng lãng phí chúng vào việc học cách kiếm cơm khi bạn có thể học được mục đích của cuộc sống.” Nếu cha mẹ của sinh viên gây khó dễ vì điều này, “mời họ
đến gặp tôi,” ông nói.
Đó là một màn thuyết trình xuất sắc, nhưng sinh viên vẫn chọn chuyên ngành về khoa học nhân văn ít hơn và kỹ thuật nhiều hơn.
Năm năm sau, Persis Drell, hiệu trưởng trường Kỹ thuật, báo cáo với Hội đồng Học thuật Stanford về tình trạng trường mình. Trong bài trình bày, bà phản đối đề nghị đưa các khóa học “bắt buộc” vào nhằm hạn chế lượng sinh viên theo đuổi chuyên ngành kỹ thuật.
Không như nhiều trường kỹ thuật trực thuộc các đại học khác, nơi có thể kiểm soát số lượng đăng ký bằng cách nâng cao tiêu chuẩn ứng viên nộp đơn nhập học, Stanford chấp nhận sinh viên thông qua một quá trình tập trung duy nhất, và một khi đã được nhận, sinh viên được tự do lựa chọn bất cứ chuyên ngành nào họ muốn. Bà muốn trường của mình cung cấp những trải nghiệm học tập tốt nhất có thể cho các sinh viên lựa chọn ngành kỹ thuật hoặc các môn STEM (bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) khác.
Tuy nhiên, Drell cũng thú nhận nỗi lo về cái ngày mà tỷ lệ sinh viên Stanford theo chuyên ngành kỹ thuật vượt quá 50%. Bà sợ rằng, https://thuviensach.vn
quá nhiều sinh viên chuyên ngành đang chọn kỹ thuật vì “những lý do sai lầm” rằng “Tôi phải theo một lộ trình nhất định dẫn đến công việc và niềm đam mê của tôi sẽ trở thành sở thích của tôi”. Định hướng nghề nghiệp sẽ ngăn cản sinh viên tận dụng “rất nhiều điều thú vị để làm ở Stanford”. Hans Weiler, thư ký học thuật phụ trách ghi chép biên bản của cuộc họp, đã viết hóm hỉnh rằng, “Bà ấy đồng ý rằng kỹ thuật thú vị đấy, nhưng bà ấy không nghĩ rằng nó thú vị
đến thế đâu.” (một quan sát về phản ứng của Hội đồng trước một vài sự thú vị).19
Joshua Landy thể hiện sự ủng hộ dành cho chuyên ngành kép, bao gồm khoa học nhân văn và kỹ thuật; còn Persis Drell ủng hộ một trải nghiệm bao gồm hai lĩnh vực này ở bậc đại học, nhưng bà ấy không nhấn mạnh đến chuyên ngành kỹ thuật. Bà đề nghị, sinh viên nên xem xét việc tham gia CS 106A, và sau đó, có lẽ là khóa CS thứ hai, rồi tiếp tục “con đường tính toán” trong khoa học chính trị. Một kế
hoạch như vậy sẽ giúp sinh viên không cảm thấy bị mắc kẹt trong tình cảnh khó khăn, buộc phải chọn “giữa tìm việc làm và theo đuổi đam mê”.20
Sự ủng hộ việc gia tăng lượng sinh viên theo chuyên ngành kỹ thuật vượt xa hiệu trưởng trường Kỹ thuật và giảng viên kỹ thuật thuộc về
một giáo sư vi sinh và miễn dịch học tại trường Y khoa, Philip Pizzo.
Là chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em và mới kết thúc nhiệm kỳ 12 năm làm hiệu trưởng trường Y, Pizzo không có mối liên hệ chuyên môn nào với trường Kỹ thuật. Khi còn là sinh viên Đại học Fordham, ông đã dành nhiều thời gian vào khoa học nhân văn hơn hẳn các bạn bè trường y tương lai của mình: Ông học chuyên ngành triết học và sinh học.21 Nhưng khi Hội đồng Học thuật Stanford tiếp tục thảo luận sau bài phát biểu của Drell về “vấn đề
50%”,22 Philip Pizzo đã giải thích quan điểm trái ngược của mình, ủng hộ việc tăng cường, chứ không cắt giảm, giáo dục kỹ thuật.
“Chúng ta không nên mắc kẹt trong suy nghĩ rằng, mình đang làm sai điều gì đó nếu sinh viên muốn học kỹ thuật,” Pizzo nói. Ông đề
cập rằng, gần đây, ông có nói chuyện với nhiều chuyên gia ở độ tuổi trung niên và ngạc nhiên trước việc nhiều người trong số họ có nền https://thuviensach.vn
tảng kỹ thuật, mặc dù nghề nghiệp của họ mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau.23 Lĩnh vực kỹ thuật chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nhiều lĩnh vực, không chỉ kỹ thuật, ông lập luận. Bởi vì chính sinh viên tự chọn chuyên ngành, và kỹ thuật là điều họ quan tâm, nên số lượng sinh viên dồn vào kỹ thuật nên được coi như xu hướng tích cực cho trường, chứ không phải tệ nạn gì đó nên chấm dứt hoặc giảm bớt.24
Sau phản biện của Pizzo, Persis Drell lịch sự nói rằng, bà đánh giá cao lập luận của ông, nhưng bà lo ngại rằng sinh viên đang lựa chọn chuyên ngành kỹ thuật vì những lý do sai lầm. Pizzo cho rằng, có thể sinh viên chọn chuyên ngành vì lý do mà giảng viên cho là sai lầm – tức là, thiếu đam mê kỹ thuật thực sự. Nhưng điều đó không đáng lo ngại, ông lập luận, bởi vì bằng cấp có thể trang bị cho sinh viên “những thứ mà họ có thể không hình dung nổi trong nhiều năm tới”. Ông chia sẻ những lời cuối, ít nhất là trong ngày, bởi vì cuộc thảo luận đã dừng lại tại đó. Nhưng chẳng phải ông đang bám víu vào lập luận thuyết phục nhất của nền giáo dục khai phóng, để
trang bị những kỹ năng cần thiết cho sinh viên chưa định hình được tương lai hay sao?25
Trong khi sụt giảm sinh viên chuyên ngành, khoa học nhân văn, vì không nhận được nhiều chú ý, còn suy giảm tầm ảnh hưởng. Đó là khi Stanford thay đổi các yêu cầu giáo dục đại cương vào năm 2012, loại bỏ ba khóa học giới thiệu khoa học nhân văn mà tất cả
sinh viên năm nhất phải theo từ năm 1997. Sự chấm dứt này đã đánh dấu một chiến thắng khác của sự ủng hộ nền giáo dục theo định hướng nghề nghiệp. Có lẽ, sự kết thúc này nên được xem như
một bước tiến để đưa Stanford trở lại với định nghĩa về “nền giáo dục thực tiễn” của nhà sáng lập. David Starr Jordan tự hào vì đã ngăn chặn sự sắp đặt bất cứ yêu cầu giáo dục đại cương nào, với ngoại lệ duy nhất là khóa học viết luận tiếng Anh. Ông coi những yêu cầu này như một di sản của truyền thống “quý tộc” xưa cũ mà ông muốn tách rời khỏi Stanford. Đối với Jordan, các khóa học đại cương hay căn bản chỉ dành cho việc rèn luyện cá nhân, một chủ đề
mà ông không mấy quan tâm. Ông không muốn sinh viên tốt nghiệp https://thuviensach.vn
Stanford với sự nghiệp của một “nhà ngữ pháp đáng mến”, mà là một “lãnh đạo doanh nghiệp, người dựng xây đất nước”.26
Giáo dục tổng quát được đưa vào Stanford năm 1920, ngay sau khi Jordan nghỉ hưu. Trước đó, sinh viên được nhận ngay vào khoa chuyên ngành, nơi quản lý các khoá học suốt 4 năm. Vào năm 1920, Stanford sử dụng hệ thống mà các trường đại học công áp dụng, chia 2 năm đầu cho chương trình đại cương, khoảng thời gian dành cho những ai chưa chắc chắn về sự lựa chọn chuyên ngành và cho sinh viên tham gia các khóa học dự bị chung mà trường quy định. Chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu từ năm ba.
Ray Lyman Wilbur, bác sĩ y khoa được đào tạo chính quy và hiệu trưởng Stanford khi đó,27 muốn bỏ giai đoạn đại cương và chuyển Stanford sang chương trình giảng dạy 2 năm chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Ông tin rằng “các viện khác” – trường phổ thông hoặc cao đẳng – nên dạy các lớp thuộc chương trình đại cương, để
Stanford đảm nhận phần giáo dục cao hơn và nghiên cứu sau đại học.28 Năm 1927, Wilbur cố gắng thuyết phục Hội đồng Tín thác Stanford đồng ý hạn chế số sinh viên năm nhất để dành chỗ cho những sinh viên chuyển tiếp từ các viện khác, nhưng sáng kiến này bị bỏ qua và không để lại ấn tượng lâu dài.29 Wilbur hiểu rằng, ông phải đối mặt với sự phản đối từ sinh viên, những người không muốn từ bỏ “4 năm cuộc sống đại học”.30 Và ông nhận ra rằng, dù có sự
phản đối này hay không, thì khả năng thành công trong việc thay đổi một chương trình giảng dạy đã được thiết lập từ lâu sẽ cần rất nhiều thời gian. “Thay đổi các giai đoạn xã hội và chương trình giảng dạy của một trường đại học luôn nảy sinh nhiều chống đối như khi di chuyển một nghĩa trang,” ông viết năm 1930.31
Khi Stanford giới thiệu giáo dục tổng quát vào năm 1920, các yêu cầu mới bao gồm toán, tiếng Anh, ngoại ngữ, vật lý , hóa học và lịch sử; một số trong này có thể được đáp ứng ở bậc phổ thông, và khoá học Vấn đề về Quyền Công dân là bắt buộc với tất cả sinh viên Stanford năm nhất.32 Tờ San Francisco Chronicle mô tả các yêu cầu này như nền tảng mở rộng được thiết kế không chỉ cho https://thuviensach.vn
giáo dục đại học sau này, mà còn cho “công việc kinh doanh hoặc cuộc sống nghề nghiệp tương lai”.33 Hội đồng Học thuật khuyến nghị rằng, trường đại học không phải đang tách khỏi yêu cầu của nhà sáng lập trường, mà chỉ đang tìm một cách tốt hơn để hoàn thành mục đích đó. “Chưa bao giờ, thế mạnh của giáo dục khai phóng phát triển mạnh mẽ như hôm nay,” hội đồng viết. “Các hiệp hội kỹ thuật cạnh t ranh với các hiệp hội luật sư trong việc khẳng định rằng nền giáo dục khai phóng tổng quát có tầm quan trọng của một nền tảng nghề nghiệp hữu ích nhất.”34 (Có lẽ vì thế, năm 1920
được coi là thuộc thời kỳ vàng son của khoa học nhân văn!).35
Khoá học Vấn đề về Quyền Công dân phát triển thành chương trình Văn minh Phương Tây, và cuối cùng trở thành 3 khoá học giới thiệu khoa học nhân văn (IHUM) nhằm cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn. Danh mục các môn học của Stanford năm 2008-2009 liệt kê những khoá này trong số 2/4 chuỗi chuyên đề: Hành trình Sử thi, Nhiệm vụ Hiện đại; Bạo lực Quần chúng từ Thập tự Chinh đến Diệt chủng; Lịch sử Khoa học Thế giới; Những đứa con gái nổi loạn và những đứa con trai hiếu thảo của gia đình Trung Hoa: Hiện tại và quá khứ; Số phận của Lý lẽ; Nghệ thuật và Ý tưởng; và Cuộc sống Suy tư hay Hành động – Những tranh luận về văn học và triết học phương Tây.36 Chương trình học đã đi rất xa so với những ngày chỉ
có Vấn đề về Quyền Công dân.
Những gì được tạo ra trông thật xinh đẹp, ít nhất là trên các trang danh mục khóa học. Than ôi, nhiều sinh viên ghét IHUM – ghét cay ghét đắng – và khi nhiều năm trôi qua, mức độ bất mãn tăng lên đến mức giảng viên bị ép phải gỡ bỏ chương trình. Sinh viên không thích môn nào? Có vẻ đáp án là tất cả. Họ không thích bị bắt buộc tham dự bất cứ khóa học nào. Họ đặc biệt không thích bị yêu cầu tham gia các khóa học mà tính hữu ích tức thời không rõ ràng. Mặc dù, sinh viên còn phải đáp ứng các yêu cầu về giao tiếp (Chương trình Viết & Hùng biện),37 nhưng họ không bực bội với cách thức tổ
chức các khóa học này bởi vì chúng chuyên sâu vào kỹ năng viết, nghiên cứu và giao tiếp, điều đó khiến chúng có vẻ thực tiễn hơn đối với sinh viên.
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Sinh viên cũng không thích các lớp học quy mô lớn thuộc chương trình giảng dạy theo chủ đề của IHUM – thường là 150-250 sinh viên – một sự than phiền dễ hiểu.38 Số sinh viên tham dự các bài giảng rất lẻ tẻ. Họ còn than phiền rằng, việc chấm điểm không hào phóng như họ mong muốn, và họ bày tỏ sự bất mãn trước những đánh giá thấp mà họ nhận được. Họ cũng đặt ra cụm từ nhạo báng,
“nhóc IHUM”, cho vài bạn cùng lớp, những người thực sự thích thú với các khóa học IHUM và quá ngây thơ khi đưa chủ đề môn học vào cuộc trò chuyện thân mật bên ngoài lớp học.39
Rõ ràng, việc sinh viên Stanford không thể đáp ứng 3 khóa khoa học nhân văn trong năm nhất cũng chịu ảnh hưởng bởi vị trí của viện đại học – trung tâm mơ ước của những nhà khởi nghiệp, Thung lũng Silicon. “Từ ngay trong không khí chúng ta hít thở,”
David Kennedy, nhà sử học và người đoạt giải Pulitzer trong lĩnh vực lịch sử Hoa Kỳ thế kỷ 20, cho biết. “Đó là bầu không khí có thể
đầu độc sứ mệnh của trường đại học với tư cách một nơi trú ẩn, suy niệm và khám phá, vì chính lợi ích riêng của nó.”40
Tuy nhiên, từ trước khi nhập học, sinh viên đã bị tiêm nhiễm những gì Lanier Anderson, giáo sư triết học, nêu lên vào năm 2012 là, “thái độ quá mức thực dụng trong học tập.”41 Nhưng Anderson, thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm phụ trách tái xem xét IHUM và đề
xuất loại bỏ nó vào năm 2012, cũng cảm thông với sinh viên, những người mà ông thấy là bị kiệt sức vì những chuyên ngành mà, một số
trong đó có những khóa học bắt buộc ngầm hiểu song song với khóa học bắt buộc công khai. Ông nói, “Sự thay đổi thực sự trong 15 năm qua chính là nhiều chuyên ngành đã mở rộng… Chúng vươn xuống năm nhất.”42 Những sinh viên năm nhất muốn có cơ
hội tham gia hai hoặc nhiều chuyên ngành buộc phải tham dự các khoá học điều kiện. “Những sinh viên năm nhất nhập học, chúng ta nói với các em rằng đây là môi trường giáo dục khai phóng, em được kỳ vọng thực hiện những khám phá, nhưng chúng cảm thấy mức độ tự do của mình là con số 0.”43
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Dưới sự thúc giục của nhóm đặc nhiệm, trường đã thay thế khoá giới thiệu khoa học nhân văn bằng chương trình mới có tên là Các Vấn đề Tư duy, bao gồm một khóa giới thiệu kéo dài một học kỳ, trong mọi môn, không chỉ là khoa học nhân văn. Khi chương trình mới được triển khai, rất đông sinh viên đã đăng ký vào các khóa học ngoài ngành nhân văn. Năm 2013, nhà sử học Jack Rakove bày tỏ
sự thất vọng trước vị thế của giảng viên khoa học nhân văn, “Chúng ta đang bị đẩy ra rìa.”44
Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của ông lại rất lạc quan. Lanier Anderson, giáo sư triết học, ủng hộ Các Vấn đề Tư duy; ông tỏ ra thực sự vui mừng về triển vọng cung cấp cho sinh viên không thuộc nhóm ngành STEM cơ hội được tham gia một chuyên đề về Các Vấn đề Tư duy trong lĩnh vực STEM. “Anh đang cố gắng cho họ
thấy, những gì mà tư duy đặc thù có thể mang lại cho mọi người, khi gặp phải một vấn đề đặc thù,” ông nói.45 Tinh thần đánh giá cao tính đa dạng của lối tư duy đặc thù chính là những gì mà khoa học nhân văn mang lại. Nhưng giờ đây, nó được sử dụng để giải thích sự xuất hiện của một thế giới mới với STEM là trung tâm, trong đó khoa học nhân văn bị cho là không đủ hữu ích với tất cả sinh viên.
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Chương 17 Song ngữ
Liam Kinney đến Stanford vào mùa thu năm 2012 mà không có bất cứ ý niệm nào về việc tự định hướng giáo dục cho chính mình. “Cha mẹ tôi quản giáo rất sát sao, ” anh nói. Nhà anh ở Aspen, Colorado; thời trung học, anh đến học viện Philips Exeter ở New Hampshire.
Ở đó, anh học bất cứ điều gì cha mẹ bảo, bao gồm nhiều khóa học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. Khóa học duy nhất mà anh được phép chọn là Sinh thái học.
Kinney để mình đi theo định hướng của cha mẹ anh vì họ nói, sự
dẫn dắt của họ sẽ bảo đảm cho anh một chỗ trong ngôi trường tốt.
Họ cũng nói rằng, thời điểm anh được trường chấp nhận, họ sẽ
không áp đặt anh nữa. Anh vui mừng vì được hoàn toàn tự do tham gia bất cứ điều gì anh muốn khi ở Stanford, nhưng cũng bất an vì phải tự mình lựa chọn. Anh so sánh tình trạng của mình với một tù nhân, và khi được thả, thiếu hụt các kỹ năng để đương đầu với sự
tự do.
Dựa vào các bài kiểm tra xếp lớp nâng cao, anh được xếp vào khóa học tiếng Hy Lạp trung cấp của Stanford và tiếng Latinh nâng cao.
Anh bắt đầu với khóa tiếng Hy Lạp vào mùa thu, tận hưởng ý nghĩ
rằng, anh sẽ được học cùng các nghiên cứu sinh năm ba ngành triết học. Nhưng anh không có tầm nhìn cụ thể nào cho chuyên ngành tương lai của mình. Vào học kỳ mùa đông, anh học lớp tiếng Latinh của Christopher Krebs. Niềm đam mê văn học cổ điển của Krebs đã thu hút sự chú ý của Kinney. Anh tả rằng, nhiệt tình của Krebs đối với văn học cổ điển lớn hơn bất cứ ai. Kinney quyết định nhờ Krebs làm cố vấn cho mình. Anh không nghĩ mình sẽ chọn ngành nghiên cứu văn học cổ điển, nhưng anh bị niềm đam mê của Krebs thu hút và muốn tìm hiểu xem tại sao ông lại gắn bó với chủ
đề này.
https://thuviensach.vn
Khi đó, Kinney nghĩ mình sẽ chọn chuyên ngành thiết kế sản phẩm, một bằng kỹ thuật. Mãi cho đến năm hai, anh mới biết rằng, thị
trường lao động không coi trọng những người theo chuyên ngành thiết kế sản phẩm, mà chính người chuyên ngành cơ khí (Mechanical Engineering/ME) mới có cơ hội lựa chọn lĩnh vực thiết kế sản phẩm. Anh nghĩ mình sẽ chuyển sang ME. Nhưng như rất nhiều sinh viên khác, lên kế hoạch cho một chuyên ngành mới vào năm hai, dù là ngành liên quan chặt chẽ với ngành mình đã theo đuổi trong năm nhất, thì trên thực tế cũng đã quá muộn. Nhưng với Kinney, có một yêu cầu trong ME mà anh đã hụt mất, một điều kiện tiên quyết cho mọi yêu cầu khác, đó là anh đi sau 4 học kỳ so với các những người cùng khoá đã chọn chuyên ngành ME. ME đã vượt khỏi tầm với.
Yêu cầu “bề sâu môn học” của Stanford thì khá nhẹ nhàng. Mỗi sinh viên đại học phải tham gia tối thiểu một khóa học thuộc một trong 5
lĩnh vực: Kỹ thuật và khoa học ứng dụng, nhân văn, toán học, khoa học tự nhiên, và khoa học xã hội. Trong năm hai, một người bạn sống cùng nhà với Kinney định tham gia khóa CS 106A để đáp ứng yêu cầu này. Kinney không cần khóa học này cho bất cứ mục đích cụ thể nào, nhưng anh từng tham gia một khóa lập trình và chính sách công tại Exeter, một khoá nhẹ về lập trình và nặng về chính sách công, nhưng rất thú vị, nên anh quyết định tham gia khoá CS
106A.
Kinney rất thích khóa học này và quyết định tham gia khóa học thứ
hai, CS 106B. Cũng rất thú vị. Anh tự nhủ sẽ tiếp tục tham gia các lớp CS cho đến khi không thấy chúng hấp dẫn nữa. Anh cũng tiếp tục tham gia lớp văn học cổ điển mỗi kỳ, và một chuyên ngành kép đã hình thành trong đầu anh: Văn học cổ điển và SymSys. Đã quá muộn để coi CS là chuyên ngành, thay vì SymSys: Lớp 106A của anh còn không được tính là đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chuyên ngành CS, vì vậy anh chỉ hoàn thành một yêu cầu duy nhất vào cuối năm hai. Các bạn cùng lớp của anh đã giải quyết xong 6
lớp cốt lõi cho CS – tham gia một lớp lập trình và lớp toán mỗi học kỳ – từ cuối năm nhất. Tuy nhiên, SymSys có vẻ cung cấp một bằng cấp tương tự CS, với sự kết hợp của CS và khoa học nhân văn, và https://thuviensach.vn
nó xét tới khoá học CS 106A của anh. Với một người khởi đầu muộn như Kinney, SymSys dường như là một sự thay thế khả thi.
Tuy nhiên, Kinney sớm phát hiện ra một chuyện đáng lo ngại: Các nhà tuyển dụng tiềm năng trong ngành công nghệ không quan tâm đến SymSys.1
Họ muốn tuyển người chuyên ngành CS và chỉ với chuyên ngành CS. Anh nhận ra điều này khi tham dự hội chợ nghề nghiệp tại trường dành cho tất cả các chuyên ngành kỹ thuật và đến thăm gian hàng của Oracle. Anh nộp hồ sơ, và trước khi các nhà tuyển dụng Oracle xem xét kỹ, anh đã có cuộc trò chuyện có vẻ như một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng khi anh đề cập rằng chuyên ngành của mình là SymSys chứ không phải CS, và khi anh nói về sự thích thú của mình đối với văn học cổ điển và viết lách, anh thấy những nụ
cười biến mất. Nhà tuyển dụng Oracle nói, “Chúng tôi sẽ liên lạc sau,” nhưng ngôn ngữ cơ thể của họ nói rằng, “Bạn rõ ràng không phải người mà chúng tôi đang tìm kiếm.” Anh không nhận được phản hồi từ Oracle.
Vào mùa xuân năm hai, Kinney gửi khoảng 30 email tới các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon hỏi về cơ hội thực tập mùa hè. Vài nơi trả lời, họ muốn biết SymSys là gì. Anh giải thích về sự pha trộn liên ngành của nó và nó đòi hỏi các đơn vị học trình nhỏ hơn CS
như thế nào, nhờ thế mà anh có thể theo đuổi chuyên ngành kép cùng với văn học cổ điển. Nhưng chuyên ngành kép của anh không thu hút được sự quan tâm; không công ty nào mời anh phỏng vấn về cơ hội thực tập.2
Trong khi đó, Laszlo Bock của Google đang truyền gửi những lời khuyến khích dành cho các chuyên ngành kép đến chủ mục của tờ
New York Times, Thomas Friedman. Friedman hỏi Bock, “Giáo dục khai phóng có còn quan trọng không?”. Bock trả lời:
[Chúng] cực kỳ quan trọng… đặc biệt là khi bạn kết hợp với các ngành khác… Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều thú vị nhất đang diễn ra tại giao điểm của hai lĩnh vực. Để theo đuổi điều đó, bạn cần https://thuviensach.vn
chuyên sâu vào cả hai lĩnh vực. Bạn phải hiểu kinh tế học và tâm lý học hoặc thống kê và vật lý [rồi] kết hợp chúng lại với nhau. Bạn cần một số người là những nhà tư tưởng tổng thể với nền tảng giáo dục khai phóng và một số người là chuyên gia có kiến thức thực tế
chuyên sâu. Xây dựng sự cân bằng giữa hai yếu tố đó rất khó, nhưng đó là nơi bạn tạo nên những xã hội tốt đẹp và các tổ chức tuyệt vời.3
Kinney quyết định sử dụng mùa hè để tham gia khóa học giới thiệu khoa học máy tính tiếp theo, Hệ thống và Tổ chức Máy tính CS 107.
Khóa học đi sâu vào các cấp độ thấp, bắt đầu bằng ngôn ngữ lập trình C rồi tập trung vào bộ vi xử lý. Trợ giảng là Michael Chang, một nhân tài xuất sắc có thể trả lời, dường như, bất cứ câu hỏi nào về khoa học máy tính. Kinney nói, CS 107 “đã thay đổi cuộc đời tôi”, bởi vì anh rất yêu thích khóa học và bởi vì nó cho anh cơ hội dành thời gian với Chang, một người nhiệt tình với khoa học máy tính không kém gì Christopher Krebs nhiệt tình với văn học cổ điển.
Kinney kinh ngạc trước sự tinh thông trong hướng dẫn lập trình C
của Chang. Kinney sùng bái Chang và coi Chang như cố vấn thứ
hai, phi chính thức, của anh.
Kinney chưa bao giờ say mê SymSys như cách anh say mê văn học cổ điển, cũng không nhiệt tình như với khoa học máy tính. Sau khi thấy SymSys không mở ra cánh cửa cho mình, anh muốn theo chuyên ngành CS. Anh nói với Michael Chang rằng anh muốn tiếp tục theo khoa học máy tính, nhưng không nhìn thấy bất cứ cách nào thiết thực, và Chang đề nghị anh hoàn thành các yêu cầu văn học cổ điển, sau đó có thể thực hiện bằng thạc sĩ về khoa học máy tính.
Kinney hoài nghi: Không phải chương trình thạc sĩ CS chỉ dành cho sinh viên theo ngành CS từ khi mới vào trường và không dành cho người chậm chân như mình hay sao? Chang đảm bảo với anh rằng, yêu cầu nhập học rất đơn giản: Sau khi đã học 5 lớp CS, nếu điểm trung bình các môn trong và ngoài chuyên ngành của anh trên 3,7, anh sẽ được chấp nhận. Kinney nộp đơn vào năm ba, trước khi tham gia đủ 5 môn, nhưng hồ sơ của anh đủ tốt nên anh được chấp nhận.
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Anh nhận được một kỳ thực tập hè nhờ liên hệ với khoa CS như
một người theo học hai chuyên ngành cùng lúc, và nhờ không cố
giải thích các lợi ích liên ngành của SymSys. Với sự giúp đỡ của một người bạn, anh thực tập tại DirectTV, làm việc trong nhóm Big Data của công ty, ở El Segundo, California.
Khi trở lại trường vào mùa thu, những người bạn theo chuyên ngành CS và những người học song ngành trong lĩnh vực khoa học máy tính đều ghen tị với vị trí của Kinney. Họ phải dành cả năm cuối để tham gia các khóa học về toán và vật lý, đó là yêu cầu cho chuyên ngành CS của họ, những khóa học mà Kinney không phải tham gia. Vì đã hoàn thành các yêu cầu cho chuyên ngành văn học cổ điển, anh có thể bắt đầu khoá học thạc sĩ với tốc độ thong thả, và có thể tham gia bất cứ các khóa học nào không vì mục đích chuyên môn. Vào học kỳ mùa thu năm cuối, anh tham gia một khóa diễn xuất ứng biến, một lớp âm nhạc, và một lớp học chuyên về viết mã âm nhạc tại trung tâm Nghiên cứu Máy tính trong Âm nhạc và Âm học của Stanford, cùng với khóa học sau đại học đầu tiên – khoá CS 221 nổi tiếng của khoa khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo: Nguyên tắc và kỹ thuật.
Đối với dự án cuối cùng trong lớp AI, anh viết một chương trình máy học sử dụng tập hợp dữ liệu tội phạm trong lịch sử cho San Francisco để dự đoán nguy cơ xảy ra một vụ phạm tội nhất định tại mọi địa điểm trong thành phố. Đó là công trình CS lớn nhất mà anh thực hiện, và vì anh vẫn còn non nớt trong lĩnh vực này nên anh rất ngạc nhiên khi mã của mình hoạt động.
Quan trọng hơn cả việc được trao cơ hội ghi danh vào chương trình thạc sĩ CS, Kinney phải có khả năng học cách lập trình với tốc độ
mà nhiều người thuộc ngành khoa học nhân văn không thể duy trì được. Người bạn cùng nhà từng chỉ dẫn Kinney đăng ký khoá CS
106A đã thất bại ngay từ đầu khóa đó. Anh ta không thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và đã bỏ khoá học đó.
Vào năm cuối, khi Kinney bắt đầu tìm kiếm những nhà tuyển dụng tiềm năng, cha mẹ anh lại tham gia và lên kế hoạch cho anh. Mẹ
anh quyết định rằng Airbnb phải là nhà tuyển dụng tương lai, và bà https://thuviensach.vn
liên tục thúc giục anh nộp đơn xin việc.4 Cuối cùng, anh làm theo và nộp đơn xin thực tập cho mùa hè sau.
Giai đoạn đầu tiên, phỏng vấn qua điện thoại, dường như diễn ra tốt đẹp. Sử dụng ứng dụng chia sẻ màn hình, Kinney đã giải quyết một vấn đề lập trình do người phỏng vấn đặt ra. Anh có 45 phút để hoàn thành nó. Kinney sau đó được mời đến trụ sở của Airbnb tại San Francisco để phỏng vấn. Đây là một dấu mốc đáng chú ý, bước chân vào lãnh địa thiêng liêng của các văn phòng Airbnb huyền thoại, giấc mơ cho những người trẻ. Chuyến đi đến trụ sở gồm hai cuộc phỏng vấn kỹ thuật và một cuộc phỏng vấn về nội dung mà Airbnb gọi là “giá trị cốt lõi”. Các cuộc phỏng vấn cùng cấu trúc như
cuộc phỏng vấn qua điện thoại: Mỗi vấn đề, anh có 45 phút để giải quyết. Tuy nhiên, trong những lần phỏng vấn này, người phỏng vấn thật sự hiện diện ở đó, mà anh chưa bao giờ tham gia phỏng vấn tại chỗ, nên điều này thật sự bối rối. Sợ hãi và lo lắng, anh thấy mình cứ nói và nói trong suốt lần phỏng vấn đầu tiên mà không dừng lại để suy nghĩ rõ ràng cách thức thực hiện tốt nhất. Nghĩ lại, anh nhận ra mình đã dành 90% năng lượng để tỏ ra sắc sảo và chỉ 10% vào thuật toán anh cần để giải quyết vấn đề. Kết quả là, anh thất bại trong lần đầu tiên. Cuộc phỏng vấn kỹ thuật thứ hai diễn ra tốt hơn, và cuộc phỏng vấn về giá trị cốt lõi có vẻ vô cùng tốt. Những người phỏng vấn của Airbnb không hỏi về chuyên ngành văn học cổ điển của anh; nếu chủ đề này có khả năng xuất hiện trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào thì “cuộc phỏng vấn giá trị cốt lõi” có vẻ sẽ rất thích hợp – nhưng Kinney không tự khơi gợi nó. Anh quyết định rằng, việc khoe khoang bất cứ sở thích trí tuệ nào không liên quan đến khoa học máy tính có thể bị hiểu là thiếu chuyên tâm, và anh đã hành động phù hợp. Tuy nhiên, dường như không gì có thể bù đắp được hiệu suất ảm đạm trong cuộc phỏng vấn kỹ thuật đầu tiên.
Anh không nhận được lời đề nghị.
Khi nhận được cuộc hẹn phỏng vấn tại Airbnb, Kinney cho phép mình nghĩ rằng, vị trí đó sẽ sớm là của anh và anh đã vẽ ra kế
hoạch thực tập mùa hè. Khi thất bại, anh trở nên lúng túng. Đã là cuối tháng 12, và anh thấy sợ hãi; có phải anh sẽ lại không có chỗ
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thực tập không? Anh lên mạng và tìm kiếm các khả năng, nộp đơn cho một số nơi.
Công ty mà anh quan tâm nhất là SoundHound, một công ty khởi nghiệp rất nhỏ. Anh nhớ, mình đã thích thú khi nói chuyện với một người ở bàn của SoundHound tại hội chợ nghề nghiệp kỹ thuật trong khuôn viên trường vào mùa thu vừa qua. Những mối quan tâm của họ tương đồng nhau: Đại diện SoundHound cũng đã đến Stanford, cũng học AI, cũng tham gia các khóa học tại trung tâm Nghiên cứu Máy tính về Âm nhạc và Âm học. Kinney khi ấy đã hỏi, liệu mình có thể được xem xét cho kỳ thực tập hè không. Anh được cho biết rằng, yêu cầu này sẽ được thảo luận, nhưng anh không nhận được hồi đáp. Bây giờ, Kinney liên lạc lại.
Quá trình học khoa học máy tính của Kinney đặt anh vào vị trí được cân nhắc, nhưng không thể phủ nhận là một số lợi thế của Kinney đến từ hội chợ nghề nghiệp. Sự xuất hiện trực tiếp và những điểm chung với đại diện công ty là lợi thế khi so sánh với những người cùng trình độ nhưng không có cơ hội bắt tay và trò chuyện trực tiếp.
“Mẹ tôi cực kỳ hài hước,” Kinney kể, bà ra sức quả quyết rằng con trai bà và Mark Zuckerberg có rất nhiều điểm chung. Bà nói, “Mẹ
thực sự không hiểu, sao con không gọi cho Zuckerberg và nói,
‘Nghe này. Tôi học CS. Tôi cũng từng đến Exeter. Tôi còn học văn học cổ điển.’ Tại sao không nói với anh ta rằng các con cùng một kiểu người? Anh ta sẽ cho con cơ hội.” Đúng là Zuckerberg hứng thú với ngôn ngữ cổ điển, nhưng anh ấy đã chọn chuyên ngành kép về CS và tâm lý học trước khi rời Harvard.5 Kinney nhận thấy anh phải giải thích cho mẹ mình rằng, bất kỳ điểm tương đồng nào bà tìm thấy đều không có nghĩa là anh phải gọi điện thoại cho giám đốc điều hành Facebook.6
Kinney thành công xin được việc thực tập mùa hè tại SoundHound, nơi anh phát triển trò chơi sử dụng bài hát của SoundHound và cơ
sở dữ liệu lời bài hát. Anh được đề nghị một vị trí lâu dài khi hoàn thành chương trình song ngành, nhưng anh chưa vội chấp nhận.
Khi trở lại trường vào mùa thu, anh đã sắp xếp để giảm tải bài vở
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suốt học kỳ để làm việc toàn thời gian với tư cách thực tập sinh tại công ty khởi nghiệp khác, Synack, để xem mình thích làm trong lĩnh vực marketing đến mức nào. Cuối cùng, anh kết luận, kỹ thuật thú vị
hơn và chấp nhận vị trí được đề nghị tại SoundHound.
Quyết định theo đuổi một chương trình thạc sĩ song ngành trong CS
của Kinney xuất phát từ việc xem xét những cơ hội việc làm và sự
hứng thú của anh đối với môn học này. Anh thích khoa học máy tính không thua gì văn học cổ điển. (Anh là mẫu sinh viên mà Joshua Landy, giáo sư tiếng Pháp và văn học so sánh, đã đề cập khi khuyên sinh viên lớp Nghệ thuật Sống của mình chỉ chọn chuyên ngành kinh tế nếu thực sự yêu thích kinh tế).7 Việc nghiên cứu và phát triển của SoundHound tập trung vào mảng ngôn ngữ tự nhiên trong CS. Anh mong được làm việc liên quan đến Hound của SoundHound, một ứng dụng cung cấp những câu hỏi và hướng dẫn bằng lời, và anh bị hấp dẫn bởi thách thức phải dự đoán tất cả các cách đặt câu hỏi cho một vấn đề nhất định. Nó liên quan đến việc tìm ra gốc rễ vấn đề, đó là điều mà nghiên cứu tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh cũng chú trọng. Kinney, chuyên gia văn học cổ điển, đã tìm thấy một ngôi nhà tương thích.
Việc số sinh viên đăng ký khoa học nhân văn và nghệ thuật tại Stanford liên tục giảm đã thúc đẩy khoa Cổ điển chia sẻ một loạt các liên kết trên trang web khoa nhằm trả lời cho câu hỏi, “Tại sao nên chọn ngành Cổ điển?”. Trong một bài tiểu luận, Richard Saller, sử gia La Mã cổ đại và hiệu trưởng trường Nhân văn và Khoa học Stanford, nói rằng, mình vốn là sinh viên kỹ thuật; sau khi tham gia một khóa học về lịch sử La Mã để đáp ứng yêu cầu phân bổ môn học, ông phát hiện ra mình vô cùng hứng thú với môn học này. “Bài học mà tôi rút ra,” ông viết, “không phải là mọi kỹ sư đều nên chuyển sang khoa học nhân văn như tôi, mà là sinh viên nên khám phá một loạt khóa học để phát triển nhiều cách tư duy và tìm thấy đam mê cá nhân của mình, thứ đam mê có thể nảy nở ở những nơi bất ngờ.”8 Saller là người ủng hộ mô hình mà những người ủng hộ
giáo dục khai phóng liên tục bảo vệ kể từ khi thành lập Stanford, đó là chuyển đào tạo nghề cho trường sau đại học. Ông cho rằng, sinh viên chuyên ngành khoa học nhân văn là những ứng viên nặng ký https://thuviensach.vn
trong các chương trình sau đại học, và gợi ý rằng những ai theo chuyên ngành này nên xem xét nộp đơn cho viện Quản lý Tổng hợp Kỳ Hè của trường Kinh doanh Sau Đại học của Stanford, chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên không theo chuyên ngành kinh doanh.
Khoa Văn học Cổ điển cung cấp nhiều liên kết chia sẻ khác nhau về
việc nghiên cứu khoa học nhân văn nói chung và văn học cổ điển nói riêng.9 Trong đó, một liên kết được tách biệt hẳn ra và dán nhãn riêng “12 lý do để học ngành cổ điển trong thế kỷ 21” và dẫn đến một bản tóm tắt 5.000 từ giải thích về ngành cổ điển với thông tin chi tiết hơn bài viết của Saller hoặc của những người khác. Tác giả
của nó không phải hiệu trưởng, mà là một sinh viên đại học bình thường: Liam Kinney.10
Kinney mở bài bằng cách trích dẫn những dữ liệu chứng minh rằng, những người theo chuyên ngành cổ điển có ưu thế hơn khi nộp đơn cho các chương trình sau đại học. Những sinh viên ngành ngôn ngữ
cổ điển đạt điểm cao nhất trong phần từ vựng của Bài thi Tiêu chuẩn Sau đại học (Graduate Record Examination/ GRE), còn sinh viên ngành văn học cổ điển đứng thứ hai. Họ là số ít những người có tổng điểm GRE cao nhất. Anh lập luận rằng, sự kết nối quan trọng hơn sự tương quan. Để thông thạo tiếng Latinh hoặc tiếng Hy Lạp thì cần hiểu biết thấu đáo về ngữ cảnh, mà điều này chỉ đạt được bằng cách học tiếng mẹ đẻ của mình. Anh nhớ lại, anh đã ngạc nhiên như thế nào trong năm đầu học tiếng Latinh ở trường phổ thông, giáo viên đã dành hai tuần đầu tiên giảng về ngữ pháp tiếng Anh. “Tôi đã nghĩ điều này thật ngớ ngẩn, cho đến khi tôi hiểu được rằng, ngữ pháp tiếng Latinh biến đổi và phức tạp đến mức ta phải tinh thông quy tắc ngôn ngữ mẹ đẻ mới có thể nghiên cứu nó,”
anh viết.
Những người theo chuyên ngành cổ điển không cần tiếp tục theo một chương trình sau đại học để sử dụng các kỹ năng thu được từ
việc nghiên cứu văn chương cổ điển, Kinney lập luận. Nghiên cứu văn học cổ điển là con đường thấu hiểu nhân loại, và đó chẳng phải những gì các công ty công nghệ cần để khai thác hiệu quả lượng https://thuviensach.vn
dữ liệu ngày càng tăng hay sao? Các kỹ sư tích lũy dữ liệu, nhưng chính các nhà nghiên cứu khoa học nhân văn mới là người nên trích xuất kiến thức từ đó. Nghiên cứu văn học cổ điển, với cách tư duy mở ra những góc nhìn phản biện, giúp chúng ta hiểu được “tại sao người ta làm điều họ đang làm”.
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Chương 18 Lịch sử của tương lai
Vào tháng 1 năm 1969, phóng viên tờ Stanford Daily đã tập hợp một loạt các dự đoán mà cô thu thập được khi tham quan khuôn viên trường và phỏng vấn mọi người xem họ nghĩ Stanford sẽ trông như
thế nào trong thiên niên kỷ tới, tức là năm 2001. Một người trong phòng kế hoạch của trường nói về sự gia tăng số lượng xe đạp. Một trợ giảng trong khoa địa chất cho biết, khu vực này sẽ có một trận động đất lớn (“nhưng nếu bạn không nói được ngày cụ thể diễn ra động đất, sẽ chẳng ai tin lời của bạn đâu”).1
Các dự đoán của Raj Reddy, phó giáo sư về khoa học máy tính,2 là những dự đoán nổi bật lúc bấy giờ. Chúng tập trung vào giáo dục với sự hỗ trợ của máy tính và các khóa học trực tuyến sẽ được cá nhân hóa theo nhu cầu của sinh viên.3 “Mọi người sẽ theo chương trình riêng của mình, một số sinh viên sẽ hoàn thành chương trình đại học 4 năm trong 2 năm,” ông nói. Stanford sẽ không cần lịch học, vì “mọi người đều có thể học theo nhịp độ riêng của mình”.
Bằng máy tính, sinh viên có thể xem bài giảng không chỉ từ
Stanford, mà từ bất cứ đâu trên thế giới. “Máy tính sẽ biến khoảng cách trở thành vô nghĩa,” ông nói.4 Sinh viên sẽ xem bài học không phải vào ngày giáo sư giảng, mà vào thời điểm họ mong muốn.
Reddy cảm thấy rằng, nhiều người còn e sợ máy tính, và ông cố hết sức để đưa ra sự bảo đảm. “Sẽ cần toàn bộ khu vực nào đó trong thành phố xây dựng một máy tính với năng lực trí óc tương đương một người,” ông nói. “Không có lý do gì để sợ hãi máy tính. Nó chỉ
như một người thông minh đang bảo máy tính phải làm gì thôi.”5
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Bốn mươi lăm năm sau, Stanford cố gắng thiết lập tương lai xa xôi của chính mình, với tham vọng to lớn hơn nhiều. Năm 1969, nỗ lực này được thực hiện bởi một phóng viên sinh viên, người đã tiến hành một vài cuộc phỏng vấn. Vào năm 2013–2014, những người đóng góp ý kiến gồm 200 sinh viên và hơn 60 quản trị viên, và tầm nhìn của họ định hướng đến năm 2025.6 Dự án được tổ chức bởi Viện Thiết kế Hasso Plattner Stanford, thường gọi là d.school của Stanford. Viện cung cấp các khóa học và hội thảo cho sinh viên cao học của Stanford, nhưng không phải đơn vị cấp bằng.
Vào tháng 5 năm 2014, những ý kiến về “Stanford năm 2025” được giới thiệu rộng rãi trong một cuộc triển lãm, không phải kiểu triển lãm dự đoán mà là một triển lãm hồi ức, như thể nó được tổ chức vào năm 2100 để nhìn lại năm 2025 – thời điểm mà “sự thay đổi mô hình” diễn ra tại Stanford và đảo lộn hầu hết các đặc trưng quen thuộc trong hoạt động giáo dục của trường. Stanford 2025 không khắc họa về trường như một nơi hoàn toàn trực tuyến, không có phòng học, hoạt động giáo dục đều do máy tính chi phối, như Raj Reddy hình dung vào năm 1969. Trái lại, nó vẽ nên hình ảnh sinh viên Đại học Stanford sẽ có những trải nghiệm sinh sống trong khuôn viên thật sự của trường. Những người đóng góp ý kiến trong nghiên cứu này không hướng tầm nhìn tới những khoá học trực tuyến mở quy mô lớn (MOOC), mới được ba giáo sư khoa học máy tính Stanford tiên phong thực hiện: Sebastian Thrun, Andrew Ng và Daphne Koller. Để thử nghiệm, vào mùa thu năm 2011, ba giáo sư
cung cấp miễn phí các phiên bản trực tuyến của ba khóa học phổ
biến trong khoa, bao gồm Trí tuệ nhân tạo,7 Máy học và Giới thiệu cơ sở dữ liệu, cho sinh viên Stanford cũng như sinh viên các trường khác. Thrun dự kiến số lượng ghi danh là 500, nhưng hơn 160.000
người đã đăng ký. Andrew Ng cũng thu hút hơn 100.000 người tham gia khóa học của mình, hoặc, theo cách nói của ông, nếu cố
gắng phân bổ theo thời gian dạy trên lớp, “Tôi sẽ phải dạy ở
Stanford trong 250 năm.”8
Những con số ghi danh này quá sức mong đợi và quá đỗi ấn tượng đến nỗi, dường như những khóa học mới này đang chỉ ra tương lai của giáo dục. “Sau khóa học trực tuyến này, tôi không thể dạy lại ở
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Stanford, không tài nào có thể,” Thrun nói tại một hội nghị ở Munich một vài tuần sau khi kết thúc học kỳ. “Tôi cảm thấy như có một viên thuốc màu đỏ và một viên thuốc màu xanh. Bạn có thể lấy viên màu xanh, trở lại lớp và giảng dạy cho 20 sinh viên. Nhưng tôi đã lấy viên màu đỏ và thấy được xứ sở thần tiên.”9 Ông nói với những người tham dự hội nghị rằng, ông đã từ chức ở Stanford và mở
công ty khởi nghiệp Udacity, để mang nền giáo dục tại Stanford miễn phí đến tất cả mọi người trên thế giới.10 Ông đặt tên bài nói chuyện hôm đó là “Đại học 2.0”. Udacity sớm có thêm Coursera (đồng sáng lập là Andrew Ng và Daphne Koller) gia nhập, nơi cung cấp cho các trường đại học đối tác công nghệ phần mềm để tổ chức các khóa học trực tuyến, chia sẻ chi phí thu được nếu sinh viên muốn được cấp chứng chỉ chứng thực đã hoàn thành khoá học.11
Khi tờ New Yorker xuất bản bài miêu tả sinh động về Đại học Stanford vào tháng 4 năm 2012, “Làm giàu U.”, tác giả bài viết Ken Auletta đã đặt câu hỏi rằng, liệu giáo dục trực tuyến có thể “hủy hoại sự độc đáo của Stanford” hay không. Ông nói, John Hennessy, chủ
tịch Stanford, đã đặt giáo dục trực tuyến lên hàng đầu trong danh sách những thứ mình sẽ tìm hiểu trong năm nghỉ phép. Auletta viết,
“Stanford, cũng như các tờ báo, các công ty âm nhạc và nhiều phương tiện truyền thông truyền thống cách đây hơn một thập kỷ, đang dong buồm trong vùng nước có vẻ yên tĩnh. Nhưng kinh nghiệm kỹ thuật số của Hennessy” – một nhà khoa học máy tính và doanh nhân khởi nghiệp thành công ở Thung lũng – “đã cảnh báo ông về sự nguy hiểm.” Auletta kết thúc bài viết bằng câu nói của Hennessy, “Một cơn sóng thần đang ập đến.”12
Mùa xuân năm 2012 trở thành dấu mốc cho thời điểm sôi động nhất của chủ đề ồn ào về nền giáo dục đại học miễn phí cho mọi người trên mạng Internet, về những đợt tuyển sinh hơn 100.000 người mỗi khóa, và về mối nguy cận kề với viện đại học đương thời. Với chút ít kinh nghiệm, những người tiên phong sớm nhận thấy nhiều vấn đề
lớn đã bị bỏ qua do sự choáng ngợp trước “quy mô lớn” lúc ban đầu. Thrun nhận thấy, chưa tới 10% sinh viên ghi danh vào các lớp của Udacity hoàn thành các khóa học, và không phải mọi người tham gia đều có đủ khả năng đậu. Có lẽ, chỉ có 5 trong 100 người https://thuviensach.vn
ghi danh học hiểu chủ đề một cách thỏa đáng.13 Sinh viên trong các khóa học của Coursera cũng không khá hơn. Trường Giáo dục Sau Đại học của Đại học Pennsylvania xem xét hồ sơ của 1 triệu sinh viên đăng ký 16 khóa học của Coursera từ tháng 6/2012-6/2013 và thấy rằng, tỷ lệ hoàn thành khóa học trung bình đạt 4%.14
Vào tháng 1 năm 2013, Thrun cố gắng sử dụng công nghệ của Udacity trên quy mô vừa phải để thực hiện một thử nghiệm với Đại học San Jose State nhằm mở ba khóa – gồm nhập môn toán học, đại số đại học, và số liệu thống kê sơ cấp – và cung cấp cho sinh viên sự trợ giúp từ các cố vấn trực tuyến có khả năng giải đáp các câu hỏi của họ.15 Kết quả thật khủng khiếp: Sinh viên trong các lớp học trực tuyến tệ hơn hẳn các nhóm được quản lý thông thường, tức là những sinh viên tham gia các lớp học này tại trường.16 Vào mùa hè, San Jose State cố gắng tái ứng dụng Udacity,17 nhưng kết quả thất bại trong việc chứng minh rằng giảng dạy trực tuyến cũng hiệu quả như giảng dạy tại lớp học; và sự hợp tác kết thúc.18
Thrun cho biết, điều ông nhận thức được từ kinh nghiệm này là, khóa học trực tuyến ông thiết kế khi ở Stanford chỉ dành cho những sinh viên cực kỳ sáng tạo và tràn đầy động lực. “Các MOOC là sản phẩm tuyệt vời cho nhóm 5% sinh viên đứng đầu,” ông nói hồi năm 2014, “nhưng không tuyệt vời chút nào với 95% sinh viên còn lại.”19
Sau đó, ông biến Udacity từ các khóa học đại học nhằm tích luỹ tín chỉ thành các khóa đào tạo nghề. Vào năm 2017, nó chỉ cung cấp
“các chương trình con” liên quan đến phần mềm: Giới thiệu lập trình, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dự đoán cho doanh nghiệp, Android căn bản, và các khoá khác.20Không còn các cuộc trò chuyện hào hứng về cuộc tổng tấn công của MOOC nữa. Bản chất ngắn ngủi của cơn kích động gợi nhớ đến sự hưng phấn tương tự
về chương trình “phát thanh giáo dục đại học” mà một số trường đại học mở ra vào những năm 1920-1930 bằng cách sử dụng chương trình phát thanh trường (và thư điện tử).21
Mặc dù Sebastian Thrun tin rằng, MOOC mà ông phát triển ban đầu chỉ phù hợp với những sinh viên tài năng như ông dạy ở Stanford, https://thuviensach.vn
nhưng những người cho ý kiến về Stanford 2025 không nghĩ gì đến nó khi mường tượng về tương lai của Stanford. Những gì họ thấy là tối cần thiết, thậm chí cần thiết đến tận năm 2100, là giáo dục tại chỗ. Chính nơi khai sinh ra rất nhiều ngành công nghệ đã góp phần biến giáo dục trực tuyến trở nên khả thi sẽ bảo tồn sự tương tác vật lý trong giáo dục: Con người thực tập hợp tại địa điểm thực. Tuy nhiên, thời điểm họ quy tụ sẽ thay đổi. Stanford năm 2025 sẽ là trường đại học “mở”, nơi sinh viên đến một thời gian, rời đi, rồi trở
lại, cứ thế nhiều lần trong suốt cuộc đời. Bằng cách miêu tả thời điểm hiện tại trong cảm thức về quá khứ, dự án đã khiến những thói tục hiện tại trông có vẻ bế tắc và luẩn quẩn: Trước khi các nhà giáo dục xã hội học hiểu đầy đủ về mọi quá trình nhận thức xoay quanh việc học của con người, xã hội đã gửi những công dân trẻ tuổi đến đại học chỉ trong vài năm, giai đoạn đầu thời kỳ trưởng thành. Họ được trông mong hấp thụ tất cả thông tin và kỹ
năng cần thiết cho toàn bộ cuộc đời lao động sau này, rồi bung nở
trọn vẹn khi đủ lông đủ cánh để thành công – nghe rất giống huyền thoại về nữ thần Athena, sinh ra với bộ giáp, chui ra từ đầu thần Zeus.22
Không phải mọi học sinh sẽ được nhận vào Stanford khi họ 18 tuổi.
Có 10% sinh viên trong lớp được dành riêng “độ tuổi khác”, nhằm tăng thêm tính đa dạng cho các nhóm tuổi của sinh viên trường.
Những điều này và nhiều thay đổi khác đều được đặt trong thì quá khứ, theo cấu trúc dự án. “Việc học tập trên lớp trở nên phong phú hơn bởi những quan điểm ngây thơ và táo bạo của những sinh viên trẻ hơn độ tuổi trung bình, và sự khôn ngoan của những người có kinh nghiệm và lớn tuổi hơn,” dự án trình bày.23
Trong các quyết định tuyển sinh, theo lịch sử tưởng tượng của tương lai, Stanford bắt đầu tổ chức một nhóm chuyên gia để đề cử
những cá nhân có thành tích xuất sắc, thay vì điểm kiểm tra khi đăng ký nhập học Stanford; và những cá nhân được chọn sẽ được mời đến Stanford mà không cần phải nộp đơn xin học. Trong lịch sử
hư cấu này, “vào năm 2016, 10% học sinh được nhận vào học thông qua lời mời. Sáu năm sau, Stanford và 28 trường đại học https://thuviensach.vn
khác áp dụng những lời mời thay vì đơn xin nhập học cho phần lớn sinh viên.”24 Theo dự án, bắt đầu từ năm 2020, Stanford tái tổ chức chương trình giảng dạy để nhấn mạnh “những kỹ năng và năng lực”, như phân tích khoa học, lý luận định lượng, điều tra xã hội, lý luận đạo đức và đạo đức, diễn giải thẩm mỹ, niềm tin sáng tạo, và hiệu quả truyền thông.
Các ngành học pha trộn và phối hợp với nhau cùng “những năng lực” được cho là đã “khai sinh một số lĩnh vực nghiên cứu nổi tiếng nhất của Stanford vào giữa thế kỷ 21: Trí tuệ nhân tạo cho điều tra xã hội học, Quan hệ toàn cầu định lượng, và Tài chính Não phải.”25
Sinh viên không cần báo cáo chuyên ngành nữa. Thay vào đó, họ
báo cáo “nhiệm vụ”, đó là một ngành học tương ứng với mục đích lựa chọn. Ví dụ, “Tôi học Sinh học Nhân văn để xóa bỏ nạn đói trên thế giới” hoặc “Tôi học Khoa học Máy tính và Khoa học Chính trị để
tái cấu trúc cách công dân tham gia với chính phủ”.26
Stanford 2025 nói rằng, học tập và nhịp độ đã mang đậm sắc thái cá nhân. Các giáo sư đã cung cấp giới thiệu sơ bộ về các môn để sinh viên hiểu được các chủ đề mà họ sẽ theo đuổi sâu hơn trong
“những học kỳ sinh sống và học tập”, một điều sẽ thay thế những phòng giảng đường vào năm 2016. Những mối quan hệ gần gũi hơn giữa giáo sư và sinh viên sẽ giúp học tập tăng tốc hơn, “với một chương trình tiến sĩ tương đương trước năm 2015, sinh viên hoàn thành chỉ trong 18-24 tháng.”27
Cuộc triển lãm trưng bày tấm hình một sinh viên đặt tay lên tấm ép có tên “Hormone Mirror”, được phát minh bởi một sinh viên và tung đưa ra thị trường vào năm 2020, cung cấp “phản hồi sinh học nhận thức” cho sinh viên để họ có thể điều chỉnh các khóa học và các hoạt động ngoại khoá để “tối ưu hoá sức khoẻ tinh thần, cảm xúc và thể chất”. Hormone Mirror được giới thiệu “sau khi nhận thấy mức hóoc-môn căng thẳng ở sinh viên đại học tăng quá cao đến mức gây ức chế chức năng của hóoc-môn hạnh phúc mà còn của cả
dopamine (hóoc-môn tưởng thưởng), một chỉ số quan trọng trong học tập.”28 Sự ủng hộ của trường đại học cho công nghệ tiên tiến này đi kèm với cam kết bình đẳng về “các hình thức chiêm nghiệm”
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và việc tạo ra nhiều “vùng im lặng kỹ thuật số” trong khuôn viên trường. Những ngành khoa học nhân văn chỉ đưa ra một đóng góp nhỏ cho sức khỏe tinh thần của sinh viên bằng cách tiên phong trong “phong trào nhận thức chậm” (thật đáng tiếc vì phong trào này không được mô tả hoặc giải thích).29
Sinh viên Stanford không còn rời khỏi trường đại học với một bảng điểm, mà thay thế bằng “bảng kỹ năng” để cho thấy “năng lực”. Sinh viên Stanford trong tương lai được mô tả là “được tuyển dụng rộng rãi vì tính linh hoạt, khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng khi các công ty và tổ chức của họ phát triển”.30Tính linh hoạt? Khả
năng học hỏi và thích ứng? Theo tôi, không cần thiết phải có một bảng kỹ năng, một bản kiểm kê “năng lực”, hay tái thiết giáo dục đại học ở Stanford, và cũng không cần phải chờ đến năm 2025 sinh viên mới có khả năng thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy những thuộc tính này. Một chuyên ngành khoa học nhân văn với bảng điểm thông thường có thể lập tức hé lộ những khả năng đó.
Trong năm 2015, tờ Chronicle of Higher Education đã đăng một bài luận dài về d.school của Stanford, có tựa đề “Liệu ‘tư duy thiết kế’
có phải nền giáo dục khai phóng mới?”. Tác giả bài viết là Peter N.
Miller, sử gia và hiệu trưởng viện nghiên cứu sau đại học Bard Graduate Center ở New York City.31 Học kỳ trước, Miller dạy các chuyên đề được ghi hình, cùng với Michael Shanks, nhà khảo cổ
học và một trong số ít giáo sư nhân văn giảng dạy tại d.school.
Miller đã đến thăm d.school sau đó, và ông ca ngợi nó là “một thí nghiệm rất quan trọng trong giáo dục đại học cho lĩnh vực khoa học nhân văn”. Ông nói rằng điều mà 1.200 sinh viên Stanford, những người hằng năm tham gia các lớp tại d.school, đang theo đuổi
“trông như giáo dục khai phóng ở mức độ lý tưởng nhất”. Nhưng theo quan điểm của Miller, đó không phải là nền giáo dục khai phóng mới, ít nhất là “chưa”. Phương pháp của d.school thiếu bối cảnh lịch sử nhưng lại phức tạp. “Nếu suy nghĩ kỹ về nội dung mà giáo dục khai phóng giảng dạy, chúng ta thấy, việc nghiên cứu về
các thành tựu xưa của nhân loại, dù là lịch sử, văn học, triết học, âm nhạc hay nghệ thuật, đều cung cấp cho chúng ta một nhận thức đa dạng về sự phức tạp của đời sống nhân loại,” ông viết. Tư duy https://thuviensach.vn
thiết kế thì “nắm bắt sự phức tạp của cuộc sống và đơn giản hóa chúng nhằm giải quyết vấn đề”. Ông lo lắng rằng, nếu các khóa học d.school là “để thay thế giáo dục khai phóng truyền thống, thì chúng ta sẽ mất đi giá trị thực tiễn quý báu của giáo dục cổ điển: Nhìn nhận bản thân trong hiện thực cuộc sống và ứng phó với một loạt những điều phức tạp không hoàn hảo.”32
Một trong những suy ngẫm sau dự án Stanford 2025 là “nhu cầu và mong đợi sự thay đổi từ các nhà tuyển dụng trong tương lai”, và kỳ
vọng rằng sinh viên mới tốt nghiệp hiện nay sẽ có nhiều nhà tuyển dụng.33
Stanford 2025 đã trích lời từ một bài báo trên tạp chí Forbes về tình trạng nhảy việc, đề cập rằng “công nhân thông thường hiện gắn bó với công việc của họ trong 4,4 năm; nhưng giai đoạn dự kiến của những người trẻ nhất trong lực lượng lao động chỉ bằng một nửa thời gian này.”34 Bản chất của sự thay đổi công việc không được xác định rõ ràng, và những người đóng góp ý kiến cho Stanford 2025 không phân tách nhóm người nhảy việc nhiều nhưng vẫn theo một nghề nhất định với nhóm người nhảy việc và đổi nghề nhiều lần. Chính nhóm sau mới nhận được lợi ích cao nhất từ nền giáo dục khai phóng, mà Howard Swearer, nguyên chủ tịch Đại học Brown, mô tả là “sự chuẩn bị cho những vị trí công việc chưa từng thực hiện”.35
Ý tưởng rằng, giáo dục đại học sẽ thực tiễn nhất nếu nó chuẩn bị
cho sinh viên khả năng nắm bắt được những công việc trong tương lai mà họ chưa từng nghĩ tới, không có gì mới mẻ. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ, rất nhiều nhà tuyển dụng đã không còn đánh giá cao nền giáo dục cung cấp tốt nhất sự chuẩn bị đó – giáo dục khai phóng, và cụ thể là những ngành khoa học nhân văn. Những sinh viên có câu chuyện được kể lại trong cuốn sách này đều may mắn vì họ tìm thấy cơ hội để chứng minh rằng, họ đã học được cách học, chuẩn bị cho những đợt bổ nhiệm công việc chưa từng thực hiện.
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Trong một báo cáo cho Hội đồng Học thuật Stanford vào năm 2016, Harry Elam, phó giám đốc giáo dục đại học, bày tỏ mối quan ngại về
“tư duy giáo dục thay đổi” mà ông thấy ở các sinh viên Stanford tương lai, những người coi nền giáo dục như một phương tiện cho mục đích kinh tế mà thôi. Một sinh viên năm nhất mà ông làm cố
vấn gần đây đã tâm sự rằng, anh ta lo lắng vì thấy mình chậm chạp hơn so với kế hoạch dự kiến mở công ty khởi nghiệp vào cuối năm hai. Elam cũng lo ngại về sự gia tăng liên tục trong các ngành kỹ
thuật. Ông hy vọng sẽ có một kết thúc dành cho “sự phân biệt đối xử đầy tai hại giữa dân phi kỹ thuật và dân kỹ thuật”. Ông cầu mong một sự kết hợp giữa nghệ thuật, nhân văn, công nghệ và khoa học, điều mà ông gọi là “sự hài hòa mới” này sẽ còn “quý giá hơn cả việc nghệ sĩ có thể viết mã hoặc kỹ sư và các nhà khoa học có thể chơi nhạc,” đó không chỉ là liên ngành mà là “hậu chuyên ngành”.36 Điều này thực sự có thể xảy ra – trước năm 2100. Và cùng lúc đó, khoa học nhân văn xứng đáng nhận được sự chú ý, trong thời đại tư duy thực tế này, với vai trò ngành học hữu ích nhất về mọi mặt của giáo dục thực tiễn.
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Chương 19 Cơ hội thứ hai Khi Doug Blumeyer, sinh viên chuyên ngành Nghiên cứu Phim ảnh và Truyền thông, tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2008,1 anh tìm cách làm việc trong lĩnh vực phim ảnh. Anh không thành công trong cuộc tìm kiếm này. Nhưng anh đã sống trong một thời khắc lịch sử khi có thể nhận được sự đào tạo chuyên môn về lập trình, một lĩnh vực có nhu cầu về những kỹ năng của anh, mà không cần phải quay trở lại trường đại học. Anh được huấn luyện một cách nhanh chóng mà không phải chịu cảnh nợ nần, và anh vẫn đánh giá cao nền giáo dục khai phóng mà mình nhận được khi là sinh viên đại học.
Một trăm năm trước, buổi sơ khai của các công ty công nghiệp lớn và các công ty công nghệ cao, thành lập chương trình đào tạo nội bộ riêng. Tháng 4 năm 1929, General Electric quảng cáo trên tạp chí cựu sinh viên Đại học Stanford về “trường khoa học điện sau đại học”, mỗi năm tuyển 400 sinh viên mới. “Các nhà lãnh đạo tương lai không chỉ được sinh ra mà còn được tạo ra”, mẫu quảng cáo viết, và quá trình đào tạo này do các công ty thực hiện, chứ không phải các trường đại học.2
Quá trình đào tạo miễn phí mà sinh viên tốt nghiệp nhận có thể kéo dài trong nhiều năm. Ví dụ, năm 1934, một công ty bảo hiểm đã gửi đến ban dịch vụ xếp hạng cựu sinh viên Stanford một thông báo tuyển dụng nhân viên nam – một người thuộc chuyên ngành kinh tế
và người này sẽ trải qua quy trình ba năm đào tạo tại văn phòng để
chuẩn bị cho vị trí bán hàng.3
Khoa học máy tính không tồn tại vào những năm 1920, tất nhiên, và chúng ta không thể trực tiếp so sánh thời điểm hiện tại với thời điểm lúc bấy giờ. Nhưng một sinh viên, giả sử, muốn theo một chương trình đại học về khoa học nhân văn trọn vẹn, phải dành 4 năm cho công cuộc này, và sau đó tiếp tục học để lấy bằng sau đại học về
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khoa học máy tính để bổ sung những môn liên quan đến nghề
nghiệp cụ thể vào chương trình giáo dục của mình, sẽ cần thêm 2
năm nữa tại Stanford để lấy được bằng thạc sĩ khoa học.4
Ít nhất, đó là trường hợp vẫn còn tồn tại cho đến gần đây, trước khi mô hình giáo dục sau đại học mới xuất hiện dành cho các nhà phát triển phần mềm: Các trường vì lợi nhuận cung cấp chương trình giảng dạy chỉ yêu cầu vài tuần, chứ không phải vài năm, để hoàn thành. Các trường này chấp nhận sinh viên không có hoặc có ít kinh nghiệm viết mã, kể cả sinh viên ngành khoa học nhân văn chưa từng tham gia khóa học về khoa học máy tính. Các chương trình không cấp bằng, nhưng các trường khẳng định rằng, nhờ loại bỏ
các môn học không cần thiết, họ sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng phát triển phần mềm mà các nhà tuyển dụng tiềm năng mong muốn.
Các trường thường tự coi mình là “trại huấn luyện viết mã”, một thuật ngữ thích hợp cho chương trình thường kéo dài 12 tuần, tại các cơ sở cụ thể chỉ trang bị các vật dụng cần thiết: Không gian văn phòng với bàn ghế, máy tính và màn hình rẻ tiền. Chỉ riêng ở San Francisco, các trại huấn luyện được thống kê trong năm 2015 bao gồm: Anyone Can Learn to Code, App Academy, Coder Camps, Coding Dojo, Dev Bootcamp, Galvanize, General Assembly, Hack Reactor, Hackbright Academy, Make School, và Rocket U.5
Một trong số đó, App Academy đã bắt đầu quảng bá trực tiếp đến cựu sinh viên Stanford vào mùa thu năm 2015 với thông điệp “Trên 50 sinh viên tốt nghiệp Stanford được tuyển dụng với mức lương trên 105.000 đô.”6 Trường này được thành lập năm 2012 bởi hai cựu sinh viên Đại học Chicago: Kush Patel, một người chuyên ngành kinh tế làm việc tại một quỹ đầu cơ, và Ned Ruggeri, kỹ sư
phần mềm tại Google. Họ thiết lập App Academy đầu tiên tại San Francisco rồi mở thêm một văn phòng tại thành phố New York. Sau một số thử nghiệm, họ dừng lại với con số 12 tuần mỗi học kỳ, đó là tiêu chuẩn. Nhưng App Academy nổi bật so với những đơn vị khác bởi vì cách tính phí cho sinh viên. Thay vì định giá học phí 15.000
đô la hoặc 17.000 đô la, mức tiền thông thường với các chương trình đào tạo có thời lượng tương tự, App Academy sử dụng mô hình trả sau, tính phí 18% thu nhập của sinh viên trong năm làm https://thuviensach.vn
việc đầu tiên, phải trả trong hơn 6 tháng.7 Nếu sinh viên vẫn thất nghiệp trong năm sau đó, nghĩa vụ phải trả học phí chấm dứt.
Quy định này buộc những người đồng sáng lập App Academy phải chú ý sát sao tới thị trường dành cho các nhà phát triển phần mềm mới vào nghề. Ban đầu, họ chia khóa học thành hai phần: Một phần dành cho việc học cách phát triển ứng dụng di động cho hệ điều hành iOS của Apple, phần còn lại dành cho việc phát triển ứng dụng web. Tuy nhiên, những nhà đồng sáng lập App Academy nhận thấy, rất khó tuyển được lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên. Việc cung cấp quá trình đào tạo tối thiểu trong việc phát triển các ứng dụng di động iOS đòi hỏi nhiều hơn một vài tuần, vì vậy họ quyết định bỏ phần di động để tập trung hoàn toàn vào các ứng dụng web, dạy Ruby on Rails và JavaScript, các công nghệ có vẻ được săn đón nhất.
App Academy không cam kết sẽ biến toàn bộ người theo học trở
thành lập trình viên thành công. Dù không yêu cầu ứng viên có bằng đại học, cũng không đòi hỏi kinh nghiệm lập trình trước đó, nhưng nó lại yêu cầu ứng viên phải trải qua quy trình kiểm tra nhiều giai đoạn để đảm bảo thông thạo các kiến thức lập trình cơ bản. Ban đầu, nó chỉ chấp nhận 5% người nộp đơn, nhưng đến năm 2015, tỷ
lệ chấp nhận đã giảm xuống chỉ còn 3%.
Ứng viên tiềm năng được khuyến khích làm việc theo cách riêng của họ, trước khi làm bài kiểm tra 45 phút vào giai đoạn đầu tiên ứng tuyển. Sinh viên vượt qua bài thi viết, bao gồm ba thử thách, mỗi thử thách phải được hoàn thành trong 15 phút, chuyển sang bài thi thứ hai với thời lượng tương tự. Bài kiểm tra này được thực hiện qua Skype, với một nhân viên của App Academy giám sát qua màn hình khi ứng viên tìm kiếm giải pháp. Hai cấp độ của kỳ thi không cung cấp tín chỉ cụ thể nào, mà chỉ xác định xem ứng viên có khả
năng giải quyết các vấn đề lập trình cơ bản hay không. Những thí sinh vượt qua hai bài thi này còn phải trải qua giai đoạn đánh giá mà App Academy gọi là “cuộc phỏng vấn thích hợp” nhằm đánh giá sự
thoải mái của ứng viên khi làm việc với người khác. Điều này rất quan trọng vì chương trình của App Academy áp dụng phương pháp “lập trình theo cặp”, trong đó hai sinh viên cùng dùng một máy, https://thuviensach.vn
thay phiên nhau gõ mã và kiểm tra. Tại App Academy, sinh viên được xếp vào cặp mới mỗi ngày, vì vậy họ làm việc với nhiều bạn cùng lớp và phải thích nghi với nhiều dạng tính tình và phong cách khác nhau.
Mô hình làm theo cặp được quy định trong lớp học, môi trường kỷ
luật thép, việc miễn học phí để thay bằng việc thu một phần thu nhập trong năm đầu tiên – không một điều nào giống như các lớp học và yêu cầu tài chính của Stanford. Có lẽ, khác biệt nhất chính là sự thiếu vắng một bằng cấp được trao vào cuối chương trình – sự
thiếu hụt khiến App Academy và các trại huấn luyện viết mã trở nên vô hình trong những bảng xếp hạng các chương trình sau đại học do các nhà phân tích chất lượng giáo dục, US News & World Reports và hiệp hội học thuật chuyên nghiệp, bình bầu. Sinh viên Stanford nghe về App Academy đều tự hỏi, liệu việc đến một trại huấn luyện viết mã như App Academy có làm mất đi những ấn tượng tốt đẹp mà họ có khi được nhận vào Stanford không? Vài lời an ủi có thể đến từ sự thật là, một sinh viên ngành khoa học nhân văn rời Stanford với bằng cử nhân khoa học nhân văn, nếu tham gia trại huấn luyện viết mã, vẫn hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn về
giáo dục đại học mà những người ủng hộ khoa học nhân văn đã thiết lập hồi đầu thế kỷ 20: Các năm học đại học, tốt nhất là, nên tập trung vào giáo dục khai phóng; sau thời gian đó, mới đến đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Một số ngành nghề, như y khoa, yêu cầu rất nhiều điều kiện tiên quyết mà sinh viên phải hoàn thành trong khi vẫn còn là sinh viên đại học; việc bù đắp cho thời gian đại học mất đi chỉ có thể được thực hiện bằng quá trình học tập bổ sung đắt đỏ sau khi tốt nghiệp.
Nhưng mô hình trại viết mã, không yêu cầu các môn học bắt buộc hoặc bằng cấp, đã mở ra cánh cửa rộng mở cho tất cả mọi người.
Doug Blumeyer nộp đơn vào App Academy 6 năm sau khi tốt nghiệp.
Khi Blumeyer nộp đơn, anh không phải lính mới trong lĩnh vực phần mềm. Nhưng hồi ở Stanford, anh đã phải trải qua nhiều khó khăn vì nghĩ bản thân hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản trong lập trình https://thuviensach.vn
nhiều hơn khả năng thực tế. Hồi cấp hai, anh tham gia một trại hè để học lập trình. Ở đó, anh đã học BASIC và viết một số trò chơi nhập vai chỉ bằng văn bản đơn giản. Sau đó, anh học thêm nhiều lớp ở trường nhưng không yêu thích đến mức tự lập trình ở nhà.
Tuy nhiên, Blumeyer quan tâm sâu sắc đến AI. Anh nộp đơn và được nhận vào nhiều trường trong nhóm Ivy League, MIT và Stanford. Anh chọn Stanford vì trường có chuyên ngành liên ngành cho phép nghiên cứu AI khi còn là sinh viên đại học: SymSys. Anh không lãng phí thời gian sau khi nhập học vào các khóa CS bắt buộc trong học kỳ đầu tiên. Anh quyết định rằng, mình không cần khóa giới thiệu CS 106A, và có thể trực tiếp tham gia CS 106B. Vì anh từng tiếp xúc trước với lập trình, và vì, như anh kể lại rằng, anh luôn được coi là một người rất thông minh, nên anh quyết định tham gia phiên bản tăng tốc của khóa học, CS 106X.
“Tôi thất bại đau đớn,” Blumeyer nhớ lại. “Tôi trượt lớp đó trong ê chề.” Điều này đến như một cú sốc trời giáng. Anh chưa bao giờ
nếm trải thất bại trong đời. Sự thất bại này đã giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch nghiên cứu AI của anh. Blumeyer lùi lại và tham gia CS 106A và 106B cùng vài lớp CS khác. Tuy nhiên, lớp chính thức đầu tiên của anh về AI không diễn ra tốt đẹp. Cùng thời gian ấy, anh tình cờ tham gia lớp lý thuyết phim ảnh 101, và thế giới phim ảnh đã thu hút anh. Anh quyết định rằng, lý thuyết phim ảnh cung cấp mọi thứ anh thích về SymSys, nên anh chuyển sang nghiên cứu phim ảnh và truyền thông, một chuyên ngành từng nằm trong khoa lịch sử nghệ thuật.
Blumeyer muốn làm phim cho riêng mình. Anh làm các bộ phim ngắn, sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi một xưởng liên kết với Hiệp hội Phim ảnh Stanford. Với lời khuyên từ cố vấn, anh dành một mùa hè ở New York tham gia khóa học làm phim tại Đại học New York (NYU) và làm nhiều phim ngắn hơn. Anh trở về Stanford.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, anh tốt nghiệp nhưng không có việc làm. Blumeyer chuyển về nhà cha mẹ ở Illinois và hoàn thành một kịch bản dài. Sau đó, anh chuyển đến New York để thiết lập lại mối quan hệ với các sinh viên điện ảnh mà anh gặp tại NYU, những người mà anh nghĩ mình có thể mời họ tham gia sản xuất kịch bản.
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Anh buồn bã nhìn lại thời điểm đó, về việc anh đã mong đợi “mọi người nhìn vào kịch bản sẽ lập tức thích nó và hiểu rằng, đây là dự
án hoành tráng và từ bỏ những gì họ đang làm để tham gia”. Nhưng điều này không xảy ra, và anh nhận ra mình không đủ khả năng tài chính để trang trải cuộc sống với công việc hiện có. Anh trở về nhà một lần nữa, rồi quay lại Vùng Vịnh San Francisco và thử lại. Nhiều năm trôi qua, anh không hài lòng với cuộc sống của mình sau khi ra trường.
Rồi các trại hướng dẫn viết mã ra đời. Khi Blumeyer biết đến chúng, anh nhận ra rằng chúng cho anh cơ hội để khởi đầu lại. Một trại huấn luyện còn không đòi hỏi nhiều thời gian. Nó chỉ là tôi không thể
tận hưởng cuộc sống trong 3 tháng, và sau đó anh sẽ vươn lên, một cách kỳ diệu, với vai trò nhà phát triển web. App Academy đặc biệt thu hút sự chú ý của anh, vì anh thấy mình sẽ không phải vay tiền học phí. Anh nộp đơn vào App Academy và được nhận vào đợt học từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2015.
App Academy tổ chức các lớp học từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5
ngày một tuần. Bài tập về nhà lấp đầy các buổi tối và cuối tuần.
Ngay từ đầu, học viên đã được thông báo họ sẽ phải bỏ ra 80-100
giờ một tuần dành cho lớp học, và Blumeyer nhận thấy mức trung bình của anh là gần 100 tiếng. Anh rất biết ơn cơ hội được học lại một phần của SymSys, chuyên ngành đã đưa anh đến Stanford, và tuân thủ những yêu cầu của chương trình học với sự nghiêm túc cao độ.
Thông thường, 75-80% lớp học tại App Academy là nam giới.
Khoảng một nửa số sinh viên đến từ các lĩnh vực STEM. Trong khoá của Blumeyer, không còn ai khác đến từ Stanford. Một trợ
giảng nói với anh rằng, tỷ lệ các ứng viên đến từ trường đại học danh giá được nhận vào trại huấn luyện thấp hơn so với ứng viên đến từ các trường ít nổi bật hơn. Lý do không được tiết lộ, nhưng trợ giảng đó cho rằng, có thể là vì các ứng viên này không tha thiết tham gia do họ có nhiều lựa chọn hơn những người khác.
Nhờ các lớp CS trước đây tại Stanford, Blumeyer có nhiều kinh nghiệm lập trình hơn gần như 53 bạn cùng nhóm. Tuy nhiên, anh https://thuviensach.vn
không thất vọng khi phải ghép cặp làm việc với người ít kinh nghiệm hơn. Học viện có đủ ứng viên để có thể sàng lọc sao cho 3% số
người được chấp nhận đều có thể xử lý công việc một cách đồng đều; chỉ có 2 thành viên trong khoá không thể hoàn thành nó.
Blumeyer còn thấy rằng, làm việc theo cặp rất hữu ích với người nhiều kinh nghiệm cũng như ít kinh nghiệm, bởi vì khi ấy, người thâm niên đóng vai trò như một giáo viên. Anh không nhớ ai đã nói,
“Bạn không thực sự hiểu điều gì đó, trừ khi bạn có thể giải thích nó theo hai cách khác nhau,” nhưng Blumeyer đánh giá cao sự khôn ngoan của nhận định đó.
Chín tuần đầu tiên tại App Academy được dành cho chương trình lập trình. Ba tuần cuối cùng là thời gian dành cho hoạt động “hỗ trợ
nghề nghiệp”. Một số chương trình hỗ trợ bao gồm các chủ đề
chung, chẳng hạn như chuẩn bị hồ sơ và thư xin việc. Những giám đốc tuyển dụng tại các công ty công nghệ có lẽ cùng chung quan điểm với Kyle Wiens, giám đốc điều hành iFixit, người từng viết trong một bài luận trên Harvard Business Review rằng, “Các lập trình viên chú ý đến cách họ xây dựng ngôn ngữ viết sẽ có xu hướng chú ý nhiều hơn đến cách họ viết mã.” Wiens giải thích “thái độ không khoan nhượng đối với các lỗi ngữ pháp” của mình theo cách này, “Nếu phải mất hơn 20 năm để hiểu đúng cách sử dụng cụm ‘it’s’, thì đó không phải quá trình học tập mà tôi cảm thấy hài lòng.”8
Các đơn vị hỗ trợ nghề nghiệp khác tại App Academy được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của việc phát triển phần mềm: Một hội thảo phỏng vấn cho ngành kỹ thuật, những thách thức của việc viết mã, và một hội thảo mà người theo chuyên ngành nghiên cứu phim ảnh và truyền thông có thể chưa từng được tham gia, về đàm phán lương. Kết hợp với các hội thảo này là chuyên đề về các thuật toán có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc phỏng vấn dành cho dân kỹ thuật.
Blumeyer đăng thông tin về bằng cấp của mình lên nhiều trang web việc làm. Các công ty khởi nghiệp lớn nhất, phát triển nhanh nhất luôn ngập trong đơn ứng tuyển từ các ứng viên phát triển web nhiều https://thuviensach.vn
kinh nghiệm, và thường bất đắc dĩ lắm họ mới tuyển người thiếu kinh nghiệm.9 Các nhà tuyển dụng không quan tâm tới Blumeyer, nhưng thế giới của các công ty phần mềm khởi nghiệp thì bao la, và có rất nhiều công ty khởi nghiệp đang chào đón anh. Anh ngập trong những lời đề nghị từ các nhà tuyển dụng. Đó là sự thay đổi mới mẻ so với hồi anh tốt nghiệp Stanford với chuyên ngành nghiên cứu phim ảnh và truyền thông. App Academy khuyên sinh viên không nên vội tìm đến các công ty trong “danh sách hàng đầu”, những nơi họ hứng thú nhất. “Hãy dồn các cuộc phỏng vấn run rẩy đầu tiên của bạn tại các công ty bạn không thật sự yêu thích,” anh được nhắc như thế. “Và, tôi đã làm như vậy.”
Blumeyer đã rất thành thạo trong phỏng vấn khi anh tham gia cuộc phỏng vấn với Pivotal Labs, một công ty phần mềm giúp khách hàng xây dựng ứng dụng web/di động cùng phần mềm khác, bằng cách đào tạo các nhà phát triển nội bộ cho khách hàng. Lập trình theo cặp là một trong những kỹ thuật mà công ty này sử dụng. Nó còn là công ty hoàn toàn có thể tiếp nhận những lập trình viên thiếu kinh nghiệm từ một trại huấn luyện, vì Pivotal yêu cầu các lập trình viên của mình phải trải qua chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng, làm việc chặt chẽ với các lập trình viên của Pivotal, áp dụng đúng mô hình của một trại huấn luyện quân sự được thiết kế để thay đổi thói quen.10
Blumeyer được đề nghị làm việc và anh gia nhập.
Hơn một năm sau, anh nói rằng mình yêu thích công việc và tiếp tục học hỏi được nhiều điều mới. Một năm sau khi được tuyển, Pivotal tăng trưởng mạnh mẽ; đến tháng 05/2016, đã kêu gọi được đến 253
triệu đô la,11 một khoản tiền không tưởng đối với một công ty không có chi phí vốn cao. Blumeyer không nghiên cứu kỹ tình hình Thung lũng Silicon và tìm kiếm những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh với một quỹ đạo nhất định như Andrew Phillips đã làm. Anh chỉ tìm một nơi sẵn sàng chấp nhận anh và kết quả đào tạo tại trại huấn luyện của anh. Và anh đã thành công.
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Con đường dẫn đến công việc đã có thể ngắn hơn nhiều nếu Blumeyer, như anh viết với giọng điệu không cảm thấy hài lòng về
mình, không “tốn thời gian của tôi để trở nên chín chắn.” Nhưng anh tin rằng con đường của mình cuối cùng lại hoá ra ổn thoả: Anh có một nền giáo dục khai phóng, và tiếp đó là một nghề nghiệp.
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Chương 20 Giáo dục khai phóng chính là giáo dục hướng
nghiệp
Marc Tessier-Lavigne, nhà thần kinh học từng là giảng viên tại Stanford, giám đốc điều hành cấp cao tại Genentech, và sau đó là chủ tịch Đại học Rockefeller, đã hấp thu tinh hoa của STEM hết mức có thể.1 Tuy nhiên, khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Đại học Stanford và đọc diễn văn nhậm chức vào tháng 10 năm 2016, ông đã mạnh mẽ ủng hộ giáo dục khai phóng và công khai chỉ trích việc các chính trị gia và cha mẹ của sinh viên quá
mức say mê các ngành STEM. Ông cho biết, những kỹ năng quan trọng nhất có thể được truyền đạt cho sinh viên đại học là lý luận phản biện và đạo đức, khả năng thể hiện sáng tạo, và sự đánh giá cao tính đa dạng, sự chuẩn bị tốt nhất cho những điều này chính là nền giáo dục khai phóng toàn diện.
Đối với Tessier-Lavigne, “khai phóng” trong “giáo dục khai phóng” đề
cập đến “khai phóng tâm trí”, sự khai phóng đang bị đe doạ bởi “áp lực chú trọng vào nghề nghiệp ngày càng tăng”. Không phải STEM, hay sự chuyên môn hóa trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể
nào, được xem là hữu ích trong việc chuẩn bị cho sinh viên khả
năng thích nghi suốt cuộc đời. Để truyền đạt tính hữu dụng về mọi mặt của nền giáo dục khai phóng cho công việc tương lai của sinh viên, ông đưa ra khẩu hiệu mới: “Giáo dục khai phóng là hướng nghiệp”.2
Khi gặp gỡ đội ngũ giảng viên vài ngày sau đó, Tessier-Lavigne thấy rằng, những lĩnh vực phổ biến hiện thời, trong đó khoa học máy tính đang dẫn đầu, khác hẳn thời điểm 20-30 năm trước. Và chúng có https://thuviensach.vn
thể sẽ chẳng phải nổi trội nhất vào 20-30 năm sau. Kết luận mà ông đưa ra cũng chính là kết luận mà một giáo sư khoa học nhân văn hay xã hội sẽ đưa ra: Các trường đại học phải duy trì sự đa dạng môn học, và đảm bảo rằng lợi ích của sinh viên được mở rộng trên tất cả các ngành.
Tessier-Lavigne đưa sự bảo vệ giáo dục khai phóng lên vị trí hàng đầu trong những chia sẻ của ông với các cộng đồng đại học khác, mà không mảy may bảo vệ vị trí của chính mình. Việc ông tách mình khỏi sự nghiệp riêng trong khoa học ứng dụng khiến mọi hành động ủng hộ của ông càng đáng chú ý hơn: Ông không hề bảo vệ lĩnh vực của mình. Và mặc dù, ông đang bàn về Stanford, nhưng mọi nhận định của ông đều thích hợp với các trường đại học. Tất cả
sinh viên đều có thể phải thường xuyên thay đổi công việc; tất cả
đều cần được chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi với các công việc sẽ
phát triển nhanh chóng và phối hợp với những người có nền văn hóa và xuất thân khác nhau; và tất cả sẽ được hưởng lợi từ “một nền giáo dục dựa trên sự toàn diện”.4
Một điều mà Tessier-Lavigne đã không làm là lôi kéo sự chú ý vào vai trò then chốt của các nhà tuyển dụng trong việc xác định số
phận của nền giáo dục khai phóng. “Chúng ta đang chiến đấu chống lại phần lớn xã hội, một xã hội đang thúc đẩy sinh viên tập trung vào một lĩnh vực, chứ không phải mở rộng,” ông nói. “Thái độ tập trung sâu sắc vào triển vọng trước mắt… không chỉ đến từ cha mẹ, mà còn từ chính sinh viên, bạn bè của họ và nhiều người khác, như tôi nghe nói.”5 Nhưng sinh viên và cha mẹ họ chỉ đang phản ứng với những tín hiệu mà các nhà tuyển dụng gửi đi trong thị trường lao động mà thôi. Nếu nhà tuyển dụng thể hiện thái độ đánh giá cao giáo dục khai phóng, sinh viên và phụ huynh sẽ chú ý.
Những người theo chuyên ngành khoa học nhân văn xuất hiện trong cuốn sách này là những người lội ngược dòng. Họ chọn chuyên ngành của mình, bất chấp vô số bằng chứng cho thấy họ sẽ
gặp khó khăn lớn khi tìm việc, và thực sự như vậy. Câu chuyện của họ được kể ra không phải để xoá bỏ quan niệm hoài nghi của thị
trường lao động đối với khoa học nhân văn, mà để cho thấy rằng, https://thuviensach.vn
nếu nhà tuyển dụng trao cho họ cơ hội, thì những thành tích làm việc của họ sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng về những giá trị hữu ích họ có được từ nền giáo dục khai phóng – giáo dục khai phóng là giáo dục hướng nghiệp.
Nỗi lo về tương lai của sinh viên đại học luôn phụ thuộc vào quyết định lựa chọn chuyên ngành của mình và sự nhìn nhận về chuyên ngành đó từ phía các nhà tuyển dụng. Trong vài chục năm đầu tiên của Stanford, người theo chuyên ngành kỹ thuật có thể tự tin sẽ tìm được công việc nếu chuyên môn của họ không quá đặc thù như
khai thác mỏ. Những sinh viên lựa chọn luật hoặc y khoa cũng có thể tận hưởng sự thoải mái khi nhìn thấy rõ ràng con đường nghề
nghiệp chuyên môn trước mặt. Những sinh viên tốt nghiệp khoa giáo dục dành nửa năm hoặc một năm cho các khóa sau đại học để
được cấp chứng chỉ giảng dạy phổ thông cũng cảm thấy như vậy; 1/3 sinh viên tốt nghiệp Stanford vào đầu thế kỷ 20 đi theo con đường giảng dạy, tạm thời hoặc lâu dài.6
Tuy nhiên, trong những năm đầu đó, các sinh viên không theo hướng chuyên môn sâu đều cảm thấy sợ hãi trước tương lai mờ mịt sau khi tốt nghiệp. Năm 1904, một nhà văn-sinh viên đã hình dung nỗi tuyệt vọng của một sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh và lịch sử khi anh ta nhìn chăm chú vào tấm da cừu lồng khung với nội dung viết bằng tiếng Latinh và tự hỏi “Nó có công dụng gì trên đời này?”:
Nó treo trên giá sách
Trong khung gỗ tồi tàn,
Anh ta bàng hoàng không nhận ra con chữ
Ngoại trừ cái tên cũ mèm chết tiệt của anh ta!7
Cùng thời điểm đó, tạp chí hài của sinh viên Stanford miêu tả nỗi kinh hoàng của sinh viên năm cuối, người sẽ sớm bị trường đại học đẩy ngã khỏi thuyền để rơi vào biển sâu vô tận: https://thuviensach.vn
Bước mạnh lên nào! Hỡi anh bạn ăn xin, Điều gì khiến bạn đi quá chậm
Dù có vô vàn điểm tốt
Gắn chặt dưới bàn chân?
Tốt nhất, hãy nhảy khỏi thuyền
Lao vào biển sâu vô tận!
Để chúng tôi có thể dọn dẹp thuyền
Rồi thưởng thức bữa tiệc trà.8
Stanford, cũng như các đại học khác, tự nhận lãnh trách nhiệm sắp xếp việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, mặc dù trên thực tế, nó không có sức mạnh để quyết định một yếu tố tối quan trọng: Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên. Nếu sinh viên chuyên ngành giáo dục khai phóng gặp khó khăn, trường đại học sẽ trực tiếp đổ lỗi này cho chính mình.
Liệu Stanford có đang thực hiện tất cả những việc trường nên làm cho các sinh viên không theo đuổi hướng nghề nghiệp chuyên môn hay không? Câu hỏi được Richard M. Alden, phó giáo sư ngành tiếng Anh, đưa ra vào năm 1910. Ông gửi một bảng hỏi tới rất nhiều sinh viên năm cuối của Stanford (trừ sinh viên ngành kỹ thuật, y học, luật pháp, và giảng dạy)
rồi hỏi lý do họ chọn chuyên ngành của mình. Ông phát hiện ra rằng, ít nhất một nửa số họ theo chuyên ngành bị gắn mác “các khoa không đào tạo chuyên sâu”, không có “đích đến nghề nghiệp cụ thể”. Điều này đặc biệt đúng với những người đã chọn chuyên ngành tiếng Anh, lịch sử, hoặc tiếng Đức.9
Theo Alden, những người theo chuyên ngành không hướng đến nghề nghiệp cụ thể bao gồm cả sinh viên “không mong muốn” và https://thuviensach.vn
“mong muốn”. Những sinh viên “không mong muốn” là những cá nhân “đến trường đại học chủ yếu vì các mục đích khác, chứ không phải giáo dục” hoặc chọn một chuyên ngành chỉ vì bị ép buộc.
Ngược lại, những sinh viên “mong muốn” lại không thích nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể, vì nghề nghiệp dự định của họ không được trường đại học cung cấp một chương trình chuẩn bị đặc biệt nào hoặc sự chuẩn bị sẽ được phân bổ ở bậc sau đại học. Alden bảo vệ
nguyện vọng được tham gia thêm nhiều khóa học giới thiệu, khám phá nhiều lĩnh vực kiến thức, và nhận được một nền giáo dục khai phóng của những sinh viên này. Mối lo duy nhất của ông là liệu họ
có quyền lợi hợp pháp tại Stanford hay không, vì điều lệ của trường quy định rằng giáo dục “giúp sinh viên theo đuổi những điều hữu ích, và giúp họ càng sớm đạt được công việc mà họ ao ước càng tốt”. Alden đã lỡ mất cơ hội để tranh luận rằng, nền giáo dục khai phóng có thể cung cấp sự chuẩn bị toàn diện cho tất cả các lĩnh vực, và việc lấy bằng cử nhân chỉ nên được coi là giai đoạn gần cuối của giáo dục, trước giai đoạn đào tạo chuyên môn tại trường sau đại học.10
Thay vì cố gắng thuyết phục thế giới bên ngoài tin vào những giá trị
tốt đẹp của một nền giáo dục “không hướng nghiệp”,11 trường đại học lại tìm cách cải thiện những điều bị coi là vấn đề: Sinh viên thiếu thông tin đầy đủ về các lựa chọn nghề nghiệp. Ủy ban Hướng nghiệp , ban đầu gồm 5 giảng viên, đã được thành lập năm 1913.
Ủy ban tổ chức các buổi toạ đàm về nghề nghiệp cụ thể, lên danh sách các ngành nghề phù hợp với mỗi chuyên ngành, và giám sát việc mở rộng bộ sách hướng nghiệp mà thư viện trường lưu trữ
trong phòng tham khảo.12
Cụm từ “hướng nghiệp” sau đó trở nên thịnh hành trong giới giáo dục đại học, nhưng ủy ban nhận thức được rằng, từ này gợi nên hình ảnh về những nghề nghiệp không đòi hỏi giáo dục đại học. Một cuốn sách hướng dẫn, do ủy ban xuất bản, giải thích rằng việc sử
dụng thuật ngữ này khác với cách sử dụng thông thường, “Trong báo cáo này, từ ‘nghiệp’ được sử dụng để nói đến công việc mà một người gắn bó suốt đời, bất kể bản chất hoặc cấp độ công việc.” W.
M. Proctor, người dạy khóa “hướng nghiệp” trong k h oa giáo dục, https://thuviensach.vn
cũng giải thích như thế trong một bài nói chuyện với sinh viên Stanford năm 1919, về cách chọn một công việc cả đời.13
Ủy ban cũng biết, hầu hết sinh viên đại học đều có xu hướng tin rằng, bằng cử nhân là tất cả những gì họ cần để bắt đầu công việc trọn đời đó. Nhiệm vụ “không vui vẻ cho lắm” của ủy ban là giải thích rằng, không phải mọi n ghề nghiệp đều chào đón những người chỉ có 4 năm đại học. Cuốn sách hướng nghiệp của họ chỉ ra, một số nghề có thể yêu cầu nghiên cứu sau đại học, một số yêu cầu học việc, và một số khác chỉ có thể theo đuổi bằng cách đảm nhận “vị trí nhỏ mà sau này, có thể dẫn một nghề nghiệp lâu dài”.14
Ủy ban Hướng nghiệp của Stanford đã cung cấp lời khuyên cho các sinh viên yêu thích kinh doanh, lĩnh vực đang hấp dẫn trở lại trong thời điểm này. Hãy nhớ rằng, vào năm 1919, Đại học Stanford không có trường kinh doanh nào, nhưng ủy ban không thúc giục sinh yêu thích kinh doanh đi theo chuyên ngành kinh tế. Thay vào đó, ủy ban nói rằng, những sinh viên này nên tận dụng thời gian hiệu quả bằng cách theo đuổi bất cứ sở thích nào – khoa học, ngôn ngữ, hay văn học. “Không cần quá nhiều kiến thức, nhưng quá trình đào tạo sẽ giúp củng cố kiến thức để sinh viên tốt nghiệp thành công trong kinh do anh,” trên sách hướng nghiệp viết. “Quá trình đào tạo này có thể được tăng cường nhờ việc nghiên cứu hầu hết các lĩnh vực, miễn là nghiên cứu nghiêm túc và mở rộng.”15
Hội đồng học thuật không đề cao nghề nghiệp này so với những nghề nghiệp khác; mà họ khuyến khích sinh viên cân nhắc nhiều khả năng, tổ chức những buổi giới thiệu hấp dẫn về một số nghề
nghiệp mà sinh viên có thể chưa từng nghe, hoặc nghĩ là không thích hợp với sinh viên tốt nghiệp đại học như: Trồng hoa quả, dự
thảo khoa học, công việc diễn xuất, diễn thuyết trước công chúng, cán bộ y tế, nhà thiên văn học, nhà trắc địa, và, một nghề trong ủy ban, cố vấn Hướng nghiệp.16
Không một lời tiêu cực được dùng để nói tới bất kỳ nghề nào trong hàng tá nghề nghiệp treo lơ lửng trước mắt sinh viên, trừ ngành luật, một nghề từ lâu đã quá đông đúc, dẫn đến thu nhập trung bình https://thuviensach.vn
giảm sút, và “quá nhiều người” tốt nghiệp ngành này mỗi năm. Diễn xuất chuyên nghiệp cũng là một nghề không được khuyến khích,
“Cuộc sống bấp bênh và bất ổn của nghiệp biểu diễn cùng các điều kiện xung quanh là những vấn đề cần được xem xét cẩn thận và nghiêm túc nhất, trước khi quyết định lấy sân khấu làm nghề nghiệp gắn bó lâu dài.”17
Sinh viên nữ quan tâm đến công việc thư ký – ủy ban không sử
dụng ngôn ngữ trung lập về giới tính – và mới tốt ng hiệp đại học sẽ
phải cạnh tranh với “những cô gái trẻ thiếu học hành, thiếu khả năng phán xét và năng lực, và những người làm việc chỉ để kiếm tiền mua sắm quần áo cho đến khi kết hôn” và những người, “vì năng suất kém và thiếu hứng thú trong công việc, khiến mức lương được trả cho vị trí thư ký g iảm đáng kể và khiến nhóm phụ nữ tài năng khó tì m được cơ hội xứng đáng”. Nhưng những sinh viên nữ mới tốt nghiệp đừng quá lo lắng mà hãy nghĩ về các vị trí thư ký dành cho người mới vào nghề như nh ững vị trí thực tập, qua đó có thể
được học nhiều điều từ “những người có học vấn thấp nhưng nhiề u kinh nghiệm hơn”.18 Tuy nhiên, ủy ban không khuyến khích nữ sinh viên quan tâm đến những nghề nghiệp mà chủ yếu được nam giới lựa chọn.19
Năm 1930, phóng viên của tờ báo sinh viên đã vận dụng khiếu hài hước để thu hút sinh viên vào chương trình do các diễn giả của Ủy ban Hướng nghiệp tổ chức, “Kỳ nghỉ 4 năm của thế hệ trẻ, thường được gọi là giáo dục đại học, sắp kết thúc và đến tháng 6, phần lớn các lớp tốt nghiệp của Stanford sẽ phải đối mặt với thế giới thực tế
đầy rẫy khó khăn, mà không có sự chuẩn bị và chưa có quyết định về nghề nghiệp gắn bó với cuộc đời của họ.”20 Từ “phần lớn” dùng để đề cập đến những sinh viên ngành giáo dục khai phóng. Một phóng viên khác thấy rằng, “bác sĩ, luật sư và kỹ sư có các kế
hoạch tương lai khá ổn, nhưng phần lớn sinh viên năm nhất không nhìn xa hơn mùa bóng sắp tới hay học kỳ mùa xuân sang năm. Đó là nơi hoạt động hướng nghiệp bắt đầu thực hiện công việc của mình.”21
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Ủy ban Hướng nghiệp được mở rộng. C. Gilbert Wrenn, nghiên cứu sinh khoa giáo dục, được bổ nhiệm làm thư ký dịch vụ hướng nghiệp của trường vào năm 192922 và sắp xếp giờ làm việc cho sinh viên vào buổi chiều.23 Wrenn cũng được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Hướng nghiệp, ủy ban đã phát triển vào năm 1930, nhờ
mời được 3 hiệu trưởng và cán bộ đào tạo đại học vào đội ngũ
giảng viên.24
Dần dần, đội ngũ giảng viên và ban lãnh đạo trường đã để cho sinh viên thực hiện việc sắp xếp diễn giả và quảng bá các cuộc tọa đàm.
Công việc được thực hiện bởi các tình nguyện viên sinh viên nhằm phục vụ hoạt động hướng nghiệp đã được mở rộng. Trong thời kỳ
hoạt động cao điểm, ủy ban sinh viên siêng năng đến mức họ gặp nhau mỗi tuần một lần.25
Hướng nghiệp được phân thành các lĩnh vực riêng biệt cho nam và nữ.26 Ví dụ, vào năm 1940, khi chương trình Chuỗi Hướng nghiệp cho nam giới mời Edward C. Lipman, giám đốc điều hành bách hóa Emporium, đến phát biểu tại trường, và gửi đến sinh viên thông điệp
“Tất cả sinh viên nam đều được chào đón”. Sau sự xuất hiện của Lipman là những chuyến viếng thăm của đại diện các công ty American Trust, tập đoàn Crown-Zellerbach, và công ty Standard Oil của California.27
Sinh viên nữ chỉ được nghe danh công việc quản lý cửa hàng bách hóa qua một diễn giả, người cung cấp danh sách cơ hội nghề
nghiệp dành riêng cho nữ giới: “Những nghề trong lĩnh vực kịch nghệ, viết lách, nhân sự, giảng dạy và quản lý cửa hàng bách hóa.”28 Diễn giả được mời đến trường vào năm 1940 để thảo luận về nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang, và không đề cập đến nghề này với sinh viên nam.29
Khi C. Gilbert Wrenn phát biểu cho các nữ sinh viên Stanford vào năm 1932, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “phát triển một nhân cách dễ chịu”. Điều này sẽ biến họ trở nên “không thể thiếu đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng,” ông tuyên bố.30 Ông yêu cầu https://thuviensach.vn
các nữ sinh phải “rèn luyện khi làm việc với nam giới, phát triển sự
tự tin, phát triển nhân cách, và làm nên tên tuổi cho chính mình.”31
Phong trào nữ sinh viên chống chủ nghĩa gia trưởng và tư tưởng nam quyền diễn ra lẻ tẻ và ngắt quãng. Chín sinh viên sáng lập Ủy ban Sinh viên Hướng nghiệp năm 1939 là những cá nhân độc lập hiếm có; họ tập hợp thông tin không chỉ ở 4 lĩnh vực hàng đầu trong cuộc khảo sát về mối quan tâm nghề nghiệp của sinh viên nữ – gồm
“nhân sự, xã hội, giáo dục và kinh doanh” – mà còn trong các lĩnh vực khác như lâm nghiệp, địa chất, dịch vụ chính phủ, và “bất cứ vị
trí nào mà sự tham gia của nữ giới, dù hiếm hoi, nhưng không bất thường.”32 Ủy ban kêu gọi sự chú ý đến các thư mục thông tin nghề
nghiệp do Anastasia Doyle, cố vấn hướng nghiệp thuộc văn phòng Dean of Women, lưu trữ dành cho tất cả nữ giới. Một thư mục về
nghề nghiệp trong lĩnh vực luật pháp bao gồm các bài báo về thẩm phán và luật sư nữ được cắt ra từ tạp chí. Ngoài ra, thư mục còn lưu trữ thư viết tay của các cựu nữ sinh Stanford, những người tham gia hoạt động pháp luật thực tế và cung cấp “một cái nhìn sâu sắc về các vấn đề và lợi ích của một nghề nghiệp, những thông tin hiếm gặp trên báo chí.”33
Điều ấn tượng nhất về công việc hướng nghiệp tình nguyện của những sinh viên này chính là họ đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc mời các diễn giả và tập hợp sinh viên tham dự, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ những sinh viên khác lên kế hoạch nghề
nghiệp, thay vì chỉ theo đuổi sở thích nghề nghiệp của riêng mình.
Các nhà quản lý cấp sinh viên này không chắc chắn về tương lai của mình; họ cũng bị nỗi lo về tương lai vô định bủa vây. (Khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy những gì họ không thấy: Hành trình mà, ví dụ Derek Bok, sinh viên ngành khoa học chính trị tốt nghiệp khóa 1951 và tình nguyện viên tích cực trong Ủy ban Hướng nghiệp Cấp cao,34 trở thành chủ tịch Đại học Harvard).
Việc phân phối thông tin về nghề nghiệp sau đó được thể chế hóa và chuyên nghiệp hóa. “Lập kế hoạch nghề nghiệp” chính thức trở
thành một phần trong tên trung tâm giới thiệu việc làm của Stanford suốt một thời gian, nhưng tinh thần nhân ái lan toả từ những tình https://thuviensach.vn
nguyện viên sinh viên trong hoạt động hướng nghiệp trước đó đã biến mất.
Năm 2013, Stanford bổ nhiệm giám đốc mới cho Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp, Farouk Dey. Dey, cựu giám đốc Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp và Chuyên môn thuộc Đại học Carnegie Mellon, được trao trách nhiệm cải tạo trung tâm của Stanford.35 Sau khi một ban chỉ đạo được tổ chức và lập kế hoạch cho tương lai của trung tâm, “Tầm nhìn 2020” đã được hoàn chỉnh, vào năm 2015, Dey đã sẵn sàng tuyên bố, “Thời đại của dịch vụ nghề nghiệp theo dạng
‘mua bán trực tiếp tại phòng trưng bày’ đã chấm dứt.”36
Dey miêu tả mô hình dịch vụ nghề nghiệp mới bằng lời đao to búa lớn, nhưng hết sức mơ hồ, “Các nhà giáo dục hướng nghiệp của chúng ta được kết nối khắp nơi trong và ngoài khuôn viên trường, để giúp mở rộng và tận dụng hệ sinh thái Stanford cho sinh viên của chúng ta.”37
Dey và các cộng sự muốn đơn vị của họ có tên mới để phản ánh sứ
mệnh mới, nhưng dường như họ không nghĩ ra danh từ thay thế
nào tốt hơn từ “Trung tâm”. Những gì họ nghĩ ra là một từ viết tắt, BEAM, một cách kết hợp kỳ lạ về mặt ngữ pháp và bỏ qua danh từ
cuối cùng: Giáo dục kết nối (Bridging Education), Tham vọng (Ambition), và (công việc) Ý nghĩa (Meaningful work). Đoạn diễn tả
của BEAM về bản sắc mới nhấn mạnh rằng “chúng tôi giáo dục, chứ
không phải sắp xếp công việc cho mọi người”. Đặc biệt, BEAM sẽ
giáo dục sinh viên “về quá trình nuôi dưỡng mạng lưới cá nhân để
định hình hành trình nghề nghiệp cũng như kết nối giáo dục và tham vọng của họ với công việc có ý nghĩa”.38
Tầm quan trọng của các mạng lưới cá nhân là một mô típ xuyên suốt những câu chuyện của các sinh viên được kể trong cuốn sách này. Cần lưu ý rằng, sinh viên kỹ thuật không cần mạng lưới cá nhân đó; chính những sinh viên ngành khoa học nhân văn và ngành giáo dục khai phóng mới cần đến chúng.
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Thiếu danh nghĩa “Trung tâm” trong tên, BEAM có lẽ đã bị thu nhỏ
quy mô đáng kể bởi sinh viên có thể tận dụng mạng lưới mà trường đại học đã dùng để hỗ trợ họ. Rất may điều đó không xảy ra. Một giám đốc mới, với tầm nhìn mới và tên mới cho chương trình, kêu gọi được nhiều nguồn lực hơn. Trung tâm với một nhóm 26 nhân viên toàn thời gian khi Dey đến vào năm 2013, đã tăng gấp đôi số
lượng vào năm 2016. BEAM được tổ chức thành các nhóm nhỏ
mới: Cộng đồng nghề nghiệp, Chất xúc tác nghề nghiệp, Dự án nghề nghiệp, Cộng đồng thương hiệu và kỹ thuật số.39
Sự mở rộng đáng kể của BEAM đã trấn an nỗi lo lắng cao độ của các sinh viên ngành giáo dục khai phóng – và, quan trọng hơn, là cha mẹ họ – về triển vọng nghề nghiệp tương lai. Cũng như tất cả
các trường đại học, cả tư lẫn công, Stanford phải truyền đạt cho tất cả các bên hữu quan rằng, trường giúp mọi sinh viên đại học tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là những người theo chuyên ngành không hấp dẫn nhiều lời mời làm việc. Cam kết này được minh chứng bằng một đội ngũ nhân viên dịch vụ nghề nghiệp được mở rộng có thể làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ những sinh viên sắp tốt nghiệp.
Tôi không tin việc thay đổi diện mạo các dịch vụ nghề nghiệp sẽ tạo nên bất cứ khác biệt nào. Nhưng tôi không đổ lỗi cho những nhân viên đó. Họ không thể thay đổi thái độ của nhà tuyển dụng trong toàn bộ nền kinh tế để mở cửa cho các sinh viên chuyên ngành giáo dục khai phóng. Tôi thấy có nhiều bằng chứng cho thấy, sinh viên đã hạ rất thấp kỳ vọng về sự hỗ trợ của dịch vụ nghề nghiệp. Sự trợ
giúp của trường không mấy xuất hiện trong những câu chuyện được kể ở đây. Tôi cũng có thể chỉ ra rằng, sinh viên Stanford đang lờ đi những cố vấn nghề nghiệp toàn thời gian và chủ động hơn nhiều trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp bằng cách đổ xô đăng ký khóa học 2 tín chỉ, chỉ đánh giá đỗ/trượt, mà Stanford bắt đầu cung cấp từ
năm 2010, có tên “Thiết kế cuộc sống của bạn”.40Khóa học được phát triển bởi Bill Burnett và Dave Evans, giảng viên Chương trình Thiết kế Stanford. Bảng mô tả khóa học viết, “sử dụng tư duy thiết kế để giải quyết ‘vấn đề tồi tệ’ trong việc thiết kế cuộc sống và nghề
nghiệp của bạn”. Từ nghề nghiệp xuất hiện nhiều trong mô tả và https://thuviensach.vn
mục tiêu của khóa học: “Định hình nghề nghiệp trong suốt cuộc đời”,
“Phát triển nghề nghiệp, hiện tại và tương lai”, và trong “tầm nhìn nghề nghiệp” của chính sinh viên.41
Trong thời kỳ trước, giảng viên và sinh viên đều xem “việc hướng nghiệp”, về cơ bản, giống như quá trình cung cấp cho sinh viên thông tin chi tiết về nhiều nghề nghiệp. Sinh viên không cần phải được hướng dẫn theo đúng nghĩa đen; họ chỉ cần thông tin phong phú, chủ yếu thu được từ các chuyến viếng thăm trường của khách mời giàu kinh nghiệm, những người có thể cung cấp “thông tin nội bộ” lý tưởng, như một bài báo trên Stanford Daily nói về loạt chương trình diễn thuyết đầy hứa hẹn vào năm 1940.42
Cách thức hướng nghiệp hiện tại ở Stanford, hay công cuộc phát triển nghề nghiệp, như trong khóa học “Thiết kế cuộc sống của bạn”, ít chú ý đến các thông tin nghề nghiệp cụ thể mà chú trọng hơn tới quá trình tuyển chọn, sẽ được thực hiện không chỉ một lần mà nhiều lần. Thay vì nói về “nghề nghiệp”, khoá học bàn về sự
chuyển tiếp “từ đại học sang nghề nghiệp đầu tiên”. Giáo án cho khoá học là một mớ hỗn độn, bao gồm tâm lý học trong kỷ nguyên mới (Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment [tạm dịch: Hạnh phúc đích thực: Ứng dụng tâm lý học tích cực mới để nhận thức tiềm năng bền vững trong bạn] của Martin Seligman), tâm lý học chuyên sâu hơn (Flow: The Psychology of Optimal Experience [tạm dịch: Dòng chảy: Tâm lý học thực nghiệm tối ưu] của Mihalyi Csikszentmihalyi), lập kế hoạch nghề nghiệp (What Color Is Your Parachute [tạm dịch: Dù của bạn màu gì] của Richard Bolles và Cool Careers for Dummies [tạm dịch: Những nghề thú vị cho kẻ
ngốc] của Nemy Marty), và những chuyện kể về công việc (Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do [tạm dịch: Làm việc: Mọi người kể về những gì họ
làm và cảm nhận của họ về những việc đó] của Studs Terkel).
Bill Burnett còn giải thích phương pháp này cần cho việc ứng dụng và thiết kế trong lựa chọn công việc ra sao, “Bạn tạo lập mô hình, thử nghiệm và liên tục thay đổi quan điểm của mình.” Sinh viên https://thuviensach.vn
trong khóa học được yêu cầu phát triển 3 kế hoạch 5 năm hoàn toàn khác biệt cho bản thân – “Kế hoạch Odyssey” – sau đó, chọn một bản làm cơ sở phát triển kế hoạch 10 năm hoàn chỉnh. Bài tập này được coi là bắt buộc đối với sinh viên, theo lời Burnett, để “thử
các phiên bản khác nhau của chính mình mà bạn có thể trở
thành.”43
Tuy nhiên, các kế hoạch 10 năm dường như không phù hợp với những người theo chuyên ngành khoa học nhân văn, ít nhất là những ai không định vào các trường sau đại học hoặc việc giáo dục sau đại học. Những câu chuyện về hành trình nghề nghiệp được kể
trong cuốn sách này đều đến từ các cựu sinh viên không nhắm đến trường sau đại học và không thể được vạch ra trước. Khi hai nhà kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Jaison R. Abel và Richard Deitz, sử dụng dữ liệu được thu thập từ cuộc điều tra dân số năm 2010 để xem xét mức độ tương thích giữa chuyên ngành với công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, họ thấy rằng, trừ bỏ những ai có bằng sau đại học, chỉ có 27% sinh viên với đúng một bằng cử nhân đang làm công việc liên quan tới chuyên ngành của mình, theo bảng phân loại của chính phủ liên bang. Phải thừa nhận là, cách phân loại này không mấy linh hoạt trong việc xác định độ tương thích: Chỉ có 1% sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục khai phóng đang làm công việc phù hợp với chuyên ngành của họ.44
Một số sinh viên, những người thấy thoải mái với tương lai vô định, đã phải đấu tranh với các bậc cha mẹ thích gây áp lực nhằm buộc con mình chọn một chuyên ngành cụ thể, để tiến đến một cái đích đã được biết trước. Steven Pearlstein, giáo sư về dịch vụ công tại Đại học George Mason, đã gửi một bài viết cho tờ Washington Post năm 2016 có tên “Gặp gỡ các bậc phụ huynh không cho trẻ học văn học”.45 Bài viết kể về cuộc trò chuyện với các sinh viên sau khi cả
lớp đã đọc và thảo luận cuốn tiểu sử về Andrew Carnegie* dài 800
trang của David Nasaw. Ông biết được rằng, trong 24 sinh viên của lớp, không ai là sinh viên chuyên ngành lịch sử. Cũng không có sinh viên ngành tiếng Anh. Sinh viên ngành triết học cũng không. Ông hỏi họ, tại sao như vậy? Sáu trong số họ trả lời, “Cha mẹ chúng em không cho phép.”
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* Andrew Carnegie (1835-1919) là doanh nhân người Mỹ gốc Scotland và được mệnh danh là ông Vua Thép.
Không chỉ có cha mẹ của sinh viên tại các trường đại học công hướng dẫn con cái tránh xa khoa học nhân văn. Jill Lepore, giáo sư
lịch sử tại Harvard, kể rằng một sinh viên hào hứng quay về nhà để
tham dự một sự kiện quảng bá chương trình lịch sử và văn học của Harvard rồi nhận được một loạt tin nhắn khẩn cấp từ cha mẹ mình,
“Tránh xa nó ngay, rời khỏi đó, chuyên ngành đó chỉ có khổ mà thôi.”46
Xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp và thành viên đầu tiên được học đại học, Amanda Rizkalla, sinh viên năm nhất tại Stanford, đã viết một bài luận cho tờ báo trường vào mùa thu năm 2016, kể về những khó khăn mà cô phải đối mặt khi giải thích cho cha cô tại sao cô muốn theo chuyên ngành sáng tác, chứ không phải ngành y như ông mong muốn. Nếu cô nói với ông về mong muốn của mình, cha cô sẽ nói, “Con đã biết cách viết rồi. Con không cần phải học cái đó nữa. Con phải thực tế lên.” Tuy nhiên, cô không để ông quyết định cho mình. “Tôi là người được vào học ở Stanford, không phải cha mẹ tôi,” cô viết. Cô kết luận với những lời châm biếm, “Đúng, tôi là thế hệ đầu tiên. Đúng, tôi có thu nhập thấp.
Đúng, tôi thiếu một nơi an toàn chống lưng. Nhưng bằng cả trái tim mình, không gì có thể chối cãi, tôi chọn đam mê thay vì tính thực tiễn.”47
Tôi không muốn đụng chạm đến lời của Rizkalla, nhưng tôi sẽ
không đặt “đam mê” đối lập với “tính thực tiễn”. Tôi đã thấy đam mê của những sinh viên tốt nghiệp dành cho chuyên ngành khoa học nhân văn mà họ lựa chọn xuyên suốt những câu chuyện được kể lại trong cuốn sách này, niềm đam mê mang đến cho họ công việc đầu tiên, sau khi tốt nghiệp – hoặc, nếu các công việc không thực sự thú vị – thì đó là niềm đam mê học hỏi những điều mới, tham gia các dự
án mới, tìm cách thích nghi để trở nên hữu ích với tổ chức không chỉ ở nhiệm vụ chính thức mà họ phải đảm nhận. Niềm đam mê của họ có vẻ khá thiết thực. Bề ngoài, những câu chuyện trong cuốn sách này dường như gắn liền với chỉ một ngôi trường – Stanford.
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Trong nhiều trường hợp cá nhân, một mạng lưới trường học đã được tận dụng để bước tới cánh cửa cuối cùng dẫn đến cái đích đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình đọc những câu chuyện này, rất có thể một nhầm tưởng đáng buồn sẽ vô thức hình thành trong tâm trí độc giả: Bất cứ ai không học ở trường này sẽ không có quyền tiếp cận mạng lưới đó. Tôi muốn nói rằng, việc nhiều lần đề
cập đến vai trò của mạng lưới cựu sinh viên Stanford trong các câu chuyện sẽ khiến mạng lưới này có vẻ mang tính quyết định nhiều hơn so với thực tế. Tôi cần giải thích như vậy, bởi công trình của hai nhà kinh tế học, những người đã thực hiện hai nghiên cứu đồ sộ và tinh tế gần như trả lời đầy đủ cho bất cứ ai cần một đáp án định lượng cho câu hỏi: Lợi ích kinh tế khi theo học tại một trường đại học ưu tú là gì?
Stacy Berg Dale, nhà kinh tế học tại viện Nghiên cứu Chính sách Mathematica, và Alan B. Krueger, giáo sư kinh tế tại Princeton, đã xem xét đơn xin học, bảng điểm, và mức thu nhập của người trong độ tuổi trung niên từng theo học tại Stanford và các trường khác, trong đó có những trường tỷ lệ chọi cao như Princeton, Yale và Williams College, cùng một số trường tỷ lệ chọi thấp hơn như Penn State và Xavier.48
Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng, trong những sinh viên có điểm SAT hoặc điểm trung học phổ thông tương đương, ai tiếp tục theo học tại các trường có nhiều sinh viên đạt điểm SAT
hoặc điểm trung học phổ thông cao hơn thường kiếm được mức thu nhập cao hơn.
Dale và Krueger không chỉ tìm hiểu các trường đại học mà những sinh viên này theo học, mà còn cả những trường họ nộp đơn, trường nào chấp nhận và trường nào từ chối họ. Khi phân tích dữ
liệu này, một số điều bất ngờ đã hiện ra. Có thể thấy, sau khi sàng lọc theo điểm SAT và điểm trung học phổ thông tương đương, điều quan trọng nhất trong việc dự đoán mức thu nhập tương lai không phải là tỷ lệ chọi của trường mà sinh viên đó theo học, mà là tỷ lệ
chọi của trường khó vào nhất mà họ nộp đơn, ngay cả khi bị trường đó từ chối. Ví dụ, một sinh viên nộp đơn vào Stanford và Xavier, https://thuviensach.vn
được Xavier nhận và bị Stanford từ chối, trung bình sẽ có mức thu nhập ngang với người đạt điểm SAT hoặc điểm trung học phổ thông tương đương và tốt nghiệp Stanford.
Lý giải của họ về hiện tượng này là, các văn phòng tuyển sinh không thể nhận ra các thuộc tính rất quan trọng như tham vọng và niềm tin – những điều bộc lộ trong lựa chọn trường mà học sinh nộp đơn – và có ý nghĩa hơn nhiều so với sự khác biệt giữa các khoa của trường hoặc phạm vi mạng lưới cựu sinh viên. Họ nhắc đến một ví dụ nổi tiếng: Steven Spielberg*, người từng bị các trường điện ảnh ở cả Đại học Nam California và UCLA từ chối, đã đến Đại học California State, Long Beach, mà không thấy sự nghiệp của mình bị
nguy hại gì.49
* Steven Allan Spielberg (sinh năm 1946) là một trong những đạo diễn và nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng nhất lịch sử.
Khi được phỏng vấn về những phát hiện này, Alan Krueger khuyên các sinh viên thế này, “Đừng tin rằng trường đáng vào học duy nhất là trường không nhận bạn.” Tìm một trường có nguồn lực học thuật phù hợp với bạn, ông thúc giục. “Khả năng nhận thức được động lực, tham vọng và tài năng của bản thân ảnh hưởng tới thành công của bạn mạnh mẽ hơn tên trường đại học trên bằng tốt nghiệp của bạn.”50
Chủ đề thống nhất xuyên suốt những câu chuyện được trình bày trong cuốn sách này là tầm quan trọng bao trùm lên toàn bộ của tính cách cá nhân, trong đó có lòng khát khao tìm kiếm thách thức trí tuệ, thái độ khước từ thẳng thừng những con đường dễ dàng, khả
năng làm việc chăm chỉ, động lực để vươn lên. Sinh viên ở bất cứ
ngôi trường nào đem lòng yêu thích nghiên cứu một môn học thuộc giáo dục khai phóng, sẵn sàng đào sâu và bứt phá, nên vững tin vào những câu chuyện trong cuốn sách này. Đó là tính cách nổi bật rực rỡ. Những bậc làm cha mẹ cũng nên vững tin vào điều đó.
Đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng, tôi hy vọng rằng, những câu chuyện này sẽ giúp khôi phục sự sẵn lòng vốn có trong quá khứ, để
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rộng lượng xem xét toàn bộ gam màu của các chuyên ngành giáo dục khai phóng cho các vị trí mới không yêu cầu bằng cấp chuyên ngành. Điều này đòi hỏi họ phải bỏ qua kỳ vọng rằng mỗi nhân viên mới phải được chuẩn bị đầy đủ cho công việc vào ngày làm việc đầu tiên. Nếu không thể cung cấp quá trình đào tạo chính thức tại chỗ, thì nên có thời gian đào tạo phi chính thống. Khả năng học hỏi nhanh chóng là một đặc trưng của những người theo chuyên ngành giáo dục khai phóng; tuy nhiên, để khả năng đó có thể tỏa sáng, điều đầu tiên ứng viên cần là được trao cơ hội.
Khi khảo sát các nhà tuyển dụng, họ nói rằng họ coi trọng những điều mà nền giáo dục khai phóng tạo nên. Một cuộc khảo sát năm 2013 của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ cho thấy 95% nhà tuyển dụng đồng ý rằng, “công ty chúng tôi ưu tiên tuyển những người có kỹ năng tư duy và giao tiếp, những kỹ năng giúp họ
đóng góp để đổi mới môi trường làm việc” và 93% đồng ý với nhận định rằng “khả năng suy nghĩ nghiêm túc, giao tiếp rõ ràng và giải quyết các vấn đề phức tạp được ứng viên thể hiện đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với chuyên ngành đại học của họ.”51
Tuy nhiên, để áp những niềm tin được công khai thừa nhận này vào thực tiễn hằng ngày, các nhà quản lý và các nhóm tuyển dụng phải thực sự từ bỏ thói quen tìm kiếm những người có chuyên ngành cụ
thể khi tuyển dụng nhân sự mới. Lời khuyên khôn ngoan trong cuốn sách hướng nghiệp năm 1919 rằng, “Không cần quá nhiều kiến thức, nhưng quá trình đào tạo sẽ giúp củng cố kiến thức” xứng đáng được đánh giá cao một lần nữa. “Quá trình đào tạo này có thể được tăng cường nhờ việc nghiên cứu hầu hết các lĩnh vực” – và sinh viên không nên quên phần cuối cùng – “miễn là nghiên cứu nghiêm túc và mở rộng”.
Khi nhiều cánh cửa được mở ra cho những sinh viên ngành giáo dục khai phóng – và cho bất cứ ai siêng năng học tập – chúng ta sẽ
có nhiều quan điểm đa dạng để thấu hiểu thế giới phức tạp hơn và được trang bị kiến thức thực tế để truyền đạt sự phức tạp đó cho người khác tốt hơn. Đối với chúng ta, chưa có gì thiết thực hơn thế
trong việc chuẩn bị cho một tương lai bất định.
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Lời cảm ơn
T
ôi muốn cảm ơn Elizabeth Kaplan, người đại diện của tôi, vì đã truyền đạt một nền giáo dục thực tiễn một cách quá đỗi nhẹ nhàng, đẩy tôi ra khỏi kế hoạch tồi tệ của mình để quay về với một nền tảng vững chắc. Cô cũng tìm thấy ngôi nhà tuyệt vời cho dự án này tại nhà xuất bản Đại học Stanford, Stanford University Press. Tại đó, Jenny Gavacs đã hết lòng hướng dẫn tôi chỉnh sửa kế hoạch của dự án, và Kate Wahl đưa ra những lời khuyên sâu sắc để cải thiện cuốn sách. Gigi Mark chăm chút và giám sát các chi tiết sản xuất.
Stephanie Adams, Kalie Caetano, Ryan Furtkamp và Kate Templar đã chuẩn bị rất chu đáo để quảng bá tác phẩm này. Và Michel Vrana, nhà thiết kế tấm áo khoác bụi bặm đầy cảm hứng, thực sự là một bậc thầy.
Tôi mang ơn những sinh viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ cho dự
án và xin gửi lời cảm ơn tất cả họ: Kyle Abraham, Mark Bessen, Doug Blumeyer, Amanda Breen, Olivia Bryant, M i chael Crandell, Truman Cranor, Magali Duque, E l ise Grangaard, Stephen Hayes, Meredith Hazy, Trent Hazy, Gus Horwith, Marie Hubbard, Liam Kinney, Carly Lave, Jessica Moore, Jennifer Ockelm a nn, Jess Peterson, Andrew Phillips, Steven Rappap o rt, Mike Sanchez, Arielle Sison, Alexis Smith, Dylan Sweetwood, Brian Tich, Makshya Tolbert và Judy Wang.
Tôi biết ơn thời gian mà Danie l Davis và Derek Draper đã dành cho tôi, cung cấp cho tôi tài liệu được sử dụng trong hồ sơ của Andrew Phillips.
Đối với hồ sơ của Doug Blumeyer, Kush Patel của App Academy đã dành cho tôi một cuộc phỏng vấn và một chuyến tham quan học viện, và Jon Wolverton đã nhiệt tình đáp ứng yêu cầu được thực hiện một bài thi về kỹ năng viết mã của tôi (những giọt mồ hôi nhễ
https://thuviensach.vn
nhại của tôi làm chứng cho trải nghiệm thực tế này). Tại Stanford, tôi nhận được sự trợ giúp quý giá từ giáo sư khoa học máy tính Mehran Sahami; các sinh viên Juliet Charnas, Alice Hu và Jake Sonnenberg; Arthur Patterson, Miriam W. Palm và Michelle Futornick tại thư viện tin tức Stanford News Library; Drew Bourn, người phụ trách bảo tàng lịch sử tại thư viện y học Lane Medical Library, và các nhân viên đầy kiên nhẫn tại phòng lưu trữ Special Collections & University Archives.
Như từ trước đến giờ, trường Kinh doanh của Đại học San Jose State đã hào phóng cung cấp một kỳ nghỉ với sự hỗ trợ tài chính để
tạo điều kiện cho tôi hoàn thành cuốn sách này.
Bản thảo đã được chỉnh sửa sau khi được những độc giả trong nhóm Dream Team rà soát lại: Gail Hershatter, Leslie Berlin và Barry Shank. Mỗi thành viên đều không mệt mỏi trong việc tìm ra các lập luận còn yếu kém và cách viết còn non nớt, sau đó cung cấp những ghi chú ngoài lề vô cùng sắc sảo, làm tôi vừa hổ thẹn vừa thích thú.
Việc viết một cuốn sách cần rất nhiều thời gian, nhưng không phải cả đời. Ellen Stross là người bạn đời luôn bên cạnh tôi, làm mọi thứ, kể cả viết lách, thật tuyệt làm sao.
Tôi dành cuốn sách này cho ba giáo viên phi thường và những trí tuệ sáng suốt nhất, những người dẫn đường gương mẫu của tôi trong khoa học nhân văn: Emily Rosenberg, Harold Kahn và Lyman Van Slyke.
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